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Nhị đề đồng sanh xả thọ... chiết... vô dư.160 

Nhị đề dục giới... chiết... vô dư.161 

Nhị đề sắc giới... chiết... vô dư.161 

Nhị đề vò sắc giới... chiết...vô dư.161 

Nhị đề liên quan luân hồi... chiết... vô dư.161 

Nhị đề nhân xuất luân hồi... chiết...vô dư.161 

Nhị đề (cho quả) nhứt định... chiết... vô dư.162 

Nhị đề hữu thượng... chiết... vô dư.162 

Nhị đề hữu y... chiết.. .vô dư.162 
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PHÁP TỤ - NHỊ ĐÈ KINH.162 

Nhị đề khinh thị... chiết... vô dư.162 

Nhị đề cảnh khinh thị... chiết... vô dư.163 

Nhị đề tỷ dụ điển... chiết... hữu dư.163 

Nhị đề tiếu nhân... chiết... hữu dư.163 

Nhị đề pháp đen... chiết... hữu dư.163 

Nhị đề viêm... chiết... hữu dư.163 

Nhị đề danh... chiết... vô dư.163 

Nhị đề ngôn ngữ... chiết... vô dư.163 

Nhị đề chế định... chiết... vô dư.163 

Nhị đề danh sắc... hàm... vô dư.164 

Nhị đề vô minh... chiết... hữu dư.164 

Nhị đề kiến hữu... chiết... hữu dư.164 

Nhị đề thường kiến... chiết... hữu dư.164 

Nhị đề tận kiến... chiết... hữu dư.164 

Nhị đề hữu tiền kiến... chiết... hữu dư.164 

Nhị đề vô tàm... chiết... hũu dư.164 

Nhị đề tàm... chiết... hữu dư.164 

Nhị đề nan giáo... chiết... hữu dư.165 

Nhị đề dị giáo... chiết.. hữu dư.165 

Nhị đề tri quá... chiết... hữu dư.165 

Nhị đề tri nhập thiền... chiết... hữu dư.165 

Nhị đề tri giới... chiết... hữu dư.165 

Nhị đề hiếu rành... chiết... hữu dư.165 

Nhị đề tri nhân thích họp... chiết... hữu dư.166 

Nhị đề chánh trực... chiết ..hữu dư.166 

Nhị đề nhẫn... chiết... hữu dư.166 

Nhị đề cam ngôn... chiết... hữu dư.166 

Nhị đề bất thu thúc lục môn quyền... chiết... hữu dư.166 

Nhị đề thu thúc lục môn quyền... chiết... hữu dư.167 

Nhị đề thất niệm... chiết... hữu dư.167 

Nhị đề chánh niệm lương tri... hàm... chiết.167 

Nhị đề quán vững... chiết... hũu dư.167 

Nhị đề chỉ quán... hàm... hữu dư.167 

Nhị đề triệu chứng tu chi... chiết... hữu dư.167 

Nhị đề tinh tấn... chiết... hữu dư.167 

Nhị đề phá giới (giới điêu tàn)... chiết... hữu dư.168 

Nhị đề mãn túc giới... chiết... hữu dư.168 

Nhị đề tịnh giới... chiết... hữu dư.168 

Nhị đề chon tịnh kiến... chiết... hữu dư.168 

Nhị đề chon thê thảm... chiết... hữu dư.168 

Nhị đề chon bảo thiện... chiết... hữu dư.168 

Nhị đề minh trừ... chiết... hữu dư.169 

Nhị đề tuyệt phiền não... hàm... hữu dư.169 

DIỆU PHÁP LÝ HỢP (Abhidhammatthasangaha) 

Phâm thứ nhứt (Phân tâm vương).171 

Phấm thứ hai (Tâm Sở Phối Họp và Tâm Vương Họp Đồng).172 

Phẩm thứ ba (Tạp Họp Đồng).173 

Phẩm thứ tư (Lộ tâm Họp đồng).174 

Phấm thứ năm (Phi Lộ Họp đồng).174 

Phấm thứ sáu (Sắc pháp Họp đồng).176 

Phấm thứ bảy (Cộng hòa Hiệp đồng).176 

Phâm thứ tám (Duyên Họp đông).178 

Phẩm thứ chín (Đề Mục Chỉ Quán).179 

70 PHÁP THựC TÍNH.180 
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SỞ HỮU PHÓI HỢP 

Bài 1: SỞ HỮU TỢ THA PHỐI HỢP 

- Sở hữu biến hành phối họp với tất cả tâm. 

- Sở hữu tầm phối hợp với 55 tâm là 11 tâm sơ thiền và 44 tâm dục giới (trừ ngũ song thức). 

- Sở hữu tứ phối hợp với 66 tâm nhu truớc, chỉ thêm 11 tâm nhị thiền. 

- Sở hữu thắng giải phối họp với 110 tâm (trừ tâm si hoài nghi và ngũ song thức). 

- Sở hữu cần phối hợp với 105 tâm (trừ 15 tâm quả vô nhơn và khai ngũ môn). 

- Sở hữu hỷ phối họp với 51 tâm là 4 tâm tham hỷ thọ, 2 tâm vô nhơn hỷ thọ, 12 tâm dục giới 
tịnh hảo hỷ thọ và 33 tâm sơ, nhị, tam thiền. 

- Sở hữu dục phối hợp với 101 tâm là 121 tâm trừ 2 tâm si và 18 tâm vô nhơn. 


Bài 2: SỞ HỮU BẤT THIỆN PHỐI HỢP 

- Sở hữu si phần phối hợp với 12 tâm bất thiện. 

- Sở hữu tham phối họp với 8 tâm tham. 

- Sở hữu tà kiến phối hợp với 4 tâm tham tuơng ung. 

- Sở hữu ngã mạn phối họp với 4 tâm tham bất tuơng ung. 

- Sở hữu sân phần phối họp với 2 tâm sân. 

- Sở hữu hôn phần phối họp với 5 tâm bất thiện hữu dẫn. 

- Sỡ hữu hoài nghi phối họp với tâm si hoài nghi. 


Bài 3: SỞ HỮU TỊNH HẢO PHỐI HỢP 

- Sở hữu tịnh hảo biến hành phối hợp với tất cả tâm tịnh hảo. 

- Sở hữu ngăn trừ phần phối hợp với đại thiện và siêu thế. 

- Sở hữu vô luợng phần phối họp với đại thiện, đại tố và 12 tâm sắc giới hỷ thọ. 

- Sở hữu trí tuệ phối hợp với tâm tịnh hảo tuơng ung. 

• Hôn phần bất định đi chung. 

• Ngã mạn, tật, lận, hối, bi, tùy hỷ và ngăn trừ phần hiệp thế bất định đi riêng. 


- Tâm tham thứ nhứt: 

- Tâm tham thứ hai: 

- Tâm tham thứ ba: 

- Tâm tham thứ tu: 

- Tâm tham thứ năm: 

- Tâm tham thứ sáu: 

- Tâm tham thứ bảy: 

- Tâm tham thứ tám: 

- Tâm sân thứ nhứt: 

- Tâm sân thứ nhì: 


TÂM NHIÉP 

Bài 4: TÂM BẤT THIỆN NHIẾP 

19 sở hữu là 13 sở hữu tợ tha, 4 si phần, tham và tà kiến. 

21 sở hữu, chỉ thêm hôn phần. 

19 sở hữu là 13 sở hữu tợ tha, 4 si phần, tham, ngã mạn. 

21 sở hữu, chỉ thêm hôn phần. 

18 sở hữu là tham, tà kiến, si phần và 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

20 sở hữu, chỉ thêm hôn phần. 

18 sở hữu là 4 si phần, tham, ngã mạn và 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

20 sở hữu, chỉ thêm hôn phần. 

20 sở hữu là sân phần, si phần và 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

22 sở hữu, chỉ thêm hôn phần. 

15 sở hữu là hoài nghi, si phần và 10 sở hữu tợ tha (trừ thắng giải, hỷ, 
dục). 


- Tâm si hoài nghi: 
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- Tâm si điệu cử: 15 sở hữu là si phần và 11 tợ tha (trừ hỷ, dục). 


Bài 5: TÂM VÔ NHÂN NHIẾP 

- Ngũ song thức chỉ đặng 7 sở hữu biến hành. 

- Tâm tiếp thâu, thẩm tấn xả thọ và khai ngũ môn đặng 10 sở hữu tợ tha (trừ cần, hỷ, dục). 

- Thẩm tấn hỷ thọ đặng 11 sở hữu tợ tha (trừ cần, dục). 

- Khai ý môn đặng 11 sở hữu tợ tha (trừ hỷ, dục). 

- ứng cúng vi tiếu đặng 12 sở hữu tợ tha (trừ dục). 


Bài 6: TÂM DỤC GIỚI TỊNH HẢO NHIẾP 


Đại thiện đôi thứ nhứt: 38 sở hữu là 13 sở hữu tợ tha và 25 sở hữu tịnh hảo. 
Đại thiện đôi thứ hai: 37 sở hữu vì bớt trí. 

Đại thiện đôi thứ ba: cũng đặng 37 sở hữu, lấy trí bớt hỷ. 

Đại thiện đôi thứ tu: 36 sở hữu bớt cả trí và hỷ. 


Đại tố đôi thứ nhứt: 
Đại tố đôi thứ hai: 
Đại tố đôi thứ ba: 
Đại tố đôi thứ tư: 


35 sở hữu là 13 sở hữu tợ tha, 22 sở hữu tịnh hảo (trừ ngăn trừ phần). 

34 sở hữu vì bớt trí. 

cũng 34 sở hữu lấy trí bớt hỷ. 

33 sở hữu vì bớt trí và hỷ. 


Đại quả đôi thứ nhứt 
Đại quả đôi thứ hai: 
Đại quả đôi thứ ba: 
Đại quả đôi thứ tư: 


33 sở hữu là 13 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành và trí. 

32 sở hữu vì bớt trí. 

cũng đặng 32 sở hữu mà lấy trí bớt hỷ. 

31 sở hữu do bớt trí và hỷ. 


Bài 7: TÂM ĐÁO ĐẠI NHIẾP 

- So thiền sắc giới đặng 35 sở hữu là 13 sở hữu tợ tha, 22 sở hữu tịnh hảo (trừ ngăn trừ phần). 

- Nhị thiền sắc giới đặng 34 sở hữu do bớt tầm. 

- Tam thiền sắc giới đặng 33 sở hữu vì bớt tầm và tứ. 

- Tứ thiền sắc giới đặng 32 sở hữu vì bớt tầm, tứ, hỷ. 

- Ngũ thiền hiệp thế đặng 30 sở hữu là trí, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành và 10 sở hữu tợ tha 
(trừ tầm, tứ, hỷ và vô lượng phần). 


Bài 8: TÂM SIÊU THÉ NHIẾP 

- So thiền siêu thế đặng 36 sở hữu là 13 sở hữu tợ tha, 23 sở hữu tịnh hảo (trừ vô lượng phần). 

- Nhị thiền siêu thế đặng 35 sở hữu do bớt tầm. 

- Tam thiền siêu thế đặng 34 sở hữu do bớt tầm, tứ. 

- Tứ và ngũ thiền siêu thế đặng 33 sở hữu do bớt tầm, tứ và hỷ. 


- + - 
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SẮC PHÁP (RŨPA) 

Bài 9: SẮC PHÁP 

- Đất, nước, lửa, gió, nhãn thanh, nhĩ thanh, tỷ thanh, thiệt thanh, thân thanh, sắc, thinh, khí, vị, 
nam tính, nữ tỉnh, ý vật, mạng quyền, vật thực là 18 sắc thành tựu. 

- Còn giao giới, thân biểu, ngữ biểu, nhẹ, mềm, thích sự, tích trữ, thừa kế, lão mại và vô thường 
là 10 thứ sắc phi thành tựu. 


Bài 10: CHIA 2 SẮC PHÁP 

- Nhãn thanh, nhĩ thanh, tỷ thanh, thiệt thanh, thân thanh gọi là sắc nội, sắc thâu cảnh. Còn 
ngoài ra gọi là sắc ngoại, sắc bất thâu cảnh. Nhưng nhãn, nhĩ thâu cảnh khỏi chạm. 

- Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thanh và ý vật gọi là sắc hữu vật. Ngoài ra gọi là sắc vô vật. 

- 5 sắc thanh triệt và 2 sắc biểu tri gọi là sắc môn, còn ngoài ra gọi là sắc phi môn. 

- Sắc thanh triệt, nam tính, nữ tính và mạng quyền gọi là sắc quyền. Ngoài ra gọi là sắc phi 
quyền. 

- Sắc thanh triệt và sắc, thinh, khí, vị, xúc gọi là sắc thô, sắc cận, sắc đối chiếu. Còn ngoài ra 
gọi là sắc tế, sắc xa, sắc bất đối chiếu. 

- Sắc cảnh (là các thứ màu) là sắc hữu kiến, ngoài ra gọi là sắc vô kiến. 

- Tứ đại, sắc, khí, vị và vật thực nội gọi là sắc bất ly, ngoài ra gọi là sắc hữu ly. 


Bài 11: NHÂN SANH SẮC PHÁP 

- Sắc nghiệp trùm có 22 là 8 sắc bất ly, 5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính, ý vật, mạng quyền, giao 
giói và tứ tướng cũng gọi là sắc thủ. 

- Sắc tâm trùm có 19 là: 8 sắc bất ly, 5 sắc kỳ dị, 4 sắc tứ tướng, giao giới, 2 thứ sắc biểu tri và 
thinh. 

- Sắc quí tiết trùm có 17 là 8 sắc bất ly, 4 sắc tứ tướng, 3 sắc kỳ dị, giao giới và thinh. 

- Sắc vật thực trùm có 16 là 8 sắc bất ly, 4 sắc tứ tướng, 3 sắc kỳ dị và giao giới. 

5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính, ý vật và mạng quyền chỉ do nghiệp tạo. 

2 sắc biểu tri chỉ do tâm tạo. 

Thinh do tâm và quí tiết tạo. 

3 sắc kỳ dị do tâm, quí tiết và vật thực tạo. 

Ngoài ra đều đủ 4 nhân tạo. 


Bài 12: PHÂN BỌN SẮC PHÁP 

* Chín bon sắc nghiêp: 

1. Bọn nhãn có 10 là nhãn thanh, mạng quyền và 8 sắc bất ly. 

2. Bọn nhĩ có 10 là nhĩ thanh, mạng quyền và 8 sắc bất ly. 

3. Bọn tỷ có 10 là tỷ thanh, mạng quyền và 8 sắc bất ly. 

4. Bọn thiệt có 10 là thiệt thanh, mạng quyền và 8 sắc bất ly. 

5. Bọn thân có 10 là thân thanh, mạng quyền và 8 sắc bất ly. 
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6. Bọn nam tính có 10 là nam tính, mạng quyền và 8 sắc bất ly. 

7. Bọn nữ tính có 10 là nữ tính, mạng quyền và 8 sắc bất ly. 

8. Bọn ý vật có 10 là ý vật, mạng quyền và 8 sắc bất ly. 

9. Bọn mạng quyền có 9 là mạng quyền và 8 sắc bất ly. 

* Tám bon sắc tâm: 

10. Bọn tâm ngữ thinh kỳ dị có 13 là thinh, ngữ biểu, kỳ dị và 8 sắc bất ly. 

11. Bọn thân kỳ dị có 12 là thân biểu, kỳ dị và 8 sắc bất ly. 

12. Bọn thinh kỳ dị có 12 là 8 sắc bất ly, 3 kỳ dị và thinh. 

13. Bọn kỳ dị có 11 là 8 sắc bất ly và 3 sắc kỳ dị. 

14. Bọn ngữ thinh có 10 là 8 sắc bất ly, ngữ biểu và thinh. 

15. Bọn thân biểu có 9 là 8 sắc bất ly và thân biểu. 

16. Bọn thinh có 9 là 8 sắc bất ly và thinh. 

17. Bọn tâm bát thuần có 8 sắc bất ly. 

* Bốn bon sắc quí tiết: 

18. Bọn quí tiết, thinh, kỳ dị và 8 sắc bất ly là 12. 

19. Bọn kỳ dị có cả 8 sắc bất ly là 11. 

20. Bọn quí tiết, thinh gồm 8 sắc bất ly là 9. 

21. Bọn quí tiết bát thuần là 8 sắc bất ly. 

* Hai bon sắc vật thuc: 

22. Bọn vật thực kỳ dị gồm 8 sắc bất ly là 11. 

23. Bọn vật thực bát thuần là 8 sắc bất ly. 

Bài 13: SẤC PHÁP THEO CÕI TÁI TỤC 

- Cõi Dục giới đủ 28 sắc pháp. 

- Dục giới thấp sanh và hóa sanh đủ sắc pháp. 

- Dục giới thai sanh và noãn sanh có 3 bọn là: thân, ý vật, sắc tính và sắc sinh. 

- Cõi Sắc giới hữu tuởng có 23 sắc pháp (trừ tỷ, thiệt, thân và nam nữ) không có vật thực ngoại. 

- Sắc giới hữu tuởng tái tục chỉ hóa sanh đặng 4 bọn là: nhãn, nhĩ, ý vật và mạng quyền. 

- Cõi Vô tuởng chỉ có 17 sắc pháp là 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền, sắc giao giới, sắc kỳ dị và 
sắc tứ tuớng (không có vật thực ngoại và sắc tâm). 

- Vô tuởng tái tục có 10 sắc là bọn mạng quyền và sắc sinh. 


—— 
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NÍP-BÀN (NIBBÃNA) 


Bài 14: NÍP-BÀN VÀ ĐOÀN TÂM 


• Níp-bản : vắng lặng, bất động, vô ấn chứng. 

• 23 đoản tâm : 

1. là tâm tham. 

2. là tâm sân. 

3. là tâm si. 

4. là tâm quả bất thiện. 

5. là tâm quả thiện vô nhân. 

6. là tâm tố vô nhân. 

7. là tâm đại thiện. 

8. là tâm đại quả. 

9. là tâm đại tố. 

10. là tâm thiện sắc giới. 

11. là tâm quả sắc giới. 

12. là tâm tố Sắc giới. 

—— 


13. là tâm thiện Vô sắc giới. 

14. là tâm quả Vô sắc giới. 

15. là tâm tố Vô sắc giới. 

16. là tâm sơ đạo có 1 hoặc 5. 

17. là tâm nhị đạo có 1 hoặc 5. 

18. là tâm tam đạo có 1 hoặc 5. 

19. là tâm tứ đạo có 1 hoặc 5. 

20. là tâm sơ quả có 1 hoặc 5. 

21. là tâm nhị quả có 1 hoặc 5. 

22. là tâm tam quả có 1 hoặc 5. 

23. là tâm tứ quả có 1 hoặc 5. 


Bài 15: 37 TÊN TÂM GỒM ĐỦ 121 THÚ TÂM 


1) Câu hành hỷ tuơng ung kiến. 

2) Câu hành hỷ tuơng ung kiến hữu dẫn... 

3) Câu hành hỷ bất tương ưng kiến. 

4) Câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu dẫn 

5) Câu hành xả tương ưng kiến. 

6) Câu hành xả tương ưng kiến hữu dẫn. 

7) Câu hành xả bất tương ưng kiến. 

8) Câu hành xả bất tương ưng kiến hữu dẫn 

9) Câu hành ưu tương ưng khuể. 

10) Câu hành ưu tương ưng khổ hữu dẫn ... 

11) Câu hành xả tương ưng hoài nghi. 

12) Câu hành xả tương ưng điệu cử. 

13) Nhãn thức Câu hành xả. 

14) Nhĩ thức Câu hành xả. 

15) Tỷ thức Câu hành xả. 

16) Thiệt thức Câu hành xả. 

17) Thân thức Câu hành khổ. 

18) Thân thức Câu hành lạc. 

19) Tiếp thâu Câu hành xả. 

20) Thẩm tấn Câu hành xả. 

21) Thẩm tấn Câu hành hỷ. 

22) Khai ngũ môn Câu hành xả. 

23) Khai ý môn Câu hành xả. 

24) Tiếu sinh Câu hành hỷ. 


1 thứ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
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25) 

Câu hành hỷ tuong ung trí. 

3 

26) 

Câu hành hỷ tuong ung trí hữu dẫn. 

3 

27) 

Câu hành hỷ bất tương ưng trí. 

3 

28) 

Câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu dẫn 

3 

29) 

Câu hành xả tương ưng trí. 

3 

30) 

Câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn. 

3 

31) 

Câu hành xả bất tương ưng trí. 

3 

32) 

Câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn .. 

3 

33) 

Sơ thiền 5 chi hỷ tho. 

11 

34) 

Nhi thiền 4 chi hỷ tho. 

11 

35) 

Tam thiền 3 chi hỷ tho. 

11 

36) 

Tứ thiền 2 chi hỷ tho. 

11 

37) 

Ngũ thiền 2 chi xả tho. 

23 

37 tên tâm cộng thành 

121 thứ 


Bài 16: CHIA TÂM 


* Chia 2: 

Chia tâm vô tịnh hảo và tịnh hảo 


- Tâm vô tịnh hảo có 30 tâm là 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. 

- Tâm tịnh hảo có 59 hoặc 91 tâm là 24 tâm dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô 

sắc giới và tâm siêu thế. 

Chia tâm phi thiền vả thiền 

- Tâm phi thiền có 54 tâm là 30 tâm vô tịnh hảo và 24 tâm dục giới tịnh hảo. 

- Tâm thiền có 35 hoặc 67 tâm là 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 8 hoặc 40 tâm siêu 

thế. 

Chia tâm hiẽp thế và siêu thế 

- Tâm hiệp thế có 81 tâm là 54 tâm dục giới và 27 tâm đáo đại. 

- Tâm siêu thế tức là tâm đạo và tâm quả. 

Chia tâm vô nhân và hữu nhân 


- Tâm vô nhân có 18 tâm là 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện vô nhân và 3 tâm tố vô 
nhân. 

- Tâm hữu nhân có 71 hoặc 103 tâm là 12 tâm bất thiện và tâm tịnh hảo. 

Chia tâm tương ung vả bất tương ung 

- Tâm tuong ung có 55 hoặc 87 là 8 tâm bất thiện tuong ung, 12 tâm dục giới tịnh hảo tuong 
ung và tâm thiền. 

- Tâm bất tuong ung có 34 là 4 tâm tham bất tuong ung, 18 tâm vô nhân và 12 tâm dục giới 
tịnh hảo bất tuong ung. 

Chia tâm vô dẫn và hữu dẫn 


- Tâm vô dẫn có 37 là 7 tâm bất thiện vô dẫn, 18 tâm vô nhân và 12 tâm tịnh hảo vô dẫn. 

- Tâm hữu dẫn có 52 hoặc 84 là 5 tâm bất thiện hữu dẫn, 12 tâm tịnh hảo hữu dẫn và tâm 
thiền. 
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- Chia tâm thành 3 là bất thiện vô nhân và tịnh hảo như trước. 

Chia tâm dưc giới, đáo đai vả siẽư thế 

- Tâm dục giới có 54 là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân và 24 tâm dục giới tịnh hảo. 

- Tâm đáo đại có 27 là 15 tâm sắc giới và 12 tâm Vô sắc giới. 

- Tâm siêu thế có 8 hoặc 40 là 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế. 

Chia tâm khố, lac, xả. 

- Tâm khổ thọ có 3 là 2 tâm sân và tâm thân thức quả bất thiện. 

- Tâm lạc thọ có 63 là 62 tâm hỷ thọ và thân thức quả thiện. 

- Tâm xả thọ có 55 là 6 tâm bất thiện xả thọ, 14 tâm vô nhân xả thọ, 12 tâm dục giới tịnh 
hảo xả thọ và 23 tâm ngũ thiền. 

Chia tâm uu, hỷ, xả. 

- Chỉ đổi khổ thọ gọi ưu thọ, đổi lạc thọ gọi hỷ thọ. 

* Chia 3: thiên, bất thiện và vô ký 

- Tâm thiện có 21 hoặc 37 là 8 tâm đại thiện, 9 tâm thiện đáo đại và 4 hoặc 20 tâm đạo. 

- Tâm bất thiện có 12 là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. 

- Tâm vô ký có 56 hoặc 72 là 18 tâm vô nhân, 17 tâm tố hữu nhân và 21 hoặc 37 tâm quả 
hữu nhân. 

* Chia 4: 

- Tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. 

- Tâm thiện, bất thiện, quả và tố. 

- Tâm vô nhân, 1 nhân, 2 nh ân và 3 nhân. 

* Chia 5 - theo ngũ thọ: khổ, lạc, ưu, hỷ và xả (coi 5 màu trong bản nêu). 

* Chia 6: tâm bất thiện, vô nhân, dục giới tịnh hảo, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. 

* Chia 7: 

- Chỉ thêm tâm đạo và tâm quả siêu thế. 

- Nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới và ý thức 
giới. 


— 4 — 
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NHIẾP (SANGAHA) 

Gồm có: Thọ và sự nhiếp; môn và vật nhiếp; nhân, sở hữu và cảnh nhiếp; tương tập nhiếp. 

Bài 17: THỌ VÀ sự NHIẾP 


A. Thọ nhiếp (Vedanasangaha) 

Tho cỏ mấy tâm 

- Khổ thọ có 1 là thân thức quả bất thiện. 

- Lạc thọ có 1 là thân thức quả thiện. 

- Ưu thọ có 2 là 2 tâm sân. 

- Hỷ thọ có 62 là: 4 tâm tham hỷ thọ, 2 tâm vô nhân hỷ thọ, 12 tâm dục giới tịnh hảo hỷ thọ 
và 44 tâm sơ, nhị, tam và tứ thiền. 

- Xả thọ có 55 là: 6 tâm bất thiện xả thọ, 14 tâm vô nhân xả thọ, 12 tâm dục giới tịnh hảo xả 
thọ và 23 tâm ngũ thiền. 

Sở hữu cỏ mấy tho 


- Sở hữu gặp khổ thọ và lạc thọ có 6 là xúc, tưởng, tư, nhất thống, mạng quyền và tác ý. 

- Sở hữu gặp ưu thọ có 21 là hôn phần, sân phần, si phần và 11 tợ tha (trừ hỷ và thọ). 

- Sở hữu gặp hỷ thọ có 46 (trừ hoài nghi, sân phần và thọ). 

- Sở hữu gặp xả thọ có 46 (trừ sân phần, hỷ và thọ). 

B. Sự nhiếp (Kiccasangaha) 

Sụ (việc) cỏ mấy tâm 

1) Sự khai môn có 2 tâm là khai ngũ môn và khai ý môn. 

2) Sự thấy có 2 tâm là 2 tâm nhãn thức. 

3) Sự nghe có 2 tâm là 2 tâm nhĩ thức. 

4) Sự ngửi có 2 tâm là 2 tâm tỷ thức. 

5) Sự nếm có 2 tâm là 2 tâm thiệt thức. 

6) Sự đụng có 2 tâm là 2 tâm thân thức. 

7) Sự tiếp thâu có 2 tâm là 2 tâm tiếp thâu. 

8) Sự thẩm tấn có 3 tâm là 3 tâm thẩm tấn. 

9) Sự đoán định có 1 tâm là tâm khai ý môn. 

10) Sự đổng lực có 55 hoặc 87 tâm là 12 tâm bất thiện, tâm tiếu sinh, 8 đại thiện, 8 đại tố, 9 
thiện đáo đại, 9 tố đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 

11) Sự na cảnh có 11 tâm là 3 tâm thẩm tấn và 8 đại quả. 

12) Sự hữu phần, tái tục và tử có 19 tâm là 2 tâm thẩm tấn xả thọ, 8 đại quả và 9 quả đáo đại. 
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Tâm làm mấy sư (viêc) 

- Thẩm tấn xả thọ làm 5 việc là: thẩm tấn, na cảnh, tái tục, hữu phần, tử. 

- Đại quả làm 4 việc là: na cảnh, tái tục, hữu phần, tử. 

- Quả đáo đại làm 3 việc là: tái tục, hữu phần, tử. 

- Thẩm tấn hỷ thọ làm 2 việc là: thẩm tấn và na cảnh. 

- Khai ý môn làm 2 việc là: khai môn và đoán định. 

- Khai ngũ môn làm 1 việc là: khai môn. 

- Nhãn thức làm việc thấy. 

- Nhĩ thức làm việc nghe. 

- Tỷ thức làm việc ngửi. 

- Thiệt thức làm việc nếm. 

- Thân thức làm việc đụng. 

- Tiếp thâu làm việc tiếp thâu. 

- Tâm bất thiện, tiếu sinh, đại thiện, đại tố, thiện đáo đại, tố đáo đại và siêu thế đều làm 
việc đổng lục. 

Sở hữu làm mấy viêc 


- Sở hữu bất thiện và ngăn trừ phần chỉ làm việc đổng lục. 

- Sở hữu vô luợng phần làm 4 việc đổng lực, hữu phần, tử, tái tục. 

- Sở hữu tịnh hảo biến hành, trí và dục làm 5 việc là: đổng lực, na cảnh, hữu phần, tử, tái 
tục. 

- Sở hữu hỷ làm 6 việc là thẩm tấn, đổng lục, na cảnh, hữu phần, tử, tái tục. 

- Sở hữu cần làm 7 việc là làm thêm việc khai môn. 

- Sở hữu tầm, tứ, thắng giải làm 9 việc (trừ 5 sụ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng). 

- Còn 7 sở hữu biến hành làm đủ 14 việc. 


Bài 18: MÔN VÀ VẬT NHIẾP 

- Nhãn môn là nhãn thanh có 46 tâm dục giới nuong (trừ 4 đôi thức ngoài ra nhãn). 

- 4 môn sau cũng 4 sắc thanh, đều đồng số tâm mà trừ đôi thức truớc. 

- Ý môn là tâm hữu phần có 67 hoặc 99 tâm nuong là trừ ngũ song thức, 3 ý giới và 9 quả đáo 
đại. 

- Mồi đôi thức nuơng mỗi môn. 

- Đổng lục kiên cố nuong ý môn. 

- Ý giới nuơng 5 môn. 

- 29 đổng lục dục giới, khai ý môn, thẩm tấn hỷ thọ nuong 6 môn. 

- Đại quả, thẩm tấn xả thọ nuong 6 môn hoặc khỏi. 

- Nhãn vật là nhãn thanh chỉ có nhãn thức nuong. 

- Nhĩ, tỷ, thiệt, thân cũng thế. 

- Ý vật là sắc nuong trái tim để cho 33 tâm nuong nhất định là sân, đại quả, 15 tâm sắc giới, 
so đạo và 7 tâm vô nhân (trừ ngũ song thức và khai ý môn). 

- Nuong vật bất định là 8 tâm tham, 2 tâm si, đại thiện, đại tố, đổng lục vô sắc, khai ý môn và 
7 bậc Thánh sau. 
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Bài 19: NHÂN, SỞ HỮU VÀ CẢNH NHIẾP 

- Sở hữu vô nhân có 13 là 12 sở hữu tợ tha (trừ dục) hợp với tâm vô nhân và si hợp tâm si. 

- Sở hữu 1 nhân có 3 là: tham, sân, hoài nghi. 

- Sở hữu 2 nhân có 9 là: si, tà kiến, ngã mạn, tật, lận, hối và 3 nhân thiện. 

- Sở hữu 3 nhân có 27 là hôn phần, vô tàm, vô úy, điệu cử, 22 sở hữu tịnh hảo (trừ 3 nhân 

thiện). 

- Sở hữu 5 nhân có 1 là sở hữu hỷ (trừ nhân sân). 

- Sở hữu 6 nhân có 12 là sở hữu tợ tha (đã trừ hỷ). 


Hai muoi mốt cảnh: 


1. Cảnh sắc là các màu, có 48 tâm biết là: 2 tâm nhãn thức nhứt định, 2 tâm thông và 44 tâm dục 
giới ngoài ngũ song thức bất định. 

2. Cảnh thinh là các thứ tiếng. Có 48 tâm biết là: 2 tâm nhĩ thức nhứt định, 2 tâm thông và 44 
tâm dục giới ngoài ngũ song thức bất định. 

3. Cảnh khí là các thứ mùi thơm, thúi v.v... Có 48 tâm biết là tỷ thức nhất định, 2 tâm thông và 
44 tâm Dục giới, ngoài ngũ song thức bất định. 

4. Cảnh vi ngọt, mặn, chua, cay... có 48 tâm biết là 2 tâm thiệt thức nhất định, 2 tâm thông và 
44 tâm dục giới, ngoài ngũ song thức bất định. 

5. Cảnh xúc là đất, lửa, gió đụng thân. Có 48 tâm biết là 2 tâm thân thức nhất định, 2 tâm thông 
và 44 tâm dục giới ngoài ngũ song thức bất định. 

6. Cảnh ngũ tức là nói chung 5 cảnh trên. Có 46 tâm biết là 3 ý giới nhất định, 2 tâm thông và 
41 tâm dục giới ngoài ngũ song thức bất định. 

7. Cảnh pháp là tất cả pháp (trừ cảnh ngũ). Có 110 tâm biết là tâm thiền biết nhất định, còn tâm 
thông và 41 tâm dục giới ngoài ngũ song thức và ý giới đều bất định. 

8. Cảnh siêu lý là tâm, sở hữu, sắc pháp và Níp-bàn. Có 102 thứ tâm biết là tâm siêu thế, Thức 
vô biên, Phi tuởng phi phi tuởng, đại quả và 17 tâm vô nhân ngoài khai ý môn nhất định. 

Còn 12 tâm bất thiện, khai ý môn, đại thiện, đại tố và 2 tâm thông đều là bất định. 

9. Cảnh chế đinh là ngoài ra pháp siêu lý. Có 52 tâm biết là 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô 
biên, 3 tâm Vô sở hữu nhất định. Còn đại thiện, đại tố, bất thiện, khai ý môn và tâm thông 
đều là bất định. 

10. Cảnh Duc giới là sắc pháp, tâm dục giới và sở hữu hợp, có 56 tâm biết là 8 đại quả, 17 tâm 
vô nhân (trừ khai ý môn) đều là nhất định. Còn tâm thông, đại thiện, đại tố, bất thiện và khai 
ý môn là bất định. 

11. Cảnh dáo đai là tâm sắc giới, Vô sắc giới và sở hữu hợp, có 37 tâm biết là 3 tâm Thức vô 
biên, 3 tâm phi tuởng phi phi tuởng biết nhất định, còn tâm bất thiện, khai ý môn, đại thiện, 
đại tố và tâm thông đều là bất định. 

12. Cảnh Níp-bản có 19 hoặc 51 tâm biết là 8 hoặc 40 tâm siêu thế biết nhất định. Còn khai ý 
môn, 4 đại thiện, 4 đại tố tuơng ung và tâm thông đều bất định. 

13. Cảnh danh pháp là tâm, sở hữu và Níp-bàn có 57 hoặc 89 tâm biết là tâm siêu thế, Thức vô 
biên, Phi tuởng phi phi tuởng đều biết nhất định, còn tâm thông, 41 tâm dục giới ngoài ngũ 
song thức và 3 ý giới đều bất định. 
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14. Cảnh sắc pháp là 28 sắc pháp. Có 56 tâm biết là ngũ song thức và 3 ý giới biết nhất định. Còn 
tâm thông và 41 tâm dục giới ngoài ngũ song thức và ý giới biết bất định. 

15. Cảnh quá khứ là tâm, sở hữu và sắc pháp đã diệt, có 49 tâm biết là 3 tâm thức vô biên, 3 tâm 
phi tưởng phi phi tưởng biết nhất định. Còn tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức 
và 3 ý giới) đều bất định. 

16. Cảnh hiên tai là tâm, sở hữu và sắc pháp đang còn, có 56 tâm biết là ngũ song thức, 3 ý giới 
nhất định, còn tâm thông, 41 tâm dục giới, ngoài ngũ song thức và ý giới đều bất định. 

17. Cảnh vi lai là tâm, sở hữu và sắc pháp sẽ sanh, có 43 tâm biết là tâm thông và 41 tâm dục giới 
(trừ ngũ song thức và 3 ý giới) đều bất định. 

18. Cảnh ngoai thòi là Níp-bàn và chế định có 60 hoặc 92 tâm biết là tâm siêu thế, 15 tâm sắc 
giới, 3 tâm không vô biên, 3 tâm Vô sở hữu biết nhất định, còn 2 tâm thông, đại thiện, đại tố, 
khai ý môn và bất thiện đều bất định. 

19. Cảnh nôi phần là tâm, sở hữu và sắc pháp sanh nội phần có 62 tâm biết là Thức vô biên, Phi 
tưởng phi phi tưởng biết nhất định, còn tâm dục giới và tâm thông đều biết bất định. 

20. Cảnh ngoai phần là tâm, sở hữu và sắc sanh ngoài thân tâm ta có 82 hoặc 114 tâm biết là siêu 
thế, không vô biên và 15 tâm sắc giới biết nhất định, còn tâm dục giới và tâm thông đều bất 
định. 

21. Cảnh nội phần và ngoại phần là nói chung 2 cảnh vừa kể có 56 tâm biết bất định là 54 tâm 
dục giới và tâm thông. 


Tâm biết mấy cảnh: 

- 3 tâm Vô sở hữu biết 3 cảnh là cảnh pháp, chế định và ngoại thời. 

- 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô biên biết 4 cảnh là cảnh pháp và chế định, ngoại thời, ngoại 
phần. 

- Thức vô biên và Phi tưởng phi phi tưởng biết 6 cảnh là cảnh nội phần, quá khứ, đáo đại, cảnh 
pháp, danh pháp và siêu lý. 

- Tâm siêu thế biết 6 cảnh là cảnh Níp-bàn, siêu lý, ngoại thời, ngoại phần, cảnh pháp và danh 
pháp. 

- Ngũ song thức biết 8 cảnh là cảnh sắc, cảnh hiện tại, Dục giới, siêu lý, sắc pháp, nội phần, 
ngoại phần, cảnh nội và cảnh ngoại phần. 

- Còn sắc, thinh, khí, vị, xúc theo mồi đôi thức. 

- 3 tâm ý giới biết đặng 13 cảnh là sắc, thinh, khí, vị, xúc, cảnh ngũ, siêu lý, Dục giới, sắc pháp, 
hiện tại, nội phần, ngoại phần, nội và ngoại phần. 

- Tâm na cảnh và tiếu sinh biết 17 cảnh (trừ Níp-bàn, chế định, đáo đại và ngoại thời). 

- Tâm bất thiện, 4 đại thiện và 4 đại tố bất tưong ưng biết đặng 20 cảnh (trừ đạo quả và Níp- 
bàn). 

- Tâm thông, khai ý môn, 4 đại thiện, 4 đại tố tưong ưng biết đặng 21 cảnh tùy trường họp. 
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Sở hữu biết mấy cảnh 

- Sở hữu tật biết cảnh ngoại phần nhất định, không biết đạo quả Níp-bàn. Còn 19 cảnh kia đều 
bất định. 

- 13 sở hữu bất thiện không biết đạo quả, Níp-bàn. Còn lại 20 cảnh biết bất định. 

- Ngăn trừ phần biết cảnh siêu lý nhất định. Còn 19 cảnh kia (trừ quá khứ) không nhất định. 

- Bi, tùy hỷ nhất định biết cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh ngoại thời và cảnh ngoại phần. Còn 
33 sở hữu ngoài ra biết 21 cảnh bất định. 

— 4 - — 


TƯƠNG TẬP NHIÉP 

Gồm có bốn phần lớn: Bất thiện tuong tập nhiếp; Hồn tạp tuong tập nhiếp; Đẳng giác tuong 
tập nhiếp; Hàm tận tuong tập nhiếp. 

Bài 20: BẤT THIỆN TƯƠNG TẬP NHIÉP 

Tứ lâu 

- 1 là dục lậu tức là sở hữu tham. 

- 2 là hữu lậu là sở hữu tham trong tham bất tuong ung sanh cho nguời sắc giới và Vô sắc giới 
hay nguời Dục giới đắc thiền. 

- 3 là tà kiến lậu tức là sở hữu tà kiến. 

- 4 là vô minh lậu tức là sở hữu si. 


Tứ bao (tứ bôc) 

- 1 là dục bạo tức là sở hữu tham. 

- 2 là hữu bạo tức là sở hữu tham trong tham bất tuong ung nuong sanh cho nguời sắc giới và 
Vô sắc giới hay nguòi Dục giới đắc thiền. 

- 3 là tà kiến bạo tức là sở hữu tà kiến. 

- 4 là vô minh bạo tức là sở hữu si. 


Tứ phối 

- 1 là dục phối tức là sở hữu tham. 

- 2 là hữu phối tức là sở hữu tham trong tham bất tuong ung nuong sanh cho nguời sắc giới và 
Vô sắc giới hay nguời Dục giới đắc thiền. 

- 3 là tà kiến phối tức là sở hữu tà kiến. 

- 4 là vô minh phối tức là sở hữu si. 


Tứ phuoc 

- 1 là tham ác thân phuợc tức là sở hữu tham. 

- 2 là sân ác thân phuợc tức là sở hữu sân. 

- 3 là giới thủ thân phuợc tức là sở hữu tà kiến. 

- 4 là ngã kiến thân phuợc tức là sở hữu tà kiến. 

Tứ thủ 


- 1 là dục thủ tức là sở hữu tham. 

- 2 là tà kiến thủ tức là sở hữu tà kiến. 
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- 3 là giới cấm thủ tức là sở hữu tà kiến. 

- 4 là ngã chấp thủ tức là sở hữu tà kiến. 


Lục cải 

- 1 là dục dục cái tức là sở hữu tham. 

- 2 là sân ác cái tức là sở hữu sân. 

- 3 là hôn-thùy cái tức là sở hữu hôn trầm, thụy miên. 

- 4 là điệu hối cái tức là sở hữu điệu cử và hối hận. 

- 5 là hoài nghi cái tức là sở hữu hoài nghi. 

- 6 là vô minh cái tức là sở hữu si. 


Thất tủy miên 

- 1 là dục ái tùy miên tức là sở hữu tham. 

- 2 là hữu ái tùy miên tức là sở hữu tham sanh cho nguời sắc giới và Vô sắc giới hay cho nguời 

Dục giới đắc thiền. 

- 3 là khuể phẫn tùy miên tức là sở hữu sân. 

- 4 là ngã mạn tùy miên tức là sở hữu ngã mạn. 

- 5 là tà kiến tùy miên tức là sở hữu tà kiến. 

- 6 là hoài nghi tùy miên tức là sở hữu hoài nghi. 

- 7 là vô minh tùy miên tức là sở hữu si. 

Thập triền (theo Vô Tỷ Pháp) 

- 1 là dục ái triền tức là sở hữu tham. 

- 2 là hữu ái triền tức là sở hữu tham hiệp tham bất tuong ung sanh cho nguời sắc giới và Vô 

sắc giới hay cho nguời Dục giới đắc thiền sắc giới và Vô sắc giới. 

- 3 là khuể phẫn triền tức là sở hữu sân. 

- 4 là ngã mạn triền tức là sở hữu ngã mạn. 

- 5 là tà kiến triền tức là sở hữu tà kiến. 

- 6 là giới cấm thủ triền tức là sở hữu tà kiến. 

- 7 là hoài nghi triền tức là sở hữu hoài nghi. 

- 8 là tật đố triền tức là sở hữu tật đố. 

- 9 là lận sắt triền tức là sở hữu lận sắt. 

- 10 là vô minh triền tức là sở hữu si. 

Tháp triền (theo Kinh) 

- 1 là dục ái triền tức là sở hữu tham. 

- 2 là sắc ái triền tức là sở hữu tham hợp tâm tham bất tuong ung sanh cho nguời sắc giới hay 
cho nguời Dục giới đắc thiền sắc giới. 

- 3 là vô sắc ái triền tức là sở hữu tham họp tâm tham bất tuong ung nuong sanh cho nguời Vô 
sắc giới hay nguời Dục giới đắc thiền Vô sắc giới. 

- 4 là khuể phẫn triền tức là sở hữu sân. 

- 5 là ngã mạn triền tức là sở hữu ngã mạn. 

- 6 là tà kiến triền tức là sở hữu tà kiến. 

- 7 là giới cấm thủ triền tức là sở hữu tà kiến. 

- 8 là hoài nghi triền tức là sở hữu hoài nghi. 

- 9 là điệu cử triền tức là sở hữu điệu cử. 

- 10 là vô minh triền tức là sở hữu si. 


Thập phiền não (theo Vô Tỷ Pháp) 








- 1 là tham tức là sở hữu tham. 

- 2 là sân tức là sở hữu sân. 

- 3 là si tức là sở hữu si. 

- 4 là ngã mạn tức là sở hữu ngã mạn. 

- 5 là tà kiến tức là sở hữu tà kiến. 


- 6 là hoài nghi tức là sở hữu hoài nghi. 

- 7 là hôn trầm tức là sở hữu hôn trầm. 

- 8 là điệu cử tức là sở hữu điệu cử. 

- 9 là vô tàm tức là sở hữu vô tàm. 

- 10 là vô úy tức là sở hữu vô úy. 


- 1 là dục ái 

- 2 là hữu ái 

- 3 là sắc ái 

- 4 là vô sắc ái 

- 5 là tham 


Thập phiền não (theo Kinh) 


(kãma rãga). 
(bhava rãga). 
(rũpa rãga). 
(arupa rãga). 
(lobha). 


6 là sân (dosa). 

7 là si (moha). 

8 là ngã mạn (mãna). 

9 là tà kiến (ditthi). 

10 là hoài nghi (vicikiccã). 


Bài 21: HỎN TẠP TƯƠNG TẬP NHIẾP 

Luc nhân tuong ung 

Tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si (là trí) 

Thất chi thiền 

1. là tầm. 2. là tứ. 3. là sở hữu hỷ. 4. là sở hữu nhất thống phối hợp với 111 tâm ngoài ngũ 
song thức. 5. là hỷ thọ phối hợp với 62 tâm. 6. là uu thọ. 7. là xả thọ phối hợp với tâm xả thọ 
ngoài ngũ song thức. 


Thâp nhi đao 

- Chánh kiến là trí tuệ. 

- Chánh tu duy là sở hữu tầm phối hợp với tâm tịnh hảo. 

- Chánh ngữ là sở hữu chánh ngữ. 

- Chánh nghiệp là sở hữu chánh nghiệp. 

- Chánh mạng là sở hữu chánh mạng. 

- Chánh tinh tấn là sở hữu cần hợp tâm tịnh hảo. 

- Chánh niệm là sở hữu niệm. 

- Chánh định là sở hữu định. 

- Tà kiến là sở hữu tà kiến. 

- Tà tu duy là sở hữu tầm hợp tâm bất thiện. 

- Tà tinh tấn là sở hữu cần hợp tâm bất thiện. 

- Tà định là sở hữu nhất thống hợp 11 tâm bất thiện ngoài si hoài nghi. 

Nhi thập nhi quyền 

- Nhãn quyền là nhãn thanh. 

- Nhĩ quyền là nhĩ thanh. 

- Tỷ quyền là tỷ thanh. 

- Thiệt quyền là thiệt thanh. 

- Thân quyền là thân thanh. 

- Nam quyền là sắc nam tính. 
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- Nữ quyền là sắc nữ tính. 

- Mạng quyền là sắc mạng quyền và sở hữu mạng quyền. 

- Ý quyền là tâm. 

- Khổ quyền là khổ thọ. 

- Lạc quyền là lạc thọ. 

- ưu quyền là uu thọ. 

- Hỷ quyền là hỷ thọ. 

- Xả quyền là xả thọ. 

- Tín quyền là sở hữu tín. 

- Cần quyền là sở hữu cần. 

- Niệm quyền là sở hữu niệm. 

- Định quyền là sở hữu nhất thống hợp tâm tịnh hảo, bất thiện ngoài ra hoài nghi. 

- Trí quyền là trí tuệ. 

- Vị tri quyền là trí hợp so đạo. 

- Dĩ tri quyền là trí hợp từ so quả đến tứ đạo. 

- Cụ tri quyền là trí tuệ hợp La-hán quả. 


Cửu lục 

1. là tín lực tức là sở hữu tín. 

2. là tấn lực là sở hữu cần. 

3. là niệm lực là sở hữu niệm. 

4. là định lực là sở hữu nhất thống hiệp tâm tịnh hảo, khai ý môn, tiếu sinh và 11 tâm bất thiện 
(trừ hoài nghi). 

5. là tuệ lực là sở hữu trí tuệ. 

6. là tàm lực tức là sở hữu tàm. 

7. là úy lực là sở hữu úy. 

8. là vô tàm lực là sở hữu vô tàm. 

9. là vô úy lực là sở hữu vô úy. 


Tứ trưởng 

1. là dục truởng là sở hữu dục hợp với 52 hoặc 84 tâm đổng lực đa nhân. 

2. là cần truởng là sở hữu cần hợp với 52 hoặc 84 tâm đổng lực đa nhân. 

3. là tâm truởng là 52 hoặc 84 tâm đổng lực đa nhân. 

4. là Thẩm truởng là sở hữu trí họp 34 hoặc 66 tâm đổng lực tam nhân. 

Tứ thuc 

1. Đoàn thực là chất bổ trong các miếng ăn. 

2. Xúc thực là sở hữu xúc. 

3. Tu thực là sở hữu tu. 

4. Thức thực là tất cả tâm. 


Bài 22: ĐẲNG GIÁC TƯƠNG TẬP NHIẾP 

Tứ niệm xứ 


Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp tức là “sở hữu niệm” hợp với đại thiện, đại tô 
và đổng lực kiên cố biết sắc pháp, ngũ thọ, tâm và 51 sở hữu ngoài thọ. 
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Tứ chánh cần 

- 1 là cần đoạn trừ bất thiện từng sanh. 

- 2 là cần ngăn ngừa bất thiện sẽ sanh. 

- 3 là cần bảo trì pháp thiện từng sanh. 

- 4 là cần làm cho pháp thiện sẽ sanh tức là sở hữu cần hợp với tâm thiện. 


Tứ như Ỷ túc (thần túc) 

- Sở hữu dục, sở hữu cần họp với tâm thiện và tâm thiện luôn cả trí họp tâm thiện, đều ưa thích 
tu khi ấy. 


Ngũ quyền 

- Tín, cần, niệm, định, tuệ họp với đại thiện, đại tố và đổng lực kiên cố. 

Ngũ luc 

- Tín, cần, niệm, định, tuệ họp với đại thiện, đại tố và đổng lực kiên cố. 

Thất giác chi 

1. là niệm giác chi là sở hữu niệm. 

2. là trạch giác chi là sở hữu trí. 

3. là cần giác chi là sở hữu cần. 

4. là hỷ giác chi là sở hữu hỷ. 

5. là an tịnh giác chi là sở hữu thân an tâm an. 

6. là định giác chi là sở hữu nhất thống. 

7. là xả giác chi là sở hữu trung gian tùy hợp đại thiện, đại tố và đổng lực kiên cố. 

Bát chánh đạo 

Chánh kiến là sở hữu trí, chánh tư duy là sở hữu tầm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định (như đạo trước). 


Bài 23: HÀM TẬN TƯƠNG TẬP NHIÉP 
Chia uẩn 

Sắc uẩn là sắc pháp, thọ uẩn là sở hữu thọ, tưởng uẩn là sở hữu tưởng, hành uẩn là 50 sở 
hữu còn lại, thức uẩn là tâm. Còn Níp-bàn là ngoại uẩn. 


Chia thủ uẩn 

Sắc uẩn là sắc pháp, thọ uẩn là sở hữu thọ họp với tâm hiệp thế, tưởng uẩn là sở hữu tưởng 
họp tâm hiệp thế, hành uẩn là 50 sở hữu ngoài ra hiệp tâm hiệp thế, thức uẩn là tâm hiệp thế. 
Còn siêu thế ngoài thủ uẩn. 


Chia thấp nhi xứ 

- 1. Nhãn xứ tức là nhãn thanh. 

- 2. Nhĩ xứ tức là nhĩ thanh. 

- 3. Tỷ xứ tức là tỷ thanh. 

- 4. Thiệt xứ tức là thiệt thanh. 
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- 5. Thân xứ tức là thân thanh. 

- 6. Sắc xứ tức là cảnh sắc (các màu). 

- 7. Thinh xứ là cảnh thinh (các tiếng). 

- 8. Khí xứ là cảnh khí (các hơi, mùi). 

- 9. Vị xứ là cảnh vị (các vị chất: mặn, ngọt, v.v...). 

- 10. Xúc xứ là cảnh xúc (sự cảm xúc đụng chạm v.v...). 

- 11. Ý xứ là tất cả tâm. 

- 12. Pháp xứ là sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 

Chia thâp bát giới 

- 1. Nhãn giới tức là nhãn thanh. 

- 2. Nhĩ giới tức là nhĩ thanh. 

- 3. Tỷ giới tức là tỷ thanh. 

- 4. Thiệt giới là thiệt thanh. 

- 5. Thân giới là thân thanh. 

- 6. Sắc giới là cảnh sắc (các màu). 

- 7. Thinh giới là cảnh thinh (các tiếng). 

- 8. Khí giới là cảnh khí (các hơi, mùi). 

- 9. Vị giới là cảnh vị (các vị: mặn, ngọt, v.v...). 

- 10. Xúc giới là cảnh xúc (đất, lửa, gió). 

- 11. Nhãn thức giới là 2 tâm nhãn thức. 

- 12. Nhĩ thức giới là 2 tâm nhĩ thức. 

- 13. Tỷ thức giới là 2 tâm tỷ thức. 

- 14. Thiệt thức giới là 2 tâm thiệt thức. 

- 15. Thân thức giới là 2 tâm thân thức. 

- 16. Ý giới là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn. 

- 17. Ý thức giới là ngoài ngũ song thức và ý giới. 

- 18. Pháp giới là sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 

Chia tứ đế 

- 1. là khổ đế là sắc pháp, tâm hiệp thế và sở hữu hợp (trừ sở hữu tham). 

- 2. là tập đế là sở hữu tham. 

- 3. là diệt đế tức là Níp-bàn. 

- 4. là đạo đế tức là bát thánh đạo hợp tâm đạo. Còn tâm siêu thế và sở hữu hợp ngoài đạo 
đế là ngoại đế. 


—— 
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NGƯỜI VÀ CÕI 

Bài 24: BA MƯƠI MỐT CÕI 

1. Cõi Địa ngục hay âm ngục là chốn không có sự an vui. 

2. Cõi Ngạ quỷ là phần âm rất đói khát. 

3. Cõi bàng sanh tức là các loài rất đa số đi lung nằm ngang nhu là phi cầm, tẩu thú, thủy ngu 

•V.V... 

4. Cõi A-tu-la tức là Địa ngục, Ngạ quỷ và chu thiên hung dữ. 

5. Cõi Nhân loại tức là nguời sanh ở tứ đại châu. 

6. Cõi Tứ thiên vuong tức là chu thiên cõi thấp. 

7. Cõi đạo lợi thiên tức là có 33 vị vua tròi, cũng gọi là cõi Ngọc hoàng đế thích. 

8. Cõi Dạ ma tức là có sự vui suớng xa lìa khó khăn. 

9. Cõi Đâu suất tức là đều huởng vui mừng tự tài sản điềm lành. 

10. Cõi Hóa lạc là huởng ngũ dục do tự hóa ra. 

11. Cõi Tha hóa tự tại là huởng ngũ dục có phần khác hóa ra huởng thong thả. 

12. Cõi Phạm chúng tức là bậc thuòng dân ở cõi so thiền. 

13. Cõi Phạm phụ tức là bực quan phò Đại phạm. 

14. Cõi Đại phạm tức là bực vua cõi so thiền. 

15. Cõi Thiểu quang là bậc hào quang ít. 

16. Cõi Vô luợng quang là bậc hào quang không luờng. 

17. Cõi Biến quang là bậc hào quang khắp hết châu thân. 

18. Cõi Thiểu tịnh là bậc hào quang sáng trong mà ít. 

19. Cõi Vô luợng tịnh là bậc hào quang sáng trong không luờng. 

20. Cõi Biến tịnh là bậc hào quang sáng trong khắp cả châu thân. 

21. Cõi Quảng quả tức là Phạm thiên có quả phúc rộng lớn. 

22. Cõi Vô tuởng là bậc này không có tâm. 

23. Cõi Vô phiền là không suy sụp tài sản. 

24. Cõi Vô nhiệt là không có sự nóng nảy của tâm. 

25. Cõi Thiện kiến là vị khác gặp thấy có sự an vui. 

26. Cõi Thiện hiện là thấy vạn vật bằng cách rõ ràng. 

27. Cõi Sắc cứu cánh là cõi có tài sản an vui chẳng phải nhỏ. 

28. Cõi Không vô biên là quán cảnh hu không, không cùng tột, muợn cảnh mà đặt tên. 

29. Cõi Thức vô biên là cõi quán tâm không vô biên cho rằng không cùng không tột. 

30. Cõi vô sở hữu là nguời cõi này nhận thấy cái quán tuởng của Thức vô biên cho rằng không 
có chi cả, tất cả đều không. 

31. Cõi Phi tuởng phi phi tuởng là phủ nhận cái không đã nói - cũng là không tức không cái 
không, chẳng phải có tuởng, chẳng phải cái chẳng phải có cái tuởng đó nữa, cũng nhu không 
có không không. 
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Bài 25: NGƯỜI CÓ ĐẶNG MẤY TÂM, TÂM SANH ĐẶNG MẤY NGƯỜI 

NGƯỜI CÓ ĐẶNG MẤY TÂM 

1. Người khỏ tái tục bằng tâm thẩm tấn xả thọ quả bất thiện, sanh theo địa ngục, ngạ quỉ, bàng 
sanh và địa A-tu-la, xài đặng 37 tâm là 8 đại thiện và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tiếu sinh). 

2. Người lạc vô nhân tái tục bằng tâm thẩm tấn xả thọ quả thiện vô nhân, sanh cõi nhân loại và 
Tứ thiên vưong. 

3. Người nhi nhân tái tuc bằng tâm đại quả bất tuông ưng, sanh đặng 7 cõi vui Dục giới. 

Hai người này xài đặng 41 thứ tâm là 8 đại thiện, 4 đại quả bất tưong ưng và 29 tâm vô 
tịnh hảo (trừ tiếu sinh). 

4. Người tam nhân tái tục bằng 4 đại quả tưong ưng và 9 quả đáo đại, sanh ở 21 cõi phàm vui 
hữu tâm, xài đặng 63 tâm hiệp thế (trừ 18 tâm đổng lực tố). Nhưng: 

• Người tam nhân sanh ở 7 cõi vui Duc giói tải tuc bằng đại quả tưong ưng, xài đặng 45 tâm 
dục giới (trừ đổng lực tố Dục giới), nếu đắc thiền tính thêm. 

• Người tam nhân sắc giói hữu tưởng tái tục bằng tâm quả sắc giới ở 10 cõi sắc giới phàm 
hữu tâm, xài đặng 39 thứ tâm là tâm tái tục quả sắc giới, 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 nhãn thức, 
2 nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 thẩm tấn, 1 khai ý môn, 8 đại thiện hoặc 9 thiện đáo đại. 

• Người tam nhân tải tuc bằng tâm quả vô sắc nưong ở cõi Vô sắc, xài đặng 24 thứ tâm là 
tâm quả vô sắc, khai ý môn, si, tham, đại thiện và thiện vô sắc 4 - 3 - 2 - 1. 

- Cõi không vô biên tính 4 thiện vô sắc. 

- Cõi Thức vô biên tính 3 thiện vô sắc (- thiện không vô biên). 

- Cõi Vô sở hữu tính 2 thiện vô sắc (- thiện không vô biên và thiện thức vô biên). 

- Cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ tính thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ). 

5. Người so đao đang đắc trong 3 sát na, sanh đặng 17 cõi là 7 või vui Dục giới và 10 cõi sắc 
giới phàm hữu tâm. 

6. Người nhi đao đắc trong 3 sát na. 

7. Người tam đao đắc trong 3 sát na. 

Hai bậc này sinh đặng 21 cõi phàm vui hữu tâm. 

8. Người tứ đao đắc trong 3 sát na, sanh đặng 26 cõi vui hữu tâm. 

9. Người so quả : từ khi tâm quả thứ nhứt cho đến tâm dũ tịnh diệt theo lộ đắc nhị đạo. 

10. Người nhi quả : Từ khi tâm nhị quả sanh ban đầu cho đến tâm dũ tịnh diệt theo lộ đắc tam 
đạo. 

Hai bậc này sinh đặng 21 cõi phàm vui hữu tâm, xài đặng 51 thứ tâm là 1 tâm tái tục, 1 
tâm so hoặc nhị quả, 4 tham bất tưong ưng, si điệu cử, sân, 8 đại thiện, 8 đại quả, hoặc 9 
thiện đáo đại và 17 tâm vô nhân (trừ tiếu sinh). 

11. Người tam quả : từ khi tâm tam quả sanh ra trước hon hết đến sát na của tâm dũ tịnh theo lộ 
đắc tứ đạo, sanh đặng 26 cõi vui hữu tâm, xài đặng 49 thứ tâm là 1 tâm tái tục, 1 tâm tam 
quả, 4 tham bất tưong ưng, si điệu cử, 8 đại thiện, 8 đại quả hoặc 9 thiện đáo đại và 17 tâm 
vô nhân (trừ tiếu sinh). 

12. Người tứ quả : từ khi tâm tứ quả sanh đầu tiên, tiến đến tâm viên tịch, ở 26 cõi vui hữu tâm, 
xài đặng 45 thứ tâm là 1 thứ tâm hữu phần, 1 tâm tứ quả, 18 tâm vô nhân, 8 đại quả, 8 đại 
tố hoặc 9 tố đáo đại. 
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TÂM SANH ĐẶNG MẤY NGƯỜI 

- Tâm siêu thế mỗi thứ sanh đặng 1 người. 

- Tâm tố đổng lực chỉ sanh cho tứ quả. 

- Tham tương ưng và si hoài nghi sanh đặng 4 phàm. 

- Thiện đáo đại sanh đặng phàm tam nhân và 3 quả hữu học. 

- Tâm tái tục tam nhân sanh cho phàm tam nhân và 4 quả. 

- Tâm sân sanh cho 4 phàm và 2 quả thấp. 

- Tâm tham bất tương ưng, si điệu cử và đại thiện sanh cho 4 phàm và 3 quả hữu học. 

- Đại quả bất tương ưng sanh cho 3 phàm vui và 4 quả. 

- 17 tâm vô nhân ngoài tiếu sinh đều sanh cho 4 phàm, 4 quả. 


Bài 26: CÕI ĐẶNG MẤY TÂM, TÂM ĐẶNG MẤY CÕI 

CÕI ĐẶNG MẤY TÂM 

- 4 cõi klìồ đặng 37 tâm là 8 tâm đại thiện và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tiếu sinh). 

- 7 cõi vui Duc giới đăng 80 hoặc 112 tâm là 54 tâm dục giới và 26 hoặc 58 tâm đổng lực kiên 

cố. 

- 3 cõi sơ thiền sắc giới đặng 65 hoặc 97 tâm là tái tục sơ thiền, 58 đổng lực kiên cố và 38 dục 
giới (trừ sân, tỷ, thiệt, thân thức và đại quả). 

- 3 cõi nhi thiền sắc giới đặng 61 hoặc 93 tâm là 2 tâm tái tục nhị thiền, 18 tâm đổng lực đáo 
đại, 38 dục giới và 3 hoặc 35 siêu thế (trừ sân, tỷ, thiệt thân thức, đại quả, 4 đạo sơ thiền và 
quả La-hán sơ thiền). 

- 3 cõi tam thiền sắc giới đăng 59 hoặc 82 tâm là tâm quả tứ thiền, 18 tâm đổng lực đáo đại, 38 
tâm dục giới và 3 hoặc 25 tâm siêu thế (trừ sân, tỷ, thiệt, thân thức, đại quả, đạo sơ, nhị, tam 
thiền và quả La Hán sơ, nhị, tam thiền). 

- Cõi Quảng quả sanh đặng 77 tâm là tâm quả ngũ thiền sắc giới, 18 đổng lực đáo đại, 38 dục 
giới và 20 tâm siêu thế (trừ sân, tỷ, thiệt, thân thức, đại quả, đạo sơ, nhị, tam, tứ thiền và quả 
La-hán sơ, nhị, tam, tứ thiền). 

- Cõi Tinh cư sanh đặng 55 tâm là tâm quả ngũ thiền sắc giới, 18 đổng lực đáo đại, 33 tâm tâm 
dục giới (trừ tham tương ưng, si hoài nghi, sân, tỷ, thiệt, thân thức, đại quả) tâm tam quả ngũ 
thiền và 2 tâm đạo quả La-hán ngũ thiền. 

- Cõi không vô biên đặng 28 hoặc 43 tâm là tâm quả không vô biên, tham, si, khai ý môn, đại 
thiện, đại tố hoặc 8 đổng lực vô sắc và 7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo). 

- Cõi Thức vô biên đặng 28 hoặc 41 tâm là tâm quả thức vô biên, tham, si, khai ý môn, đại 
thiện, đại tố hoặc 6 đổng lực vô sắc và 7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ đổng lực không vô biên 
và tâm sơ đạo ngũ thiền). 

- Cõi Vô sở hữu sanh đăng 28 hoặc 39 tâm là tâm quả vô sở hữu xứ, 8 tham, 2 si, khai ý môn, 
đại thiện, đại tố hoặc 2 tâm đổng lực vô sở hữu xứ, 2 tâm đổng lực phi tưởng phi phi tưởng 
xứ và 7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo). 

- Cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh đặng 28 hoặc 37 tâm là tâm quả phi tưởng phi phi tưởng, 
tham, si, khai ý môn, đại thiện, đại tố hoặc tâm đổng lực phi tưởng phi phi tưởng và 7 tâm 
ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo). 
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TÂM SANH ĐẶNG MẤY CÕI 


- 4 tâm quả vô sắc, mồi tâm chỉ sanh đặng 1 cõi. 

- Tâm quả sơ thiền sanh 3 cõi sơ thiền. 

- Tâm quả nhị thiền và tam thiền tái tục 3 cõi nhị thiền. 

- Tâm quả tứ thiền tái tục 3 cõi tam thiền. 

- Tâm quả ngũ thiền sắc giới tái tục cõi Tịnh cu và Quảng quả. 

- Đạo quả không thiền và 8 đại quả sanh 7 cõi vui Dục giới. 

- 4 tâm đạo sơ thiền và tâm tứ quả sơ thiền tái tục 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiền. 

- Tỷ, thiệt, thân thức và 2 tâm sân sanh đuợc 11 cõi Dục giới. 

- 8 tâm đạo nhị, tam thiền và 2 tâm tứ quả nhị, tam thiền sanh đặng 13 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 
3 cõi sơ thiền và 3 cõi nhị thiền. 

- 4 tâm đạo tứ thiền và tâm tứ quả tứ thiền sanh đặng 16 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi sơ thiền, 
3 cõi nhị thiền và 3 cõi tam thiền. 

- Tâm sơ đạo ngũ thiền tái tục 17 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 10 cõi phàm sắc giới hữu tuởng. 

- 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả và 2 tâm nhị tam đạo ngũ thiền sanh đặng 21 cõi phàm vui hữu 
tâm. 

- 10 đổng lực sắc giới và tiếu sinh sinh đặng 22 cõi vui ngũ uẩn gồm: 7 cõi vui Dục giới và 15 
cõi Sắc giới hữu tuởng. 

- Đôi đổng lực không vô biên tái tục đặng 23 cõi là 22 cõi vui ngũ uẩn và cõi không vô biên. 

- Đôi đổng lực thức vô biên tái tục đặng 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uẩn, cõi không vô biên và cõi 
Thức vô biên. 

- Đôi đổng lực vô sở hữu tái tục 25 cõi là 22 cõi vui ngũ uẩn, cõi không vô biên, cõi Thức vô 
biên và cõi Vô sở hữu. 

- 4 tâm tham tuơng ung và si hoài nghi sanh đặng 25 cõi là 25 cõi phàm hữu tâm. 

- 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thẩm tấn sanh đặng 26 cõi là 26 cõi ngũ 
uẩn. 

- 8 tâm tố Dục giới, 5 tâm tam quả hữu thiền, 2 đổng lực phi tuởng phi phi tuởng xứ và 2 tâm 
tứ đạo, tứ quả ngũ thiền sanh đặng 26 cõi là 26 cõi vui hữu tâm. 

- 4 tâm tham bất tuơng ung, si điệu cử, khai ý môn và 8 đại thiện tái tục 30 cõi là 30 cõi hữu 
tâm. 


—SỈN ♦ — 
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Lộ TÂM 

Lộ TÂM PHẦN NHỎ 


Bài 27: Lộ NGŨ MÔN 

(Phần nhỏ từ số 1 đến số 24) 

* Phần nhò số 1 là lộ ngũ môn cảnh rất lớn chót na cảnh có 1 hữu phần vừa qua nhu vầy: hữu 
phần, hữu phần vừa qua, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ngũ môn, ngũ song 
thức, tiếp thâu, thẩm tấn, đoán định, đổng lục 7 cái, na cảnh 2 cái rồi hữu phần luôn. 

- Lộ này 17 cái, đếm từ hữu phần vừa qua đến na cảnh thứ 2, chặng có 7, thứ có 54. 

• Chặng thứ nhất: khán môn, 1 cái, 1 thứ. 

• Chặng thứ hai: ngũ song thức, 1 cái, 10 thứ. 

• Chặng thứ ba: tiếp thâu, 1 cái đặng 2 thứ. 

• Chặng thứ tu: thẩm tấn, 1 cái đặng 3 thứ. 

• Chặng thứ năm: đoán định, 1 cái 1 thứ. 

• Chặng thứ sáu: đổng lục, 7 cái 29 thứ đổng lục dục giới. 

• Chặng thứ bảy: na cảnh, 2 cái 11 thứ là 8 đại quả và 3 thẩm tấn. 

- Nguời: 4 phàm, 4 quả. 

- Cõi: 11 cõi Dục giới. 

* Phần nhỏ số 2 : Lộ ngũ môn cảnh rất lớn chót đổng lục, có 1 hữu phần vừa qua vì không có 
na cảnh, còn 15 cái, 6 chặng, 46 thứ, 8 nguời. 

- Nhãn, nhĩ: 26 cõi ngũ uẩn; 

- Tỷ, thiệt, thân: 11 cõi Dục giới. 

* Phần nhò số 3 : Lộ ngũ môn cảnh rất lớn chót đổng lực, có 1 hữu phần vừa qua, có hữu phần 
khách. Cái, chặng nhu phần nhỏ số 2, đổng lục chỉ có 2 tâm sân, nên còn 19 thứ, 2 phàm hữu 
nhân, 2 Thánh quả thấp, 7 cõi vui Dục giới. 

3 nhân sanh cỏ hữu phần khách 

- 1 là nguời Dục giới, tái tục bằng đại quả hỷ thọ. 

- 2 là đổng lục bằng tâm sân. 

- 3 là cảnh rất tốt, hoặc vừa, hoặc xấu. 

Vì na cảnh sanh không đuợc, nên 1 trong 6 tâm na cảnh xả thọ sanh ra can thiệp giữa uu 
và hỷ. 

* Phần nhỏ số 4 : Lộ ngũ môn cảnh rất lớn chót đổng lực, có 2 hữu phần vừa qua, nhu lộ số 2, 
chỉ khác là nhiều hơn 1 cái hữu phần vừa qua. 

* Phần nhỏ số 5 : Lộ ngũ môn cảnh lớn chót đổng lục, có 2 hữu phần vừa qua, có hữu phần 
khách, nhu lộ số 3, chỉ nhiều hơn 1 hữu phần vừa qua. 

* Phần nhò số 6 : Lộ ngũ môn cảnh lớn chót đổng lực, có 3 hữu phần vừa qua, nhu lộ số 4, chỉ 
nhiều hơn 1 hữu phần vừa qua. 

* Phần nhỏ số 7 : Lộ ngũ môn cảnh lớn, có 3 hữu phần vừa qua và có hữu phần khách nhu số 5, 
chỉ thêm 1 hữu phần vừa qua. 
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* Phần nhò số 8 : Lộ ngũ môn cảnh nhỏ chót đoán định, có 1 hữu phần vừa qua nhu vầy: 1 hữu 
phần vừa qua, khai ngũ môn. 

- Chặng thứ nhứt: 1 thứ là ngũ song thức. 

- Chặng thứ hai: 10 thứ, tiếp thâu. 

- Chặng thứ ba: 2 thứ, thẩm tấn. 

- Chặng thứ tu: 3 thứ đoán định. 

- Chặng thứ năm: 1 thứ rồi hữu phần luôn. 

Sanh đặng 4 phàm, 4 Thánh; nhãn, nhĩ 26 cõi ngũ uẩn; tỷ, thiệt, thân 11 cõi Dục giới. 

* Phần nhò số 9 đến số 13 : Mồi lộ chỉ thêm 1 hữu phần vừa qua. 

* Phần nhỏ số 14 : Lộ ngũ môn cảnh rất nhỏ chót không, có tâm khách quan là lên đến 10 hữu 
phần vừa qua. 

* Phần nhò số 15 đến 20 : đều tăng mồi phần 1 hữu phần vừa qua cho đến 16 hữu phần. 

* Phần nhò số 21 : Lộ tử ngũ môn chót na cảnh có xen hữu phần rồi tử nhu vầy: hữu phần vừa 

qua, hữu phần rủng động, hữu phần dứt dòng, khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, thẩm 
tấn, đoán định, đổng lục 5 cái, na cảnh 2 cái, hữu phần rồi tử liền tái tục. Ke sau tâm tái tục 
cách 14 cái hữu phần rồi rúng động, dứt dòng, khai ý môn thành lộ ý chót na cảnh. 

* Phần nhò số 22 : chỉ khác lộ 21 là không xen hữu phần truớc khi tử. 

* Phần nhò số 23 : chỉ khác lộ 21 là không có na cảnh. 

* Phần nhò số 24 : chỉ khác lộ 21 là không có na cảnh và không hữu phần kế truớc tử. 

Bốn lộ tử này gồm: 

2 lộ chót na cảnh có 45 thứ là 45 thứ tâm dục giới (trừ đại tố và tiếu sinh), 4 phàm, 3 Thánh 
quả hữu học, 11 cõi Dục giới. 

2 lộ chót đổng lực, có 37 thứ là 37 thứ tâm dục giới (trừ đại tố, tiếu sanh và 8 đại quả khi 
làm việc na cảnh) 4 phàm, 3 quả hữu học. 

Lộ nhãn, lộ nhĩ tính 26 cõi ngũ uẩn. 

Lộ tỷ, thiệt, thân tính 11 cõi Dục giới. 


Bài 28: Lộ Ý MÔN 

* Phần nhỏ số 25 : Lộ ý môn cảnh rất rõ chót na cảnh không có hữu phần vừa qua nhu vầy: hữu 
phần, hữu phần vừa qua, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, đổng lục 7 
cái, na cảnh 2 cái rồi hữu phần luôn. 

Lộ này 10 cái, 3 chặng, 41 thứ tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới), đặng 4 phàm, 4 
Thánh quả và 11 cõi Dục giới. 

* Phần nhò số 26 : chỉ thêm 1 hữu phần vừa qua. 

* Phần nhỏ số 27 đến 30 : cũng thêm từ 2, 3, 4, 5 hữu phần vừa qua. 

* Phần nhỏ số 31 dến số 38 : Lộ ý môn cảnh rất rõ và rõ, chót đổng lục, từ không hữu phần vừa 
qua đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hữu phần vừa qua diễn tiến nhu vầy: hữu phần, hữu phần rúng động, 
hữu phần dứt dòng, khai ý môn, đổng lục 7 cái rồi hữu phần luôn. Lộ này có 8 cái, 2 chặng, 
41 thứ tâm dục giới ngoài ngũ song thức và ý giới. Đặng 4 phàm, 4 Thánh quả, không hữu 
phần vừa qua đuợc 30 cõi hữu tâm, từ 1 đến 7 hữu phần vừa qua đặng 26 cõi ngũ uẩn. 
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* Phần nhò số 39 : Lộ ý môn cảnh rất rõ và rõ chót đổng lực, không hữu phần vừa qua, có hữu 
phần khách, hữu phần, hữu phần vừa qua, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý 
môn, đổng lực 7, hữu phần khách. Lộ này 8 cái, 2 chặng, 3 thứ, 2 phàm hữu nhân, 2 Thánh 
quả thấp, 7 cõi vui Dục giới. 

Từ phần nhỏ số 39 đến 46 chỉ thêm hữu phần vừa qua đến 7 cái. 

* Phần nhỏ số 47 : Lộ ý môn cảnh không rõ chót 3 khai môn nhu vầy: hữu phần, hữu phần rúng 
động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn 3 cái rồi hữu phần luôn. 

* Phần nhò số 48 : chỉ bớt một khai ý môn. 

* Phần nhỏ số 49 : Lộ ý môn cảnh rất không rõ, chót không khách quan có 2 hữu phần rúng 
động. 

12 lộ chiêm bao trùng lộ 25, 26 (2 lộ), 31,32 (4 lộ), 39, 40 (4 lộ), 47, 49 (2 lộ). 

* Phần nhò số 50 : Lộ ý môn chót na cảnh xen hữu phần, tử liền tái tục nhu vầy: hữu phần, hữu 
phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, đổng lục 5 cái, na cảnh 2 cái, hữu phần rồi 
tử (nếu bắt cảnh thành tựu hiện tại có hữu phần vừa qua). 

* Phần nhỏ số 51 : Chỉ khác không hữu phần truớc tử. Hai lộ này 10 cái, 3 chặn, 32 thức, 4 
phàm, 3 quả hữu học, 11 cõi dục giới. 

* Phần nhỏ số 52 : Lộ ý môn chót đổng lực, xen hữu phần rồi tử. 

* Phần nhỏ số 53 : Chỉ khác truớc tử không hữu phần. Hai lộ này 8 cái, 2 chặn, 21 thứ, 4 phàm, 
3 quả hữu học, 30 cõi hữu tâm, tái tục về sau nhu tử “lộ ngũ”. 

* Phần nhỏ số 54 : Lộ viên tịch ý môn thông thuờng chót na cảnh nhu vầy: hữu phần, hữu phần 
rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, đổng lực 5 cái, na cảnh, xen hữu phần rồi liền 
viên tịch, hết tái tục nữa. 

* Phần nhỏ số 55 : Chỉ khác không xen hữu phần truớc khi viên tịch. 

Hai lộ này 8 cái, 3 chặn, 21 thứ, 1 nguời tứ quả, 7 cõi vui dục giới. 

* Phần nhỏ số 56 : Lộ viên tịch ý môn thông thuờng, chót đổng lục nhu vầy: hữu phần, hữu 
phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, đổng lục 5 cái xen hữu phần liền viên tịch. 

* Phần nhò số 57 : chỉ bớt hữu phần truớc khi tử, 2 lộ này: 6 cái, 2 chặng, 10 thứ, 1 nguời tứ 
quả, 26 cõi vui hữu tâm. 


Bài 29: Lộ ĐẤC THIỀN, ĐẲC ĐẠO (Lộ kiên cổ) 

* Phần nhò số 58 : Lộ đắc thiền của nguời độn căn nhu vầy: hữu phần, hữu phần rúng động, hữu 
phần dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận tùng, chuyển tộc, tâm thiền rồi hữu 
phần nhu thuờng. 

* Phần nhò số 59 : Lộ đắc thiền của nguời lợi căn chỉ khác không có tâm chuẩn bị. 

Hai lộ này 6 cái, hoặc 5 cái, 2 chặng, 27 thứ. Phàm tam nhân và 4 Thánh quả, 26 cõi vui 
hữu tâm. 

* Phần nhỏ số 60 : Lộ đắc sơ đạo của nguời độn căn nhu vầy: hữu phần, hữu phần rúng động, 
hữu phần dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận tùng, chuyển tộc, đắc sơ đạo, sơ quả 
rồi hữu phần nhu thuờng. 
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* Phần nhò số 61 : Lộ đắc sơ đạo của người lợi căn không có chuẩn bị, nên tâm sơ quả đến 3 
cái. 

Hai lộ này đều sinh 8 cái, 2 chặng, 15 thứ, 3 người: phàm tam nhân, sơ đạo và sơ quả, 17 
cõi Phàm vui ngũ uẩn. 

* Phần nhò số 62 : Lộ đắc 3 đạo cao của người độn căn như vầy: hữu phần, hữu phần rúng động, 
hữu phần dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận tùng, dũ tịnh, 3 đạo cao, quả, quả, 
rồi hữu phần như thường. 

* Phần nhỏ số 63 : Lộ đắc 3 đạo cao của người lợi căn là bớt chuẩn bị, thêm 1 tâm quả siêu thế. 

Hai lộ này sinh 8 cái, 2 chặng, 35 thứ: khai ý môn, 4 đại thiện, nhị, tam, tứ đạo; nhị, tam, 
tứ quả, 7 bậc Thánh (trừ sơ đạo) 26 cõi vui hữu tâm. 


Bài 30: Lộ NHẬP THIỀN HIỆP THẾ VÀ THIỀN cơ 

* Phần nhỏ số 64 : Lộ nhập thiền hiệp thế và thiền cơ của người độn căn như vầy: hữu phần, 
hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận tùng, chuyển 
tộc, tâm thiền bất định số, xuất thiền rồi hữu phần. 

* Phần nhỏ số 65 : Lộ nhập thiền hiệp thế và thiền cơ của người lợi căn chỉ bớt tâm chuẩn bị. 

Hai lộ này cái bất định số do lâu mau, 2 chặng và 27 thứ như lộ đắc thiền, người tam nhân, 
4 Thánh quả, 26 cõi vui hữu tâm. 

* Phần nhỏ số 66 : Lộ hiện thông của người độn căn như vầy: hữu phần, hữu phần rúng động, 
hữu phần dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận thông, thuận tùng, chuyển tộc, tâm thần thông 
rồi hữu phần như thường. 

* Phần nhò số 67 : Lộ hiện thông của người lợi căn chỉ khác là không có tâm chuẩn bị. 

Hai lộ này 6 hoặc 5 cái, 2 chặng, 7 thứ: khai ý môn, 2 đại thiện, 2 đại tố tương ưng xả thọ 
và ngũ thiền sắc giới, đặc biệt biết nhiều phép lạ. 5 người, 22 cõi vui ngũ uẩn. 

* Phấn nhỏ số 68 : Lộ nhập thiền quả của người độn căn như vầy: hữu phần, hữu phần rúng 
động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, thuận tùng 4 cái, kế tâm quả bất định số, vừa xuất thiền 
thì tâm hữu phần sanh tiếp tục. 

* Phần nhỏ số 69 : Lộ nhập thiền quả của người lợi căn chỉ khác là khỏi chuẩn bị. 

Hai lộ này, nói theo cái bất định số, 2 chặng, 29 thứ tâm, 4 người quả, 26 cõi vui hữu tâm. 

* Phần nhỏ số 70 : Lộ nhập thiền diệt của người độn căn như vầy: hữu phần, hữu phần rúng 
động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận tùng, chuyển tộc, tâm thiện 
hoặc tố phi tưởng phi phi tưởng chỉ sanh 2 cái thôi, không có tâm nào sanh, theo thời gian của 
người nguyện đúng giờ xuất ra thì tâm tứ hoặc tam quả sanh ra 1 cái rồi hữu phần như thường 
lệ. ’ 

* Phần nhò số 71 : Lộ nhập thiền diệt và xuất thiền diệt của người lợi căn chỉ khác là khỏi chuẩn 
bị. 

Hai lộ này sinh 8 cái hoặc 7 cái, 2 chặng, 9 thứ là khai ý môn, 2 đại thiện, 2 đại tố tương 
ưng xả thọ, 2 tâm đổng lực phi tưởng phi phi tưởng và tâm tứ hoặc tâm tam quả. Người tứ 
quả hay tam quả, 22 cõi vui ngũ uẩn. 
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Lộ VIÊN TỊCH ĐẶC BIỆT 

Bài 31: Lộ VIÊN TỊCH LIÊN THIỀN, LIÊN THÔNG 

* Phần nhỏ số 72 : Lộ viên tịch liên thiền của người độn căn có xen hữu phần như vầy: hữu 
phần, hữu phần rủng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận tùng, 
chuyển tộc, tâm thiền bất định số, xuất thiền có xen hữu phần rồi viên tịch. 

* Phần nhỏ số 73 : Lộ viên tịch liên thiền của người độn căn không xen hữu phần, chỉ khác là 
không xen hữu phần trước khi viên tịch. 

* Phần nhỏ số 74 vả 75 : Lộ viên tịch liên thiền của người lợi căn chỉ khác là không có chuẩn 
bị. 

4 lộ này nói theo cái bất định số, 2 chặng, 14 thứ là khai ý môn, 4 đại tố tương ưng và 9 tố 
đáo đại, người tứ quả, 26 cõi vui hữu tâm. 

* Phần nhỏ số 76 và 77 : Lộ viên tịch liên thông của người độn căn có xen hữu phần và không 
xen hữu phần. 

* Phần nhò số 78 vả 79 : Lộ viên tịch liên thông của người lợi căn chỉ khác là khỏi chuẩn bị. 

4 lộ này đặng 6 cái hoặc 5 cái, 2 chặng, 4 thứ là khai ý môn, 2 tâm tố tương ưng xả thọ và 
tâm thông tố, 1 người tứ quả, 22 cõi vui ngũ uẩn. 


Bài 32: Lộ PHẢN KHÁN CHI THIỀN 

* Phần nhò số 80 : Lộ viên tịch phản khán chi thiền có xen hữu phần như vầy: hữu phần, hữu 
phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, cận thiền, thuận tùng, chuyển tộc, tâm thiền 
bất định số, xuất thiền rồi hữu phần, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, 
đổng lực 7 cái rồi hữu phần, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, đổng lực 
5 cái xen hữu phần rồi viên tịch. 

* Phần nhò số 81 : Chỉ khác chót đổng lực không xen hữu phần rồi viên tịch. 

Lộ này phản khán 8 cái, lộ cận tử 6 cái, 2 chặng, 5 thứ là khai ý môn, 4 đại tố tương ưng, 
1 người tứ quả, 26 cõi vui hữu tâm. 

* Phần nhò số 82 : Lộ viên tịch phản khán phiền não và đạo quả Níp-bàn có xen hữu phần như 
vầy: hữu phần, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, cận đạo, thuận tùng, dũ 
tịnh, tâm đạo, tứ quả 3 cái, rồi hữu phần 4 cái, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai 
ý môn, đổng lực 7 cái, hữu phần 4 cái, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, 
đổng lực 5 cái xen hữu phần rồi viên tịch. 

* Phần nhò số 83 : Chỉ khác đổng lực, không xen hữu phần rồi viên tịch. 

Lộ phản khán 8 cái, lộ cận tử 6 cái, 2 chặng, 5 thứ là khai ý môn và 4 đại tố tương ưng, 1 
người tứ quả và 7 cõi vui Dục giới. 


—SỈN ♦ — 
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Bài 33: SỞ HẸP VÀ RỘNG 

- SỞ HEP CÒ 10 : 1 là sở khai môn, 2 là sở ngũ, 3 là sở tiếp thâu, 4 là sở thẩm tấn, 5 là sở 

đoán định, 6 là sở đổng lực, 7 là sở na cảnh, 8 là sở hữu phần, 9 là sở tử, 10 là sở tái tục. 

- SỞ RỒNG CÒ 27 : 

1. Sở khai môn có 3: truớc hữu phần dứt dòng sau ngũ song thức, truóc hữu phần dứt dòng 
sau đổng lực và truớc hữu phần dứt dòng sau hữu phần. 

2. Sở ngũ có 1: trước khai môn sau tiếp thâu. 

3. Sở tiếp thâu có 1: trước ngũ song thức sau thẩm tấn. 

4. Sở thẩm tấn có 1: trước tiếp thâu sau đoán định. 

5. Sở đoán định có 2: trước thẩm tấn sau đổng lực, trước thẩm tấn sau hữu phần. 

6. Sở đổng lực có 7: trước đoán định sau na cảnh, trước đoán định sau hữu phần, trước 
đoán định sau tử, trước khai ý môn sau na cảnh, trước khai ý môn sau hữu phần, trước 
khai ý môn sau tử, trước đoán định sau viên tịch. 

7. Sở na cảnh có 2: trước đổng lực sau hữu phần, trước đổng lực sau tử (trước đổng lực 
sau viên tịch). 

8. Sở hữu-phần có 7: trước tái tục sau khai môn, trước na cảnh sau khai môn, trước đổng 
lực sau khai môn, trước khai môn sau khai môn, trước na cảnh sau tử, truớc đổng lực 
sau tử, trước đoán định sau khai môn. 

9. Sở tái tục có 1: trước tử sau hữu phần. 

10. Sở tử có 3: trước hữu phần sau tái tục, trước na cảnh sau tái tục, trước đổng lực sau tái 
tục. 


—— 
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Lộ SẮC 


Bài 34: Lộ SẮC (Bảng 1, 2, 3, 4) 

* Lộ Sắc - Bảng 1 : Từ khi tái tục, bọn mạng quyền chưa sinh, bảng này 8 cột. 

- cỏt thứ 1 : nêu 18 cái tâm là 18 sát na đại từ tái tục đến khai ý môn, mỗi cái tâm có 3 sát na 
tiểu thành 54 sát na tiểu. 

- cỏt thứ 2 : sắc tái tục sơ khởi 3 bọn: bọn thân - thanh, bọn nam tính hoặc bọn nữ tính và 
bọn ý vật, về sau mồi sát na tiểu đều tăng 3 bọn, như thế cho đến sát na tiểu thứ 51 có 3 
bọn sắc tái tục diệt, về sau bình số 153 bọn cho đến bọn mạng quyền sắp sanh. 

- cỏt thứ 3 : sắc quí tiết do nghiệp trợ sanh từ 1 sát na tiểu do sát na trụ thứ nhất của sắc 
nghiệp trợ tạo cũng tăng 3 bọn, cho đến sát na tiểu thứ 51 có 3 bọn diệt, về sau bình số 153 
bọn sắc quí tiết nghiệp trợ. 

- cỏt thứ 4 : sắc quí tiết do sắc quí tiết nghiệp trợ tạo ra, trễ hơn sắc quí tiết nghiệp trợ 1 sát 
na tiểu, thời khi bình số 153 bọn, sắc quí tiết cũng trễ 1 sát na tiểu. 

- Côt thứ 5 : sắc tâm tái tục không tạo đến sát na sanh của tâm hữu phần thứ nhất tạo 1 bọn, 
về sau mỗi sát na sanh của tâm đều tạo 1 bọn. Trải qua 17 cái tâm đủ 17 bọn, vào sát na 
diệt của cái tâm thứ 17 cũng có diệt 1 bọn. về sau mồi sát na sanh của tâm đều sanh 1 bọn, 
sát na diệt của tâm đều diệt 1 bọn, mới bình số 17 bọn sắc tâm. 

- Côt thứ 6: sắc quí tiết do sắc tâm tạo trễ hơn sắc tâm 1 sát na tiểu, cho nên bình số cũng trễ 
1 sát na tiểu. 

- Côt thứ 7 : sắc quí tiết do sắc quí tiết của tâm tạo trợ sanh ra, cho nên trễ hơn sắc quí tiết 
của sắc tâm tạo bớt 1 sát na tiểu. 

- cỏt thứ 8 : tổng cộng ngang qua của 7 cột vừa kể, từ 3 đến 510 bọn. 

Lưu ý: nghiệp, tâm, vật thực tạo quí tiết luân chuyển đến từ 3 về sau là quí tiết tùy theo sắc 
trợ và trường họp. 

* Lô Sắc - Bảng 2 : Từ bọn mạng quyền sanh cho đến bình số. 

- cỏt thứ 1 : nêu sát na đại và tiểu. 

- Côt thứ 2 : Bọn mạng quyền sanh lần thứ nhất sau khi sắc nghiệp sanh bình số 153 bọn mà 
không trễ quá 7 ngày, không định sát na nào, nhưng đây tạm thời từ sát na sanh của tâm 
hữu phần rúng động, sau tăng mồi sát na, mỗi bọn đều đủ 51 sát na mới diệt bọn sơ khởi. 
Từ đây về sau, mỗi sát na đều sanh 4 bọn, diệt 4 bọn kể chung bình số 204 bọn. 

- cỏt thứ 3 : sắc quí tiết sanh do sắc mạng quyền trợ, nên trễ 1 sát na và khi bình nó cũng thế. 

- Côt thứ 4 : sắc quí tiết do sắc quí tiết và mạng quyền trợ cũng trễ thêm 1 sát na. 

Ba cột kế tiếp sắc tâm đều 17 cái như thường. Còn cột chót cũng tổng cộng ngang qua 
từ 511 đến 663. 

* Lộ Sắc - Bảng 3 : Trong tuần lễ thứ hai bọn vật thực sanh khởi đến bình số. 

Nghiệp và tâm bình số khỏi kể. 
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- Đen cỏt thứ 8 : sắc vật thực sơ khởi từ sát na sanh của tâm hữu phần rúng động, tăng mồi 
bọn cho đến đủ 51, có diệt tại sát na diệt tâm hữu phần thứ 7 từ đổng lục về sau bình số 51 
bọn. 

Còn sắc quí tiết do vật thục tạo và sắc quí tiết do sắc quí tiết vật thục tạo đều trễ 1, trễ 
nhu những sắc quí tiết đã chỉ truớc và tổng cộng cũng thế. 

* Lộ Sắc — Bảng 4 : nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt sanh trong tuần lễ thứ 11. 

Bọn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt sơ khởi trong tuần lễ thứ 11 không định thì giờ sát na. Nhung nay, 
đặt ngay sát na sanh của tâm hữu phần rúng động trong lộ ý chót na cảnh là 208 bọn, cứ mỗi 
sát na tiểu của tâm sanh 4 bọn diệt 4 bọn (Sắc nghiệp đã đủ tuổi) luôn cho đến sát na diệt của 
tâm hữu phần thứ 5 sau na cảnh là 408 bọn mới bình số. 

Còn lại bọn quí tiết sau cũng trễ nhu những quí tiết chỉ truớc. 


Bài 35: Lộ SẮC (Bảng 5, 6, 7, 8, 9) 

* Lô Sắc - Bảng 5 : Nói về thiếu sắc tâm. 

Nói về sắc tâm thiếu từ sát na sanh của ngũ song thức đến sát na của hữu phần thứ 5 rồi na 
cảnh, vì ngũ song thức không tạo đuợc sắc tâm, nên sát na diệt của hữu phần thứ 4 từ na cảnh 
không có bọn nào diệt, thì còn đủ 16 bọn, qua sát na sanh của hữu phần thứ 5 tạo thêm 1 bọn 
thì đủ 17. 

Còn 2 thứ sắc quí tiết nhờ sắc tâm v.v... đều thiếu và đủ lại chỉ trễ 1 sát na. 

* Lộ Sắc — Bảng 6 : Nói về nhập thiền diệt. 

Nghiệp và vật thục nhu thuờng, chỉ bớt sắc tâm cho đến hết vì tâm không sanh. 

* Lộ Sắc — Bảng 7 : Nói về xuất thiền diệt. 

Xuất thiền diệt thì tâm tứ hoặc tam quả sanh ra, tạo 1 bọn sắc tâm, mỗi tâm đều nhu thế 
đến 17 cái là bình số, nhu kể lúc tái tục. 

Còn những sắc quí tiết cũng bớt và thêm trễ 1 sát na. 

* Lô Sắc - Bảng 8 : Nói về tử ngũ môn. 

Sắc tâm bớt nhu bảng số 5 cho đến tâm tử không thêm, nên bớt lần cho đến hết. 

Sắc nghiệp sanh lần chót sát na diệt của tâm thứ 17 đếm từ tâm tử trở lại, có diệt không 
sanh, bớt hoài cho đến sát na diệt của tâm tử chỉ còn 8 bọn đồng diệt với tâm tử. 

Còn sắc quí tiết do nghiệp trợ hay tâm trợ cũng tùy theo bớt trễ sau. 

* Lô Sắc — Bảng 9 : Nói về tử ý môn. 

Cũng sắc nghiệp sanh lần chót ngay sát na diệt của tâm thứ 17 đếm từ tâm tử trở lại. 

Chỉ khác với chết sau lộ ngũ là sắc tâm không thiếu. 


—— 
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TẦM ĐẶNG MẤY CÁCH - CÁCH ĐẶNG MẤY TẦM 


CÁCH ĐẶNG MẤY TÂM 

- Cách khóc: có 2 tâm sai khiến là 2 tâm sân. 

- Cách cười: có 13 tâm sai khiến là 4 thứ tham hỷ thọ, tiếu sinh, 4 tâm đại thiện hỷ thọ và 4 tâm 
đại tố hỷ thọ. 

- Cách nói: có 32 tâm sai khiến là 29 tâm đổng lực dục giới, khai ý môn và 2 tâm thông. 

- Cách tiểu oai nghi: có 32 tâm sai khiến là 29 tâm đổng lực dục giới, khai ý môn và 2 tâm 
thông. 

- Cách đại oai nghi: có 32 tâm sai khiến là 29 tâm đổng lực dục giới, khai ý môn và 2 tâm 
thông. 

- Cách kềm 3 oai nghi hoặc 4 oai nghi: có 90 tâm sai khiến là 29 tâm đổng lực dục giới, khai ý 
môn và 2 tâm thông, 18 tâm đổng lực đáo đại và 40 tâm siêu thế. 

- Cách tầm thường: có 107 tâm sai khiến là trừ ngũ song thức và quả vô sắc. 


TÂM ĐẶNG MẤY CÁCH 

- 3 ý giới, 3 thẩm tấn, 8 đại quả, 5 quả sắc giới đặng 1 cách là cách tầm thường. 

- 18 đổng lực đáo đại, 40 tâm siêu thế, đặng 2 cách là cách kềm 3 hoặc 4 oai nghi và cách tầm 
thường. 

- 4 đại thiện xả thọ, 4 đại tố xả thọ, 4 tham xả thọ, 2 si, khai ý môn, 2 tâm thông đặng 5 cách là 
cách nói năng, cách tiểu oai nghi, cách đại oai nghi, cách kềm 3 hoặc 4 oai nghi, cách tầm 
thường. 

- 4 tham hỷ thọ, sinh tiếu, 4 đại thiện hỷ thọ, 4 đại tố hỷ thọ đặng 6 cách là cách cười, cách nói, 
cách đại oai nghi, cách tiểu oai nghi, kềm 3 oai nghi hoặc 4, cách tầm thường. 

- 2 tâm sân đặng 6 cách là cách khóc, cách nói năng, cách tiểu oai nghi, cách đại oai nghi, cách 
kềm 3 oai nghi hoặc 4, cách tầm thường. 


—SỈN ♦ — 
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PHÁP TỤ - PHÀN XIÊN THUẬT 

KHAI ĐOAN 

Bổn này như chìa khóa mở Khiếp (tạng) Diệu pháp (Abhidhammapitaka). Cũng là tài liệu 
giảng dạy tụng, học và nghiên cứu giáo lý cao siêu chính thức của nhà Phật. 

Chúng tôi ước mong tất cả đệ tử Phật đều thông hiểu pháp nhiệm mầu này, nên cố gắng 
dịch, tùy co in và tìm trường hợp duy trì pháp quí! 

Mong cầu các bậc có lòng chiếu cố trợ duyên, chúng tôi rất cảm kính! 


Thay mặt nhóm dạy siêu lý: Sư cả Tịnh Sự. 
VIÊN GIÁC Tự 
Long Hồ - Vĩnh Long. 
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ĐẦU ĐÈ TAM (TIKAMATIKA) 

Bài 36: TAM ĐÈ THIỆN 

* Tam đề thiên (Kusalãtika) - đề 1 

- Câu 1 : Kusalã dhammã 

Tất cả pháp thiện - là 21 hoặc 37 tâm thiện và 38 sở hữu hợp. 

- Câu 2 : Akusalã dhammã 

Tất cả pháp bất thiện - là 12 tâm bất thiện và 27 sở hữu hợp. 

- Câu 3: Abyãkatã dhammã 

Tất cả pháp vô ký - là 56 hoặc 72 tâm vô ký, sắc pháp, Níp-bàn và sở hữu hợp. 

* Tam đề tho ( Vedanãtika) - đề 2 

- Câu 1 : Sukhãya vedanãya sampayuttã dhammã 

Tất cả pháp tuong ung lạc thọ - là 63 tâm lạc thọ và 46 sở hữu hợp. 

- Câu 2 : Dukhãya vedanãya sampayuttã dhammã 

Tất cả pháp tuong ung khổ thọ - là 2 tâm sân, tâm thân thức khổ thọ và 21 sở hữu hợp khổ 
thọ. 

- Câu 3 : Adukkhãma sukhãya vedanãya sampayuttã dhammã 

Tất cả pháp tuong ung phi khổ phi lạc thọ - là 55 tâm xả thọ và 46 sở hữu họp. 

* Tam đề dị thuc quả (Vipãkãtika) - đề 3 

- Câu 1 : Vipãkã dhammã 

Tất cả pháp dị thục quả - là 36 hoặc 52 tâm quả và 38 sở hữu hợp. 

- Câu 2 : Vipãkãdhamma dhammã 

Tất cả pháp dị thục nhân - là 12 tâm bất thiện, 21 hoặc 37 tâm thiện và 52 sở hữu họp. 

- Câu 3 : Nevavipãka na vipãkadhamma dhammã 

Tất cả pháp phi quả phi nhân - là 20 tâm tố, 35 sở hữu họp, sắc pháp và Níp-bàn. 


Bài 37: TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ 

* Tam đề thảnh do thủ (Upãdinnatika) - đề 4 

- Câu 1 : Upãdinnupãdaniyã dhammã 

Tất cả pháp thành do thủ và cảnh thủ - là 32 tâm quả hiệp thế, 35 sở hữu hợp và sắc nghiệp. 

- Câu 2 : Anupãdinnupãdãniyã dhammã 

Tất cả pháp phi thành do thủ mà cảnh thủ - tức là 47 đổng lực hiệp thế, 2 tâm khai môn, 
52 sở hữu và sắc phi nghiệp. 

- Câu 3 : Anupãdinnãnupãdãniyã dhammã 

Tất cả pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ - tức là pháp siêu thế. 

* Tam đề phiền toái (Savikilitthatika) - đề 5 

- Câu 1 : Sankilitthasankilesikã dhammã. 

Tất cả pháp phiền toái cảnh phiền não — tức là pháp bất thiện. 

- Câu 2 : Asankilitthãsaiikilesikã dhammã. 

Tất cả pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não — tức là pháp hiệp thế (trừ bất thiện). 

- Câu 3 : Asankilitthãsankilesikã dhammã 

Tất cả pháp phi phiền toái và phi cảnh phiền não — tức là tâm siêu thế và Níp-bàn. 

* Tam đề hữu tầm (Sasitakkatika) - đề 6 
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- Câu 1 : Savitakkasavicãrã dha mm ã 

Tất cả pháp hữu tầm hữu tứ - là 11 tâm sơ thiền, 44 tâm dục giới, 50 sở hữu hợp (trừ ngũ 
song thức, tầm, tứ). 

- Câu 2 : Avitakkavicaramattă dhammã 

Tất cả pháp vô tầm hữu tứ - là 11 tâm nhị thiền 36 sở hữu hợp lấy tầm trừ tứ. 

- Câu 3 : Avitakkãvicãrã dhammã 

Tất cả pháp vô tầm vô tứ - tức là 55 tâm vô tứ, 36 sở hữu hợp, lấy 11 sở hữu tứ trong nhị 
thiền, sắc pháp và Níp-bàn. 


Bài 38: TAM ĐÈ PHÁP HỶ 

* Tam đề pháp hỷ (Pĩtitika) - dề 7 

- Câu 1 : Pĩtisahagatã dhammã 

Tất cả pháp câu sanh pháp hỷ — tức là 51 tâm hữu hỷ và 46 sở hữu hợp pháp hỷ. 

- Câu 2 : Sukhasahagatã dhammã 

Tất cả pháp câu sanh lạc thọ - tức là 63 tâm lạc thọ và 46 sở hữu họp lạc thọ. 

- Câu 3 : Upekkhasashgatã dhammã 

Tất cả pháp câu sanh xả thọ - tức là 55 tâm xả thọ và 46 sở hữu họp xả thọ. 

* Tam đề so đạo đoan trừ (Dassanatika) - đề 8 

- Câu 1 : Dassanena pahãtabbã dhammã 

Tất cả pháp sơ đạo đoạn trừ - là 4 tham tuơng ung, si hoài nghi, 22 sở hữu họp tuyệt. 

. Đoạn trừ sức mạnh của bất thiện còn lại. 

. Đoạn trừ chủng tử tái tục khổ thú. 

. Đoạn trừ chủng tử tái tục Dục giới ngoài 7 đời. 

- Câu 2 : Bhãvanãya pahãtabbã dhammã 

Tất cả pháp 3 đạo cao đoạn trừ - là chủng tử tái tục 7 đời Dục giới và những bất thiện ngoài 
sơ đạo đoạn trừ. 

- Câu 3 : Nevadassanena na bhãvanãya pahãtabbã dhammã 

Tất cả pháp phi sơ đạo phi 3 đạo cao đoạn trừ - là ngoài ra pháp bất thiện. 

* Tam đề hữu nhân sơ đao đoan trừ (Dassanahetutika) - đề 9 

- Câu 1 : Dassanena pahãtabbahetukã dhammã 

Tất cả pháp hữu nhân sơ đạo đoạn trừ - nhu câu 1 bài trên mà chỉ trừ si hiệp tâm si hoài 
nghi. 

- Câu 2 : Bhãvanãye pahãtabbahetukã dhammã 

Tất cả pháp hữu nhân 3 đạo cao đoạn trừ - như câu 2 bài trên, mà chỉ trừ si hiệp tâm si điệu 
cử. 

- Câu 3 : Neva dassanena na bhãvanãya pahãtabbã hetukã dhammã 

Tất cả pháp phi hữu nhân phi 4 đạo đoạn trừ - là si hiệp tâm si, 18 tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo, sở hữu họp, sắc pháp và Níp-bàn. 
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Bài 39: TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ 

* Tam đề nhân sanh tử (Ảcayagãmitika) - đề 10 

- Câu 1 : Ãcayagãmino dhammã 

Tất cả pháp nhân sanh tử — tức là thiện hiệp thế, 11 tâm bất thiện ngoài điệu cử, 52 sở hữu 
hợp trừ si hiệp điệu cử. 

- Câu 2 : Apacaya gãmino dhammã 

Tất cả pháp nhân đến Níp-bàn - là tâm đạo và 36 sở hữu hợp. 

- Câu 3 : Nevãcaya gãminãpacaya gãmino dhammã 

Tất cả pháp phi nhân sanh tử và phi nhân đến Níp-bàn - là tâm vô ký, tâm si điệu cử, 42 
sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 

* Tam đề hữu hoc (Sekkhatika) - đề 11 

- Câu 1 : Sekkliã dha mm ã 

Tất cả pháp hữu học - là 7 hoặc 35 tâm hữu học và 36 sở hữu họp. 

- Câu 2 : Asekkhã dhammã 

Tất cả pháp vô học - tức là tâm tứ quả và 36 sở hữu họp. 

- Câu 3 : Neva sekkhã nãsekkhã dhammã 

Tất cả pháp phi hữu học phi vô học - là tâm hiệp thế, 52 sở hữu họp, sắc pháp và Níp-bàn. 

* Tam đề hy thiểu (Parittatika) - dề 12 

- Câu 1 : Parittã dhammã 

Tất cả pháp hy thiểu - là tâm dục giới, 52 sở hữu họp và sắc pháp. 

- Câu 2 : Mahaccatã dhammã 

Tất cả pháp đáo đại - là 27 tâm đáo đại và 35 sở hữu hợp. 

- Câu 3 : Appamãnã dhammã 

Tất cả pháp vô thuợng (cao tột) - là pháp siêu thế. 

Bài 40: TAM ĐÈ CẢNH HY THIỂU 

* Tam đề cảnh hy thiểu (Parittãrammanatika) - đề 13 

- Câu 1 : Parittãrammanã dhammã 

Tất cả pháp biết cảnh hy thiểu - là 54 tâm dục giới, 2 tâm thông, 50 sở hữu họp (trừ vô 
luợng phần). 

- Câu 2 : Mahaggatãrammanã. 

Tất cả pháp biết cảnh đáo đại - là 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tuởng phi phi tuởng, 2 tâm 
thông, 8 đại thiện, 8 đại tố, khai ý môn, 12 tâm bất thiện và 47 sở hữu họp (trừ ngăn trừ 
phần và vô luợng phần). 

- Câu 3 : Appamãnãrammanã dhammã 

Tất cả pháp biết cảnh vô thuợng (cao tột) — là tâm siêu thế, 2 tâm thông, khai ý môn, 4 đại 
thiện, 4 đại tố tuong ung và 36 sở hữu hợp (trừ vô luợng phần). 

* Tam đề ty ha (Hinatika) - dề 14 

- Câu 1 : Hĩnã dhammã 

Tất cả pháp ty hạ là pháp bất thiện. 

- Câu 2 : Majjhimã dhammã 

Tất cả pháp trung bình — là sắc pháp, 51 tâm tịnh hảo hiệp thế, 18 tâm vô nhân và 38 sở 
hữu hợp. 
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- Câu 3 : Panita dhamma 

Tất cả pháp tinh lương (vi tế) - là pháp siêu thế. 

* Tam đề tả (Micchattãtika) - đề 15 

- Câu 1 : Micchatta niyatã dhammã 

Tất cả pháp tà cho quả nhất định - là đổng lực chót của tham tương ưng, 2 sân, 25 sở hữu 
hợp trong khi tạo ngũ nghịch. 

- Câu 2 : Sammatta niyatã dhammã 

Tất cả pháp chánh cho quả nhất định liên tiếp sát na — là tâm đạo và 36 sở hữu hợp. 

- Câu 3 : Aniyatã dhammã 

Tất cả pháp bất định - là ngoài 2 pháp trên. 

Bài 41: TAM ĐÈ CÓ ĐẠO THÀNH CẢNH 

* Tam đề cỏ đạo thành cảnh (Maggãrammanatika) - đề 16 

- Câu 1 : Maggãrammana dhammã 

Tất cả pháp có đạo làm cảnh đặng - là khai ý môn, 4 đại thiện, 4 đại tố tương ưng, 2 tâm 
thông và 33 sở hữu hợp của mồi bậc Thánh quả biết đạo bằng và thấp hơn (trừ ngăn trừ 
phần và vô lượng phần). 

- Câu 2 : Maggahetukã dhammã 

Tất cả pháp có đạo, có nhân = 3 phần: 

a) Tất cả pháp có đạo đế làm nhân - là 4 tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ 8 chi đạo). 

b) Tất cả pháp có nhân tương ưng nhờ đạo đế - là 4 tâm đạo và 34 sở hữu họp (trừ vô tham, 
vô sân). 

c) Tất cả pháp có nhân mà tương ưng đạo đế - là 4 tâm đạo và 35 sở hữu họp (trừ trí). 

- Câu 3 : Maggãdhipatino dhammã 

a) Tất cả pháp mà duyên thành cảnh trưởng - tức là đạo, khai ý môn, 4 đại thiện, 4 đại tố 
tương ưng, 2 tâm thông và 33 sở hữu hợp của mồi bực Thánh quả biết đạo. 

b) Tất cả pháp mà có duyên thành câu sanh trưởng - tức là đạo (4 tâm đạo), 35 sở hữu hợp 
(trừ trí hay cần đang làm trưởng trại). 

c) Tất cả pháp mà thành câu sanh trưởng duyên - tức là đạo, là trí hay cần đang làm trưởng 
mạnh. 

* Tam đề sanh tồn (Uppannatika) - đề 17 

- Câu 1 : Uppannã dhammã 

Tất cả pháp sanh tồn - tức là tâm, sở hữu, sắc pháp đang sinh, trụ, diệt. 

- Câu 2 : Anuppannã dhammã 

Tất cả pháp phi sanh tồn - là ngoài ra đang sinh, trụ, diệt của pháp hữu vi (trừ ra tâm quả 
và sắc nghiệp). 

- Câu 3 : uppãdino dhammã 

Tất cả pháp sẽ sanh (vì có nhân sẵn) - tức là quả và sắc nghiệp. 

* Tam đề quả khứ (Atitatika) - đề 18 

- Câu 1 : Atitã dhammã 

Tất cả pháp quá khứ - là tâm, sở hữu và sắc pháp đã diệt. 

- Câu 2 : Anãgatã dhammã 

Tất cả pháp hiện tại - tức là tâm, sở hữu và sắc pháp đang sinh, trụ, diệt. 

- Câu 3 : Paccuppannã dhamma. 
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Tất cả pháp vị lai - tức là tâm, sở hữu và sắc pháp sẽ sanh. 

Bài 42: TAM ĐÈ CẢNH QUÁ KHỨ 

* Tam đề cảnh quá khứ (Atitãrammanãtika) - đề 19 

- Câu 1 : Atitãrammanã dhammã 

Tất cả pháp biết cảnh quá khứ - là 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tuởng phi phi tuởng, 2 
tâm thông, 41 tâm dục giới, 47 sở hữu hợp (trừ ngũ song thức, 3 ý giới, ngăn trừ phần và 
vô luợng phần). 

- Câu 2 : Anãgatãrammanã dhammã 

Tất cả pháp biết cảnh vị lai - là 2 tâm thông, 41 tâm dục giới, 50 sở hữu hợp (trừ ngũ song 
thức, 3 ý giới và vô luợng phần). 

- Câu 3 : Paccuppannãrammana dhammã 

Tất cả pháp biết cảnh hiện tại — là 54 tâm Dục giới, 2 tâm thông, 50 sở hữu hợp (trừ vô 
luợng phần) 

* Tam đề nội phần ( Aịịattatika) — đề 20 

- Câu 1 : Ajjhattã dhammã 

Tất cả pháp nội phần - là tâm, sở hữu, sắc pháp trong thân ta. 

- Câu 2 : Bahiddhã dhammã 

Tất cả pháp ngoại phần — là Níp-bàn, tâm, sở hữu, sắc pháp ngoài thân ta. 

- Câu 3 : Ajjhattabahiddhã dhammã 

Tất cả pháp nội và ngoại phần - là tâm, sở hữu và sắc pháp. 

* Tam đề biết cảnh nội phần (Aịịattãrammanatika) - đề 21 

- Câu 1 : Ajjhattãrammanã dhammã 

Tất cả pháp biết cảnh nội phần - là 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tuởng phi phi tuởng, 30 
sở hữu họp biết nhất định. Còn 2 tâm thông, 54 tâm dục giới, 49 sở hữu họp (trừ tật và vô 
luợng phần) đều biết bất định. 

- Câu 2 : Bahiddhãrammanã dhammã 

Tất cả pháp biết cảnh ngoại phần — là tâm siêu thế, 3 tâm không vô biên, 15 tâm sắc giới, 
38 sở hữu họp biết nhất định. Còn 2 tâm thông, 54 tâm dục giới, 52 sở hữu họp đều biết 
bất định. 

- Câu 3 : Ajjhattabahiddhãrammanã. 

Tất cả pháp biết cảnh nội và ngoại phần - là 2 tâm thông, 54 tâm dục giới, 49 sở hữu họp 
(trừ tật và vô luợng phần). 

* Tam đề hữu kiến (Sanidassanatika) — đề 22 

- Câu 1 : Sadassanasappatighã dhammã 

Tất cả pháp hữu kiến hữu đối chiếu — là cảnh sắc. 

- Câu 2 : Anidassanasappatighã dhammã 

Tất cả pháp vô kiến hữu đối chiếu - là 11 sắc thô (trừ cảnh sắc). 

- Câu 3 : Anidassanãppatighã dhammã 

Tất cả pháp vô kiến vô đối chiếu - là pháp siêu lý (trừ ra 12 sắc thô). 

Dứt đầu đề tam. 

—— 


ĐÀU ĐÈ NHỊ (DUKKAMA TIKA) 
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Bài 43: PHẦN TỤ NHÂN (Hetugoccha) 


* Nhi đề nhân (Hetuduka) - đề 1 

- Câu 1 : Hetũ dha mm ã 

Tất cả pháp thành nhân — là tham, sân, si, YÔ tham, vô sân, vô si. 

- Câu 2 : Na hetũ dhammã 

Tất cả pháp phi nhân - là pháp siêu lý (trừ 6 nhân đã kể). 

* Nhị dề hữu nhân (Sahetukaduka) - đề 2 

- Câu 1 : Sahetukã dhammã 

Tất cả pháp hữu nhân - là 103 tâm hữu nhân và 52 sở hữu hợp (trừ si hợp tâm si). 

- Câu 2 : Ahetukã dhammã 

Tất cả pháp vô nhân — là Níp-bàn, sắc pháp, 18 tâm vô nhân, 12 sở hữu tợ tha và si họp 
tâm si. 

* Nhi dề tuơng ung nhân (Hetusampayutta) - dề 3 

- Câu 1 : Hetusampayuttã dhammã 
Tất cả pháp tuơng ung nhân. 

- Câu 2 : Hetuvippayuttã dhammã 
Tất cả pháp bất tuơng ung nhân. 

Nhị đề này trùng chi pháp nhị đề vừa kể. 

* Nhi đề nhân hữu nhân (Hetusahetuka duka) - đề 4 

- Câu 1 : Hetũ ceva dhammã sahetukã ca. 

Tất cả pháp nhân và hữu nhân - là 3 nhân thiện và 3 nhân bất thiện (trừ si họp tâm si). 

- Câu 2 : Sahetukã ceva dhammã na ca hetũ. 

Tất cả pháp hữu nhân mà phi nhân - là tất cả tâm hữu nhân và 46 sở hữu họp (trừ 6 nhân). 

* Nhi đề nhân tuơng ưng nhân (Hetũ hetusampayutta duka) - đề 5 

- Câu 1 : Hetũceva dhammã hetu sapayuttãca. 

Tất cả pháp nhân và tuơng ung nhân. 

- Câu 2 : Hetusampayuttã ceva dhammã na ca hetũ). 

Tất cả pháp tuơng ung nhân mà phi nhân. 

Nhị đề này trùng chi pháp nhị đề vừa kể. 

* Nhị dề phi nhân hữu nhân (Nahetu sahetuka duka) - đề 6 

- Câu 1 : Na hetũ kho pana dhammã sahetukã pi. 

Tất cả pháp phi nhân mà hữu nhân là tất cả tâm hữu nhân và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân). 

- Câu 2 : Na hetũ kho pana dhammã ahetukã pi. 

Tất cả pháp phi nhân và vô nhân là Níp-bàn, sắc pháp, 18 tâm vô nhân, 12 sở hữu tợ tha 
(trừ dục) và si hợp tâm si. 





















48 


Người dịch: Đại trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 


Bài 44: NHỊ ĐÈ ĐỈNH (Cũlantaraduka) 

* Nhi đề hữu duyên (Sappaccayaduka) - đề 7 

- Câu 1 : Sappaccayã dhammã 

Tất cả pháp hữu duyên - là tâm, sở hữu và sắc pháp. 

- Câu 2 : Appaccayã dha mm ã 

Tất cả pháp vô duyên - là Níp-bàn. 

* Nhi đề hữu vi (Sankhataduka) - đề 8 

- Câu 1 : Sankhatã dhammã 
Tất cả pháp hữu vi. 

- Câu 2 : Asankhatã dhammã 
Tất cả pháp vô vi. 

Chi pháp trùng nhu nhị đề hữu duyên. 

* Nhị dề hữu kiến (Sanidassanaduka) - đề 9 

- Câu 1 : Sanidassanã dhammã 

Tất cả pháp hữu kiến (thấy đặng) - là cảnh sắc. 

- Câu 2 : Anidassanã dhammã 

Tất cả pháp vô kiến - là tất cả pháp siêu lý (trừ cảnh sắc). 

* Nhi dề hữu đối chiếu (Sappatighaduka) - dề 10 

- Câu 1 : Sappatighã dhammã 

Tất cả pháp hữu đối chiếu - là 12 sắc thô. 

- Câu 2 : Appatighã dhammã 

Tất cả pháp vô đối chiếu - là pháp siêu lý (trừ 12 sắc thô). 

* Nhi đề sắc (Rũpĩduka) - đề 11 

- Câu 1 : Rũpino dhammã 

Tất cả pháp sắc - là 28 sắc pháp. 

- Câu 2 : Arũpino dhammã 

Tất cả pháp phi sắc - là tâm, sở hữu và Níp-bàn. 

* Nhị dề hiệp thế (Lokiyaduka) - dề 12 

- Câu 1 : Lokiyã dhammã 

Tất cả pháp hiệp thế - là 81 tâm hiệp thế và 52 sở hữu hợp và 28 sắc pháp. 

- Câu 2 : Lokuttară dhammã 

Tất cả pháp siêu thế - là tâm siêu thế, 36 sở hữu hợp và Níp-bàn. 

* Nhi đề cũng cỏ tâm biết đặng (Kenacivinneyya duka) - đề 13 

- Câu 1 : Kenaci vinneyyã dhammã 
Tất cả pháp cũng có tâm biết đặng. 

- Câu 2 : na kenaci vinneyyã dhammã 

Tất cả pháp cũng có tâm không biết đặng. 

Cả 2 câu đồng chi pháp, lấy hết pháp siêu lý. 
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Bài 45: PHẦN CHÙM LẬU (Ãsavagocchaka) 

* Nhi đề lâu (Ảsavaduka) - đề 14 

- Câu 1 : Ãsavã dhammã 

Tất cả pháp lậu - là sở hữu si, tham và tà kiến. 

- Câu 2 : No ãsavã dhammã 

Tất cả pháp phi lậu - là pháp siêu lý (trừ 3 chi lậu). 

* Nhi dề cảnh lâu (Sãsavaduka) - đề 15 

- Câu 1 : Sãsavã dhammã 

Tất cả pháp cảnh lậu - là 81 tâm hiệp thế, 52 sở hữu hợp và sắc pháp. 

- Câu 2 : Anãsavã dhammã 

Tất cả pháp phi cảnh lậu — là tâm siêu thế, 36 sở hữu họp và Níp-bàn. 

* Nhi để tuơng ung lậu (Ảsavã sampayutta duka) - đề 16 

- Câu 1 : Ãsavasampayuttã dhammã 

Tất cả pháp tuơng ung lậu - là 12 tâm bất thiện 27 sở hữu họp (trừ si họp tâm si). 

- Câu 2 : Ãsavavippayuttã dhammã 

Tất cả pháp bất tuơng ung lậu - là Níp-bàn, sắc pháp, tâm tịnh hảo, tâm vô nhân, 38 sở 
hữu hợp và si hợp tâm si. 

* Nhi đề lâu cảnh lâu (Ảsavasãsavaduka) - dề 17 

- Câu 1 : Ãsavã ceva dhammã sãsavã ca 

Tất cả pháp lậu và cảnh lậu - là sở hữu si, tham, tà kiến. 

- Câu 2 : Sãsavã ceva dhammã no ca ãsavã 

Tất cả pháp cảnh lậu mà phi lậu - là pháp hiệp thế (trừ 3 chi pháp lậu). 

* Nhị dề lậu tuong ung lậu (Ảsava ãsavasampayutta duka) - đề 18 

- Câu 1 : Ãsavã ceva dhammã ãsava sampayuttã ca 

Tất cả pháp lậu và tuong ung lậu - là sở hữu si, tham và tà kiến (trừ si họp tâm sân và si). 

- Câu 2 : Ãsava sampayuttã ceva dhammã no ca ãsavã 

Tất cả pháp tuong ung lậu mà phi lậu - là pháp bất thiện (trừ 3 chi pháp lậu). 

* Nhi đề bất tuong ung lậu cảnh lậu (Ảsava vippayuttasãsava duka) - đề 19 

- Câu 1 : Ãsavavippayuttã kho pana dhammã sãsavã pi 

Tất cả pháp bất tuong ung lậu mà cảnh lậu — là pháp hiệp thế (trừ pháp bất thiện ngoài ra 
si họp tâm si). 

- Câu 2 : Ãsavavippayuttã kho pana dha mm ã anãsavã pi 

Tất cả pháp bất tuong ung lậu mà phi cảnh lậu - là pháp siêu thế. 


Bài 46: PHẰN TỤ TRIỀN (Sanyojanagocchaka) 

* Nhi đề triền (Sanyoịanaduka) - đề 20 

- Câu 1 : Sanyojanã dhammã 

Tất cả pháp triền - là sở hữu si, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận và hoài nghi. 

- Câu 2 : No sanyojanã 

Tất cả pháp phi triền - là pháp siêu lý (trừ ra chi pháp triền). 

* Nhị dề cảnh triền (Sanyoianiyãduka) - dề 21 
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- Câu 1 : Sanyọịaniya dhamma 

Tất cả pháp cảnh triền — là pháp hiệp thế. 

- Câu 2 : Asanyojaniyã dhammã 

Tất cả pháp phi cảnh triền - là đạo, quả, sở hữu hợp và Níp-bàn. 

* Nhi dề tuơng ung triền (Sanyoianasampayuttaduka) - đề 22 

- Câu 1 : Sanyojanasampayuttã dhammã 

Tất cả pháp tuơng ung triền — là pháp bất thiện (trừ si hiệp tâm si điệu cử). 

- Câu 2 : Sanyojanavippayuttã dhammã 

Tất cả pháp bất tuơng ung triền — là sở hữu si hiệp tâm si điệu cử, tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo, 38 sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 

* Nhi đề triền cảnh triền (Sanyoianasanvoianiya duka) - đề 23 

- Câu 1 : Sanyojanã ceva dhammã sanyojaniyã ca 
Tất cả pháp triền và cảnh triền - là 8 chi pháp triền. 

- Câu 2 : Sanyojaniyã ceva dhammã no ca sanyojaniyã 

Tất cả pháp cảnh triền mà phi triền — là pháp hiệp thế (trừ chi pháp triền). 

* Nhi dề triền tuong ung triền (Sanvoianasanvoịanasampa-vuttaduka) — đề 24 

- Câu 1 : Sanyojanã ceva dhammã sanyojanasampa-yuttã ca 

Tất cả pháp triền và tuong ung triền - là 8 chi pháp triền (trừ si hiệp tâm si điệu cử). 

- Câu 2 : Sanyojanasampayuttã ceva dhammã no ca sanyojanã 

Tất cả pháp tuong ung triền mà phi triền - là pháp bất thiện (trừ 8 chi pháp triền). 

* Nhi dề bất tuong ung triền cảnh triền (Sanyoianavippa-vuttasanvoianiyaduka) — dề 25 

- Câu 1 : Sanyojanavippayutta kho pana dhammã sanyojaniyãpi 
Tất cả pháp bất tuong ung triền và cảnh triền 

- Câu 2 : Sanyojanavippayuttã kho pana dhammã asanyojaniyãpi 
Tất cả pháp bất tuong ung triền mà phi cảnh triền. 

Cả 2 chi pháp đều trùng nhị đề lậu. 


Bài 47: PHẦN TỤ (Chùm) PHƯỢC (Ganthagocchaka) 

* Nhi đề phuơc (Ganthaduka) - đề 26 

- Câu 1 : Ganthã dhammã 

Tất cả pháp phuợc - là sở hữu tham, tà kiến, sân. 

- Câu 2 : No ganthã dhammã 

Tất cả pháp phi phuợc - là tất cả pháp siêu lý (trừ chi pháp phuợc). 

* Nhi dề cảnh phuoc (Ganthaniyaduka) - đề 27 

- Câu 1 : Ganthaniyã dhammã 

Tất cả pháp cảnh phuợc - là pháp hiệp thế. 

- Câu 2 : Aganthaniyã dhammã 

Tất cả pháp phi cảnh phuợc — là pháp siêu thế. 

* Nhi đề tuong ung phuợc (Ganthasampayut-taduka) - đề 28 

- Câu 1 : Ganthasampayuttã dhammã 

Tất cả pháp tuong ung phuợc - là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 25 sở hữu hợp (trừ tham hiệp tâm 
tham bất tuong ung và sân). 
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- Câu 2 : Ganthavippayuttã dhammã 

Tất cả pháp bất tương ưng phược - là Níp-bàn, sắc pháp, tâm tịnh hảo, tâm vô nhân, tâm 
si và 43 sở hữu hợp lấy thêm sở hữu sân và sở hữu tham hiệp tham bất tương ưng. 

* Nhị đề phược cảnh phược (Ganthaganthaniya-dưka) — đề 29 

- Câu 1 : Ganthã ceva dhammã ganthaniyã ca 

Tất cả pháp phược và cảnh phược - là chi pháp phược. 

- Câu 2 : Ganthaniyã ceva dhammã no ca ganthã 

Tất cả pháp cảnh phược mà phi phược - là pháp hiệp thế (trừ chi pháp phược). 

* Nhi dề phươc tương ưng phươc (Ganthaganthasampayưtta-dưka) - dề 30 

- Câu 1 : Ganthã ceva dhammã ganthasampayuttã ca 

Tất cả pháp phược và tương ưng phược — là sở hữu tham và tà kiến hợp với tâm tham tương 
ưng. 

- Câu 2 : Ganthasampayuttã ceva dhammã no ca ganthã 

Tất cả pháp tương ưng phược mà phi phược - là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 23 sở hữu họp 
(trừ tham, sân và tà kiến). 

* Nhi dề bất tương ưng phươc cảnh phươc (Ganthavippa-vuttaạanthaniyaduka) - dề 31 

- Câu 1 : Ganthavippayuttã kho pana dhammã ganthaniyãpi. 

Tất cả pháp bất tương ưng phược và cảnh phược - là sắc pháp, tâm tịnh hảo hiệp thế, tâm 
vô nhân, 2 tâm si, 43 sở hữu họp lấy thêm sở hữu sân và tham họp với tâm tham bất tương 
ưng. 

- Câu 2 : Ganthavippayuttã kho pana dhammã aganthaniyãpi. 

Tất cả pháp bất tương ưng phược mà phi cảnh phược - là pháp siêu thế. 


Bài 48: PHẦN TỤ (Chùm) Bộc (Oghagocchaka) 

* Nhi dề bôc (Oghadưka) - đề 32 

- Câu 1 : Oghã dhammã 
Tất cả pháp bộc. 

- Câu 2 : No oghã dhammã 
Tất cả pháp phi bộc. 

2 chi pháp này như nhị đề lậu. 

* Nhi đề cảnh bộc (Oghaniyadưka) - đề 33 

- Câu 1 : Oghaniyã dhammã 
Tất cả pháp cảnh bộc. 

- Câu 2 : Anoghaniyã dhammã 
Tất cả pháp phi cảnh bộc. 

2 chi pháp trùng nhị đề cảnh lậu. 

* Nhi đề tương ưng bôc (Oghasampayưttadưka) - đề 34 

- Câu 1 : Oghasampayuttã dhammã 
Tất cả pháp tương ưng bộc. 

- Câu 2 : Oghavippayuttã dhammã 
Tất cả pháp bất tương ưng bộc. 

2 chi pháp trùng nhị đề tương ưng lậu. 






















52 


Người dịch: Đại trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 


* Nhi đề bôc cảnh bôc (Oghaoghaniyaduka) - đề 35 

- Câu 1 : Oghã ceva dhammã oghaniyã ca. 

Tất cả pháp bộc và cảnh bộc. 

- Câu 2 : Oghaniyã ceva dhammã no ca oghã. 

Tất cả pháp cảnh bộc mà phi bộc. 

2 chi pháp nhu nhị đề lậu cảnh lậu. 

* Nhị dề bộc tuơng ung bộc (Ogha ogha-sampayuttaduka) - đề 36 

- Câu 1 : Oghã ceva dhammã ogha sampayuttã ca. 

Tất cả pháp bộc và tuơng ung bộc. 

- Câu 2 : Oghasampayuttã ceva dhammã no ca oghã. 

Tất cả pháp tuong ung bộc mà phi bộc. 

2 đề này nhu nhị đề lậu tuong ung lậu. 

* Nhi dề bất tuong ung bôc cảnh bôc (Oghavippayutta oghaniyaduka) - đề 37 

- Câu 1 : Oghavippayuttã kho pana dhammã oghaniyãpi. 

Tất cả pháp bất tuong ung bộc và cảnh bộc. 

- Câu 2 : Oghavippayuttã kho pana dhammã anoghaniyãpi. 

Tất cả pháp bất tuong ung bộc mà phi cảnh bộc. 

2 chi pháp trùng nhu nhị đề bất tuong ung lậu cảnh lậu. 

Bài 49: PHẦN TỤ (Chùm) PHÓI (Yogagocchaka) 

* Nhi đề phối (Yogaduka) - đề 38 

- Câu 1 : Yogã dhammã 
Tất cả pháp phối. 

- Câu 2 : No yogã dhammã 
Tất cả pháp phi phối. 

2 phi pháp trùng nhu nhị đề lậu. 

* Nhi đề cảnh phối (Yoganiyaduka) - đề 39 

- Câu 1 : Yoganiyã dhammã 
Tất cả pháp cảnh phối. 

- Câu 2 : Anoganiyã dhammã 
Tất cả pháp phi cảnh phối. 

Chi pháp nhu nhị đề cảnh lậu. 

* Nhi đề tươnII ung phối (Yogasampayuttaduka) - đề 40 

- Câu 1 : Yogasampayuttã dhammã 
Tất cả pháp tuong ung phối. 

- Câu 2 : Yogavippayuttã dhammã 
Tất cả pháp bất tuong ung phối. 

Chi pháp trùng nhị đề tuong ung lậu. 

* Nhị dề phối cảnh phối (Yogavoganiyaduka) - đề 41 

- Câu 1 : Yogã ceva dhammã yoganiyã ca 
Tất cả pháp phối và cảnh phối. 

- Câu 2 : Yoganiyã ceva dhammã no ca yogã 
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Tất cả pháp cảnh phối mà phi phối. 

Chi pháp trùng nhị đề lậu cảnh lậu. 

* Nhị đề phối tuơng ung phối (Yogayogasampayuttaduka) - đề 42 

- Câu 1 : Yogã ceva dhammã yogã sampayuttã ca 
Tất cả pháp phối tuơng ung phối. 

- Câu 2 : Yogã sampayuttã ceva dhammã no ca ygã 
Tất cả pháp tuơng ung phối mà phi phối. 

Chi pháp trùng nhị đề lậu tuơng ung lậu. 

* Nhi dề bất tuơng ung phối cảnh phối (Y o ga vi ppayuttayo gan i yaduka) - đề 43 

- Câu 1 : Yogavippayuttã kho pana dhammã yoganiyã pi 
Tất cả pháp bất tuong ung phối mà cảnh phối. 

- Câu 2 : Yogavippayuttã kho pana dhammã ayoganiyã pi 
Tất cả pháp bất tuong ung phối và phi cảnh phối. 


Bài 50: PHẦN TỤ (Chùm) CÁI (NĩvaraNagocchaka) 

* Nhi đề cải (Nĩvaranaduka) - đề 44 

- Câu 1 : Nĩvaranã dhammã 

Tất cả pháp cái - là sở hữu tham, sân, si, điệu cử, trạo hối, hôn trầm, thụy miên và hoài 
nghi. 

- Câu 2 : No nĩvaranã dhammã 

Tất cả pháp phi cái - là pháp siêu lý (trừ 8 chi pháp cái). 

* Nhi đề cảnh cái (Nĩvaraniyaduka) — đề 45 

- Câu 1 : Nĩvaraniyã dhammã 

Tất cả pháp cảnh cái — là pháp hiệp thế. 

- Câu 2 : Anĩvaraniyã dhammã 

Tất cả pháp phi cảnh cái - là pháp siêu thế. 

Nhị đề này nhu nhị đề cảnh triền. 

* Nhị dề tuong ung cái (Nivaranasampayutta-duka) - đề 46 

- Câu 1 : Nĩvarana sampayuttã dhammã 

Tất cả pháp tuông ung cái — là pháp bất thiện. 

- Câu 2 : Nĩvarana vippayuttã dhammã 

Tất cả pháp bất tuong ung cái - là pháp thiện và pháp vô ký. 

* Nhi dề cái cảnh cải (Nĩvarananĩvaraniyaduka) — đề 47 

- Câu 1 : Nĩvaranã ceva dhammã nivaraniyã ca. 

Tất cả pháp cái và cảnh cái - là 8 chi pháp cái. 

- Câu 2 : Nĩvaraniyã ceva dhammã no ca nivaranã. 

Tất cả pháp cảnh cái mà phi cái - là pháp hiệp thế (trừ ra 8 chi pháp cái). 

* Nhi đề cái tuong ung cái (Nivarana nĩvarana sampayuttaduka) — đề 48 

- Câu 1 : Nĩvarana ceva dhammã nĩvarana sampayuttã ca. 

Tất cả pháp cái tuong ung cái - là 8 chi pháp cái. 

- Câu 2 : Nĩvaranasampayuttã ceva dhammã no ca nivaranã. 

Tất cả pháp tuong ung cái mà phi cái - là pháp bất thiện (trừ ra 8 chi pháp cái). 
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* Nhi đề bất tương ưng cái cảnh cái (Nĩvarana vippayưtta nivaraniyadưka) — đề 49 

- Câu 1 : Nĩvarana vippayuttã kho pana dhammã nivaraniyã pi. 

Tất cả pháp bất tương ưng cái mà cảnh cái — là pháp hiệp thế (trừ ra bất thiện). 

- Câu 2: Nĩvarana vippayuttã kho pana dhammã anĩvaraniyã pi. 

Tất cả pháp bất tương ưng cái mà phi cảnh cái - là pháp siêu thế. 


Bài 51: PHẦN TỤ (Chùm) KHINH THỊ (Parãmãsagocchaka) 

* Nhi dề khinh thi (Parãmãsadưka) — dề 50 

- Câu 1 : Parãmãsã dhammã 

Tất cả pháp khinh thị - là sở hữu tà kiến. 

- Câu 2 : No parãmãsã dhammã 

Tất cả pháp phi khinh thị — là lấy hết pháp siêu lý (chỉ trừ ra sở hữu tà kiến). 

* Nhi đề cảnh khinh thi (Parãmatthaduka) - đề 51 

- Câu 1 : Parãmatthã dhammã 

Tất cả pháp cảnh khinh thị - là pháp hiệp thế. 

- Câu 2 : Aparãmatthã dhammã 

Tất cả pháp phi cảnh khinh thị — là pháp siêu thế. 

* Nhi đề tương ưng khinh thi (Parãmãsasam-payuttaduka) — đề 52 

- Câu 1 : Parãmãsa sampayuttã dhammã 

Tất cả pháp tương ưng khinh thị - là 4 tâm tham tương ưng và 20 sở hữu họp trừ tà kiến. 

- Câu 2 : Parãmãsa vippayuttã dhammã 

Tất cả pháp bất tương ưng khinh thị — là sắc pháp, Níp-bàn, tâm thiện, tâm vô ký, tâm si, 
tâm sân, tâm tham bất tương ưng, 51 sở hữu họp bớt tà kiến. 

* Nhị dề khinh thi cảnh khinh thi (Parãmãsa-parãmatthadưka) - đề 53 

- Câu 1 : Parãmãsã ceva dhammã paramatthã ca 

Tất cả pháp khinh thị và cảnh khinh thị - là sở hữu tà kiến. 

- Câu 2 : Parãmatthã ceva dhammã no ca paramãsã 

Tất cả pháp cảnh khinh thị mà phi khinh thị - là pháp hiệp thế (trừ tà kiến). 

* Nhi đề bất tương ưng khinh thi cảnh khinh thi (Parãmãsavippayưttaparamatthadưka) - đề 54 

- Câu 1 : Parãmãsa vippayuttã kho pana dhammã paramatthã pi 

Tất cả pháp bất tương ưng khinh thị và cảnh khinh thị - là 4 tâm tham bất tương ưng, 2 
tâm sân, 2 tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế, 51 sở hữu họp và sắc pháp. 

- Câu 2 : Parãmãsa vippayuttã kho pana dhammã paramatthã pi 

Tất cả pháp bất tương ưng khinh thị mà phi cảnh khinh thị - là pháp siêu thế. 


Bài 52: PHẦN NHỊ ĐÈ ĐẠI (Mahantaraduka) 

* Nhi đề hữu (tri) cảnh (Sãrammanadưka) - đề 55 

- Câu 1 : Sãrammanã dhammã 

Tất cả pháp hữu (tri) cảnh — là tâm và sở hữu. 

- Câu 2 : Anãrammanã dhammã 

Tất cả pháp vô (tri) cảnh - là sắc pháp và Níp-bàn. 
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* Nhi đề tâm (Cittaduka) - đề 56 

- Câu 1 : Cittã dhammã 
Tất cả pháp tâm — là tâm. 

- Câu 2 : No cittã dhammã 

Tất cả pháp phi tâm - là sở hữu, sắc pháp và Níp-bàn. 

* Nhi dề sở hữu tâm (Cetasikaduka) - đề 57 

- Câu 1 : Cetasikã dhammã 

Tất cả pháp sở hữu tâm - là sở hữu tâm. 

- Câu 2 : Acetasikã dhammã 

Tất cả pháp phi sở hữu tâm - là tâm, sắc pháp và Níp-bàn. 

* Nhi đề tuong ung tâm (Cittasampayuttaduka) - đề 58 

- Câu 1 : Cittasampayuttã dhammã 

Tất cả pháp tuơng ung tâm - là sở hữu tâm. 

- Câu 2 : Cittavippayuttã dhammã 

Tất cả pháp bất tuơng ung (phi hòa với) tâm - là sắc pháp và Níp-bàn. 

* Nhị dề hỏa trộn với tâm (Cittasamsatthaduka) - dề 59 

- Câu 1 : Cittasamsatthã dhammã 

Tất cả pháp hòa với tâm - là sở hữu tâm. 

- Câu 2 : Cittavisansatthã dhammã 

Tất cả pháp phi hòa với tâm - là sắc pháp và Níp-bàn. 

* Nhi dề cỏ tâm làm sở (nền tảng) sanh (Cittasamutthãna-duka) - đề 60 

- Câu 1 : Cittasamutthãnã dhammã 

Tất cả pháp có tâm làm sở sanh (nền tảng) - là sở hữu và sắc tâm. 

- Câu 2 : No cittasamutthãnã dhammã 

Tất cả pháp không có tâm làm sở sanh (nền tảng) - là tâm, sắc nghiệp, sắc quí tiết, sắc vật 
thục và Níp-bàn. 

* Nhi đề đồng sanh tồn vói tâm (Cittasahabhũduka) - đề 61 

- Câu 1 : Cittasahabhuno dhammã 

Tất cả pháp đồng sanh tồn với tâm - là sở hữu tâm và sắc biểu tri. 

- Câu 2 : No citta sahabhuno dhammã 

Tất cả pháp phi sanh tồn với tâm - là tâm, Níp-bàn và sắc pháp (trừ ra sắc biểu tri). 

* Nhi để tùng tâm thông luru (hành đông theo tâm) (Cittãnuparivattiduka) — đề 62 

- Câu 1 : Cittãnuparivattino dhammã 
Tất cả pháp tùng tâm thông luu. 

- Câu 2 : No cittãnuparivattino dhammã 
Tất cả pháp phi tùng tâm thông luu. 

Chi pháp đồng nhu nhị đề đồng sanh tồn với tâm. 

* Nhị dề hỏa với tâm và cỏ tâm làm sở sanh (Cittasamsat-thasamutthãnaduka) - đề 63 

- Câu 1 : Cittasamsatthasamutthãnã dhammã 

Tất cả pháp hòa với tâm và có tâm làm sở sanh (nền tảng). 

- Câu 2 : No cittasamsatthasamutthãnã dhammã 

Tất cả pháp phi hòa với tâm và không có tâm làm sở sanh. 
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Chi pháp trùng như nhị đề sở hữu tâm. 

* Nhi đề hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh (nền tảng) (Cittasamsatthasamutthãna- 

sahabhũduka) — đề 64 

- Câư 1 : Cittasamsatthasamutthãna sahabhuno dhammã 
Tất cả pháp hòa sanh tồn và nương tâm làm sở sanh. 

- Câư 2 : No cittasamsatthasamutthãna sahabhuno dhammã 

Tất cả pháp phi hòa phi đồng sanh tồn và phi nương tâm làm sở sanh (nền tảng). 

Chi pháp trùng như nhị đề sở hữu tâm. 

* Nhi đề cỏ tâm lảm sở sanh, thông lưư và hỏa với tâm (Cittasamsatthasamưtthãnã 

nưparivattĩdưka) - đề 65 

- Câư 1 : Cittasamsatthasamutthãnã nuparivattino dhammã 
Tất cả pháp có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. 

- Cả LI 2 : No cittasaựisatthasamutthãnã nuparivattino dhammã 

Tất cả pháp phi tâm làm sở sanh và không hòa không tùng hành không thông lưu với tâm 
Đe này chi pháp trùng như nhị đề sở hữu tâm. 

* Nhi đề tư nôi (Aịịhattikadưka) — đề 66 

- Câu 1 : Ajjhattikã dhammã 

Tất cả pháp tự nội — là tâm và sắc thanh triệt. 

- Câu 2: Bãhirã dhammã 

Tất cả pháp ngoại - là Níp-bàn, sở hữu và sắc pháp (trừ sắc thanh triệt). 

* Nhi dề V sinh (Upãdãdưka) - đề 67 

- Câu 1 : Upãdã dhammã 

Tất cả pháp y sinh - là sắc y sinh. 

- Câu 2 :No upãdã dhammã 

Tất cả pháp phi y sinh - là tâm, sở hữu, sắc tứ đại và Níp-bàn. 

* Nhi đề thảnh do thủ (Upãdinnadưka) - đề 68 

- Câu 1 : Upãdinnã dhammã 

Tất cả pháp thành do thủ - là tâm quả hiệp thế, 35 sở hữu họp và sắc nghiệp. 

- Cảu 2 : Anupãdinnã dhammã 

Tất cả pháp phi thành do thủ - là tâm đổng lực, 2 tâm khai môn, 52 sở hữu họp, sắc phi 
nghiệp và Níp-bàn. 


Bài 53: PHÀN TỤ THỦ (Ưpãdãmagocchaka) 

* Nhi đề thủ (Upãdãnaduka) - đề 69 

- Câu 1 : Upãdãnã dhammã 

Tất cả pháp thủ - là sở hữu tham, tà kiến. 

- Câu 2 : No upãdãnã dhammã 

Tất cả pháp phi thủ - là pháp siêu lý (trừ ra 2 chi pháp thủ). 

* Nhị dề cảnh thủ (Upãdãniyaduka) - đề 70 

- Câu 1 : Upãdãniyã dhammã 

Tất cả pháp cảnh thủ — là pháp hiệp thế. 

- Câu 2 : Anupãdãniyã dhammã 
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Tất cả pháp phi cảnh thủ - là pháp siêu thế. 

* Nhi đề tương ưng thủ (Upãdãnasampayuttaduka) - đề 71 

- Câư 1 : Upãdãnasampayuttã dhammã 

Tất cả pháp tương ưng thủ - là 8 tâm tham, 22 sở hữu họp (trừ sở hữu tham hiệp với tham 
bất tương ưng). 

- Câư 2 : Upãdãnavippayuttã dhammã 

Tất cả pháp bất tương ưng thủ - là pháp siêu lý (trừ ra pháp tương ưng thủ). 

* Nhi đề thủ cảnh thủ (Upãdãna ưpãdãnyadưka) - đề 72 

- CâuJ_: Upãdãna ceva dhammã upãdãniyã ca 

Tất cả pháp thủ và cảnh thủ - là chi pháp trùng như câu 1 của nhị đề thủ. 

- Câu 2 : Upãdãniyã ceva dhammã no ca upãdãnã 

Tất cả pháp cảnh thủ mà phi thủ - là pháp hiệp thế (trừ sở hữu tham và tà kiến). 

* Nhi đề thủ tương ưng thủ (Upãdãna ưpãdãnasampayưtta-dưka) - đề 73 

- Câu 1 : Upãdãnã ceva dhammã upãdãna sampayuttã ca 

Tất cả pháp thủ và tương ưng thủ - là sở hữu tà kiến và tham hiệp tâm tham tương ưng. 

- Câư 2 : Upãdãna sampayuttã ceva dhammã no ca upãdãnã 

Tất cả pháp tương ưng thủ mà phi thủ - là 8 tâm tham và 20 sở hữu họp (trừ tham và tà 
kiến). 

* Nhị dề bất tương ưng thủ cảnh thủ (Upãdãna vippayưtta ưpãdãniyadưka) - đề 74 

- Câư 1 : Upãdãna vippayuttã kho pana dhammã upãdãniyã pi 

Tất cả pháp bất tương ưng thủ và cảnh thủ - là sắc pháp, tâm tịnh hảo hiệp thế, tâm vô 
nhân, tâm si, tâm sân, 50 sở hữu hợp và tham họp tham bất tương ưng. 

- Câư 2 : Upãdãna vippayuttã kho pana dhammã anupãdãniyã pi 
Tất cả pháp bất tương ưng thủ và phi cảnh thủ - là pháp siêu thế. 


Bài 54: PHẦN TỤ (Chùm) PHIÈN NÃO (Kilesagocchaka) 

* Nhị dề phiền não (Kilesadưka) - đề 75 

- Câư 1 : Kilesã dhammã 

Tất cả pháp phiền não - là 10 chi pháp phiền não tức là si phần, sân, hôn trầm, tham phần 
và hoài nghi. 

- Câư 2 : No Kilesã dhammã 

Tất cả pháp phi phiền não - là pháp siêu lý (trừ ra chi pháp phiền não). 

* Nhi dề cảnh phiền não (Sankilesikadưka) — dề 76 

- Câư 1 : Sankilesikã dhammã 
Tất cả pháp cảnh phiền não. 

- Câư 2 : Asankilesikã dhammã 
Tất cả pháp phi cảnh phiền não. 

Đe này trùng chi pháp như đề cảnh lậu, cảnh triền. 

* Nhi đề phiền toái (Sankilitthadưka) - đề 77 

- Câư 1 : Sankilitthã dhammã 

Tất cả pháp phiền toái — là pháp bất thiện. 

- Câư 2 : Asankilitthã dhammã 
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Tất cả pháp phi phiền toái - là pháp thiện và pháp vô ký. 

* Nhi đề tương ưng phiền não (Kilesasampayưttadưka) - đề 78 

- Câu 1 : Kilesa sampayuttã dhammã 

Tất cả pháp tương ưng phiền não - là pháp bất thiện. 

- Câu 2 : Kilesa vippayuttã dhammã 

Tất cả pháp bất tương ưng phiền não — là pháp thiện và pháp vô ký. 

* Nhi đề phiền não cảnh phiền não (Kilesasankilesikadưka) - đề 79 

- Câư 1 : Kilesã ceva dhammã sankilesikã ca 

Tất cả pháp phiền não và cảnh phiền não - là 10 chi pháp phiền não. 

- Câư 2 : Sankilesikã ceva dhammã no ca kilesã 

Tất cả pháp phi phiền não mà cảnh phiền não — là pháp hiệp thế (trừ 10 chi pháp phiền 
não). 

* Nhi đề phiền não vả phiền toái (Kilesasankilitthadưka) — đề 80 

- Câư 1 : Kilesa ceva dhammã sankilitthã ca 

Tất cả pháp phiền não và phiền toái - là 10 chi pháp phiền não. 

- Câu 2 : Sankilitthã ceva dhammã no ca kilesã 

Tất cả pháp phiền toái mà phi phiền não — là pháp bất thiện mà ngoài ra phiền não. 

* Nhi dề phiền não tương ưng phiền não (Kilesakilesasampa-vưttadưka) - đề 81 

- Câu 1 : Kilesã ceva dhammã kilesa sampayuttã ca 

Tất cả pháp phiền não và tương ưng phiền não - là 10 chi pháp phiền não. 

- Câu 2 : Kilesa sampayuttã ceva dhammã no ca kilesã 

Tất cả pháp tương ưng phiền não mà phi phiền não — là pháp bất thiện mà ngoài ra phiền 
não. 

* Nhi dề bất tương ưng phiền não cảnh phiền não (Kilesa-vippayưttasankilesikadưka) — đề 82 

- Câu 1 : Kilesavippayuttã kho pana dhammã sankilesikã pi 

Tất cả pháp bất tương ưng phiền não mà cảnh phiền não - là pháp hiệp thế (trừ ra pháp bất 
thiện). 

- Câu 2 : Kilesavippayuttã kho pana dhammã asankilesikã pi 

Tất cả pháp bất tương ưng phiền não và phi cảnh phiền não - là pháp siêu thế. 


Bài 55: PHẦN YÊU BỐI (Pitthiduka) 

* Nhi đề sơ dao đoạn (tuyệt) trừ (Dassanena palĩãtabbadưka) - đề 83 

- Câư 1: Dassanena pahãtabbã dhammã 

Tất cả pháp sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ - là 4 tham tương ưng, tâm si hoài nghi và 22 sở hữu 
hợp trừ tuyệt. 

- Câư 2 : Nadassanena pahãtabbã dhammã 

Tất cả pháp phi sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ - là pháp siêu lý trừ ra những pháp vừa kể trên. 

* Nhi đề 3 dao cao đoan (tưyêt) trừ (Bhãvanãyapahãtabba-dưka) - đề 84 

- Câư 1 : Bhãvanãya pahãtabbã dhammã 

Tất cả pháp 3 đạo cao đoạn (tuyệt) trừ - là 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm sân, tâm si 
điệu cử và 25 sở hữu hợp. 

- Câu 2 : Na bhãvanãya pahãtabbã dhammã 
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Tất cả pháp phi 3 đạo cao đoạn (tuyệt) trừ - là pháp bất thiện, pháp vô ký và những pháp 
so đạo đoạn trừ. 

* Nhị đề hữu nhân sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ (Dassanena pahãtabba hetuka duka) - đề 85 

- Câu 1 : Dassanena pahãtabba hetukã dhammã 

Tất cả pháp hữu nhân sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ - là chi pháp trùng nhu câu “Tất cả pháp sơ 
đạo đoạn trừ” (không lấy si hiệp tâm si hoài nghi). 

- Câu 2 : Na dassanena pahãtabba hetukã dhammã 

Tất cả pháp phi pháp hữu nhân sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ. Chi pháp ngoài ra chi pháp câu thứ 
nhất, đều lấy hết. 

* Nhi dề hữu nhân 3 đao cao đoan (tuyệt) trừ (Bhãvanãya pahãtãtabba hetuka duka) - đề 86 

- Câu 1 : Bhãvanãya pahãtabba hetukã dhammã 

Tất cả pháp hữu nhân 3 đạo cao đoạn (tuyệt) trừ - là 4 tâm tham bất tuơng ung, 2 tâm sân, 
tâm si điệu cử và 25 sở hữu họp (trừ si họp tâm si điệu cử). 

- Câu 2 : na bhãvanãya pahãtabba hetukã dhammã 

Tất cả pháp phi hữu nhân phi 3 đạo cao đoạn (tuyệt) trừ - là pháp siêu lý (trừ ra chi pháp 
câu 1 và lấy thêm si hợp tâm si điệu cử). 

* Nhi dề hữu tầm (Savitakkaduka) - đề 87 

- Câu 1 : Savitakkã dhammã 

Tất cả pháp hữu tầm - là 11 tâm sơ thiền, 44 tâm dục giới (trừ ngũ song thức) và 51 sở hữu 
hợp (trừ tầm). 

- Câu 2 : Avitakkã dhammã 

Tất cả pháp vô tầm - là Níp-bàn, sắc pháp, 66 tâm vô tầm, 37 sở hữu hợp và lấy lại sở hữu 
tầm. 

* Nhi dề hữu tứ (Savicaraduka) - đề 88 

- Câu 1 : Savicãrã dhammã 

Tất cả pháp hữu tứ - là 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 44 tâm dục giới và 51 sở hữu 
hợp (trừ ngũ song thức và tứ). 

- Câu 2 : Avicãrã dhammã 

Tất cả pháp vô tứ - là Níp-bàn, sắc pháp, 55 tâm vô tứ. 

* Nhi đề hữu hỷ (Sappĩtikaduka) - đề 89 

- Câu 1 : Sappĩtikã dha mm ã 

Tất cả pháp hữu hỷ - là 51 tâm hữu hỷ và 46 sở hữu họp hỷ. 

- Câu 2 : Appĩtikã dhammã 

Tất cả pháp vô hỷ - là 70 tâm vô hỷ, 51 sở hữu họp, sắc pháp, Níp-bàn và lấy lại sở hữu 
hỷ. 

* Nhi đề câu sanh pháp hỷ (Pĩtisahagataduka) — đề 90 

- Câu 1 : Pĩtisahagatã dhammã 

Tất cả pháp câu sanh pháp hỷ - là nhu câu “Tất cả pháp hỷ”. 

- Câu 2 : nappĩti sahagatã dhammã 

Tất cả pháp phi câu sanh pháp hỷ - là nhu câu “Tất cả pháp vô hỷ”. 

* Nhị dề câu sanh lạc (Sukkhasahagataduka) - đề 91 

- Câu 1 : Sukha sahagatã dhammã 

Tất cả pháp câu sanh lạc — là trùng nhu câu thứ nhứt trong tam đề thọ. 

- Câu 2 : Na sukhasahagatã dhammã 
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Tất cả pháp phi câu sanh lạc — là Níp-bàn, sắc pháp, 55 tâm xả thọ, 3 tâm khổ thọ và 51 sở 
hữu hợp (trừ hỷ). 

* Nhị đề câu sanh xả (Upekkhã sahagatã duka) - đề 92 

- Câu 1 : upekkhã sahagatã dhammã 

Tất cả pháp câu sanh xả — là chi pháp trùng nhu câu thứ 3 trong tam đề thọ. 

- Câu 2: na upeklchã sahagatã dhammã 

Tất cả pháp phi câu sanh xả — là Níp-bàn, sắc pháp, 3 tâm khổ thọ, 63 tâm lạc thọ và 51 sở 
hữu hợp (trừ thọ). 

* Nhi dề Duc giới (Kãmãvacaraduka) — dề 93 

- Câu 1 : Kãmãvacarã dhammã 

Tất cả pháp Dục giới - là 54 tâm dục giới, 52 sở hữu hợp và sắc pháp. 

- Câu 2 : na kãmãvacarã dhammã 

Tất cả pháp phi Dục giới - là tâm thiền, 35 sở hữu hợp và Níp-bàn. 

* Nhi đề Sắc giới (Rũpãvacaraduka) - đề 94 

- Câu 1 : Rũpãvacarã dhammã 

Tất cả pháp Sắc giới - là tâm sắc giới và 35 sở hữu họp. 

- Câu 2 : na Rũpãvacarã dhammã 

Tất cả pháp phi Sắc giới - là pháp siêu thế, pháp Vô sắc giới và pháp Dục giới. 

* Nhị dề Vô sắc giới (Arũpãvacaraduka) - đề 95 

- Câu 1 : Arũpãvacarã dhammã 

Tất cả pháp Vô sắc giới - là 12 tâm vô sắc giới và 30 sở hữu hợp. 

- Câu 2 : na arũpãvacarã dhammã 

Tất cả pháp phi Vô sắc giới - là pháp siêu thế, pháp sắc giới và pháp Dục giới. 

* Nhi dề liên quan luân hồi (Pariyãpannaduka) — đề 96 

- Câu 1 : Pariyãpannã dhammã 

Tất cả pháp liên quan luân hồi - là 81 tâm hiệp thế, 52 sở hữu họp và sắc pháp. 

- Câu 2 : Apariyãpannã dhammã 

Tất cả pháp bất liên quan luân hồi - là pháp siêu thế. 

* Nhi đề nhân xuất luân hồi (Niyyãnikaduka) — đề 97 

- Câu 1 : Niyyãnikã dhammã 

Tất cả pháp nhân xuất luân hồi - là tâm đạo và 36 sở hữu hợp. 

- Câu 2 : Aniyyãnikã dhammã 

Tất cả pháp phi nhân xuất luân hồi - là pháp hiệp thế, tâm quả siêu thế, 52 sở hữu họp và 
Níp-bàn. 

* Nhị dề cho quả nhất đinh (Niyataduka) - đề 98 

- Câu 1 : Niyatã dhammã 

Tất cả pháp (cho quả) nhất định - là tâm đạo và 36 sở hữu hợp, tâm đổng lực thứ 1 của 4 
tâm tham tuong ung, 2 sân và 25 sở hữu họp trong khi tạo ác. 

- Câu 2 : Aniyatã dhammã 

Tất cả pháp phi (cho quả) nhất định - là pháp siêu lý ngoài ra những pháp vừa kể. 

* Nhị dề hữu thuợng (Sa uttaraduka) - dề 99 

- Câu 1 : Sa uttarã dhammã 
Tất cả pháp hữu thuợng. 
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- Câu 2 : Anuttarã dhammã 
Tất cả pháp vô thượng. 

Đe này trùng như nhị đề liên quan luân hồi. 

* Nhị đề hữu V (Saranaduka) - đề 100 

- Câu 1 : Saranã dhammã 

Tất cả pháp hữu y - là pháp bất thiện. 

- Câu 2 : Aranã dhammã 

Tất cả pháp vô y - là pháp thiện và vô ký. 

Dứt Đầu đề nhỉ. 


—— 
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NHỊ ĐÈ KINH (SUTTAMA TIKÂ) 

Bài 56 

* Nhi đề phần minh (Viiiãbhagĩduka) - đề 1 

- Câu 1 : Vijjãgino dhammã 

Tất cả pháp thành phần minh: điều pháp là tam minh. 

Tam Minh 

1. Là túc mạng minh, 2. Là sanh tử minh, 3. Là lậu tận minh. 

Bát Minh 

1. Tuệ quán minh, 2. Nhu ý minh, 3. Thần thông minh, 4. Thiên nhĩ minh, 5. Túc mạng 
minh, 6. Tha tâm minh, 7. Thiên nhãn minh, 8. Lậu tận minh. 

Chi pháp siêu lý là 8 đổng lực dục giới tịnh hảo tuơng ung, 2 tâm thông, tâm tứ đạo, 37 
sở hữu họp với trí. 

- Câu 2 : Avijjãgino dhammã 

Tất cả pháp thành phần vô minh là: 

1. Bất tri khổ đế. 

2. Bất tri tập đế. 

3. Bất tri diệt đế. 

4. Bất tri đạo đế. 

5. Bất tri nhân đã qua. 

6. Bất tri quả sau này. 

7. Bất tri nhân truớc đã qua. 

8. Bất tri liên quan tuong sinh. 

Thành phần vô minh là chi pháp siêu lý họp với sở hữu si nhu là 12 tâm bất thiện và 26 
sở hữu họp với si. 

* Nhi dề nhu thiểm lôi (tỵ du nhu diễn chóp) (Viiiupama-duka) - đề 2 

- Câu 1 : Vijjũpamã dhammã 

Tất cả pháp nhu thiểm lôi (thời chóp nhoáng) tức là trí tuệ họp với 3 đạo thấp. 

- Câu 2 : Vajirũpamã dhammã 

Tất cả pháp nhu lôi cực (sấm sét giết tuyệt) tức là sở hữu trí tuệ hiệp với tâm tứ đạo). 

* Nhi đề tiểu nhân (Baladuku) - đề 3 

- Câu 1 : Bãlã dha mm ã 

Tất cả pháp (làm) thành ra tiểu nhân — là pháp bất thiện. 

- Câu 2 : Panditã dhammã 

Tất cả pháp (làm) thành ra quân tử - là pháp thiện. 

* Nhị dề hắc (kanhaduka) - đề 4 

- Câu 1 : Kanhã dhammã 

Tất cả pháp hắc — là pháp bất thiện. 

- Câu 2 : Sukkhãdhammã 

Tất cả pháp bạch - là pháp thiện. 

* Nhi dề viêm (Tapaniyaduka) - đề 5 

- Câu 1 : Tapaniyã dhammã 
Tất cả pháp viêm. 


- Câu 2 : Atapaniya dhamma 
Tất cả pháp phi viêm. 
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Chi pháp trùng như nhị đề tiểu nhân. 

* Nhi đề (nguyên nhân) thảnh ra danh ngôn (Adhivacana-duka) - đề 6 

- Câu 1 : Adhivacanã dhammã 

Tất cả pháp thành ra danh ngôn - là thinh và ngữ biểu. 

- Câu 2 : Adhivacanapathã dhammã 

Tất cả pháp nguyên nhân danh ngôn - là tâm, sở hữu, sắc pháp, Níp-bàn. Vì có pháp siêu 
lý nên mới đặt tên để ám chỉ. 

* Nhi đề thảnh ra ngữ ngôn (Niruttiduka) - đề 7 

- Câu 1 : Nirutti dhammã 

Tất cả pháp thành ra ngữ ngôn. 

- Câu 2 : Niruttipathã dhammã 

Tất cả pháp nguyên nhân ngữ ngôn. 

Chi pháp trùng như nhị đề thành ra danh ngôn. 

* Nhi dề (thảnh ra) chủ yếu chế dinh (Pahnatti dhammã) - dề 8 

- Câu 1 : Paniĩatti dhammã 

Tất cả pháp thành ra chủ yếu chế định. 

- Câu 2 : Pannattipathã dhammã 
Tất cả pháp nguyên nhân chế định. 

Chi pháp trùng như hai nhị đề kể trước. 

* Nhi đề danh sắc (Mãnarũpaduka) - đề 9 

- Câu 1 : Mãnanca (cũng gọi là danh). 

Tất cả pháp danh - là tâm, sở hữu và Níp-bàn. 

- Câu 2 : Rũpanca (cũng gọi là sắc). 

Tất cả pháp sắc - là 28 sắc pháp. 

* Nhi dề vô minh (Aviiiãduka) - đề 10 

- Câu 1 : Avijjãca (cũng gọi vô minh). 

Tất cả pháp vô minh — là sở hữu si. 

- Câu 2 : Bhavatanhãca (cũng gọi hữu dục). 

Tất cả pháp ái hữu - là sở hữu tham. 


Bài 57 

* Nhi đề hữu kiến (Bhavaditthiduka) - đề 11 

- Câu 1 : Bhavaditthica (cũng gọi hữu kiến). 

Tất cả pháp hữu kiến - là sở hữu tà kiến. 

- Câu 2 : Vibhavaditthica (cũng gọi ly hữu kiến). 
Tất cả pháp ly hữu kiến - là sở hữu tà kiến. 

* Nhi đề thường kiến (Sassataditthiduka) - đề 12 

- Câu 1 : Sassataditthica (cũng gọi thường). 

Tất cả pháp thường kiến - là sở hữu tà kiến. 

- Câu 2 : Ucchedaditthica (cũng gọi đoạn kiến). 
Tất cả pháp đoạn kiến - là sở hữu tà kiến. 

* Nhi dề hữu tân kiến (Antavãvitthiduka) - đề 13 
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- Câu Ị : Antavaditthica (cũng gọi hữu tận kiến). 

Tất cả pháp hữu tận kiến - là sở hữu tà kiến. 

- Câu 2 : Anantavãditthica (cũng gọi vô tận kiến). 

Tất cả pháp vô tận kiến — là sở hữu tà kiến. 

* Nhi dề hữu tiền kiến (Pubbantãnuditthiduka) - đề 14 

- Câu 1 : Pubbantãnuditthica (cũng gọi hữu tiền kiến). 

Tất cả pháp hữu tiền kiến — là sở hữu tà kiến. 

- Câu 2 : Apanrantãnuditthica (cũng gọi hữu hậu kiến). 

Tất cả pháp hữu hậu kiến - là sở hữu tà kiến. 

* Nhi dề vô tàm (Ahirikaduka) - đề 15 

- Câu 1 : Ahirikanca (sự vô tàm). 

Tất cả pháp vô tàm — là sở hữu vô tàm. 

- Câu 2 : Anottappanca (sự vô úy). 

Tất cả pháp vô úy - là sở hữu vô úy. 

* Nhị dề tàm (Hiriduka) - dề 16 

- Câu 1 : Hirica (sự tàm). 

Tất cả pháp tàm — là sở hữu tàm. 

- Câu 2 : Ottappanca (sự úy). 

Tất cả pháp úy - là sở hữu úy. 

* Nhi dề nan giảo (Dovacassatãduka) - đề 17 

- Câu Ị : Dovacassatãca (cũng (thành nguời) nan giáo). 

Tất cả pháp thành nguời nan giáo (khó dạy) - là 2 tâm sân, 22 sở hữu hợp sai khiến khi 
khó dạy. 

- Câu 2 : Pãpamittatãca (cũng (thành nguời) có ác hữu). 

Tất cả pháp thành nguời có ác hữu (bạn xấu) - là 8 tâm tham, 2 tâm si, 23 sở hữu hợp sanh 
khi hiệp hội bạn xấu. 

* Nhi đề dị giáo (Sovacassatãduka) - dề 18 

- Câu 1 : Sovacassatã ca (cũng (thành nguời) dị giáo). 

Tất cả pháp thành nguời dị giáo (dễ dạy). 

- Câu 2 : Kalyãnamittatã ca (cũng (thành nguời) có thiện hữu). 

Tất cả pháp thành nguời có bạn tốt. 

Chi pháp là 8 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo tuong ung, 33 sở hữu họp (trừ ngăn trừ 
phần và vô luợng phần), sanh trong khi dễ dạy. 

* Nhị dề biết rảnh phạm luât (rảnh lỗi) (Ảpattikusalatãduka) - đề 19 

- Câu 1 : Ãpattikusalatã ca (cũng thành nguời biết rành lỗi). 

Tất cả pháp thành nguời biết rành phạm luật. 

- Câu 2 : Ãpattivutthãnakusalatã ca (cũng thành nguời biết rành xuất quá). 

Tất cả pháp thành nguời biết khỏi phạm luật. 

Chi pháp cả 2 câu là sở hữu trí hiệp đại thiện và đại tố tuong ung. 

* Nhi đề rảnh nhấp thiền (Samãpattikusalatãduka) — đề 20 

- Câu 1 : Samãpattikusalatã ca (cũng thành nguời rành nhập thiền). 

Tất cả pháp thành nguời rành nhập thiền. 
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- Câu 2 : Dhatukusalata ca (cũng thành người rành xuất thiền). 

Tất cả pháp thành người rành xuất thiền. 

Chi pháp cả 2 câu là 4 tâm đại thiện, 4 tâm đại tố tương ưng hợp sở hữu trí khi rành nhập 
- xuất thiền. 


Bài 58 

* Nhi đề rảnh thâp bát giới (Dhãtukusalatãduka) - đề 21 

- Câu 1 : Dhãtukusalatã ca (cũng thành người rành (thập bát) giới). 

Tất cả pháp thành người rành thập bát giới. 

- Câu 2 : Manasikãrakusalatã ca (cũng thành người rành tác ý). 

Tất cả pháp thành người rành tác ý. 

Chi pháp 2 câu là sở hữu trí hiệp đại thiện, đại tố tương ưng, tâm thông và tâm đạo trong 
khi rõ thập bát giới và khi biết rành tác ý. 

* Nhi đề rảnh thâp nhi xứ (Ảyatanakusalatãduka) — đề 22 

- Câu 1 : Ayatanakusalatã ca (cũng thành người hiểu rành thập nhị xứ). 

Tất cả pháp thành người rành thập nhị xứ — là trí họp đại thiện, đại tố tương ưng, 2 tâm 
thông và 4 tâm đạo trong khi rõ thập nhị xứ. 

- Câu 2 : Paticcasamuppãdakusalatã ca (cũng thành người hiểu rành y tương sinh). 

Tất cả pháp thành người rành liên quan tương sinh - là sở hữu trí hợp đại thiện, đại tố 
tương ưng, tâm thông, tâm đạo thông rõ liên quan tương sinh. 

* Nhi đề rảnh cơ bản thích hơn (rảnh sở sanh) (Thãnakưsa-latãdưka) — đề 23 

- Câu 1 : Thãnakusalatã ca (cũng thành người rành sở sanh). 

Tất cả pháp thành người rành cơ bản thích họp (rành sở sanh) - là sở hữu trí hợp đại thiện, 
đại tố tương ưng và 2 tâm thông trong khi biết cơ bản thích hợp. 

- Câu 2 : Atthãnakusalatã ca (cũng thành người rành phi sở sanh). 

Tất cả pháp thành người không rành cơ bản thích hợp - là sở hữu trí tuệ trong khi biết 
nguyên do không thể thành tựu như thế. 

* Nhi đề chánh trưc (Aịịadưka) — đề 24 

- Câu 1 : Ajjavo ca (cũng thành người chánh trực). 

Tất cả pháp thành người chánh trực - là sở hữu chánh thân và chánh tâm. 

- Câu 2 : Maddavo ca (cũng thành người nhu). 

Tất cả pháp thành người nhu mì - là sở hữu nhu thân và nhu tâm. 

* Nhi dề nhẫn nai (Khantidưka) - dề 25 

- Câu 1 : Khantica (cũng gọi nhẫn nại). 

Tất cả pháp thành người nhẫn nại — là đại thiện, đại tố và 38 sở hữu họp có vô sân làm 
hướng đạo. 

- Câu 2 : Soraccaíĩca (cũng gọi nghiêm tịnh). 

Tất cả pháp thành người nghiêm tịnh — là đại thiện, đại tố và 38 sở hữu họp có ngăn trừ 
phần làm hướng đạo và tâm siêu thế, sở hữu họp. 

* Nhi dề cam ngôn (Sãkhalyadưka) — đề 26 

- Câu 1 : Sãkhalyanca (cũng thành người cam ngôn). 

Tất cả pháp thành người cam ngôn - là đại thiện, đại tố 38 sở hữu họp sanh trong khi nói 
lời dịu ngọt. 
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- Câu 2 : Patisanthãro ca (cũng thành người đáng tiếp đãi). 

Tất cả pháp thành người đáng tiếp đãi - là đại thiện, đại tố và 38 sở hữu họp sanh trong khi 
hành động đáng tiếp đãi. 

* Nhị đề bất thư thúc môn quyền (Indriya ayưttadvãratã-dưka) - đề 27 

- Câu 1 : Indriyesu anguttadvãratã ca (cũng thành người không thu thúc môn quyền). 

Tất cả pháp thành người bất thu thúc môn quyền là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 26 sở hữu 
hợp. 

- Câu 2 : Bhojan camattannutã ca (cũng thành người bất tri độ thực). 

Tất cả pháp thành người bất tri độ thực là 8 tâm tham, 2 tâm si và 23 sở hữu hợp. 

* Nhi dề thu thúc môn quyền (Indriyaguttadvã-ratãduka) - đề 28 

- Câu 1 : Indriyesuguttadvãratã ca (cũng thành người thu thúc môn quyền). 

Tất cả pháp thành người thu thúc môn quyền - là đại thiện, đại tố, tâm siêu thế và 38 sở 
hữu hợp. 

- Câu 2 : Bhojanemattanhutã ca (cũng thành người tri độ thực). 

Tất cả pháp thành người tri độ thực - là đại thiện, đại tố và 33 sở hữu họp sanh trong khi 
biết độ thực (trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần). 

* Nhi dề thất niêm (Mutthasassaduka) — dề 29 

- Câu 1 : Mutthasassanca (cũng thành người thất niệm). 

Tất cả pháp thành người thất niệm - là pháp bất thiện, đối lập với chánh niệm. 

- Câu 2 : Asampajannanca (cũng thành người thất trí). 

Tất cả pháp thành người vô lưong tri — là pháp bất thiện đối lập với trí. 

* Nhi đề chánh niệm lưong tri (Satiduka) - đề 30 

- Câu 1 : Satica (cũng gọi niệm). 

Tất cả pháp thực tính thành người chánh niệm — là sở hữu niệm. 

- Câu 2 : Sampajannanca (cũng gọi lưong tri). 

Tất cả pháp thực tính thành người có lưong tri - là trí. 

Bài 59 

* Nhi đề sức quán tưởng (quán vững vàng) (Patisankhãna-baladuka) - đề 31 

- Câu 1 : Patisankhãnabalanca (cũng gọi tu lý lực). 

Tất cả pháp thành người quán tưởng hữu lực — là trí phát sanh trong khi quán tưởng vật 
dụng không bị cảnh chuyển nhiễm. 

- Câu 2 : Bhavanãbalanca. 

Tất cả pháp thành người tu tiến hữu lực - là 37 tâm thiện và 38 sở hữu họp khi tiến hành 
thất giác chi có sở hữu cần làm hướng đạo. 

* Nhi đề chỉ quán (Samathaduka) - đề 32 

- Câu 1 : Samathoca (cũng gọi chỉ). 

Tất cả pháp thành chỉ quán - là sở hữu nhất thống thành chánh định đối lập với pháp bất 
thiện. 

- Câu 2 : Vipassanãca (cũng gọi quán). 

Tất cả pháp thành pháp quán là trí tuệ tõ ngộ vô thường sanh trong khi tuệ quán. 

* Nhị dề ấn chứng chi (Nimittduka) - dề 33 

- Câu 1 : Samathãnimittanca (cũng gọi ấn chứng (tu) chỉ). 
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Tất cả pháp có ấn chứng chỉ thành nhân dữ chĩ sanh hậu - tức là sở hữu nhất thống thành 
chánh định sanh ban đầu làm nhân cho chánh định sanh sau. 

- Câu 2 : Paggãhanimitttanca (cũng gọi ấn chứng chiếu cố). 

Tất cả pháp do cần tiền sanh thành nhân dữ chĩ sanh hậu — tức là sở hữu cần thành tinh tấn 
sanh ban đầu làm nhân cho sự tinh tấn sanh sau. 

* Nhi dề cần chiếu cố (Paggahaduka) - đề 34 

- Câu 1 : Paggãhoca (cũng gọi chiếu cố). 

Tất cả pháp thực tính thành ra chiếu cố - tức là sở hữu cần chiếu cố pháp tuong ung. 

- Câu 2 : Avikhepoca (cũng gọi điệu cử). 

Tất cả pháp thực tính thành vô điệu cử - là sở hữu nhất thống làm cho tâm khỏi tán loạn 
lao chao, đặng vững vàng với cảnh. 

* Nhi dề giới diêu tản (Nipattduka) - dề 35 

- Câu Ị : silapattica (cũng gọi giới lụy). 

Tất cả pháp thực tính thành giới điêu tàn - là pháp bất thiện. 

- Câu 2 : Ditthivipattica (cũng gọi kiến lụy). 

Tất cả pháp thực tính thành kiến điêu tàn - là sở hữu tà kiến. 

* Nhi đề mãn túc giới (Sampadadaduka) - đề 36 

- Câu 1 : silasampadãca (cũng gọi giới bị). 

Tất cả pháp thực tính làm cho mãn túc giới - là đại thiện, đại tố và 38 sở hữu hợp. 

- Câu 2 : Ditthisampadãca (cũng gọi kiến bị). 

Tất cả pháp thực tính làm cho mãn túc kiến - là tiền trí tuệ thành chánh kiến. 

* Nhị dề giới tinh (Visuddhi) - đề 37 

- Câu 1 : silavisuddhica (cũng gọi giới tịnh). 

Tất cả pháp thực tính làm cho giới trong sạch — là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp. 

- Câu 2 : Ditthivisuddhica (cũng gọi kiến tịnh). 

Tất cả pháp thục tính làm cho kiến tịnh - là sở hữu trí quyền thành tuệ siêu thế và tuệ quán 
v.v... 

* Nhi dề tinh kiến đăc biẽt (Ditthivisuddhiduka) - đề 38 

- Câu 1 : Ditthivisuddhi kho pana (cũng gọi kiến tịnh). 

Tất cả pháp thực tính thành nguời kiến tịnh - là tuệ trong đạo quả và tuệ quán biết chon 

đế. 

- Câu 2 : Yathãditthissa ca padhãnam (tinh tấn của nguời có kiến tịnh). 

Tất cả pháp thực tính thích hợp với kiến tịnh - là sở hữu cần hiệp với 4 đại thiện, 4 đại tố 
câu sanh với trí biết theo chon đế (và 8 hoặc 40 tâm siêu thế). 

* Nhi dề căn bản bi điêu (hay nhi dề thê thảm) (Samvega-duka) — đề 39 

- Câu 1 : Samvego ca samvejaniyesu thã nesu (thê thảm noi sở y thê thảm). 

Tất cả pháp thực tính làm căn bản giúp cho tâm thê thảm - là trí suy xét sinh, già, bệnh và 
chết... (trí họp 4 đại thiện tuong ung trí). 

- Câu 2 : Samviggassa ca yoniso padhãnam (tinh tấn khéo của nguời thê thảm). 

Tất cả pháp thục tính siêng năng suy xét bát thê thảm - tức là sở hữu cần thành chánh tinh 
tấn hiệp tâm thiện và 4 tâm quả siêu thế. 

* Nhi đề vô bảo thiện (Asantutthatãduka) - đề 40 

- Câu 1 : Asantutthatã ca kusalesu dhammesu (không biết no trong pháp thiện). 
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Tất cả pháp thực tính thành người không biết no với pháp thiện - là tâm thiện và sở hữu 
hợp. 

- Câu 2 : Appativãnitã ca padhãnasmim (cũng gọi cần bất thối chuyển). 

Tất cả pháp thực tính thành người tinh tấn không lui sụt tu tiến - là sở hữu cần thành chánh 
tinh tấn hiệp với tâm thiện. 

* Nhi đề minh (Viiiãduka) - đề 41 

- Câu 1 : Vijjãca (cũng gọi là minh). 

Tất cả pháp thực tính gọi là minh - là trí tuệ trừ tuyệt si và làm cho sự thật hiện bày tức là 
tam minh và bát minh như trước. 

- Câu 2 : Vimutti ca (cũng gọi giải thoát). 

Tất cả pháp thực tính gọi là yểm, tức là giải thoát - là 18 đổng lực đáo đại, 35 sở hữu họp 
và Níp-bàn. 

* Nhi dề đoan trừ phiền não (Nhi dề tuyệt nhiên Tuẽ) (Khayanãnaduka) — đề 42 

- Câu 1 : Khayenãnaụi (tuệ trừ tuyệt (trong đạo)). 

Tất cả pháp thực tính đoạn trừ phiền não - là tuệ trong 4 đạo làm cho dứt hết phiền não. 

- Câu 2 : Anuppãdeiĩãnam (tuệ tùng sinh trong quả). 

Tất cả pháp thực tính làm tuệ họp với Thánh quả cho đến tột bực đều không cho phiền não 
tái tục do 4 đạo đã đoạn trừ. 


— + — 

Dứt Nhị đề kinh là 42 đề. 

Het Pháp Tụ xỉến thuật. 


—— 
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DUYÊN ( PACCAYO ) 

Bài 60 

1. Nhân Duyên (Hetupaccayo) 

* Năng duyên : Lục nhân tương ưng tức là tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. 

* Sở dưyẽn : 71 tâm hữu nhân, 52 sở hữu hợp (trừ si hiệp tâm si) lấy 17 sắc tâm hữu nhân và 20 
sắc tái tục hữu nhân. 

* Địch duyên là 18 tâm vô nhân, 12 sở hữu tợ tha (trừ dục) lấy lại sở hữu si hiệp 2 tâm si, sắc 
tâm vô nhân, sắc tái tục vô nhân, sắc nghiệp bình nhựt, sắc ngoại thân, sắc vật thực, sắc quí 
tiết và sắc nghiệp vô tưởng. 


Bài 61 

2. Cảnh Duyên (Ẵrammanapaccayo) 

* Năng duyên : tâm, sở hữu, sắc pháp có quá khứ, hiện tại, vị lai, Níp-bàn và chế định là ngoại 
thời (Kãla vimutti). 

* Sở duyên : tâm và sở hữu. 

* Đich duyên: 7 phần sắc là sắc tâm (cittaja rũpa), sắc nghiệp tái tục (patisandhi kammaja rũpa), 
sắc ngoại (bãhira rũpa), sắc vật thực (ãhãraja rũpa), sắc quí tiết (utuja rũpa), sắc nghiệp vô 
tưởng (asannasatta kammaja rũpa), sắc nghiệp bình nhựt (pavatti kammaja rũpa). 

Bài 62 


3. Cảnh Trưởng Duyên Hay Cảnh tăng Thượng Duyên (Arammanadhipatipaccayo) 
(Cảnh cận y duyên: Ãrammanũpanissaya paccaya) 

* Năng duyên : 6 cảnh tức là 18 sắc thành tựu (Nipphanarũpa), thực tính tốt (Sabhãva 
itthãrammana) và ý định cảnh tốt (Parikappaitthãrammana) cả 3 thời: 84 tâm, 47 sở hữu họp 
và Níp-bàn (trừ tâm sân, tâm si, thân thức khổ thọ, sở hữu sân phần và hoài nghi). 

* Sở duyên nhất dinh : tâm siêu thế và sở hữu hợp. 

* Sở duyên bất đinh : 8 tâm tham, 8 đại thiện, 4 đại tố tương ưng, sở hữu hợp (trừ vô lượng 
phần). 

* Đich duyên nhất đinh : sắc pháp, 2 tâm sân, 2 tâm si, 18 tâm vô nhân, 8 đại quả, 4 đại tố bất 
tương ưng, 27 tâm đáo đại và 46 sở hữu họp. 

* Địch duyên bất đinh : 8 tâm tham, 8 đại thiện, 4 đại tố tương ưng và 45 sở hữu hợp. 

Bài 63 

4. Câu Sanh Trưởng Duyên (SahạỊãtãdhipati paccayo) 

* Năng duyên : tứ trưởng: dục, cần, tâm, thẩm họp 26 tâm đổng lực kiên cố (Appanãjavana 
(nhứt định)), còn họp với 26 tâm đổng lực dục giới đa nhân thì bất định. 

* Sở duyên : 52 tâm đổng lực đa nhân, 51 sở hữu họp và 17 sắc tâm hữu trưởng. 

* Sở duyên nhất đinh : 26 tâm đổng lực kiên cố, 18 sở hữu họp và sắc tâm kiên cố hữu trưởng 
(trừ pháp đang làm trưởng). 

* Sở duyên bất đinh : 26 tâm đổng lực dục giới đa nhân, 51 thứ sở hữu họp và sắc tâm dục giới 
hữu trưởng (trừ pháp đang làm trưởng). 
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* Đich duyên nhất đinh : 2 tâm si, 18 tâm vô nhân, 8 đại quả, 9 quả đáo đại, 42 sở hữu hợp, sắc 
tâm vô (phi) truởng và sắc phi tâm tạo. 

* Đich duyên bất đinh : 26 tâm đổng lực dục giới đa nhân, 51 sở hữu họp và sắc tâm dục giới 
hữu truởng. 


Bài 64 

5. Vật Cảnh Tiền Sanh Trưởng Duyên (Vattharãrammana pure jãtãdhipati paccayo) 

* Năng duyên : Chỉ lấy sắc ý vật trong khi thành cảnh tốt. 

* Sở duyên : 8 tâm tham khi cận tử và 22 sở hữu hợp. 

* Đich duyên : sắc pháp, tâm và sở hữu (trừ pháp đang thành sở duyên). 

Bài 65 

6. Vô Giản Duyên (Anantara paccayo) 

(Đẳng vô gián duyên: Samanantara paccayo), (Vô gián cận y duyên: Anantarũpanissaya 
paccayo), (Vô hữu duyên: Natthi paccayo), (Ly khứ duyên: Vigata paccayo). 

* Năng duyên : Tất cả tâm và sở hữu sanh truớc (trừ tâm tịch diệt). 

* Sở duyên : Tất cả tâm và sở hữu sanh sau. 

* Địch duyên : Tất cả sắc pháp. 


Bài 66 

7. Câu Sanh Duyên (Sahajãtapaccayo) 

(Câu sanh y duyên: Sahajãta nissaya paccayo), 

(Câu sanh hiện hữu duyên: Sahajãtatthi paccayo), 

(Câu sanh bất ly duyên: Sahajãta avigata paccayo). 

* Năng duyên : Tất cả tâm và sở hữu, sắc tứ đại và ý vật tái tục (Patisandhi hadayavatthu). 

* Sở duyên : tâm, sở hữu và sắc pháp. 

* Địch duyên : không có. 


Bài 67 

8. Hổ Tương Duyên (Ahnamahnapaccayo) 

* Năng duyên : tâm, sở hữu, sắc tứ đại, ý vật tái tục. 

* Sở duyên : nhu năng duyên. 

* Đich duyên : sắc y sinh (trừ ý vật tái tục). 


Bài 68 

9. Vật Tiền Sanh Y Duyên (Vathupure jãta upanỉssaya paccayo) 

(Vật tiền sanh duyên: Vatthupurejãtapaccayo), (Vật tiền sanh bất tuong ung duyên: 
Vatthupurejãta vippayutta paccayo), (Vật tiền sanh hiện hữu duyên: Vatthupurejãtatthi 
avigata paccayo). 
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* Năng duyên : 6 sắc hữu vật thời bình nhựt đang trụ hoặc phân 4: 

1. Bọn trung thọ (majjhimãyuka) của 5 vật đồng sanh với tâm hữu phần vừa qua truớc. 

2. Ý vật đồng sanh với tâm truớc kia nhu là tâm tái tục. 

3. Ý vật mà sanh truớc khi xuất thiền diệt. 

4. 6 sắc hữu vật đồng sanh với cái tâm thứ 17 đếm từ tâm tử trở lại. 

* Sở duyên nhất đinh : 2 tâm sân, 8 đại quả, 15 tâm sắc giới, tâm sơ đạo, 17 tâm vô nhân và 48 
sở hữu họp (trừ khai ý môn). 

* Sở duyên bất đinh : 8 tâm tham, 2 tâm si, khai ý môn, 8 đại thiện, 8 đại tố, 4 thiện vô sắc, 4 tố 
vô sắc, 7 bục Thánh và 46 sở hữu họp (trừ sơ đạo và vô luợng phần). 

* Đich duyên nhất đinh : sắc pháp, 4 tâm quả vô sắc và 30 sở hữu hợp. 

* Đich duyên bất đinh : 8 tâm tham, 2 tâm si, khai ý môn, 8 đại thiện, 8 đại tố, 8 đổng lực vô 
sắc, 7 bậc tâm siêu thế và 46 sở hữu hợp (trừ sơ đạo và vô luợng phần). 

Bài 69 

10. Vật Cảnh Tiền Sanh YDuyên (Vatthãrammana pure jãta) (Upanissaya paccayo) 

Vật cảnh tiền sanh duyên - Vatthãrammanapure jãta paccayo, Vật cảnh tiền sanh bất tuơng 
ung duyên — Vatthãrammanapure jãta vippayutta paccayo, Vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên - 
Vatthãrammanapure jãtatthi paccayo, Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên - Vatthupure jãta avigata 
paccayo. 

* Năng duyên : sắc ý vật đồng sanh với tâm thứ 17 kể từ tâm tử trở lại, hay là ý vật có sức mạnh 
đang trụ làm một chồ nuơng và thành cảnh luôn. 

* Sở duyên : Gần chết có 8 cái tâm (khai ý môn, 5 đổng lục, 2 na cảnh bắt ý vật làm cảnh). Nói 
theo thứ là khai ý môn, 11 na cảnh, 29 tâm đổng lục dục giới, 2 tâm thông và 44 sở hữu họp 
(trừ tâm đang hiện thần thông, tật, lận, hối, cấm phần và vô luợng phần). 

* Địch duyên nhất đinh : ngũ song thức, 3 ý giới, tâm đáo đại, tâm siêu thế, 38 sở hữu họp và 
sắc pháp (trừ tâm thông). 

* Đich duyên bất đinh : 41 tâm dục giới, 52 sở hữu hợp (trừ ngũ song thức và ý giới). 

Bài 70 

11. Thường Cận Y Duyên (Pakatũpanissaya paccayo) 

* Năng duyên : tâm, sở hữu, sắc pháp đa lực từng sanh truớc và chế định (trừ chế định nghiệp 
xứ). 

* Sở duyên : tâm và sở hữu sanh sau. 

* Địch duyên : sắc pháp. 


Bài 71 

12. Cảnh Tiền Sanh Duyên (Ãrammana pure jãta paccayo) 

(Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên: Ãra mm ana pure jãtatthi paccayo), (Cảnh tiền sanh bất ly 
duyên: Ãrammana pure jãta avigata paccayo). 

* Năng duyên : 6 cảnh tức là 18 sắc thành tựu thành hiện tại. 

* Sở duyên nhất dinh : ngũ song thức, 3 ý giới và 10 sở hữu hợp. 

* Sở duyên bất đinh : 41 tâm dục giới, 2 tâm thông, 50 sở hữu họp (trừ ngũ song thức, 3 ý giới 
và vô luợng phần). 
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* Đich duyên : sắc pháp, 108 tâm, 52 sở hữu họp mà không đặng sanh từ 18 sắc thành tựu hiện 
tại (trừ ngũ song thức và ý giới). 


Bài 72 

13. Hậu Sanh Duyên (Pacchãjãta paccayo) 

(Hậu sanh bất tuơng ung duyên: Pacchãjãta vippayutta paccayo), (Hậu sanh hiện hữu duyên: 

Pacchãjãtatthi paccayo), (Hậu sanh bất ly duyên: Pacchãjãta avigata paccayo). 

* Năng duyên : 85 tâm sanh sau có tâm hữu phần (bhavanga) thứ nhứt v.v... (trừ 4 quả vô sắc 
và tâm tái tục), 52 sở hữu họp sanh trong cõi ngũ uẩn. 

* Năng duyên nhất đinh : 2 tâm sân, 10 tâm ngũ song thức, 3 ý giới, 11 na cảnh (Tadãlambana), 
tâm tiếu sinh, 15 tâm sắc giới, tâm so đạo sanh trong cõi ngũ uẩn. 

* Năng duyên bất đinh : 8 tâm tham, 2 tâm si, khai ý môn, 8 đại thiện, 8 đại tố, 4 thiện vô sắc, 4 
tố vô sắc, 7 tâm siêu thế (trừ tâm so đạo). 

* Sở duyên : sắc 3 nhân và 4 nhân (Samutthannika rũpa) đang trụ sanh trong 3 sát na của tâm 
sanh truớc truớc có tâm tái tục v.v... (xét biết nhất định và bất định). 

* Đich duyên : 89 tâm, 52 sở hữu họp và sắc tâm, sắc nghiệp tái tục, sắc vật thực, sắc quí tiết, 
sắc nghiệp bình nhụt và sát na sanh (upãdakhana) trong co tánh của loài có mạng quyền và 
sắc ngoại, sắc nghiệp vô tuởng. 


Bài 73 


14. Trùng Dụng Duyên (Asevana paccayo) 

* Năng duyên : 47 tâm đổng lục hiệp thế, 52 sở hữu họp sanh truớc (trừ đổng lục cái chót đồng 
giống). 

* Sở duyên : 67 tâm đổng lực, 52 sở hữu họp sanh nối sau (trừ tâm quả siêu thế và tâm đổng lục 
dục giới cái thứ nhất). 

* Đich duyên : tâm đổng lục dục giới cái thứ nhất, 2 tâm khai môn, 52 tâm quả, 52 sở hữu họp 
và sắc pháp. 


Bài 74 

15. Câu Sanh Nghiệp Duyên (Sahaịãta kamnta paccayo) 

* Năng duyên : sở hữu tu trong tất cả tâm. 

* Sở duyên : tâm, sở hữu, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục (trừ sở hữu tu). 

* Đich duyên : Tất cả sở hữu tu và sắc pháp ngoài ra sắc tâm và sắc tái tục. 

Bài 75 

16. Dị Thời Nghiệp Duyên (Nãnakkhanỉka paccayo) 

* Năng duyên : sở hữu tu phối họp với đại thiện và bất thiện đã diệt. 

* Sở duyên : 52 tâm quả, 38 sở hữu họp và sắc nghiệp. 

* Địch duyên : tâm thiện, bất thiện, tố, 52 sở hữu họp và sắc phi nghiệp. 


Bài 76 
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17. Vô Gián Nghiệp Duyên (Anantara kamma paccayo) 

* Năng duyên : sở hữu tư hợp với tâm đạo vừa diệt. 

* Sở duyên : tâm quả siêu thế và 36 sở hữu hợp mà sanh liên tiếp tâm đạo. 

* Địch duyên : 101 tâm, 52 sở hữu và sắc pháp (trừ tâm quả siêu thế). 

Bài 77 

18. Dị Thục Quả Duyên (Vipãka paccayo) 

* Năng duyên : 52 tâm quả và 38 sở hữu họp. 

* Sở duyên : 52 tâm quả, 38 sở hữu họp, 20 sắc tái tục và 15 sắc tâm (trừ 2 sắc biểu tri). 

* Đich duyên : thiện, bất thiện, tâm tố, 52 sở hữu hợp, sắc tâm sanh với thiện, bất thiện, tố, sắc 
nghiệp bình nhựt, sắc nghiệp vô tưởng, sắc vật thực, sắc quí tiết và sắc ngoại. 

Bài 78 

19. Sắc Vật Thực Duyên (Rũpa ãhãra paccayo) 

(Vật thực hiện hữu duyên: Ãhãratthi paccayo), 

(Vật thực bất ly duyên: Ãhãra avigata paccayo). 

* Năng duyên : Tất cả vật thực nội và ngoại đã ăn hay chưa ăn, tức là chất dinh dưỡng hay bổ 
dưỡng. 

* Sở duyên : 12 sắc vật thực tạo hoặc sắc 4 nhân tạo sanh chung một bọn với duyên và ở trong 
bọn khác khác (trừ chất bổ dường ở trong một bọn với duyên). 

* Đich duyên : Tất cả tâm, 52 sở hữu họp và sắc pháp (trừ sắc vật thực), hay là tâm, sở hữu và 
sắc ngoại. 


Bài 79 

20. Danh Vật Thực Duyên (Nãma ãhãra paccayo) 

* Năng duyên : Tất cả sở hữu xúc, tất cả sở hữu tư, tất cả tâm. 

* Sở duyên : Tâm, sở hữu họp, 17 sắc tâm và 20 sắc nghiệp tái tục. 

* Đich duyên : sắc nghiệp bình nhựt, sắc nghiệp vô tưởng, sắc vật thực, sắc quí tiết và sắc ngoài 
thân hữu mạng quyền. 


Bài 80 

21. Câu Sanh Quyền Duyên (Sahaịãtỉndrĩya paccayo) 

* Năng duyên : 8 danh quyền là tâm, thọ, sở hữu mạng quyền, cần, niệm, tín, trí và nhất thống. 

* Sở duyên : tâm, 52 sở hữu, 20 sắc tái tục và 17 sắc tâm. 

* Đich duyên : sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp vô tưởng, sắc vật thực, sắc quí tiết và sắc ngoài 
thân hữu mạng quyền. 


Bài 81 
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22. Tiền Sanh Quyền Duyên (Pure jatindriya paccayo) 

* Năng duyên : 5 sắc thanh triệt trung thọ, hay là 49 bọn sắc thanh triệt đang trụ. 

* Sở duyên : ngũ song thức và 7 sở hữu hợp. 

* Địch duyên : Tất cả sắc pháp, 52 sở hữu hợp với 111 tâm (trừ ngũ song thức). 

Bài 82 

23. Sắc Mạng Quyền Duyên (Rũpajĩvitindriya paccayo) 

(Quyền hiện hữu duyên: Indrĩyatthi paccayo), (Quyền bất ly duyên: Indrĩya avigata paccayo) 

* Năng duyên : Tất cả sắc mạng quyền. 

* Sở duyên : sắc nghiệp sanh chung một bọn với sắc mạng quyền. 

* Địch duyên : Tất cả tâm, 52 sở hữu họp, sắc tâm, sắc quí tiết, vật thực, sắc ngoài thân hữu 
mạng quyền. 


Bài 83 

24. Thiền Na Duyên (Jhãna paccayo) 

* Năng duyên : 5 hoặc 7 chi thiền là tầm, tứ, hỷ, thọ, nhất thống hoặc tầm, tứ, hỷ, hỷ thọ, ưu thọ, 
xả thọ và nhất thống hợp với 111 tâm (trừ ngũ song thức). 

* Sở duyên : 111 tâm, 52 sở hữu họp, 20 sắc tái tục và 17 sắc tâm (trừ ngũ song thức). 

* Đich duyên : ngũ song thức, 7 sở hữu hợp, sắc nghiệp tái tục, sắc nghiệp vô tưởng, sắc vật 
thực, sắc quí tiết và sắc ngoài thân hữu mạng quyền. 

Bài 84 

25. Đồ Đạo Duyên (Magga paccayo) 

* Năng duyên : 9 chi đạo tức là trí, tầm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cần, niệm, nhất 
thống và tà kiến. 

* Sở duyên : 71 tâm hữu nhân, 52 sở hữu hợp, 20 sắc tái tục với tâm hữu nhân và sắc tâm hữu 
nhân. 

* Đich duyên : 18 tâm vô nhân, 12 sở hữu họp, sắc tâm vô nhân, sắc tái tục với tâm vô nhân, sắc 
nghiệp bình nhựt, sắc nghiệp vô tưởng, sắc vật thực, sắc quí tiết và sắc ngoài thân hữu mạng 
quyền (trừ sở hữu dục). 


Bài 85 

26. Tương Ưng Duyên (Sampayutta paccayo) 

* Năng duyên : Tất cả tâm và tất cả sở hữu sanh chung. 

* Sở duyên : Tất cả tâm và tất cả sở hữu sanh chung. 

* Địch duyên : Tất cả sắc pháp. 
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Bài 86 

27. Câu Sanh Bất Tương Duyên ịSahaịãta vỉppayuttapaccayo) 

* Năng duyên : 107 tâm, 52 sở hữu hợp, sắc ý vật tái tục (trừ ngũ song thức, 4 quả vô sắc và tâm 
viên tịch). 

* Sở duyên : sắc tâm, sắc tái tục và tâm (sở hữu tái tục cõi ngũ uẩn). 

* Địch duyên : sắc ngoại, sắc vật thực, sắc quí tiết, sắc nghiệp vô tuởng, sắc nghiệp bình nhựt, 
121 tâm, 52 sở hữu hợp (trừ 4 danh uẩn tái tục cõi ngũ uẩn). 

Bài 87 

Phân Duyên Chia Theo Danh sắc 


A/ Danh làm duyên cho danh đăng 8 duyên : 

1. là Vô gián duyên. 

2. là Đẳng vô gián duyên. 

3. là Vô gián cận y duyên. 

4. là Trùng dụng duyên. 

B/ Danh làm duyên cho sắc dăng 4 duyên: 

1. là Hậu sanh duyên. 

2. là Hậu sanh bất tuong ung duyên. 

c/ Danh làm duyên cho danh-sẳc dăng 9 duyên : 

1. là Nhân duyên. 

2. là Câu sanh truởng duyên. 

3. là Câu sanh nghiệp duyên. 

4. là Dị thòi nghiệp duyên. 

5. là Dị thục quả duyên. 

D/ Sắc lảm duyên cho sắc dăng 6 duyên: 

1. là Sắc vật thục duyên. 

2. là Sắc mạng quyền duyên. 

3. là Vật thực hiện hữu duyên. 

Đ/ Sắc làm duyên cho danh dăng 15 duyên : 

1. là Vật cảnh tiền sanh truởng duyên. 

2. là Vật tiền sanh y chỉ duyên. 

3. là Vật cảnh tiền sanh y chỉ duyên. 

4. là Vật tiền sanh duyên. 

5. là Cảnh tiền sanh duyên. 

6. là Vật cảnh tiền sanh duyên. 

7. là Tiền sanh quyền duyên. 

8. là Vật tiền sanh bất tuong ung 
duyên. 


5. là Vô gián nghiệp duyên. 

6. là Tuong ung duyên. 

7. là Vô hữu duyên. 

8. là Ly khứ duyên. 

3. là Hậu sanh hiện hữu duyên. 

4. là Hậu sanh bất ly duyên. 

6. là Danh vật thục duyên. 

7. là Danh quyền lục duyên. 

8. là Thiền na duyên. 

9. là Đồ đạo duyên. 


4. là Quyền lục hiện hữu duyên. 

5. là Vật thực bất ly duyên. 

6. là Quyền lục bất ly duyên. 

9. là Vật cảnh tiền sanh bất tuơng ung 
duyên. 

10. là Vật tiền sanh hiện hữu duyên. 

11. là Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. 

12. là Vật cảnh tiền sanh hiện hữu 
duyên. 

13. là Vật tiền sanh bất ly duyên. 

14. là Cảnh tiền sanh bất ly duyên. 

15. là Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. 
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E/ Danh-sẳc lảm duyên cho danh đăng 2 duyên : 

1. là Cảnh trưởng duyên. 2. là Cảnh cận y duyên. 

G/ Danh-sẳc lảm duyên cho danh-sẳc dăng 6 duyên : 

1. là Câu sanh duyên 4. là Câu sanh bất tương ưng duyên. 

2. là Hồ tương duyên 5. là Câu sanh hiện hữu duyên . 

3. là Câu sanh y chỉ duyên. 6. là Câu sanh bất ly duyên. 

H/ Chế đinh và danh sắc làm duyên chơ danh dăng 2 duyên : 

1. là Cảnh duyên . 2. là Thường cận y duyên. 


Phân Duyên Theo Thời 


A/ Thời hiện tại cỏ 40 duyên: 

1. là Nhân duyên. 

2. là Câu sanh trưởng duyên. 

3. là Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. 

4. là Câu sanh duyên. 

5. là Hỗ tương duyên. 

6. là Câu sanh y chỉ duyên. 

7. là Vật tiền sanh y chỉ duyên. 

8. là Vật cảnh tiền sanh y chỉ duyên. 

9. là Vật tiền sanh duyên. 

10. là Cảnh tiền sanh duyên. 

11. là Vật cảnh tiền sanh duyên. 

12. là Hậu sanh duyên. 

13. là Câu sanh nghiệp duyên. 

14. là Dị thục quả duyên. 

15. là Danh vật thực duyên. 

16. là Sắc vật thực duyên. 

17. là Tiền sanh quyền duyên. 

18. là Sắc mạng quyền duyên. 

19. là Câu sanh quyền duyên. 

20. là Thiền na duyên. 

21. là Đồ đạo duyên. 

22. là Tương ưng duyên. 

B/ Thời quá khứ cỏ 8 duyên: 

1. là Vô gián duyên. 

2. là Đẳng vô gián duyên. 

3. là Vô gián cận y duyên. 

4. là Trùng dụng duyên. 

c/ Thời quá khứ, hiện tại và vị lai cỏ 2 duyên: 
1. là Cảnh trưởng duyên. 


23. là Câu sanh bất tương ưng duyên. 

24. là Vật tiền sanh bất tương ưng 
duyên. 

25. là Vật cảnh tiền sanh bất tương 
ưng duyên. 

26. là Hậu sanh bất tương ưng duyên. 

27. là Câu sanh hiện hữu duyên. 

28. là Vật tiền sanh hiện hữu duyên. 

29. là Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. 

30. là Hậu sanh hiện hữu duyên. 

31. là Vật thực hiện hữu duyên. 

32. là Quyền hiện hữu duyên. 

33. là Vật cảnh tiền sanh hiện hữu 
duyên. 

34. là Câu sanh bất ly duyên. 

35. là Vật tiền sanh bất ly duyên. 

36. là Cảnh tiền sanh bất ly duyên. 

37. là Hậu sanh bất ly duyên. 

38. là Vật thực bất ly duyên. 

39. là Quyền bất ly duyên. 

40. là Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. 


5. là Vô gián nghiệp duyên. 

6. là Dị thời nghiệp duyên. 

7. là Vô hữu duyên. 

8. là Ly khứ duyên. 

2. là Cảnh cận y duyên. 


D/ Thời quá khứ, hiên tai, vi lai và ngoai thời cỏ 2 duyên: 

1. là Cảnh duyên. 2. là Thường cận y duyên. 
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Bài 88 


Chia Duyên Theo Mãnh Lực 


A/ Duyên thảnh mãnh lực trơ sanh cỏ 9 duyên: 

1. là Vô gián duyên. 

2. là Đẳng vô gián duyên. 

3. là Vô gián cận y duyên. 

4. là Thuờng cận y duyên. 

5. là Dị thời nghiệp duyên. 

B/ Duyên thảnh mãnh luc ủng hô cỏ 4 duyên: 

1. là Hậu sanh duyên. 

2. là Hậu sanh bất tuơng ung duyên. 

c/ Duyên thảnh mãnh lưc phu trơ cỏ 3 duyên: 

1. là Sắc mạng quyền duyên. 

2. là Quyền hiện hữu duyên. 


6. là Vô gián nghiệp duyên. 

7. là Trùng dụng duyên. 

8. là Vô hữu duyên. 

9. là Ly khứ duyên. 


3. là Hậu sanh hiện hữu duyên. 

4. là Hậu sanh bất ly duyên. 

3. là Quyền bất ly duyên. 


D/ 


Duyên thảnh mãnh luc trơ sanh vả ủng hô cỏ 36 duyên 


1. là Nhân duyên. 20. 

2. là Cảnh duyên. 21. 

3. là Câu sanh truởng duyên. 22. 

4. là Cảnh truởng duyên. 23. 

5. là Vật cảnh tiền sanh truởng 24. 

duyên. 25. 

6. là Câu sanh duyên. 

7. là Hổ tuơng duyên. 26. 

8. là Câu sanh y duyên. 

9. là Vật tiền sanh y duyên. 27. 

10. là Vật cảnh tiền sanh y duyên. 28. 

11. là Cảnh tiền sanh duyên. 29. 

12. là Cảnh cận y duyên. 30. 

13. là Vật tiền sanh duyên. 

14. là Vật cảnh tiền sanh duyên. 31. 

15. là Câu sanh nghiệp duyên. 32. 

16. là Dị thục quả duyên. 33. 

17. là Danh vật thực duyên. 34. 

18. là Sắc vật thực duyên. 35. 

19. là Vật tiền sanh quyền duyên. 36. 


là Câu sanh quyền duyên. 

là Thiền na duyên. 

là Đồ đạo duyên. 

là Tuơng ung duyên. 

là Câu sanh bất tuơng ung duyên. 

là Vật tiền sanh bất tuơng ung 

duyên. 

là Vật cảnh tiền sanh bất tuơng ung 
duyên. 

là Câu sanh hiện hữu duyên, 
là Vật tiền sanh hiện hữu duyên, 
là Vật thực hiện hữu duyên, 
là Vật cảnh tiền sanh hiện hữu 
duyên. 

là Câu sanh bất ly duyên, 
là Vật tiền sanh bất ly duyên, 
là Vật thực bất ly duyên, 
là Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên, 
là Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, 
là Cảnh tiền sanh bất ly duyên. 
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Bài 89 

Chia Duyên Theo Cõi 


A/ Cõi ngũ uân : 

- Có đủ 24 duyên (hẹp). 

- Hoặc 52 duyên (rộng). 

B/ Cõi tứ uẩn cỏ 26 duyên : 

1. là Nhân duyên. 

2. là Cảnh duyên. 

3. là Cảnh truởng duyên. 

4. là Câu sanh truởng duyên. 

5. là Vô gián duyên. 

6. là Đẳng vô gián duyên. 

7. là Câu sanh duyên. 

8. là Hồ tuơng duyên. 

9. là Câu sanh y chỉ duyên. 

10. là Cảnh cận y duyên. 

11. là Vô gián cận y duyên. 

12. là Thuờng cận y duyên. 

13. là Trùng dụng duyên. 

14. là Câu sanh nghiệp duyên. 

c/ Cõi nhất uẩn cỏ 9 duyên : 

1. là Câu sanh duyên. 

2. là Hổ tuơng duyên. 

3. là Câu sanh y chỉ duyên. 

4. là Dị thời nghiệp duyên. 

5. là Sắc mạng quyền duyên. 


15. là Dị thời nghiệp duyên. 

16. là Vô gián nghiệp duyên. 

17. là Dị thục quả duyên. 

18. là Danh vật thực duyên. 

19. là (Câu sanh) Danh quyền lực 
duyên. 

20. là Thiền na duyên. 

21. là Đồ đạo duyên. 

22. là Tuong ung duyên. 

23. là Câu sanh hiện hữu duyên. 

24. là Vô hữu duyên. 

25. là Ly khứ duyên. 

26. là Câu sanh bất ly duyên. 


6. là Câu sanh hiện hữu duyên. 

7. là Quyền lực hiện hữu duyên. 

8. là Câu sanh bất ly duyên. 

9. là Quyền lực bất ly duyên. 
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BẢN SỐ CHI PHÁP 


















SỈEULỶHỌC - Chi chấm và cách đọc bảng nêu 


81 


Khi vảo học vả ra: 

- Araham sammãsambuddho bhagavã Buddham Bhagavantam abhivãdemi (xá). 

- Svãkkhãto Bhagavatã dhammo dhammam namassãmi (xá). 

- Suppatipanno Bhagavato sãvakasangho sangham namãmi (xá). 

(Khi ra : đoc quán tưởng, hồi hưởng) 

Phước quý báu của chúng tôi tạo đây. 

* Đe làm duyên đến níp-bàn. 

* Hồi hướng đến tất cả người hữu ân của chúng tôi đã quá vãng, 

* Hồi hướng tất cả chư thiên, 

* Hồi hướng đến tất cả diêm vương, 

* Hồi hướng đến tất cả chúng sanh, 

* Và nguyện cho chúng tôi đều mau đặng hưởng cảnh quả phước y theo như ý nguyện. 

Học viên nên mua 4 hộp tampon 4 màu: đen, đỏ, xanh, tím và thêm cây viết chì màu vàng và 
4 cây viết chì loại có gôm ở phía sau. 

Khi chấm màu trên các Bảng Nêu, học viên dùng đầu viết chì có gôm chấm màu ở hộp tampon 
rồi in trên các vòng tròn trên Bảng Nêu (tượng trưng pháp cần học). 


CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP MỘT 
TÂM 

Chỉ chấm và cách đoc trang 1 / tập một 

- Từ số 1 đến số 8 chấm màu xanh, tượng 
trưng những tâm tham. 

- Số 9 và 10 chấm màu đỏ, tượng trưng tâm 
sân. 

- Số 11 và 12 chấm màu đen, tượng trưng 
tâm si. 

Tâm tham, tâm sân và tâm si gộp lại gọi 
là tâm bất thiện (lời giải sắp riêng sau này). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 2 / tập một 

- Từ số 13 đến số 19 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm quả bất thiện. 

- Từ số 20 đến số 27 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm quả thiện vô nhân. 

Tâm quả bất thiện và tâm quả thiện vô 
nhân gộp lại gọi là tâm quả vô nhân. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 3 / tâp môt 

- Từ số 13 đến số 27 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm quả vô nhân. 

- Từ số 28 đến số 30 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm tố vô nhân. 


Tâm quả vô nhân và tâm tố vô nhân gộp 
lại gọi là tâm vô nhân. 

Chi chấm và cách đoc trang 4 / tâp mỏt 

- Từ số 1 đến số 12 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm bất thiện. 

- Từ số 13 đến số 30 chấm màu đỏ, tượng 
trung tâm vô nhân. 

Tâm bất thiện và tâm vô nhân gộp lại gọi 
là tâm vô tịnh hảo. 

Chỉ chấm vả cách đọc trang 5 / tập một 

- Từ số 31 đến số 3 8 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm đại thiện. 

- Từ số 39 đến số 46 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm đại quả. 

- Từ số 47 đến số 54 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm đại tố. 

Tâm đại thiện, tâm đại quả và tâm đại tố 
gộp lại gọi là tâm dục giới tịnh hảo. 

Chi chấm và cách đọc trang 6 / tập một 

- Từ số 1 đến số 30 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm vô tịnh hảo. 

- Từ số 31 đến số 54 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm dục giới tịnh hảo. 
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Tâm vô tịnh hảo và tâm dục giới tịnh hảo 
gộp lại gọi là tâm dục giới. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập một 

- Từ số 55 đến số 59 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm thiện sắc giới. 

- Từ số 60 đến số 64 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm quả sắc giới. 

- Từ số 65 đến số 69 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm tố sắc giới. 

Tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới và 
tâm tố sắc giới gộp lại gọi là tâm sắc giới. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / tập một 

- Từ số 70 đến số 73 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm thiện vô sắc giới. 

- Từ số 74 đến số 77 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm quả vô sắc giới. 

- Từ số 78 đến số 81 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm tố vô sắc giới. 

Tâm thiện vô sắc giới, tâm quả vô sắc giới 
và tâm tố vô sắc giới gộp lại gọi là tâm vô 
sắc giới. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 9 / tâp môt 

- Từ số 55 đến số 69 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm sắc giới. 

- Từ số 70 đến số 81 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm vô sắc giới. 

Tâm sắc giới và tâm vô sắc giới gôm lại 
gọi là tâm đáo đại. 

Chi chấm và cách đọc trang 10/ tập một 

- Từ số 1 đến số 54 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm dục giới. 

- Từ số 55 đến số 81 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm đáo đại. 

Tâm dục giới và tâm đáo đại gộp lại gọi 
là tâm hiệp thế. 

Chi chấm và cách đoc trang 11/ tâp môt 

- Từ số 82 đến số 86 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm so đạo. 

- Từ số 87 đến số 91 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm nhị đạo. 

- Từ số 92 đến số 96 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm tam đạo. 


- Từ số 97 đến số 101 chấm màu vàng, 
tượng trưng tâm tứ đạo. 

Tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo và 
tâm tứ đạo gộp lại gọi là tâm đạo. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 12 / tâp môt 

- Từ số 102 đến số 106 chấm màu đen, 
tượng trưng tâm sơ quả. 

- Từ số 107 đến số 111 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm nhị quả. 

- Từ số 112 đến số 116 chấm màu xanh, 
tượng trưng tâm tam quả. 

- Từ số 117 đến số 121 chấm màu vàng, 
tượng trưng tâm tứ quả. 

Tâm sơ quả, tâm nhị quả, tâm tam quả và 
tâm tứ quả gộp lại gọi là tâm quả siêu thế. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 13/ tập một 

- Từ số 82 đến số 101 chấm màu xanh, 
tượng trưng tâm đạo. 

- Từ số 102 đến số 121 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm quả siêu thế. 

Tâm đạo và tâm quả siêu thế gộp lại gọi 
là tâm siêu thế. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 14 / tâp môt 

- Từ số 1 đến số 81 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm hiệp thế. 

- Từ số 82 đến số 121 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm siêu thế . 

Tâm hiệp thế và tâm siêu thế gộp lại gọi 
là tâm. 

SỞ HỮU 

Chi chấm và cách đọc trang 15/ tập một 

- Từ số 122 đến số 128 chấm màu đỏ, tượng 
trưng sở hữu biến hành. 

- Từ số 129 đến số 134 chấm màu đen, 
tượng trưng sở hữu biệt cảnh. 

Sở hữu biến hành và sở hữu biệt cảnh gộp 
lại là sở hữu tợ tha. 

Chi chấm và cách đoc trang 16/ tâp môt 

- Từ số 135 đến số 138 chấm màu xanh, 
tượng trưng sở hữu si phần. 
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- Từ Số 139 đến số 141 chấm màu đỏ, tượng 
trưng sở hữu tham phần. 

- Từ số 142 đến số 145 chấm màu đen, 
tượng trưng sở hữu sân phần. 

- Số 146 và số 147 chấm màu vàng, tượng 
trưng sở hữu hôn phần. 

- Số 148 chấm màu tím, tượng trưng sở hữu 
hoài nghi. 

Sở hữu si phần, sở hữu tham phần, sở hữu 
sân phần, sở hữu hôn phần và sở hữu hoài 
nghi gộp lại gọi là sở hữu bất thiện. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 17/ tâp môt 

- Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, 
tượng trưng sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Từ số 168 đến số 170 chấm màu đỏ, tượng 
trưng sở hữu ngăn trừ phần. 

- Số 171 và số 172 chấm màu đen, tượng 
trưng sở hữu vô lượng phần. 

- Số 173 chấm màu vàng, tượng trưng sở 
hữu trí tuệ. 

Sở hữu tịnh hảo biến hành, sở hữu ngăn 
trừ phần, sở hữu vô lượng phần và sở hữu trí 
tuệ gộp lại gọi là sở hữu tịnh hảo. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 18/ tập một 

- Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, 
tượng trưng sở hữu tợ tha. 

- Từ số 13 5 đến số 148 chấm màu đỏ, tượng 
trưng sở hữu bất thiện. 

- Từ số 149 đến số 173 chấm màu đen, 
tượng trưng sở hữu tịnh hảo. (Đây vì chỏi 
màu, chớ không phải vì màu tượng trưng 
cho tốt, xấu). 

Sở hữu tợ tha, sở hữu bất thiện và sở hữu 
tịnh hảo gộp lại gọi là sở hữu tâm. 

Chi chấm vả cách đoc trang 19/ tâp môt 

- Từ số 1 đến số 121 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm. 

- Từ số 122 đến số 173 chấm màu xanh, 
tượng trưng sở hữu tâm. 

Tâm và sở hữu tâm gộp lại là danh pháp 
(hữu vi). 

SẮC PHÁP 


Chi chấm và cách đọc trang 20 / tập một 

- Từ số 178 đến số 182 ghi số 1, tượng 
trưng sắc thanh triệt. 

- Từ số 183 đến số 186 ghi số 2, tượng 
trưng sắc cảnh giới. 

- Số 187 và số 188 ghi số 3, tượng trưng sắc 
tính. 

- Số 189 ghi số 4, tượng trưng sắc ý vật. 

- Số 190 ghi số 5, tượng trưng sắc mạng 
quyền. 

- Số 191 ghi số 6, tượng trưng sắc vật thực. 

- Số 192 ghi số 7, tượng trưng sắc giao giới. 

- Số 193 và số 194 ghi số 8, tượng trưng sắc 
biểu tri. 

- Số 195, 196 và 197 ghi số 9, tượng trưng 
sắc kỳ dị. 

- Từ số 198 đến số 201 ghi số 10, tượng 
trưng sắc tứ tướng. 

(Vì 10 cách không đủ 10 màu nên ghi số 
để thay thế). 

Sắc thanh triệt, sắc cảnh giới, sắc tính, sắc 
ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc giao 
giới, sắc biểu tri, sắc kỳ dị và sắc tứ tướng 
gộp lại là sắc y sinh. 

Chi chấm và cách đọc trang 21/ tập một 

- Từ số 174 đến số 177 chấm màu đỏ, tượng 
trưng sắc tứ đại minh. 

- Từ số 178 đến số 201 chấm màu đen, 
tượng trưng sắc y sinh. 

Sắc tứ đại (minh) và sắc y sinh gộp lại gọi 
là sắc (pháp). 

PHÁP 

Chi chấm và cách đọc trang 22 / tập một 

- Từ số 1 đến số 173 chấm màu đỏ, tượng 
trưng danh pháp (hữu vi). 

- Từ số 174 đến số 201 chấm màu xanh, 
tượng trưng sắc (pháp). 

Danh pháp (hữu vi) và sắc (pháp) gộp lại 
gọi là pháp. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập một 

- Từ số 1 đến số 201 chấm màu xanh, tượng 
trưng pháp hữu vi. 
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- Từ số 202 chấm màu đỏ, tượng trưng 
pháp vô vi (níp-bàn). 

Pháp hữu vi và pháp vô vi gộp lại gọi là 
pháp siêu lý (pháp siêu cách hay pháp siêu 
thế). 

CHÉ ĐỊNH 

Chi chấm và cách đoc trang 24 / tâp môt 

- Từ số 203 đến số 208 chấm màu đỏ, tượng 
trưng thinh danh chế định. 

- Từ số 209 đến số 215 chậm màu đen, 
tượng trưng tướng nghĩa chế định. 

Thinh danh chế định và tướng nghĩa chế 
định gộp lại là pháp chế định. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 25 / tâp môt 

- Từ số 1 đến số 202 chấm màu đỏ, tượng 
trưng pháp siêu lý (pháp siêu thế hay pháp 
siêu cách). 

- Từ số 203 đến số 215 chấm màu đen, 
tượng trưng pháp chế định. 

Pháp siêu lý và pháp chế định gộp lại là 
pháp. 

Dứt phần chỉ chẩm và cách đoc tâp L 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP HAI 

Chỉ chấm vả cách đoc trang 1 / tâp hai 

- Từ số 1 tới số 81 và các số 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112 và 117 chấm màu xanh 
đậm, tượng trưng tâm (kể hẹp). 

- Từ số 122 đến số 173 chấm màu đỏ, tượng 
trưng sở hữu tâm. 

- Từ số 174 đến số 201 chấm màu đen, 
tượng trưng sắc (pháp). 

- Số 202 chấm màu vàng, tượng trưng níp- 
bàn. 

Pháp siêu lý gồm có 4: 1 là tâm (citta), 2 
là sở hữu tâm (cetasika) 3 là sắc pháp (rũpa), 
4 là níp-bàn (nibbãna). 

Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập hai 


- Từ số 1 đến số 54 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm dục giới. 

- Từ số 55 đến số 69 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm sắc giới. 

- Từ số 70 đến số 81 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm vô sắc giới. 

- Sổ, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 
chấm màu vàng, tượng trưng tâm siêu thế. 

Tâm chia theo cõi có 4: 1 là tâm dục giới, 
2 là tâm sắc giới, 3 là tâm vô sắc giới, 4 là 
tâm siêu thế. 

Chỉ chấm vả cách đoc trang 3 / tâp hai 

- Từ số 1 đến số 12 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm bất thiện. 

- Từ số 13 đến số 30 chấm màu đỏ tượng 
trưng tâm vô nhân. 

- Từ số 31 đến số 54 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm dục giới tịnh hảo. 

Tâm dục giới gồm có 3: 1 là tâm bất thiện, 
2 là tâm vô nhân, 3 là tâm dục giới tịnh hảo 

Chi chấm vả cách đọc trang 4 / tập hai 

- Từ số 1 đến số 8 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm tham. 

- Số 9 và số 10 chấm màu đỏ, tượng trưng 
tâm sân. 

- Số 11 và số 12 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm si. 

Tâm bất thiện gồm có 3: 1 là tâm tham, 2 
là tâm sân, 3 là tâm si. 

Tâm tham cỏ 8 thứ: 

- 1 là câu hành hỷ tưong ưng tà vô dẫn. 

- 2 là câu hành hỷ tưong ưng tà hữu dẫn. 

- 3 là câu hành hỷ bất tương ưng tà vô dẫn. 

- 4 là câu hành hỷ bất tương ưng tà hữu dẫn. 

- 5 là câu hành xả tương ưng tà vô dẫn. 

- 6 là câu hành xả tương ưng tà hữu dẫn. 

- 7 là câu hành xả bất tương ưng tà vô dẫn. 

- 8 là câu hành xả bất tương ưng tà hữu dẫn. 

Tâm sân cỏ 2 thứ: 

- 1 là câu hành ưu hợp phẫn vô dẫn. 

- 2 là câu hành ưu hợp phẫn hữu dẫn. 

Tâm si cỏ 2 thứ: 

- 1 là câu hành xả hợp hoài nghi. 

- 2 là câu hành xả hợp điệu cử. 

Vì sự dẫn chứng để tâm vô nhân sau. 
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Chi chấm vả cách đoc trang 5 / tâp hai 

Từ số 31 đến số 38 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm đại thiện. 

Tâm đại thiện có 8 thứ: 

- 1 là câu hành hỷ (thọ) tương ưng trí vô 

dẫn - Somanassasagagatam 

nãnasampayuttam asaốkhãrikkam. 

- 2 là câu hành hỷ tương ưng trí hữu dẫn — 
Somanassasagagatam nãnasampayuttam 
sasaủkhãrikkam. 

- 3 là câu hành hỷ bất tương ưng trí vô dẫn 

- Somanassasagagatam nãnavippayuttam 
asaủkhãrikkam. 

- 4 là câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu dẫn 

- Somanassasagagatam nãnavippayuttam 
sasaủkhãrikkam. 

- 5 là câu hành xả (thọ) tương ưng trí vô dẫn 
— Upekkhã sagagatam nãnasampayuttam 
asaủkhãrikkam. 

- 6 là câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn - 
upekkhã sagagatam nãnasampayuttam 
sasaủkhãrikkam. 

- 7 là câu hành xả bất tương ưng trí vô dẫn 
— Upekkhã sagagatam nãnavippayuttam 
asaủkhãrikkam. 

- 8 là câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn 

- Upekkhã sagagatam nãnavippayuttam 
asankhãrikkam. 

Chi chấm vả cách đơc trang 6 / tâp hai 

- Từ số 1 đến số 12 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm bất thiện. 

- Từ số 31 đến số 38 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm đại thiện. 

Tâm đổng lực (iavana) phàm phu dục giới 
gồm có 20 là: 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại 
thiện. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập hai 

- Từ số 13 đến số 30 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm vô nhân. 

Tâm vô nhân gồm có 3: 1 là tâm quả bất 
thiện, 2 là tâm quả thiện vô nhân, 3 là tâm tố 
vô nhân. 

Tâm quả bất thiện gồm cỏ 7 thứ: 

• 1 là nhãn thức câu hành xả (thọ). 


• 2 là nhĩ thức câu hành xả. 

• 3 là tỷ thức câu hành xả. 

• 4 là thiệt thức câu hành xả. 

• 5 là thân thức câu hành khổ (thọ). 

• 6 là tiếp thâu câu hành xả. 

• 7 là thẩm tấn câu hành xả. 

Tâm quả thiện vô nhân gồm cỏ 8 thứ: 

• 1 là nhãn thức câu hành xả. 

• 2 là nhĩ thức câu hành xả. 

• 3 là tỷ thức câu hành xả. 

• 4 là thiệt thức câu hành xả. 

• 5 là thân thức câu hành lạc. 

• 6 là tiếp thâu câu hành xả. 

• 7 là thẩm tấn câu hành xả. 

• 8 là thẩm tấn câu hành hỷ. 

Tâm tố vô nhân cỏ 3 thứ: 

• là tâm khai ngũ môn câu hành xả. 

• là tâm khai ý môn câu hành xả. 

• là tâm tiếu sinh câu hành hỷ. 

Chi chấm và cách đơc trang 8 / tâp hai 

Ghi số thay màu, ghi y theo bảng số từ 1 
tới 54. 

Cách đọc sau khi giải sẽ chỉ. 

Chỉ chấm vả cách đơc trang 9 / tâp hai 

- Số 17 chấm màu đen, nêu câu hành khổ 
(thọ). 

- Số 24 để trắng, nêu câu hành lạc. 

- Số 9 và số 10 chấm màu tím hoặc nâu, nêu 
câu hành ưu. 

- Số 1,2, 3,4, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 39,40, 
41, 42, 47, 48, 49, 50 chấm màu đỏ, nêu 
câu hành với hỷ (thọ). 

- Số 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 
38, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54 chấm 
màu xanh nêu câu hành xả. 

Tâm dục giới chia theo ngũ thọ: 

- 1 là câu hành khổ có 1 tức là tâm thân thức 
quả bất thiện. 

- 2 là câu hành lạc có 1 tức là tâm thân thức 
quả thiện vô nhân. 

- 3 là câu hành ưu có 2 tức là 2 tâm sân. 
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- 4 là câu hành hỷ có 18 là: 4 tâm tham câu 
hành hỷ, 2 tâm vô nhân câu hành hỷ và 12 
tâm dục giới tịnh hảo câu hành hỷ. 

- 5 là câu hành xả có 32 tức là: 20 tâm vô 
tịnh hảo câu hành xả và 12 tâm dục giới 
tịnh hảo câu hành xả. 

Chi chấm và cách đọc trang 10/ tập hai 

- Số 9, 10 và 17 chấm màu đen nêu câu 
hành khổ. 

- Số 1,2, 3,4,24,27, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 
40,41, 42, 47,48,49, 50 chấm màu vàng, 
nêu câu hành lạc (thọ). 

- Các số 5, 6, 7, 8 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 

37, 38,43, 44,45, 46, 51, 52, 53, 54 chấm 
màu xanh nêu câu hành xả. 

Tâm dục giới chia theo tam thọ: khổ, lạc, 
xả. 

- Câu hành khổ có 3 tức là 2 tâm sân và tâm 
thân thức quả bất thiện. 

- Câu hành lạc có 19 tức là tâm thân thức 
câu hành lạc và 18 tâm dục giới câu hành 

hỷ 

- Câu hành xả có 32 tức là 20 tâm vô tịnh 
hảo và 12 tâm dục giới tịnh hảo câu hành 
xả. 

Chỉ chấm và cách dọc trang 11/ tập hai 

- Số 9, 10, 17 chấm màu đen tuợng trung 
câu hành uu. 

- Số 1,2,3,4,24,27,30,31,32,33,34,39, 
40, 41, 42, 47, 48, 49, 50 chấm màu đỏ 
tuợng trung câu hành hỷ. 

- Số 5, 6, 7, 8,11, 12,13, 14, 15, 16, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 

38, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54 chấm 
màu xanh tuợng trung câu hành xả. 

Tâm dục giới chia theo tam thọ: iru, hỷ, 
xả. 

- Câu hành uu có 3 là 2 tâm sân và tâm thân 
thức quả bất thiện. 

- Câu hành hỷ có 19 là 4 tâm tham câu hành 
hỷ, 3 tâm vô nhân câu hành hỷ và 12 tâm 
dục giới tịnh hảo câu hành hỷ. 

- Câu hành xả có 32 là 20 tâm vô tịnh hảo 
câu hành xả và 12 tâm dục giới tịnh hảo 
câu hành xả. 


Chi chấm và cách đoc trang 12 / tâp hai 

- Số 1,2, 5,6, 9, 10, 11, 12-31,32,35,36 
-39,40,43,44-47,48, 51, 52 chấm màu 
đỏ, nêu tâm dục giới tuong ung. 

- Số 3, 4, 7, 8 - từ số 13 đến số 30, các số 
33, 34, 37, 38 - 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53 
và 54 chấm màu đen, nêu tâm dục giới bất 
tuong ung. 

Tâm dục giới chia theo tuơng ung và bất 
tuong ung: 

- Tâm tuong ung có 20 là: 8 tâm bất thiện 
tuong ung và 12 tâm dục giới tịnh hảo 
tuong ung. 

- Tâm bất tuong ung có 34 là 22 tâm vô tịnh 
hảo bất tuong ung và 12 tâm dục giới tịnh 
hảo bất tuong ung. 

Từ đây về sau tất cả tâm thiền đều là 
tuong ung cả. 

Chi chấm và cách dọc trang 13/ tập hai 

- Số 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 - Từ số 13 đến số 
30, các so 31, 33, 35, 37 - 39, 41, 43, 45 
- 47, 49, 51 và 53 chấm màu đỏ, nêu tâm 
dục giới vô dẫn. 

- So 2, 4, 6, 8, 10 - 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52 và 54 chấm màu xanh, 
nêu tâm dục giới hữu dẫn. 

Tâm dục giới chia theo vô dẫn và hữu dẫn: 

- Tâm vô dân có 37 là 7 tâm bât thiện vô 
dẫn, 18 tâm vô nhân và 12 tâm dục giới 
tịnh hảo vô dẫn. 

- Tâm hữu dẫn có 17 là 5 tâm bất thiện hữu 
dẫn và 12 tâm dục giới tịnh hảo hữu dẫn. 

Từ đây về sau tất cả tâm thiền đều là hữu 
dẫn. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 14 / tập hai 

- Từ số 13 đến số 30 ghi số 0, nêu tâm vô 
nhân. 

- Số 11 và số 12 ghi số 1, nêu tâm 1 nhân. 

- Từ số 1 đến số 10 - các số 33, 34, 37, 38, 
41, 42, 45, 46 49, 50, 53 và 54 ghi số 2 
nêu tâm 2 nhân. 

- Số 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 
51 và 52 ghi số 3, nêu tâm 3 nhân. 

Tâm dục giới chia theo nhân có 4: 
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- 1 là tâm vô nhân có 18 là 15 tâm quả vô 
nhân và 3 tâm tố vô nhân. 

- 2 là tâm 1 nhân có 2 là 2 tâm si. 

- 3 là tâm 2 nhân có 22 là 8 tâm tham, 2 tâm 
sân và 12 tâm dục giới tịnh hảo bất tương 
ưng. 

- 4 là tâm 3 nhân có 12 là 12 tâm dục giới 
tịnh hảo tương ưng. 

Từ đây về sau tất cả tâm thiền đều là 3 
nhân. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 15/ tập hai 

- Từ số 31 đến số 38 chấm màu đỏ nêu tâm 
đại thiện. 

- Từ số 1 đến số 12 chấm màu đen, nêu tâm 
bất thiện. 

- Từ số 13 đến số 27 và từ số 39 đến số 46 
chấm màu xanh nêu tâm đại quả. 

- Các số 28, 29, 30 và từ số 47 đến số 54 
chấm màu vàng nêu tâm tố. 

Tâm dục giới chia theo 4 giống: 

- 1 là giống thiện có 8 là 8 tâm đại thiện. 

- 2 là giống bất thiện có 12 là 8 tâm tham, 
2 tâm sân và 2 tâm si. 

- 3 là giống quả có 23 là 15 tâm quả vô nhân 
và 8 tâm đại quả. 

- 4 là giống tố có 11 là 3 tâm tố vô nhân và 
8 đại tố. 

Chi chấm và cách dọc trang 16/ tập hai 

- Từ số 31 đến số 38 chấm màu đỏ nêu đại 
thiện. 

- Từ số 1 đến số 12 chấm màu đen nêu bất 
thiện. 

- Từ số 13 đến số 30 và từ số 39 đến số 54 
chấm màu xanh nêu tâm dục giới vô ký. 

Tâm dục giới chia theo 3 giống: 

- 1 là giống thiện có 8, tức là 8 đại thiện. 

- 2 là giống bất thiện có 12 là: 8 tâm tham, 
2 tâm sân và 2 tâm si. 

- 3 là giống vô ký có 34 là: 18 tâm vô nhân, 
8 đại quả và 8 đại tố. 

Chi chấm và cách đọc trang 17/ tập hai 

- Từ số 1 đến số 54 chấm màu đen nêu tâm 
phi thiền. 

- Từ số 55 đến số 121 chấm màu dở nêu tâm 
thiền. 


Tâm chia theo phi thiền và thiền: 

- Tâm phi thiền có 54, tức là 54 tâm dục 
giới. 

- Tâm thiền có 67 là: 15 tâm sắc giới, 12 
tâm vô sắc giới và 8 (hẹp) hoặc 40 tâm 
siêu thế (rộng). 

Chi chấm và cách đọc trang 18/ tập hai 

- Từ số 55 đến số 81 chấm màu xanh nêu 
tâm đáo quảng hay đáo đại. 

- Từ số 82 đến số 121 chấm màu đỏ, nêu 
tâm siêu thế (rộng). 

Tâm thiền chia làm 2: 

- Tâm thiền hiệp thế có 27 là: 15 tâm sắc 
giới, 12 tâm vô sắc giới. 

- Tâm thiền siêu thế có 40 tức là 40 tâm siêu 
thế. 

Chi chấm và cách dọc trang 19/ tập hai 

- Số 55, 60 và 65 chấm màu tím hoặc nâu, 
nêu tâm sơ thiền sắc giới. 

- Số 56,61 và 66 chấm màu đỏ, nêu tâm nhị 
thiền sắc giới. 

- Số 57, 62 và 67 chấm màu đen, nêu tâm 
tam thiền sắc giới. 

- Số 58, 63 và 68 chấm màu vàng, nêu tâm 
tứ thiền sắc giới. 

- Số 59, 64 và 69 chấm màu xanh, nêu tâm 
ngũ thiền sắc giới. 

Tâm sắc giới chia theo 5 bậc thiền: 

- 1 là 3 thứ tâm sơ thiền sắc giới (thiện, quả, 
tố) đều có 5 chi là: tầm, tứ, hỷ, lạc và định. 

- 2 là 3 thứ tâm nhị thiền sắc giới (thiện, 
quả, tố) đều có 4 chi là: tứ, hỷ, lạc và định. 

- 3 là 3 thứ tâm tam thiền sắc giới (thiện, 
quả, tố) đều có 3 chi là: hỷ, lạc và định. 

- 4 là 3 thứ tâm tứ thiền sắc giới (thiện, quả, 
tố) đều có 2 chi là: lạc và định. 

- 5 là 3 thứ tâm ngũ thiền sắc giới 
(thiện, quả, tố) đều có 2 chi là: xả và định. 

Chi chấm và cách doc trang 20 / tâp hai 

- Các số 70, 74 và 78 chấm màu xanh, nêu 
tâm không vô biên xứ. 

- Các số 71, 75 và 79 chấm màu đỏ, nêu tâm 
thức vô biên xứ. 

- Các số 72, 76 và 80 chấm màu đen, nêu 
tâm vô sở hữu xứ. 
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- Các số 73, 77 và 81 chấm màu vàng, nêu 
tâm phi tuởng phi phi tuởng xứ. 

Tâm vô sắc giới chia theo 4 bậc thiền. 

- 1 là 3 thứ tâm thiền không vô biên xứ 
(thiện, quả, tố) đều có 2 chi là: xả và định. 

- 2 là 3 thứ tâm thiền thức vô biên xứ (thiện, 
quả, tố) đều có 2 chi là: xả và định. 

- 3 là 3 thứ tâm thiền vô sở hữu xứ (thiện, 
quả, tố) đều có 2 chi là: xả và định. 

- 4 là 3 thứ tâm thiền phi tuởng phi phi 
tuởng xứ (thiện, quả, tố) đều có 2 chi là: 
xả và định. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 21/ tập hai 

- Các sổ, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 

117 chấm màu xanh, nêu tâm sơ thiền siêu 
thế. 

- Các số 83, 88, 93, 98, 103, 108, 113 và 

118 chấm màu đỏ, nêu tâm nhị thiền siêu 
thế. 

- Các số 84, 89, 94, 99, 104, 109, 114 và 

119 chấm màu đen, nêu tâm tam thiền 
siêu thế. 

- Các số 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 và 

120 chấm màu vàng, nêu tâm tứ thiền siêu 
thế. 

- Các số 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116 và 

121 chấm màu tím, nêu tâm ngũ thiền siêu 
thế. 

Tâm siêu thế chia 5 bực thiền theo sắc 
giới: 

• Sơ thiền siêu thế cỏ 8 thứ (đọc xuống): 

• 1 là sơ đạo sơ thiền. 

• 2 là nhị đạo sơ thiền. 

• 3 là tam đạo sơ thiền. 

• 4 là tứ đạo sơ thiền. 

• 5 là sơ quả sơ thiền 

• 6 là nhị quả sơ thiền. 

• 7 là tam quả sơ thiền. 

• 8 là tứ quả sơ thiền. 

Đeu có 5 chi là tầm, tứ, hỷ, lạc và định 
nhu sơ thiền sắc giới. 

• Nhi thiền siêu thế cỏ 8 thứ (đọc xuống). 

• 1 là sơ đạo nhị thiền. 

• 2 là nhị đạo nhị thiền. 

• 3 là tam đạo nhị thiền. 

• 4 là tứ đạo nhị thiền. 


• 5 là sơ quả nhị thiền 

• 6 là nhị quả nhị thiền. 

• 7 là tam quả nhị thiền. 

• 8 là tứ quả nhị thiền. 

Đeu có 4 chi là tứ, hỷ, lạc và định nhu 
nhị thiền sắc giới. 

• Tam thiền siêu thế cỏ 8 thứ (đọc 
xuống). 

• 1 là sơ đạo tam thiền. 

• 2 là nhị đạo tam thiền. 

• 3 là tam đạo tam thiền. 

• 4 là tứ đạo tam thiền. 

• 5 là sơ quả tam thiền 

• 6 là nhị quả tam thiền. 

• 7 là tam quả tam thiền. 

• 8 là tứ quả tam thiền. 

Đeu có 3 chi hỷ, lạc và định nhu tam 
thiền sắc giới. 

• Tứ thiền siêu thế cỏ 8 thứ (đọc xuống). 

• 1 là sơ đạo tứ thiền. 

• 2 là nhị đạo tứ thiền. 

• 3 là tam đạo tứ thiền. 

• 4 là tứ đạo tứ thiền. 

• 5 là sơ quả tứ thiền. 

• 6 là nhị quả tứ thiền. 

• 7 là tam quả tứ thiền. 

• 8 là tứ quả tứ thiền. 

Đeu có 2 chi là lạc và định nhu tứ thiền 
sắc giới. 

• Ngũ thiền siêu thế cỏ 8 thứ (đọc 
xuống). 

• 1 là sơ đạo ngũ thiền. 

• 2 là nhị đạo ngũ thiền. 

• 3 là tam đạo ngũ thiền. 

• 4 là tứ đạo ngũ thiền. 

• 5 là sơ quả ngũ thiền. 

• 6 là nhị quả ngũ thiền. 

• 7 là tam quả ngũ thiền. 

• 8 là tứ quả ngũ thiền. 

Đeu có 2 chi là xả và định nhu ngũ 
thiền sắc giới. 

Chi chấm và cách đọc trang 22 / tập hai 
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• Các Số 55,60,65, 82, 87,92, 97,102,107, 

112 và 117 chấm màu tím hoặc nâu, nêu 
tâm sơ thiền. 

• Các số 56,61,66, 83, 88,93,98,103,108, 

113 và 118 chấm màu đỏ, nêu tâm nhị 
thiền. 

• Các số 57,62,67, 84, 89,94,99,104,109, 

114 và 119 chấm màu đen, nêu tâm tam 
thiền. 

• Các số 58, 63, 68, 85, 90, 95, 100, 105, 
110, 115, 120 chấm màu vàng, nêu tâm tứ 
thiền. 

• Các số 59, 64, 69, từ số 70 đến số 81, các 
số 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116, 121 
chấm màu xanh, nêu tâm ngũ thiền. 

Tâm thiền chia theo bậc có 5: 

• 1 là sơ thiền có 11 tức là: 3 tâm sơ thiền 
sắc giới và 8 tâm sơ thiền siêu thế 

• 2 là nhị thiền có 11 tức là: 3 tâm nhị thiền 
sắc giới và 8 tâm nhị thiền siêu thế 

• 3 là tam thiền có 11 tức là: 3 tâm tam thiền 
sắc giới và 8 tâm tam thiền siêu thế 

• 4 là tứ thiền có 11 tức là: 3 tâm tứ thiền 
sắc giới và 8 tâm tứ thiền siêu thế 

• 5 là ngũ thiền có 23 tức là: 3 tâm ngũ thiền 
sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 8 tâm ngũ 
thiền siêu thế. 

Chi chấm và cách đơc trang 23 / tâp hai 

- Từ số 1 đến số 30 chấm màu đen, nêu tâm 
vô tịnh hảo. 

- Từ số 31 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 
97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ 
đậm nêu tâm tịnh hảo (kể hẹp). Từ số 83 
đến 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến 
số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến 
số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 
đến số 116, từ số 118 đến số 121 chấm 
màu đỏ lợt, nêu tâm tịnh hảo (kể rộng). 

Tâm chia theo vô tịnh hảo và tịnh hảo. 

- Tâm vô tịnh hảo (asobhanacitta) có 30 là: 
12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. 

- Tâm tịnh hảo (sobhanacitta) có 59 hoặc 
91 là: 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm 
đáo quảng hay đáo đại và 8 hoặc 40 tâm 
siêu thế. 


Chi chấm và cách đọc trang 24 / tập hai 

- Số 17 chấm màu đen, nêu câu hành khổ 
(thọ). 

- Số 24 để trắng, nêu câu hành lạc (thọ). 

- Số 9 và 10 chấm màu tím hoặc nâu, nêu 
câu hành uu (thọ). 

- Từ số 1 đến số 4, các số 27, 30, từ số 31 
đến số 34, từ số 39 đến số 42, từ số 47 đến 
số 50, từ số 55 đến số 58, từ số 60 đến số 
63, từ số 65 đến số 68, từ số 82 đến số 85, 
từ số 87 đến số 90, từ số 92 đến số 95, từ 
số 97 đến số 100, từ số 102 đến số 105, từ 
số 107 đến số 110, từ số 112 đến số 115, 
từ số 117 đến số 120 chấm màu đỏ, nêu 
câu hành hỷ (thọ). 

- Từ số 5 đến số 8, các số 11 và 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 
29, từ số 35 đến số 38, từ số 43 đến số 46, 
từ số 51 đến số 54, các số 59, 64, 69, từ số 
70 đến số 81, các số 86, 91, 96, 101, 106, 
111, 116 và 121 chấm màu xanh, nêu câu 
hành xả (thọ). 

Tâm chia theo ngũ thọ: 

- 1 là câu hành khổ (thọ) có 1 tức là tâm 
thân thức quả bất thiện. 

- 2 là câu hành lạc (thọ) có 1 tức là tâm thân 
thức quả thiện vô nhân. 

- 3 là câu hành uu (thọ) có 2 tức là 2 tâm 
sân. 

- 4 là câu hành hỷ (thọ) có 62 là: 4 tâm tham 
câu hành hỷ, 2 tâm vô nhân câu hành hỷ, 
12 tâm dục giới tịnh hảo câu hành hỷ, 11 
tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam 
thiền và 11 tâm tứ thiền. 

- 5 là câu hành xả (thọ) có 47 hoặc 55 là: 32 
tâm dục giới câu hành xả và 15 hoặc 23 
tâm ngũ thiền câu hành xả. 

Nên trong Diệu pháp lý họp (phẩm 3) có 

văn lục bát nhu vầy: 

Mồi thọ có mấy kể ra, 

Khổ một, lạc một, uu mà đặng hai, 
Lục thập nhị hỷ rộng thay, 

Năm muơi lăm lẻ xả đầy chẳng hơn. 


Chi chấm vả cách đọc trang 25 / tập hai 







90 


Biên soạn: Đại trưởng lão tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 


- Từ Số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ 
số 70 đến số 73, các số 82, 87 ? 92, 97 
chấm màu đỏ đậm (kể hẹp), từ số 83 đến 
số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 
96, từ số 98 đến số 101 chấm màu đỏ lợt, 
nêu giống thiện (kể rộng), nêu giống 
thiện. 

- Từ số 1 đến số 12 chấm màu đen, nêu 
giống bất thiện. 

- Từ số 13 đến số 27, từ số 39 đến số 46, từ 
số 60 đến số 64, từ số 74 đến số 77, các số 
102, 107, 112, 117 chấm màu xanh đậm 
(kể hẹp), từ số 103 đến số 106, từ số 108 
đến số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 
118 đến số 121 chấm màu xanh lợt (kể 
rộng) nêu giống quả. 

- Các số 28, 29, 30, từ số 47 đến số 54, từ 
số 65 đến số 69, từ số 78 đến số 81 chấm 
màu vàng, nêu giống tố. 

Tâm chia theo 4 giống: thiện, bất thiện, 

quả và tố. 

- Giống thiện có 21 hoặc 37 là: 8 đại thiện, 
5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc 
giới và 4 hoặc 20 tâm đạo. 

- Giống bất thiện có 12 là: 8 tâm tham, 2 
tâm sân và 2 tâm si. 

- Giống quả có 36 hoặc 52 là: 15 tâm quả 
vô nhân, 8 đại quả, 9 tâm quả đáo quảng 
hay đáo đại và 4 hoặc 20 tâm quả siêu thế. 

- Giống tố có 20 tức là: 3 tâm tố vô nhân, 8 
đại tố và 9 tâm tố đáo quảng hay đáo đại. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 26 / tâp hai 

- Giống thiện chấm màu đỏ nhu trang 25. 

- Giống bất thiện chấm màu đen như trang 
25. 

- Giống quả (màu xanh) và giống tố (màu 
vàng) trong trang 25, chấm thành màu 
xanh noi trang 26 này, nêu giống vô ký. 

Tâm chia theo 3 giống: thiện, bất thiện và 

vô ký. 

- Giống thiện có 21 hoặc 37 là: 8 đại thiện, 
9 thiện đáo quảng hay đáo đại và 4 hoặc 
20 tâm đạo. 

- Giống bất thiện có 12 là: 8 tâm tham, 2 
tâm sân và 2 tâm si. 

- Giống vô ký có 72 là: 15 tâm quả vô nhân, 
8 đại quả, 9 tâm quả đáo quảng hay đáo 


đại, 20 tâm quả siêu thế, 3 tâm tố vô nhân, 
8 đại tố và 9 tâm tố đáo quảng hay đáo 
đại. 

Dứt phần chỉ chẩm và cách đoc tâp hai. 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP BA 

SỎ HỮU PHỐI HỢP 

Chi chấm và cách đoc trang 1 / tâp ba 

• Từ số 1 đến số 81, các số 82, 87, 92, 97, 
102,107, 112 và 117 chấm màu xanh đậm 
(nêu hẹp), từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến 
số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 
101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 
số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 
đến số 121 chấm màu xanh (nêu rộng). 

• Từ số 122 đến số 128 chấm màu đỏ. 

Bảy sở hữu biến hành phối họp với tất cả 
tâm. 

Chi chấm và cách đọc trang 2 / tập ba 

• Từ số 1 đến số 12, các số 18, 19, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, từ số 31 đến số 54, các số 
55, 60, 65 , 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 
và 117 chấm màu xanh. 

• Số 129 chấm màu đỏ. 

Sở hữu tầm phối hợp với 55 tâm là: 11 
tâm so thiền và 44 tâm dục giới (trừ ngũ song 
thức). 

Chi chấm và cách đoc trang 3 / tâp ba 

• Từ số 1 đến số 12, các số 18, 19, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, từ số 31 đến số 54, các số 
55, 56, 60, 61, 65, 66, 82, 83, 87, 88, 92, 
93, 97, 98, 102, 103, 107, 108, 112, 113, 
117 và 118 chấm màu xanh. 

• Số 130 chấm màu đỏ. 

Sở hữu tứ phối họp với 66 tâm là: 11 tâm 
so thiền, 11 tâm nhị thiền và 44 tâm dục giới 
(trừ ngũ song thức). 

Chỉ chấm và cách dọc trang 4 / tập ba 

• Từ số 1 đến số 10, các số 12, 18, 19, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, từ số 31 đến số 81 và 
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các Số 82, 87, 92,97,102,107,112 và 117 
chấm màu xanh. 

• Số 131 chấm màu đỏ. 

Sở hữu thắng giải phối hợp với 78 tâm 
(kể hẹp) hoặc 110 tâm (kể rộng) là: 35 hoặc 
67 tâm thiền và 43 tâm dục giới (trừ ngũ 
song thức và tâm si hoài nghi). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 5 / tâp ba 

• Từ số 1 đến số 12, số 29, 30, từ số 31 
đến số 81 và các số 82, 87, 92, 97, 102, 
107, 112 và 117, chấm màu xanh. 

• Số 132 chấm màu đỏ. 

Sở hữu cần phối hợp với 73 tâm (kể hẹp) 
hoặc 105 tâm (kể rộng) là: 12 tâm bất thiện, 
khai ý môn, tâm tiếu sinh, 24 tâm dục giới 
tịnh hảo và 35 hoặc 67 tâm thiền. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 6 / tâp ba 

• Từ số 1 đến số 4, số 27, 30, từ số 31 đến 
số 34, từ số 39 đến 42, từ số 47 đến số 50, 
các số 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 
82, 83, 84, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 98, 
99, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 
113, 114, 117, 118 và 119 chấm màu 
xanh. 

• Số 113 chấm màu đỏ. 

Sở hữu hỷ phối hợp với 51 tâm câu hành 
hỷ (trừ 11 tâm tứ thiền) là: 4 tâm tham câu 
hành hỷ, tâm thẩm tấn câu hành hỷ, tâm 
tiếu sinh, 12 tâm dục giới tịnh hảo câu hành 
hỷ, 11 tâm so thiền, 11 tâm nhị thiền và 11 
tâm tam thiền. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 7 / tâp ba 

• Từ số 1 đến số 10, từ số 31 đến 81, các 
số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 
chấm màu xanh đậm (nêu hẹp), từ số 83 
đến số 86, 88 đến 96, 98 đến 101, 103 
đến 106, 108 đến 111, 113 đến 116, 118 
đến 121 chấm màu xanh lợt (nêu rộng). 

• Số 134 chấm màu đỏ. 

Sở hữu dục phối hợp với 69 tâm (kể hẹp) 
hoặc 101 tâm (kể rộng) là: 8 tâm tham, 2 
tâm sân, 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm 
đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


Chi chấm và cách đoc trang 8 / tâp ba 

• Từ số 1 đến số 12 chấm màu xanh. 

• Từ số 135 đến số 138 chấm màu đỏ. 

Sở hữu si-phần phối hợp với 12 tâm bất 
thiện. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 9 / tâp ba 

• Từ số 1 đến số 8 chấm màu xanh. 

• Số 139 chấm màu đỏ. 

Sở hữu tham phối họp với 8 tâm tham. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 10/ tập ba 

• Các số 1, 2, 5, 6 chấm màu xanh, số 140 
chấm màu đỏ. 

Sở hữu tà kiến phối hợp với 4 tâm tham 
tuong ung. 

Chi chấm và cách đọc trang 11/ tập ba 

• Các số 3, 4, 7, 8 chấm màu xanh. 

• Số 141 chấm màu đỏ. 

Sở hữu ngã mạn phối họp với 4 tâm 
tham bất tuong ung. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập ba 

• Số 9 và 10 chấm màu xanh. 

• Số 142, 143, 144 và 145 chấm màu đỏ. 

Sở hữu sân phần phối họp với 2 tâm sân. 

Chi chấm và cách đọc trang 13/ tập ba 

• Các số 2, 4, 6, 8, và 10 chấm màu xanh. 

• Số 146 và 147 chấm màu đỏ. 

Sở hữu hôn phần phối họp với 5 tâm bất 
thiện hữu dẫn. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 14 / tập ba 

• Số 11 chấm màu xanh. 

• Số 148 chấm màu đỏ. 

Sở hữu hoài nghi phối họp với tâm si 
hoài nghi. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 15 / tâp ba 
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• Từ Số 31 đến Số 81, các số 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112, và 117 chấm màu xanh 
đậm (nêu hẹp), và các số 83 đến 86, 88 
đến 91, 93 đến 96, 98 đến 101, 103 đến 
106, 108 đến 111, 113 đến 116 và 118 
đến 121 chấm màu xanh lợt (nêu rộng). 

• Từ số 149 đến số 167 chấm màu đỏ. 

19 sở hữu tịnh hảo biến hành phối hợp 
với 59 (kể hẹp) hoặc 91 (kể rộng) tâm tịnh 
hảo là: 24 tâm dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc 
giới, 12 tâm vô sắc giới và 8 hoặc 40 tâm 
siêu thế. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 16 / tập ba 

• Từ số 31 đến số 38, và các số 82, 87, 92, 
97, 102, 107, 112, và 117 chấm màu 
xanh. 

• Các số 168, 169, 170 chấm màu đỏ. 

Sở hữu ngăn trừ phần phối họp với 16 
tâm là: 8 tâm đại thiện và 8 tâm siêu thế. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 17/ tâp ba 

• Từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, 
từ số 55 đến số 58, từ số 60 đến 63, từ số 
65 đến số 68 chấm màu xanh. 

• Số 171 và 172 chấm màu đỏ. 

Sở hữu vô luợng phần phối hợp với 28 
tâm là: 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo 
và 12 tâm sắc giới câu hành hỷ (thọ). 

Chỉ chấm và cách dọc trang 18/ tập ba 

• Các số 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 
48, 51, 52, từ số 55 đến số 81, và các số 
82,87,92,97, 102, 107, 112 và 117 
chấm màu xanh đậm (nêu hẹp). Các số 
từ 83 đến 86, 88 đến 91, 93 đến 96, 98 
đến 101, 103 đến 106, 108 đến 111, 113 
đến 116, 118 đến 121 chấm màu xanh lợt 
(nêu rộng). 

• Số 173 chấm màu đỏ. 

Sở hữu trí tuệ phối họp với 47 tâm (kể 
hẹp) hoặc 79 tâm (kể rộng) là: 12 tâm dục 
giới tịnh hảo tuong ung, 15 tâm sắc giới, 12 
tâm vô sắc giới và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 

Chỉ chấm và cách doc trang 19 / tâp ba 


• Các số 141, 143, 144, 145, 146, 147, 

168, 169, 170, 171 và 172 chấm màu đỏ. 

• Từ số 122 đến số 140, số 142, 148, từ số 
149 đến số 167, và số 173 chấm màu 
xanh. 

Sở hữu bất định có 11 là: sở hữu ngã 
mạn, sở hữu tật, sở hữu lận, sở hữu hối, sở 
hữu hôn trầm, sở hữu thùy miên, sở hữu vô 
luợng phần và sở hữu ngăn trừ phần. 

Sở hữu nhất định có 41 là: 13 sở hữu tợ 
tha, sở hữu si phần, sở hữu tham, sở hữu tà 
kiến, sở hữu sân, sở hữu hoài nghi, 19 sở 
hữu tịnh hảo biến hành và sở hữu trí tuệ. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / tập ba 

• Từ số 122 đến số 128 ghi số 121, tuợng 
trung 7 sở hữu biến hành phối họp với 
121 tâm (hay là tất cả tâm). 

• Số 129 ghi số 55, tuợng trung sở hữu 
tầm phối họp với 55 tâm. 

• Số 130 ghi số 66, tuợng trung sở hữu tứ 
phối họp với 66 tâm (kể hẹp). 

• Số 131 ghi số 78, tuợng trung sở hữu 
thắng giải phối họp 78 tâm (kể hẹp). 

• Số 132 ghi số 73, tuợng trung sở hữu cần 
phối hợp 73 tâm (kể hẹp). 

• Số 133 ghi số 51, tuợng trung sở hữu hỷ 
phối họp với 51 tâm Câu hành hỷ (trừ 11 
tâm tứ thiền). 

• Số 134 ghi số 69, tuợng trung sở hữu 
dục phối hợp với 69 tâm (kể hẹp). 

• Số 135, 136, 137, 138 ghi số 12, tuợng 
trung sở hữu si-phần phối họp với 12 
tâm bất thiện. 

• Số 139 ghi số 8, tuợng trung sở hữu 
tham phối họp với 8 tâm tham. 

• Số 140 ghi số 4, tuợng trung sở hữu tà 
kiến phối họp với 4 tâm tham bất tuong 
ưng. 

• Số 141 ghi số 4, tuợng trung sở hữu ngã 
mạn phối họp với 4 tâm tham bất tuong 
ưng. 
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• SỐ 142, 143, 144 và 145 ghi số 2, tượng 
trưng sở hữu sân phần phối hợp với 2 
tâm sân. 

• Số 146, 147 ghi số 5, tượng trưng sở hữu 
hôn phần phối hợp với 5 tâm bất thiện 
hữu dẫn. 

• Số 148 ghi số 1, tượng trưng sở hữu hoài 
nghi phối hợp với tâm si hoài nghi. 

• Từ số 149 đến số 167 ghi số 59, tượng 
trưng 19 sở hữu tịnh hảo biến hành phối 
hợp với 59 tâm (kể hẹp) hoặc 91 (kể 
rộng) tâm tịnh hảo. 

• Các số 168, 169 và 170 ghi số 16, tượng 
trưng sở hữu ngăn trừ phần phối hợp với 
16 tâm. 

• Số 171 và 172 ghi số 28, tượng trưng sở 
hữu vô lượng phần phối hợp với 28 tâm. 

• Số 173 ghi số 79, tượng trưng sở hữu trí 
tuệ phối hợp với 47 tâm (kể hẹp) hoặc 79 
tâm (kể rộng). 

Chỉ chấm và cách đọc trang 21/ tập ba 

• Số 1 chấm màu đỏ. 

• Từ số 122 đến số 140 chấm màu xanh. 

Tâm tham thứ nhất hợp đặng 19 sở hữu 
là: 13 sở hữu tợ tha, sở hữu si phần, sở hữu 
tham và sở hữu tà kiến. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập ba 

• Số 2 chấm màu đỏ. 

• Từ số 122 đến 140, số 146 và 147 chấm 
màu xanh. 

Tâm tham thứ hai hợp đặng 20 sở hữu là: 
13 sở hữu tợ tha, sở hữu si phần, sở hữu 
tham, sở hữu tà kiến và sở hữu hôn phần. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập ba 

• Số 3 chấm màu đỏ. 

• Từ số 122 đến số 139, và số 141 chấm 
màu xanh. 


Tâm tham thứ ba hợp đặng 19 sở hữu là: 
13 sở hữu tợ tha, sở hữu si phần, sở hữu 
tham, và sở hữu ngã mạn. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 24 / tâp ba 

• Số 4 chấm màu đỏ. 

• Từ số 122 đến số 139, số 141, 146 và 
147 chấm màu xanh. 

Tâm tham thứ tư hợp đặng 21 sở hữu là: 
13 sở hữu tợ tha, sở hữu si phần, sở hữu 
tham, sở hữu ngã mạn và sở hữu hôn phần. 

Chi chấm và cách đọc trang 25 / tập ba 

• Số 5 chấm màu đỏ. 

• Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 
140 chấm màu xanh. 

Tâm tham thứ năm hợp đặng 18 sở hữu 
là: sở hữu si phần, sở hữu tham, sở hữu tà 
kiến, và 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

Chi chấm và cách đọc trang 26 / tập ba 

• Số 6 màu đỏ. 

• Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 
140, số 146 và 147 chấm màu xanh. 

Tâm tham thứ sáu hợp đặng 20 sở hữu 
là: sở hữu si phần, sở hữu tham, sở hữu tà 
kiến, sở hữu hôn phần và 12 sở hữu tợ tha 
(trừ hỷ). 

Chi chấm và cách đọc trang 27 / tập ba 

• Số 7 chấm màu đỏ. 

• Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 
139 và số 141 chấm màu xanh. 

Tâm tham thứ bảy kết hợp đặng 18 sở 
hữu là: sở hữu si phần, sở hữu tham, sở 
hữu ngã mạn, và 12 sở hữu tợ tha (trừ 
hỷ). “ 


Chỉ chấm và cách đoc trang 28 / tâp ba 

Số 8 chấm màu đỏ. 

Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 
139, số 141, 146 và 147 chấm màu xanh. 
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Tâm tham thứ tám hợp đặng 20 sở hữu 
là: sở hữu si phần, sở hữu tham, ngã mạn, 
sở hữu hôn phần, và 12 sở hữu tợ tha (trừ 
hỷ). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 29 / tâp ba 

• Số 9 chấm màu đỏ. 

• Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 
138, từ số 142 đến số 145 chấm màu xanh. 

Tâm sân thứ nhứt họp đặng 20 sở hữu là: 
sở hữu si phần, sở hữu sân phần và 12 sở hữu 
tợ tha (trừ hỷ). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 30 / tâp ba 

• Số 10 chấm màu đỏ. 

• Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 
138, từ số 142 đến số 147 chấm màu xanh. 

Tâm sân thứ nhì hợp đặng 22 sở hữu là: 
sở hữu si phần, sở hữu sân phần, sở hữu hôn 
phần và 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 31/ tâp ba 

- Số 11 chấm màu đỏ. 

- Từ số 122 đến số 130, số 132, từ số 135 
đến số 138 và số 148 chấm màu xanh. 

Tâm si hoài nghi hợp đặng 15 sở hữu là: 
sở hữu si phần, sở hữu hoài nghi và 10 sở 
hữu tợ tha (trừ thắng giải, hỷ và dục). 

Chỉ chấm và cách đọc trang 32 / tập ba 

- Số 12 chấm màu đỏ. 

- Từ số 122 đến số 132, từ số 135 đến số 
138 chấm màu xanh. 

Tâm si điệu cử họp đặng 15 sở hữu là: sở 
hữu si-phần và 11 sở hữu tợ tha (trừ hỷ và 
dục). 

Dứt phần chỉ chấm và cách đọc tập 3 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP BỐN 
TÂM NHIẾP 

Chỉ chấm và cách đoc trang 1 / tâp bốn 

- Từ số 13 đến số 17 và từ số 20 đến số 24 
chấm màu đỏ, nêu ngũ song thức. 


- Từ số 122 đến số 128 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu biến hành. 

Muời tâm ngũ song thức họp đặng 7 sở 
hữu là: 7 sở hữu biến hành. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 2 / tâp bốn 

- Các số 18,25,28 chấm màu đỏ, nêu 3 tâm 
ý giới. 

- Các số 19 và 26 chấm màu đỏ, nêu tâm 
thẩm tấn câu hành xả. 

- Từ số 122 đến số 131 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tợ tha. 

Ba tâm ý giới và 2 tâm thẩm tấn câu hành 
xả hợp đặng 10 sở hữu là: 10 sở hữu tợ tha 
(trừ cần, hỷ, dục). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 3 / tâp bốn 

- Số 27 chấm màu đỏ, nêu tâm thẩm tấn câu 
hành hỷ. 

- Từ số 122 đến số 131 và số 133 chấm màu 
xanh, nêu 11 sở hữu tợ tha (trừ cần, dục). 

Tâm thẩm tấn câu hành hỷ hợp đặng 11 
sở hữu là: 11 sở hữu tợ tha (trừ cần, dục). 

Chi chấm vả cách đọc trang 4 / tập bốn 

- Số 29 chấm màu đỏ, nêu tâm khai ý môn. 

- Từ số 122 đến số 132 chấm màu xanh, nêu 

11 sở hữu tợ tha (trừ hỷ, dục). 

Tâm khai ý môn họp đặng 11 sở hữu là: 
11 sở hữu tợ tha (trừ hỷ, dục). 

Chỉ chấm và cách dọc trang 5 / tập bốn 

- Số 30 chấm màu đỏ, nêu tâm tiếu sinh. 

- Từ số 122 đến số 133 chấm màu xanh, nêu 

12 sở hữu tợ tha (trừ dục). 

Tâm tiếu sinh họp đặng 12 sở hữu là: 12 
sở hữu tợ tha (trừ dục). 

Chi chấm vả cách dọc trang 6 / tập bốn 

- Số 31 và số 32 chấm màu đỏ, nêu đại thiện 
đôi thứ 1. 

- Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tợ tha. 

- Từ số 149 đến số 173 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo. 
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Đại thiện đôi thứ 1 hợp đặng 38 sở hữu là: 
13 sở hữu tợ tha và 25 sở hữu tịnh hảo. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập bốn 

- Số 33 và số 34 chấm màu đỏ, nêu đại thiện 
đôi thứ 2. 

- Từ số 122 đến số 13 4 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tợ tha. 

- Từ số 149 đến số 172 chấm màu xanh, nếu 
sở hữu tịnh hảo. 

Đại thiện đôi thứ hai hợp đặng 37 sở hữu 
là: 13 sở hữu tợ tha và 24 sở hữu tịnh hảo 
(trừ trí). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 8 / tập bốn 

- Số 3 5 và số 36 chấm màu đỏ, nêu đại thiện 
đôi thứ 3. 

- Từ 122 đến số 132 và số 134 chấm màu 
xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

- Từ số 149 đến số 17 3 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo. 

Đại thiện đôi thứ 3 hợp đặng 37 sở hữu 
là 25 sở hữu tịnh hảo và 12 sở hữu tợ tha 
(trừ hỷ). 

Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập bốn 

- Số 3 7 và số 3 8 chấm màu đỏ, nêu đại thiện 
đôi thứ 4. 

- Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu 
xanh nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

- Từ số 149 đến số 172, chấm màu xanh nêu 
24 sở hữu tịnh hảo (trừ trí). 

Đại thiện đôi thứ 4, hợp đặng 36 sở hữu 
là: 12 sở hữu tợ tha và 24 sở hữu tịnh hảo 
(trừ trí và hỷ). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 10/ tập bốn 

- Số 47 và số 48 chấm màu đỏ nêu đại tố 
đôi thứ 1. 

- Từ số 122 đến số 13 4 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tợ tha. 

- Từ số 149 đến số 167 và các số 171, 172, 
173 chấm màu xanh, nêu 22 sở — hữu tịnh 
hảo (trừ ngăn trừ phần). 

Đại tố đôi thứ 1 hợp đặng 35 sở hữu là: 13 
sở hữu tợ tha và 22 sở hữu tịnh hảo (trừ ngăn 
trừ phần). 


Chi chấm và cách đọc trang 11/ tập bốn 

- Số 49 và số 50 chấm màu đỏ, nêu đại tố 
đôi thứ 2. 

- Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tợ tha. 

- Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Số 171 và số 172 chấm màu xanh, nêu sở 
hữu vô luợng phần. 

Đại tố đôi thứ hai hợp đặng 34 sở hữu là: 
13 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo biến 
hành và 2 sở hữu vô luợng phần. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 12 / tâp bốn 

- Số 51 và số 52 chấm màu đỏ, nêu đại tố 
đôi thứ 3. 

- Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu 
xanh, nêu sở hữu tợ tha. 

- Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Số 171 và số 172 chấm màu xanh, nêu sở 
hữu vô luợng phần. 

- Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Đại tố đôi thứ 3 họp đặng 34 sở hữu là: 19 
sở hữu tịnh hảo biến hành, 2 sở hữu vô luợng 
phần, sở hữu trí tuệ và 12 sở hữu tợ tha (trừ 
hỷ). 

Chỉ chấm và cách đọc trang 13/ tập bốn 

- Số 53 và số 54 chấm màu đỏ, nêu đại tố 
đôi thứ 4. 

- Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu 
xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

- Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Từ số 171 đến số 172 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu vô luợng phần. 

Đại tố đôi thứ 4 họp đặng 33 sở hữu là: 19 
sở hữu tịnh hảo biến hành, 2 sở hữu vô luợng 
phần và 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 14 / tâp bốn 

- Số 39 và số 40 chấm màu đỏ, nêu đại quả 
đôi 1. 

- Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tợ tha. 
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- Từ Số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
19 sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Đại quả đôi thứ 1 hợp đặng 33 sở hữu là 
13 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo biến 
hành và sở hữu trí tuệ. 

Chi chấm và cách đọc trang 15/ tập bốn 

- Số 41 và số 42 chấm màu đỏ, nêu đại quả 
đôi thứ 2. 

- Từ số 122 đến số 13 4 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tợ tha. 

- Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

Đại quả đôi thứ 2 hợp đặng 32 sở hữu là 
13 sở hữu tợ tha và 19 sở hữu tịnh hảo biến 
hành. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 16/ tập bốn 

- Số 43 và số 44 chấm màu đỏ, nêu đại quả 
đôi thứ 3. 

- Từ số 122 đến số 132, và số 134 chấm 
màu xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

- Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Đại quả đôi thứ 3 hợp đặng 32 sở hữu là 
19 sở hữu tịnh hảo biến hành, sở hữu trí tuệ 
và 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

Chỉ chấm và cách đọc trang 17/ tập bốn 

- Số 45 và số 46 chấm màu đỏ, nêu đại quả 
đôi thứ 4. 

- Từ số 122 đến số 132, và số 134 chấm 
màu xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

- Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

Đại quả đôi thứ 4 hợp đặng 31 sở hữu là 
19 sở hữu tịnh hảo biến hành và 12 sở hữu 
tợ tha (trừ hỷ). 

Chi chấm và cách đoc trang 18 / tập bốn 

- Số 55, 60, 65 chấm màu đỏ, nêu tâm so 
thiền sắc giới. 

- Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tợ tha. 


- Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Số 171 và số 172 chấm màu xanh, nêu sở 
hữu vô luợng phần. 

- Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 
3 tâm so thiền sắc giới hợp đặng 35 sở hữu 

là 13 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo biến 
hành, sở hữu vô luợng phần và sở hữu trí tuệ. 

Chi chấm và cách đoc trang 19/ tâp bốn 

- Số 56, 61, 66 chấm màu đỏ, nêu tâm nhị 
thiền sắc giới. 

- Từ số 122 đến số 128, từ số 130 đến số 
134 chấm màu xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha 
(trừ tầm). 

- Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Số 171 và số 172 chấm màu xanh, nêu sở 
hữu vô luợng phần. 

- Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 
3 tâm nhị thiền sắc giới hợp đặng 34 sở 

hữu trí tuệ, sở hữu vô luợng phần, 19 sở hữu 
tịnh hảo biến hành và 12 sở hữu tợ tha (trừ 
tầm). 

Chi chấm vả cách đoc trang 20 / tâp bốn 

- Số 57, 62, 67 chấm màu đỏ, nêu tâm tam 
thiền sắc giới. 

- Từ số 122 đến số 128, từ số 131 đến số 
134 chấm màu xanh, nêu 11 sở hữu tợ tha 
(trừ tầm, tứ). 

- Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Số 171 và số 172 chấm màu xanh, nêu sở 
hữu vô luợng phần. 

- Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Ba tâm tam thiền sắc giới hợp đặng 33 sở 
hữu là: sở hữu trí tuệ, sở hữu vô luợng phần, 
19 sở hữu tịnh hảo biến hành và 11 sở hữu 
tợ tha (trừ tầm và tứ). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 21/ tâp bốn 

- Các số 58,63 và 68 chấm màu đỏ, nêu tâm 
tứ thiền sắc giới. 

- Từ số 122 đến số 128 và các số 131, 132, 
134 chấm màu xanh, nêu 10 sở hữu tợ tha 
(trừ tầm, tứ, hỷ). 
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- Từ Số 149 đến số 172 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Số 171 và số 172 chấm màu xanh, nêu sở 
hữu vô luợng phần. 

- Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Ba tâm tứ thiền sắc giới họp đặng 32 sở 
hữu là: sở hữu trí tuệ, sở hữu vô luợng phần, 
19 sở hữu biến hành và 10 sở hữu tợ tha (trừ 
tầm, tứ và hỷ). 

Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập bốn 

- Các số 59, 64 và 69, từ số 70 đến số 81 
chấm màu đỏ, nêu ngũ thiền hiệp thế. 

- Từ số 122 đến số 128 và các số 131, 132, 
134 chấm màu xanh, nêu 10 sở hữu tợ tha 
(trừ tầm, tứ, hỷ). 

- Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Ngũ thiền hiệp thế họp đặng 30 sở hữu là: 
sở hữu trí tuệ, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành 
và 10 sở hữu tợ tha (trừ tầm, tứ, hỷ). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 23 / tâp bốn 

- Các sổ, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 

117 chấm màu đỏ, nêu so thiền siêu thế. 

- Từ các số 122 đến số 134, chấm màu 
xanh, nêu sở hữu tợ tha. 

- Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Các số 168, 169 và 170 chấm màu xanh, 
nêu sở hữu ngăn trừ phần. 

- Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Tám tâm sơ thiền siêu thế họp đặng 36 sở 
hữu là: 13 sở hữu tợ tha và 19 sở hữu tịnh 
hảo biến hành, sở hữu ngăn trừ phần và sở 
hữu trí tuệ. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / tập bốn 

- Các số 83, 88, 93, 98, 103, 108, 113 và 

118 chấm màu đỏ, nêu tâm nhị thiền siêu 
thế. 

- Từ số 122 đến số 128 và từ số 130 đến số 
134 chấm màu xanh, nêu 11 sở hữu tợ tha 
(trừ tầm). 


- Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Các số 168, 169 và 170 chấm màu xanh, 
nêu sở hữu ngăn trừ phần. 

- Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Tám tâm nhị thiền siêu thế hợp đặng 35 
sở hữu là: 12 sở hữu tợ tha và 23 sở hữu tịnh 
hảo (trừ tầm và vô luợng phần). 

Chi chấm vả cách đoc trang 25 / tâp bốn 

- Các số 84, 89, 94, 99, 104, 109, 114 và 
119 chấm màu đỏ, nêu tâm tam thiền siêu 
thế. 

- Từ số 122 đến số 128 và từ số 131 đến số 
134 chấm màu xanh, nêu 10 sở hữu tợ tha 
(trừ tầm, tứ). 

- Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Các số 168, 169 và 170 chấm màu xanh, 
nêu sở hữu ngăn trừ phần. 

- Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 

Tám tâm tam thiền siêu thế hợp đặng 34 
sở hữu là: 11 sở hữu tợ tha và 23 sở hữu tịnh 
hảo (trừ tầm, tứ và vô luợng phần). 

Chi chấm và cách đọc trang 26 / tập bốn 

- Các số 85, 86, 90, 91, 95, 96, 100, 101, 
105, 106, 110, 111, 115, 116, 120, 121 
chấm màu đỏ, nêu tâm tứ và ngũ thiền 
siêu thế. 

- Từ số 122 đến số 128 và các số 131, 132, 
134 chấm màu xanh, nêu 10 sở hữu tợ tha 
(trừ tầm, tứ, hỷ). 

- Từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm màu 
xanh, nêu 23 sở hữu tịnh hảo (trừ ngăn trừ 
phần). 

Tứ thiền và ngũ thiền siêu thế họp đặng 
33 sở hữu là 10 sở hữu tợ tha và 23 sở hữu 
tịnh hảo (trừ tầm, tứ, hỷ và vô luợng phần). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 27 / tâp bốn 

- Từ số 13 đến số 17 và từ số 20 đến số 24, 
ghi số 7. 

- Các số 18, 19, 25, 26 và 28, ghi số 10. 

- Số 27 và số 29 ghi số 11. 

- Số 30 ghi số 12. 
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- SỐ 11 và Số 12, ghi số 15. 

- Số 5 và số 7, ghi số 18. 

- Số 1 và số 3, ghi số 19. 

- Số 6, 8 và 9, ghi số 20. 

- Số 2 và số 4, ghi số 21. 

- Số 10 ghi số 22. 

- Các số 59, 64, 69 và từ số 70 đến số 81 
ghi số 30. 

- Số 45 và số 46 ghi số 31. 

- Từ số 41 đến số 44 và các số 58, 63, 68 
ghi số 32. 

- Các số 39, 40, 53, 54, 57, 62, 67, 85, 86, 
90, 91, 95, 96, 100, 101, 105, 106, 110, 

111, 115, 116, 120, 121, ghi so 33. 

- Từ số 49 đến số 52, các số 56, 61, 66, 84, 
89, 94, 99, 104, 109, 114 và 119, ghi so 
34. 

- Các số 47, 48, 55, 60, 65, 83, 88, 93, 98, 
103, 108, 113, và 118, ghi số 35. 

- Các số 37, 38, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 

112, 117, ghi số 36. 

- Từ số 33 đến số 36, ghi số 37. 

- Số 31 và số 32, ghi số 38. 

• 10 tâm ngũ song thức hợp đặng 7 sở 
hữu. 

• 3 tâm ý giới và 2 tâm thẩm tấn câu hành 
xả hiệp đặng 10 sở hữu. 

• Tâm thẩm tấn câu hành hỷ và khai ý 
môn họp đặng 11 sở hữu. 

• Tâm tiếu sinh hợp đặng 12 sở hữu. 

• 2 tâm si hợp đặng 15 sở hữu. 

■ Tâm tham thứ 5 và tâm tham thứ 7 họp 
đặng 18 sở hữu. 

• Tâm tham thứ nhứt và tâm tham thứ 3 
họp đặng 19 sở hữu. 

• Tâm tham thứ 6, tâm tham thứ 8 và tâm 
sân thứ nhứt họp đặng 20 sở hữu. 

• Tâm tham thứ 2 và tâm tham thứ 4, họp 
đặng 21 sở hữu. 

• Tâm sân thứ 2, họp đặng 22 sở hữu. 

• Ngũ thiền hiệp thế hợp đặng 30 sở hữu. 

• Đại quả đôi thứ 4 họp đặng 31 sở hữu. 

• Đại quả đôi thứ 2, đại quả đôi thứ 3 và 
tứ thiền sắc giới họp đặng 32 sở hữu. 

• Đại quả đôi thứ 1, đại tố đôi thứ 4, tam 
thiền sắc giới, tứ và ngũ thiền siêu thế 
hợp đặng 33 sở hữu. 


• Đại tố đôi thứ 2, đại tố đôi thứ 3, nhị 
thiền sắc giới và tam thiền siêu thế hợp 
đặng 34 sở hữu. 

• Đại tố đôi thứ 1, so thiền sắc giới và 
nhị thiền siêu thế họp đặng 35 sở hữu. 

• Đại thiện đôi thứ 4 và sơ thiền siêu thế 
họp đặng 36 sở hữu. 

• Đại thiện đôi thứ 2, đại thiện đôi thứ 3, 
họp đặng 37 sở hữu. 

• Đại thiện đôi thứ 1, họp đặng 38 sở 
hữu. 

Dứt phần chỉ chẩm và cách đọc tập bon. 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP NĂM 
Sự NHIẾP 

Chỉ chấm và cách đọc trang 1 / tập năm 

- Số 19 và số 26 chấm màu xanh, nêu tâm 
thẩm tấn câu hành xả. 

- Từ số 39 đến số 46 chấm màu xanh, nêu 
tâm đại quả. 

- Từ số 60 đến số 64 và từ số 74 đến số 77, 
chấm màu xanh, nêu tâm quả đáo đại. 

Sự tái tục, hộ kiếp và tử đặng 19 tâm là: 2 
tâm thẩm tấn câu hành xả, 8 tâm đại quả và 
9 tâm quả đáo đại. 

Chi chấm và cách đọc trang 2 / tập năm 

- Số 28 và số 29 chấm màu xanh, nêu 2 tâm 
khai môn. 

Sự khai môn đặng 2 thứ tâm là: 2 tâm khai 
môn. 

Chi chấm và cách đọc trang 3 / tập năm 

- Số 13 và số 20, chấm màu xanh, nêu 2 tâm 
nhãn thức. 

Sự thấy có 2 tâm là: 2 tâm nhãn thức. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập năm 

- Số 14 và số 21 chấm màu xanh, nêu 2 tâm 
nhĩ thức. 

Sụ nghe đặng 2 tâm là: 2 tâm nhĩ thức. 
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Chi chấm và cách đọc trang 5 / tập năm 

- Số 15 và số 22 chấm màu xanh, nêu 2 tâm 
tỷ thức. 

Sự ngửi đặng 2 tâm là: 2 tâm tỷ thức. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 6 / tâp năm 

- Số 16 và số 23 chấm màu xanh, nêu tâm 
thiệt thức. 

Sự nếm đặng 2 tâm là: 2 tâm thiệt thức. 

Chỉ chấm vả cách đọc trang 7 / tập năm 

- Số 17 và số 24 chấm màu xanh, nêu tâm 
thân thức. 

Sự đụng đặng 2 tâm là: 2 tâm thân thức. 

Chi chấm và cách đọc trang 8 / tập năm 

- Số 18 và số 25 chấm màu xanh, nêu 2 tâm 
tiếp thâu. 

Sự tiếp thâu đặng 2 tâm là: 2 tâm tiếp 
thâu. 

Chi chấm và cách đọc trang 9 / tập năm 

- Số 19, 26 và 27 chấm màu xanh, nêu tâm 
thẩm tấn. 

Sự thẩm tấn đặng 3 tâm là: 3 tâm thẩm 
tấn. 

Chi chấm và cách đoc trang 10/ tâp năm 

- Số 29 chấm màu xanh, nêu tâm khai ý 
môn. 

Sự phân đoán đặng 1 tâm là: 1 tâm khai ý 
môn. 

Chi chấm và cách đoc trang 11/ tâp năm 

- Từ số 1 đến số 12 chấm màu xanh, nêu 
tâm bất thiện. 

- Số 30 chấm màu xanh, nêu tâm tiếu sinh. 

- Từ số 31 đến số 38 chấm màu xanh, nêu 
tâm đại thiện. 

- Từ số 47 đến số 54 chấm màu xanh, nêu 
đại tố. 

- Từ số 55 đến số 59 chấm màu xanh, nêu 
thiện sắc giới. 


- Từ số 65 đến số 69 chấm màu xanh, nêu 
tố sắc giới. 

- Từ số 70 đến số 73 chấm màu xanh, nêu 
thiện vô sắc giới. 

- Từ số 78 đến số 81 chấm màu xanh, nêu 
tố vô sắc giới. 

- Từ số 82 đến số 121 chấm màu xanh, nêu 
siêu thế. 

Tâm làm việc thực hay đổng lực (ịavana) 
có 55 hoặc 87 thứ là: 12 tâm bất thiện, tâm 
tiếu sinh, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 18 
tâm đổng lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu 
thế. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập năm 

- Các số 19, 26 và 27 chấm màu xanh, nêu 
tâm thẩm tấn. 

- Từ số 39 đến số 46 chấm màu xanh, nêu 
tâm đại quả. 

Tâm làm việc mót hay na cảnh có 11 là: 3 
tâm thẩm tấn và 8 tâm đại quả. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 13/ tập năm 

- Từ SÔ 1 đên so 12. Từ sô 13 đen sô 17. Từ 
số 20 đến số 24. Các số 18, 25, 28, 30. Từ 
số 31 đến số 38. Từ số 47 đến số 54. Từ 
số 55 đến số 59. Từ số 65 đến số 73. Từ 
số 78 đến số 81. Từ số 82 đến số 121, đều 
ghi số 1, nêu tâm làm 1 việc. 

- Số 27 và số 29 ghi số 2, nêu tâm làm 2 
việc. 

- Từ số 60 đến số 64, từ số 74 đến số 77, 
ghi số 3, nêu tâm làm 3 việc. 

- Từ số 39 đến số 46 ghi số 4, nêu tâm làm 

4 việc. 

- Từ số 19 đến số 26 ghi số 5, nêu tâm làm 

5 việc. 

- Từ số 135 đến số 148, các số 168, 169, 
170 ghi số 1, nêu sở hữu làm 1 việc. 

- Từ số 171 đến số 172 ghi số 4, nêu sở hữu 
làm 4 việc. 

- Số 134, từ số 149 đến số 167 và số 173 
ghi số 5, nêu sở hữu làm 5 việc. 

- Số 133 ghi số 6, nêu sở hữu làm 6 việc. 

- Số 132 ghi số 7, nêu sở hữu làm 7 việc. 

- Số 129, 130 và 131 ghi số 9, nêu sở hữu 
làm 9 việc. 
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- Từ số 122 đến số 128 ghi số 14, nêu sở 
hữu làm 14 việc. 

Tâm làm mấy sự (việc) : 

- Tâm làm 1 việc có 68 hoặc 100 là: 12 tâm 
bất thiện, 10 tâm ngũ song thức, 3 tâm ý 
giới, 1 tâm tiếu sinh, 16 tâm đổng lực dục 
giới tịnh hảo, 18 tâm đổng lực đáo đại và 
8 hoặc 40 tâm siêu thế. 

- Tâm làm 2 việc có 2 là: tâm thẩm tấn câu 
hành hỷ và tâm khai ý môn. 

- Tâm làm 3 việc có 9 là: 9 tâm quả đáo đại. 

- Tâm làm 4 việc có 8 là: 8 tâm đại quả. 

- Tâm làm 5 việc có 2 là: 2 tâm thẩm tấn 
câu hành xả. 

Sở hữu lảm mấy viẽc : 

- Sở hữu làm 1 việc (thực hay đổng lực) có 
17 là: 14 sở hữu bất thiện, 3 sở hữu ngăn 
trừ phần. 

- Sở hữu làm 4 việc (tái tục, hộ kiếp, tử và 
đổng lực) có 2 là 2 sở hữu vô lượng phần. 

- Sở hữu làm 5 việc (tái tục, hộ kiếp, tử, 
đổng lực và na cảnh) có 21 là: 19 sở hữu 
tịnh hảo biến hành, sở hữu trí và sở hữu 
dục. 

- Sở hữu làm 6 việc (tái tục, hộ kiếp, tử, 
đổng lực, mót hay na cảnh và thẩm tấn) 
có 1 tức là sở hữu hỷ. 

- Sở hữu làm 7 việc (khai môn, phân đoán, 
đổng lực, na cảnh, tử, tái tục và hộ kiếp) 
có 1 tức là sở hữu cần. 

- Sở hữu làm 9 việc (tái tục, hộ kiếp, tử, 
khai môn, tiếp thâu, thẩm tấn, phân đoán, 
đổng lực, na cảnh) có 3 là: sở hữu tầm, tứ 
và thắng giải. 

- Sở hữu làm đủ 14 việc, có 7 là 7 sở hữu 
biến hành. 

MÔN NHIẾP 

Chi chấm và cách đọc trang 14 / tập năm 

- Từ số 1 đến số 12 chấm màu đỏ, nêu tâm 
bất thiện. 

- Số 13 và số 20, ghi số 1. số 14 và số 21, 
ghi số 2. Số 15 và số 22, ghi số 3. số 16 
và số 23, ghi số 4. Số 17 và số, 24 ghi số 
5. 


- Các số 18, 19 và từ số 25 đến số 30 chấm 
màu đỏ, nêu tâm vô nhân phi ngũ song 
thức. 

- Từ số 31 đến số 54 chấm màu đỏ, nêu tâm 
dục giới tịnh hảo. 

• Tâm nương nhãn môn có 46 là: 2 tâm 
nhãn thức và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi 
thức trước). 

• Tâm nương nhĩ môn có 46 là: 2 tâm nhĩ 
thức và 44 tâm dục giới (trừ 1 đôi thức 
trước và trừ 3 đôi thức sau). 

• Tâm nương tỷ môn có 46 là: 2 tâm tỷ 
thức và 44 tâm dục giới (trừ 2 đôi thức 
trước và 2 đôi thức sau). 

• Tâm nương thiệt môn có 46 là: 2 tâm 
thiệt thức và 44 tâm dục giới (trừ 3 đôi 
thức trước và trừ 1 đôi thức sau). 

• Tâm nuơng thân môn có 46 là: 2 tâm 
thân thức và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi 
thức truớc). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 15/ tâp năm 

- Từ số 1 đến số 12. Các số 19, 26, 27, 29, 

30. Từ số 31 đến số 54, chấm màu đỏ, nêu 

tâm nuơng ý môn bất định. 

- Từ số 55 đến số 59. Từ số 70 đến số 73. 

Từ số 65 đến số 69. Từ số 78 đến số 81. 

Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
chấm màu đen đậm (hẹp). Từ số 83 đến 
số 86. Từ số 88 đến số 91. Từ số 93 đến 
số 96. Từ số 98 đến số 101. Từ số 103 đến 
số 106. Từ số 108 đến số 111. Từ số 113 
đến số 116. Từ số 118 đến số 121 chấm 
màu đen lợt (rộng), nêu tâm nuơng ý môn 
nhứt định. 

Tâm nuơng ý môn có 67 hoặc 99 là: (trừ 
ngũ song thức, 3 tâm ý giới và 9 tâm quả đáo 
đại). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 16/ tâp năm 

- Từ số 13 đến số 17. Từ số 20 đến số 24. 

Từ số 55 đến số 59. Từ số 65 đến số 73. 

Từ số 78 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 

97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu xanh, 
nêu tâm nuơng nhất môn. 
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Tâm nương nhất môn có 36 là: ngũ song 
thức, 18 tâm đổng lực đáo đại và 8 tâm siêu 
thế. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 17/ tập năm 

- Các số 18, 25 và 28 chấm màu xanh, nêu 
tâm ý giới. 

Tâm nương ngũ môn có 3 là: 3 tâm ý giới. 

Chi chấm và cách đoc trang 18/ tâp năm 

- Từ số 1 đến số 12. Các số 27, 29, 30. Từ 
số 31 đến số 38. Từ số 47 đến số 54, chấm 
màu xanh, nêu tâm nương lục môn. 

Tâm nương lục môn có 31 là: 12 tâm bất 
thiện, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, tâm thẩm 
tấn câu hành hỷ, tâm khai ý môn và tâm tiếu 
sinh. 

Chi chấm và cách đọc trang 19/ tập năm 

- Số 19 và số 26. Từ số 39 đến số 46 chấm 
phân nửa dưới màu xanh, nêu tâm nương 
lục môn bất định. 

Tâm nương lục môn bất định có 10 là: 2 
tâm thẩm tấn câu hành xả và 8 tâm đại quả. 

Chi chấm và cách đọc trang 20 / tập năm 

- Từ số 60 đến số 64 và từ số 74 đến số 77 
chấm màu xanh, nêu tâm nương ngoại 
môn. 

Tâm nương ngoại môn có 9 là: 9 tâm quả 
đáo đại. 

VẬT NHIẾP 

Chi chấm và cách đơc trang 21/ tâp năm 

- Số 13 và số 20 ghi số 1. số 14 và số 21 
ghi số 2. Số 15 và số 22 ghi số 3. số 16 và 
23 ghi số 4. Số 17 và 24 ghi số 5, nêu tâm 
nương vật. 

• Tâm nương nhãn vật có 2 là: 2 tâm 
nhãn thức giới. 

• Tâm nương nhĩ vật có 2 là: 2 tâm nhĩ 
thức giới. 

• Tâm nương tỷ vật có 2 là: 2 tâm tỷ thức 
giới. 


• Tâm nương thiệt vật có 2 là: 2 tâm thiệt 
thức giới. 

• Tâm nương thân vật có 2 là: 2 tâm thân 
thức giới. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập năm 

- Từ số 1 đến số 12, các số 18, 19, từ số 25 
đến số 73, từ số 78 đến số 81, các số 82, 
87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm 
màu đỏ đậm (kể hẹp). Từ số 83 đến số 86, 
từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ 
số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ 
số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, 
từ số 118 đến số 121 chấm màu đỏ lợt (kể 
rộng), nêu tâm nương ý vật. 

Tâm nương ý vật có 75 hoặc 107 tâm 
(trừ ngũ song thức và 4 quả vô sắc). 

Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập năm 

- Số 178 ghi số 1, số 179 ghi số 2, số 180 
ghi số 3, số 181 ghi số 4, số 182 ghi số 5 
và số 189 ghi số 6, nêu 6 vật. 

- Số 13 và số 20 ghi số 1, nêu nhãn thức 
giới. 

- Số 14 và số 21 ghi số 2, nêu nhĩ thức 
giới. 

- Số 15 và số 22 ghi số 3, nêu tỷ thức giới. 

- Số 16 và số 23 ghi số 4, nêu thiệt thức 
giới 

- Số 17 và số 24 ghi số 5, nêu thân thức 
giới. 

- Số 18, 25 và 28 ghi số 6, nêu 3 tâm ý 

giới .' ' ' ' 

- Từ số 1 đến số 12, số 19, 26, 27, từ số 29 
đến số 59, từ số 65 đến số 73 và từ số 78 
đến số 121 ghi số 7, nêu tâm ý thức giới. 

Nhãn thức giới nương nhãn vật. 

Nhĩ thức giới nương nhĩ vật. 

Tỷ thức giới nương tỷ vật. 

Thiệt thức giới nương thiệt vật. 

Thân thức giới nương thân vật. 

Ý giới và ý thức giới nương ý vật. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / tập năm 

- Số 13 và số 20 ghi số 1, nêu nhãn thức 
giới. 

- Số 14 và số 21 ghi số 2, nêu nhĩ thức giới. 

- Số 18, 25 và 28 ghi số 3, nêu ý giới. 
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- Từ Số 1 đến số 8, các số 11, 12, 19,26,27. 
Từ số 29 đến số 38, từ số 47 đến số 73, từ 
số 78 đến số 121, ghi số 4, nêu ý thức giới 
sắc giới. 

Nhãn thức giới nương nhãn vật. 

Nhĩ thức giới nương nhĩ vật. 

Ý giới và ý thức giới nương ý vật. 

Chi chấm và cách đơc trang 25 / tâp năm 

- Từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 29. Từ số 31 
đến số 38. Từ số 47 đến số 54. Từ số 70 
đến số 81, các số 91, 96, 101, 106, 111, 
116 và 121 ghi số 1 nêu tâm sanh đặng cõi 
vô sắc. 

Tâm tham, tâm si, tâm khai ý môn, tâm 
đại thiện, tâm đại tố và tâm ngũ thiền siêu 
thế (trừ sơ đạo) sanh đặng cõi vô sắc (khỏi 
nương vật). 

Chi chấm và cách đơc trang 26 / tâp năm 

- Số 9, 10. Từ số 82 đến số 86. Từ số 55 đến 
số 69. Từ số 39 đến số 46. Từ số 13 đến 
số 28 và số 30, chấm màu đỏ, nêu tâm 
nương vật nhứt định. 

- Từ số 1 đến số 8, số 11,12, 29. Từ số 31 
đến số 38. Từ số 47 đến số 54. Từ số 70 
đến số 73. Từ số 78 đến số 81. Các số 87, 
92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu 
xanh đậm (kể hẹp). Từ số 88 đến số 91. 
Từ số 93 đến số 96. Từ số 98 đến số 101. 
Từ số 103 đến số 106. Từ số 108 đến số 
111. Từ số 113 đến số 116 và từ số 118 
đến số 121 chấm màu xanh lợt (kể rộng) 
nêu tâm nương vật bất định. 

Tâm nương vật nhứt định có 47 là 2 tâm 
sân, 5 tâm sơ đạo, 15 tâm sắc giới, 8 tâm đại 
quả và 17 tâm vô nhân (trừ khai ý môn). 

Tâm nương vật (phù căn) bất định có 67 
là: 8 tâm tham, 2 tâm si, tâm khai ý môn, 8 
tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 4 tâm thiện vô 
sắc, 4 tâm tố vô sắc và 7 hoặc 35 tâm siêu 
thế (trừ sơ đạo). 

Còn 4 tâm quả vô sắc không nương vật. 

THỌ NHIÉP 

Chỉ chấm và cách đơc trang 27 / tâp năm 


- Số 122. Từ số 124 đến số 128 chấm màu 
đen, nêu sở hữu gặp thọ khổ hoặc câu 
hành lạc. 

Sở hữu gặp thọ khổ hoặc câu hành lạc có 
6 là: 6 sở hữu biến hành (trừ thọ). 

Chi chấm và cách đọc trang 28 / tập năm 

- Các số 146, 147. Từ số 142 đến số 145. 
Từ số 135 đến số 138, số 122. Từ số 124 
đến số 132 và số 134 chấm màu tím, nêu 
sở hữu gặp thọ ưu. 

Sở hữu gặp thọ ưu có 21 là: 2 sở hữu hôn 
phần, 4 sở hữu sân phần, 4 sở hữu si-phần và 
11 sở hữu tợ tha (trừ thọ và hỷ). 

Chi chấm vả cách đơc trang 29 / tâp năm 

- Số 122. Từ số 124 đến số 134. Từ số 135 
đến số 138. Các số 139, 140, 141, 146, 
147 và từ số 149 đến số 173, chấm màu 
đỏ, nêu sở hữu gặp thọ hỷ. 

Sở hữu gặp thọ hỷ có 46 là: 25 sở hữu tịnh 
hảo, sở hữu hôn phần, sở hữu tham phần, sở 
hữu si-phần và 12 sở hữu tợ tha (trừ thọ). 

Chỉ chấm vả cách đọc trang 30 / tập năm 

- Số 122. Từ số 124 đến số 132. số 134. Từ 
số 135 đến số 138. Các số 139, 140, 141, 
146, 147, 148 và từ số 149 đến số 173, 
chấm màu xanh, nêu sở hữu gặp thọ xả. 

Sở hữu gặp thọ xả có 46 là: 25 sở hữu tịnh 
hảo, sở hữu hoài nghi, sở hữu hôn phần, sở 
hữu tham phần, sở hữu si-phần và 11 sở hữu 
tợ tha (trừ thọ và hỷ). 

Dứt phần chỉ chẩm và cách đọc tập năm. 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP SÁU 
SẮC PHÁP 

Chi chấm và cách đọc trang 1 / tập sáu 

- Từ số 174 đến số 201, viết theo bảng số. 

- Số 174 nêu đất, số 175 nêu nước, số 176 
nêu lửa, số 177 nêu gió, số 178 nêu nhãn 
thanh triệt, số 179 nêu nhĩ thanh triệt, số 
180 nêu tỷ thanh triệt, số 181 nêu thiệt 
thanh triệt, số 182 nêu thân thanh triệt, 
183 nêu cảnh sắc, 184 nêu cảnh thinh, 185 
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nêu cảnh khí, 186 nêu cảnh vị, 187 nêu 
sắc nữ tính, 188 nêu sắc nam tính, 189 nêu 
sắc ý vật, 190 nêu sắc mạng quyền, 191 
nêu sắc vật thực, 192 nêu sắc giao giới, 
193 nêu thân biểu tri, 194 nêu khẩu biểu 
tri, 195 nêu sắc nhẹ, 196 nêu sắc mềm, 
197 nêu sắc thích sự, 198 nêu sắc tích trữ, 
199 nêu sắc thừa kế, 200 nêu sắc lão mại, 
201 nêu sắc vô thuờng. 

SẮC PHÁP CHIA 2 

Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập sáu 

- Từ số 174 đến số 191 chấm màu đỏ, nêu 
sắc rõ. 

- Từ số 192 đến số 201 chấm màu xanh, nêu 
sắc không rõ. 

18 sắc rõ là: 4 sắc tứ đại minh, 5 sắc thanh 
triệt, 4 sắc cảnh, 2 sắc tỉnh, sắc ý vật, sắc 
mạng quyền và sắc vật thực. 

Sắc không rõ có 10 là: sắc giao giới, 2 sắc 
biểu tri, 3 sắc kỳ dị, 4 sắc tứ tuóng. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / tập sáu 

- Từ số 178 đến số 182 chấm màu đỏ, nêu 
sắc nội. 

- Từ số 174 đến số 177 và từ số 183 đến số 
201 chấm màu xanh, nêu sắc ngoại. 

Sắc nội có 5 tức là 5 sắc thanh triệt. 

Sắc ngoại có 23 là: 4 sắc tứ đại, 4 sắc 
cảnh, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, 
sắc vật thực, sắc giao giới, 2 sắc biểu tri, 3 
sắc kỳ dị và 4 sắc tứ tuớng. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập sáu 

- Từ số 178 đến số 182 và số 189 chấm màu 
đỏ, nêu sắc hữu vật. 

- Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 
188 và từ số 190 đến số 201 chấm màu 
xanh, nêu sắc vô vật. 

Sắc hữu vật có 6 là: 5 sắc thanh triệt và 
sắc ý vật. 

Sắc vô vật có 22 là: 4 sắc tứ đại minh, 4 
sắc cảnh, 2 sắc tính, sắc mạng quyền, sắc vật 
thực, sắc giao giới, 3 sắc kỳ dị, 2 sắc biểu tri 
và sắc tứ tuớng. 


Chỉ chấm vả cách đọc trang 5 / tập sáu 

- Từ số 178 đến số 182 và các số 193, 194 
chấm màu đỏ nêu sắc môn. 

- Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 
192 và từ số 195 đến số 201 chấm màu 
xanh, nêu sắc phi môn. 

Sắc môn có 7 là: 5 sắc thanh triệt và 2 sắc 
biểu tri. 

Còn 21 thứ sắc ngoài ra, gọi là sắc phi 
môn. 

Chỉ chấm vả cách đọc trang 6 / tập sáu 

- Từ số 178 đến số 182 và các số 187, 188, 
190 chấm màu đỏ, nêu sắc quyền. 

- Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 
186, các số 189 và từ số 191 đến số 201 
chấm màu xanh, nêu sắc phi quyền. 

Sắc quyền có 8 là: 5 sắc thanh triệt, 2 sắc 
tính và sắc mạng quyền. 

Còn 20 thứ sắc ngoài ra gọi là sắc phi 
quyền. 

Chỉ chấm vả cách đọc trang 7 / tập sáu 

- Số 174, từ số 176 đến số 186 chấm màu 
đỏ, nêu sắc thô. 

- Số 175, từ số 187 đến số 201 chấm màu 
xanh, nêu sắc tế. 

Sắc thô có 12 là: 5 sắc thần kinh và 7 sắc 
cảnh giới. 

Còn 16 thứ sắc ngoài ra, gọi là sắc tế. 

Chỉ chấm vả cách đọc trang 8 / tập sáu 

- Từ số 174 đến số 183 và từ số 185 đến số 
192 chấm màu đỏ, nêu sắc thủ. 

- Từ số 184 và từ số 193 đến số 201 chấm 
màu xanh, nêu sắc phi thủ. 

Sắc thủ có 18 là: 4 sắc tứ đại, 5 sắc thanh 
triệt, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, 
sắc vật thực, sắc giao giới và 3 sắc cảnh (trừ 
thinh), sắc thủ cũng gọi là sắc nghiệp. 

Còn 10 sắc ngoài ra gọi là sắc phi thủ. 

Chỉ chấm vả cách đọc trang 9 / tập sáu 

- Số 183 chấm màu đỏ, nêu sắc bị thấy (hữu 
kiến). 
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- Từ số 174 đến số 182 và từ số 184 đến số 
201 chấm màu xanh, nêu sắc không bị 
thấy. 

Sắc bị thấy có 1 tức là cảnh sắc. 

Còn 27 thứ sắc ngoài ra, gọi là sắc không 
bị thấy. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập sáu 

- Từ số 178 đến số 182 chấm màu đỏ, nêu 
sắc thâu cảnh. 

- Từ số 174 đến số 177 và từ số 183 đến số 
201 chấm màu xanh, nêu sắc bất thâu 
cảnh. 

Sắc thâu cảnh có 5 tức là 5 sắc thanh triệt. 
Còn 23 thứ sắc ngoài ra, gọi là sắc bất 
thâu cảnh. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 11 / tập sáu 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186 và 191 chấm màu đỏ, nêu sắc bất ly. 

- Từ số 178 đến số 182, số 184, từ số 187 
đến số 190 và từ số 192 đến số 201 chấm 
màu xanh, nêu sắc hữu ly. 

Sắc bất ly có 8 là: 4 sắc tứ đại minh, sắc 
cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc vật 
thực. 

Còn 20 thức sắc ngoài ra gọi là sắc hữu ly. 

NHƠN SANH SẮC PHÁP 

Chi chấm và cách đọc trang 12 / tập sáu 

- Từ số 174 đến số 183 và từ số 185 đến số 
192 chấm màu đen, nêu sắc nghiệp. 

Sắc nghiệp có 18 là: 8 sắc bất ly, 5 sắc 
thanh triệt, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng 
quyền và sắc giao giới (hoặc lấy thêm sắc 
tích trữ, thừa kế hay là lấy luôn sắc lão mại, 
vô thuờng). 

Chi chấm và cách đoc trang 13/ tâp sáu 

- Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 
186 và từ số 191 đến số 197 chấm màu đỏ, 
nêu sắc tâm. 

Sắc tâm có 15 là: 4 sắc tứ đại minh, 4 sắc 
cảnh, 2 sắc biểu tri, 3 sắc kỳ dị, sắc vật thực 
và sắc giao giới. 


Chi chấm và cách đọc trang 14 / tập sáu 

- Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 
186 và các số 191, 192, 195, 196 và 197 
chấm màu xanh, nêu sắc quí tiết. 

Sắc quí tiết có 13 là: 8 sắc bất ly, thinh, 
giao giới và 3 sắc kỳ dị. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / tập sáu 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191, 192, 195, 196 và 197 chấm màu 
tím, nêu sắc vật thực. 

Sắc vật thực có 12 là: 8 sắc bất ly, giao 
giới và 3 sắc kỳ dị. 

Chi chấm và cách đọc trang 16/ tập sáu 

- Từ số 178 đến số 182 và các số 187, 188, 
189, 190, 193 và 194 ghi số 1, nêu sắc 1 
nhân. 

- Số 184 ghi số 2, nêu sắc 2 nhân. 

- Các số 195, 196, 197 ghi số 3, nêu sắc 3 
nhân. 

- Từ số 174 đến số 177, các số 183, 185, 
186, 191, 192 và từ số 198 đến số 201 ghi 
số 4, nêu sắc 4 nhân. 

Sắc 1 nhân có 11 là: 5 sắc thanh triệt, 2 
sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền và 2 sắc 
biểu tri. 

Sắc 2 nhân có 1 là: sắc thinh. 

Sắc 3 nhân có 3 là: 3 sắc kỳ dị. 

Sắc 4 nhân có 13 là: 8 sắc bất ly, sắc giao 
giới và sắc tứ tuớng. 

PHÂN BỌN SẮC PHÁP 

Chỉ chấm và cách đoc trang 17 / tâp sáu 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186,190 và 191 chấm màu đỏ, nêu sắc bất 
ly và sắc mạng quyền. 

- Số 178 chấm màu đen, nêu nhãn thanh 
triệt. 

Bọn nhãn có 10 là: sắc nhãn thanh triệt, 
sắc mạng quyền và 8 sắc bất ly. 

Chi chấm và cách đọc trang 18/ tập sáu 

- Số 179 chấm màu đen, nêu nhĩ thanh triệt. 

- Số 190 chấm màu đỏ, nêu sắc mạng 
quyền. 
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- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191, chấm màu đỏ, nêu sắc bất ly. 

Bọn nhĩ có 10 là: nhĩ thanh triệt, sắc mạng 
quyền và 8 sắc bất ly. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 19/ tâp sáu 

- Số 180 chấm màu đen, nêu tỷ thanh triệt. 

- Số 190 chấm màu đỏ, nêu sắc mạng 
quyền. 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183; 185, 
186, 191 chấm màu đỏ, nêu sắc bất ly. 

Bọn tỷ có 10 là: tỷ thanh triệt, sắc mạng 
quyền và 8 sắc bất ly. 

Chi chấm và cách đọc trang 20 / tập sáu 

- Số 181 chấm màu đen, nêu thiệt thanh 
triệt. 

- Số 190 chấm màu đỏ, nêu sắc mạng 
quyền. 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186 và số 191 chấm màu đỏ, nêu sắc bất 

ly. 

Bọn thiệt có 10 là: thiệt thanh triệt, sắc 
mạng quyền và 8 sắc bất ly. 

Chi chấm và cách đọc trang 21/ tập sáu 

- Số 182 chấm màu đen, nêu thân thanh 
triệt. 

- Số 190 chấm màu đỏ, nêu sắc mạng 
quyền. 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191 chấm màu đỏ, nêu sắc bất ly. 

Bọn thân có 10 là: thân thanh triệt, sắc 
mạng quyền và 8 sắc bất ly. 

Chi chấm vả cách đọc trang 22 / tập sáu 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 190, 191 chấm màu đỏ nêu sắc bất ly 
và sắc mạng quyền. 

- Số 187 chấm màu đen, nêu sắc nam tính. 

Bọn nam tính có 10 là: sắc nam tính, sắc 
mạng quyền và 8 sắc bất ly. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập sáu 

- Số 188 chấm màu đen, nêu sắc nữ tính. 


- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 190, 191 chấm màu đỏ nêu sắc bất ly 
và sắc mạng quyền. 

Bọn trạng thái nữ có 10 là: sắc nữ tính, sắc 
mạng quyền và 8 sắc bất ly. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 24 / tâp sáu 

- Số 189 chấm màu đen, nêu sắc ý vật 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191 chấm màu đỏ nêu sắc bất ly, 

- Số 190 chấm màu đen, nêu sắc mạng 
quyền. 

Bọn sắc ý vật có 10 là: sắc ý vật, sắc mạng 
quyền và 8 sắc bất ly. 

Chi chấm và cách đọc trang 25 / tập sáu 

- Số 190 chấm màu đen, nêu sắc mạng 
quyền. 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191, chấm màu đỏ, nêu sắc bất ly. 

Bọn mạng quyền có 9 là: sắc mạng quyền 
và 8 sắc bất ly. 

Chi chấm và cách đoc trang 26 / tâp sáu 

- Từ số 174 dến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191, chấm màu đỏ nêu sắc bất ly. 

Bọn sắc tâm bát thuần có 8 là: 8 sắc bất 

ly. 

Chi chấm và cách đọc trang 27 / tập sáu 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191, chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 

- Số 184 chấm màu đỏ, nêu sắc thinh. 

Bọn thinh có 9 là: sắc thinh và 8 sắc bất 

ly. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 28 / tập sáu 

- Số 193 chấm màu đỏ, nêu thân biểu tri. 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191, chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 

Bọn thân biểu tri có 9 là: thân biểu tri và 
8 sắc bất ly. 

Chi chấm và cách đọc trang 29 / tập sáu 

- Số 194 chấm màu đỏ, nêu khẩu biểu tri. 
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- Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 
186 và số 191, chấm màu xanh, nêu thinh 
và sắc bất ly. 

Bọn khẩu thinh biểu tri có 10 là: khẩu biểu 
tri, thinh và 8 sắc bất ly. 

Dứt phần chỉ chấm và cách đọc tập sáu 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP BẢY 

Chỉ chấm vả cách đoc trang 1 / tâp bảy 

- Các số 195, 196, 197 chấm màu đỏ, nêu 
sắc kỳ dị. 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191, chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 

Bọn sắc tâm kỳ dị có 11 là: 3 sắc kỳ dị và 
8 sắc bất ly. 

Chỉ chấm và cách dọc trang 2 / tập bảy 

- Số 184 chấm màu đỏ, nêu thinh. 

- Các số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu 
sắc kỳ dị. 

- Từ số 174 đến 177, các số 183, 185, 186, 
191, chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 

Bọn thinh kỳ dị có 12 là: sắc thinh, 3 sắc 
kỳ dị và 8 sắc bất ly. 

Chỉ chấm và cách doc trang 3 / tâp bảy 

- Số 193 chấm màu đỏ, nêu thân biểu tri. 

- Các số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu 
sắc kỳ dị. 

- Từ số 174 đến số 177, các số 183, 185, 
186 và 191 chấm màu xanh, nêu sắc bất 

ly. 

Bọn thân biểu tri kỳ dị có 12: thân biểu tri, 
3 sắc kỳ dị và 8 sắc bất ly. 

Chỉ chấm và cách doc trang 4 / tâp bảy 

- Số 184 chấm màu đỏ, nêu sắc thinh. 

- Số 194 chấm màu đỏ, nêu khẩu biểu tri. 

- Các số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu 
sắc kỳ dị. 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191 chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 


Bọn khẩu thinh kỳ dị có 13 là: sắc thinh, 
khẩu biểu tri, 3 sắc kỳ dị và 8 sắc bất ly. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập bảy 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191 chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 

Bọn sắc quí tiết bát thuần có 8, tức là có 8 
sắc bất ly. 

Chi chấm và cách đoc trang 6 / tâp bảy 

- Số 184 chấm màu đỏ, nêu thinh. 

- Từ số 174 đến số 177, các số 183, 185, 
186 và 191 chấm màu xanh, nêu sắc bất 

ly. 

Bọn quí tiết thinh có 9 là: sắc thinh và 8 
sắc bất ly. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập bảy 

- Các số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu 
sắc kỳ dị. 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191 chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 

Bọn sắc quí tiết kỳ dị có 11 là: 3 sắc kỳ dị 
và 8 sắc bất ly. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 8 / tâp bảy 

- Số 184 chấm màu đỏ, nêu sắc thinh. 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 194 chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 

- Các số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu 
sắc kỳ dị. 

Bọn quí tiết thinh kỳ dị có 12 là: sắc thinh, 
3 sắc kỳ dị và 8 sắc bất ly. 

Chi chấm và cách đọc trang 9 / tập bảy 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191 chấm màu tím nêu sắc bất ly. 

Bọn sắc vật thực bát thuần có 8 là: 8 sắc 
bất ly. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 10 / tâp bảy 

- Số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu sắc 
kỳ dị. 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191 chấm màu tím, nêu sắc bất ly. 
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Bọn vật thực kỳ dị có 11 là: 3 sắc kỳ dị và 
8 sắc bất ly. 

SẮC PHÁP PHÂN THEO CÕI TÁI 
TỤC 

Chỉ chấm và cách đoc trang 11/ tâp bảy 

- Từ số 174 đến số 201 chấm màu xanh, nêu 
28 sắc pháp. 

Cõi dục giới đủ cả 24 sắc pháp. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 12 / tập bảy 

- Từ số 174 đến số 179, từ số 183 đến số 
186, từ số 189 đến số 201 chấm màu đỏ, 
nêu cõi sắc giới hữu tuởng. 

Cõi sắc giới hữu tuởng có 23 thức sắc là: 
4 sắc tứ đại, sắc nhãn thanh triệt, sắc nhĩ 
thanh triệt, 4 sắc cảnh, sắc ý vật, sắc mạng 
quyền, sắc vật thực, sắc giao giới, sắc biểu 
tri, 3 sắc kỳ dị và 4 sắc tứ tuớng. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 13/ tập bảy 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191 chấm màu đen, nêu sắc bất ly. 

- Số 190 chấm màu đen, nêu sắc mạng 
quyền. 

- Số 192 chấm màu đen, nêu sắc giao giới. 

- Các số 195, 196 và 197 chấm màu đen, 
nêu sắc kỳ dị. 

- Từ số 198 đến số 201 chấm màu đen, nêu 
sắc tứ tuớng. 

Cõi vô tuởng chỉ có 17 sắc pháp là: 8 sắc 
bất ly, sắc mạng quyền, sắc giao giới, 3 sắc 
kỳ dị và sắc tứ tuớng. 

Chi chấm và cách đọc trang 14 / tập bảy 

- Từ 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 190, 191, 198 chấm màu vàng, nêu 
sắc tái tục cõi vô tuởng. 

Sắc tái tục cõi vô tuởng có 10 là: sắc mạng 
quyền, sắc tích trữ và 8 sắc bất ly. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 15/ tập bảy 

- Từ số 174 đến số 177 và các số 178, 179, 
183, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 198 
chấm màu đỏ, nêu sắc tái tục cõi sắc giới 
hữu tuởng. 


Sắc tái tục cõi sắc giới hữu tuởng có 14 
là: nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, sắc ý vật, 
sắc mạng quyền, sắc giao giới, sắc tích trữ 
và 8 sắc bất ly. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 16/ tâp bảy 

- Từ số 174 đến số 177, các số 182, 183, 
185, 186, 187 hoặc 188, 189, 190 và 198 
chấm màu xanh, nêu sắc tái tục thai sanh 
và noãn sanh. 

Sắc tái tục thai sanh và noãn sanh có 15 
là: thân thanh triệt, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc 
mạng quyền, sắc giao giới, sắc tích trữ và 8 
sắc bất ly. 

Chi chấm và cách đọc trang 17/ tập bảy 

- Từ số 174 đến số 177, từ số 178 đến số 
182, các số 183, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 192 và 198, chấm màu xanh, 
nêu sắc hóa sanh và thấp sanh cõi dục 
giới. 

Cõi dục giới hóa sanh và thấp sanh có 19 
là: 5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc 
mạng quyền, sắc giao giới, sắc tích trữ và 8 
sắc bất ly. 

CÁCH ĐẶNG MẤY TÂM - TÂM 
ĐẠNG MẤY CÁCH 

Chỉ chấm và cách dọc trang 18/ tập bảy 

- Số 9 và số 10 chấm màu đỏ, nêu tâm sân. 

Cách khóc có 2 thứ tâm sai khiến là: 2 tâm 
sân. 

Chỉ chấm và cách doc trang 19/ tâp bảy 

- Từ số 1 đến số 4, số 30, từ số 31 đến số 
34 và từ số 47 đến số 50 chấm màu đỏ, 
nêu tâm sai khiến cách cuòi. 

Cách cuời có 13 tâm sai khiến là: 4 tâm 
tham câu hành hỷ, tâm tiếu sinh, 4 tâm đại 
thiện câu hành hỷ và 4 tâm đại tố câu hành 
hỷ (hay nói gọn là 13 tâm đổng lực dục giới 
câu hành hỷ). 

Chi chấm và cách đoc trang 20, 21, 22 / tâp 

bảy 
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- Từ số 1 đến số 12, các số 29, 30, từ số 30 
đến số 38, từ số 47 đến số 54, số 59A và 
số 69A, chấm màu đỏ, nêu tâm sai khiến 
cách nói, cách tiểu oai nghi và cách đại 
oai nghi. 

Trang 20: cách nói có 32 tâm sai khiến là: 
12 tâm bất thiện, khai ý môn, tâm tiếu sinh, 
16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm 
thông. 

Trang 21: cách tiểu oai nghi có 32 tâm sai 
khiến là: 12 tâm bất thiện, khai ý môn, tâm 
tiếu sinh, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo 
và 2 tâm thông. 

Trang 22: cách tứ đại oai nghi (đi, đứng, 
nằm, ngồi) có 32 tâm sai khiến là: 12 tâm bất 
thiện, khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 tâm đổng 
lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 23 / tâp bảy 

- Từ số 1 đến số 12, số 29, 30, từ số 31 đến 
số 38, từ số 47 đến số 54, từ số 55 đến số 
59, số 59A, từ số 65 đến số 73, số 69A, từ 
số 78 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 97, 
102, 107,112, 117 chấm màu đỏ (kể hẹp). 
Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 
chấm màu đỏ lợt (rộng), nêu cách kềm ba 
oai nghi. 

Cách kềm ba oai nghi hoặc bốn oai nghi 
có 58 hoặc 90 tâm sai khiến là: 12 tâm bất 
thiện, khai ý môn, tiếu sinh, 16 tâm đổng lực 
dục giới tịnh hảo, 18 tâm đổng lực đáo đại, 8 
hoặc 40 tâm siêu thế và 2 tâm thông. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 24 / tâp bảy 

- Từ số 1 đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 
đến số 73, từ số 78 đến số 81, các số 82, 
87, 92, 97, 102, 107, 112, 117, 59A và 
69A, chấm màu đỏ đậm (kể hẹp). Từ số 
83 đến số 85, từ số 88 đến số 91, từ số 93 
đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 
đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 
113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121, 
chấm màu đỏ lợt nêu tâm sai khiến sắc 
tầm thuờng. 


Cách tầm thuờng có 109 tâm sai khiến là: 
12 tâm bất thiện, 3 tâm ý giới, 3 tâm thẩm 
tấn, khai ý môn, tiếu sinh, 24 tâm đổng lực 
dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 2 tâm 
thông, 8 tâm đổng lực vô sắc giới, 8 hoặc 40 
tâm siêu thế. 

Chi chấm và cách đọc trang 25 / tập bảy 

Các số 18, 19,25,26,27,28, từ số 39 đến 
số 46, từ số 60 đến số 64, chấm màu xanh, 
nêu các tâm sai khiến cách tầm thuờng. 

Sai khiến cách tầm thuờng đặng 19 tâm 
là: 3 tâm ý giới, 3 tâm thẩm tấn, 8 tâm đại 
quả và 5 quả sắc giới. 

Chi chấm và cách đoc trang 26 / tâp bảy 

- Từ số 55 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ 
số 78 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112, 117 chấm màu xanh đậm 
(kể hẹp). Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến 
số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 
101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 
số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 
đến số 121, chấm màu xanh (kể rộng), nêu 
58 tâm thiền đổng lực. 

Sai khiến cách tầm thuờng và kềm ba 
hoặc bốn oai nghi đặng 58 tâm là: 18 tâm 
đổng lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 

Chỉ chấm và cách doc trang 27 / tâp bảy 

- Từ số 5 đến số 8, các số 11, 12, 29. Từ số 
35 đến số 38, từ số 51 đến số 54, các số 
59A và 69A, chấm màu xanh. 

Tâm sai khiến 5 cách (trừ khóc và cuời) 
có 17 là: 4 tâm tham câu hành xả, 2 tâm si, 
khai ý môn, 4 đại thiện câu hành xả, 4 đại tố 
câu hành xả và 2 tâm thông. 

Chi chấm và cách đọc trang 28 / tập bảy 

- Số 9 và số 10, chấm màu xanh, nêu tâm 
sân. 

Tâm sai khiến 6 cách (trừ cuời) có 2 tức 
là 2 tâm sân. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 29 / tập bảy 
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- Từ số 1 đến số 4, số 30, từ số 31 đến số 
34, từ số 47 đến số 50 chấm màu xanh nêu 
tâm sai khiến đặng 5 cách. 

Tâm sai khiến đặng 5 cách (trừ khóc) có 
13 là: 4 tâm tham câu hành hỷ, tâm tiếu sinh, 
4 đại thiện câu hành hỷ và 4 tâm đại tố câu 
hành hỷ. 

Dứt phần chỉ chấm và cách đọc tập bảy. 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP TÁM 

NHÂN, SỞ HỮU VÀ CẢNH NHIÉP 

Chi chấm và cách đoc trang 1 / tâp tám 

- Từ số 122 đến số 133 và số 135 chấm màu 
đỏ, nêu sở hữu vô nhân. 

Sở hữu vô nhân có 13 là: sở hữu si hợp 
tâm si và 12 sở hữu tợ tha (trừ dục). 

Chi chấm và cách đọc trang 2 / tập tám 

- Các số 139, 142, 148, chấm màu đỏ, nêu 
sở hữu một nhân. 

Sở hữu một nhân có 3 là: sở hữu tham, sở 
hữu sân và sở hữu hoài nghi. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 3 / tâp tám 

- Các số 135, 140, 141, 143, 144, 145, 153, 
154 và 173 chấm màu đỏ, nêu sở hữu 2 
nhân. 

Sở hữu 2 nhân có 9 là: Ba nhân thiện (vô 
tham, vô sân và vô si), sở hữu tà kiến, sở hữu 
ngã mạn, sở hữu tật, sở hữu lận, sở hữu hối 
và sở hữu si hợp tham, sân. 

Chi chấm và cách đoc trang 4 / tâp tám 

- Các số 136, 137, 138,146,147. Từ số 149 
đến số 152 và từ số 155 đến số 172, chấm 
màu đỏ, nêu sở hữu 3 nhân. 

Sở hữu ba nhân có 27 là: sở hữu vô tàm, 
sở hữu vô úy, sở hữu điệu cử, sở hữu hôn 
trầm, sở hữu thùy miên và 22 sở hữu tịnh hảo 
(trừ 3 nhân thiện). 

Chi chấm và cách đọc trang 5 / tập tám 

- Số 133 chấm màu đỏ, nêu sở hữu 5 nhân. 


Sở hữu 5 nhân có 1 tức là sở hữu hỷ (piti). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 6 / tâp tám 

- Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu 
đỏ, nêu sở hữu 6 nhân. 

Sở hữu 6 nhân có 12 là: 12 sở hữu tợ tha 
(trừ hỷ). 

Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập tám 

- Số 13 và số 20 chấm màu đỏ, nêu 2 tâm 
nhãn thức. 

- Từ số 1 đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 
đến số 54, chấm màu xanh, nêu tâm dục 
giới. 

- Số 59A và số 69A chấm màu xanh, nêu 
tâm thông. 

Cảnh sắc có 48 tâm biết là: 2 tâm nhãn 
thức biết cảnh sắc nhứt định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi thức sau) 
biết cảnh sắc bất định. 

Chi chấm vả cách dọc trang 8 / tập tám 

- Số 14 và số 21 chấm màu đỏ, nêu 2 tâm 
nhĩ thức. 

- Từ số 1 đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 
đến số 54 và các số 59A, 69A, chấm màu 
xanh. 

Cảnh thinh có 48 tâm biết là: 2 tâm nhĩ 
thức biết cảnh thinh nhứt định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 1 đôi thức 
truớc và 3 đôi thức sau) biết cảnh thinh bất 
định. 

Chi chấm và cách đoc trang 9 / tâp tám 

- Số 15 và số 22 chấm màu đỏ, nêu 2 tâm 
tỷ thức. 

- Từ số I đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 
đến số 54, các số 59A và số 69A chấm 
màu xanh. 

Cảnh khí có 48 tâm biết là: 2 tâm tỷ thức 
biết cảnh khí nhứt định. Còn 2 tâm thông và 
44 tâm dục giới (trừ 2 đôi thức truớc và 2 đôi 
thức sau) biết cảnh khí bất định. 

Chi chấm vả cách đoc trang 10/ tâp tám 

- Số 16 và số 23 chấm màu đỏ, nêu 2 tâm 
thiệt thức. 
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- Từ Số 1 đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 
đến 54, chấm màu xanh, nêu tâm dục giới. 

- Số 59A và số 69A chấm màu xanh, nêu 
tâm thông. 

Cảnh vị có 48 tâm biết là: 2 tâm thiệt thức 
biết cảnh vị nhứt định. Còn 2 tâm thông và 
44 tâm dục giới (trừ 3 đôi thức truớc và 1 đôi 
thức sau) biết cảnh vị bất định. 

Chi chấm và cách đoc trang 11/ tâp tám 

- Số 17 và số 24 chấm màu đỏ, nêu 2 tâm 
thân thức. 

- Từ số 1 đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 
đến số 54 chấm màu xanh, nêu tâm dục 
giới. 

- Số 59A và số 69A chấm màu xanh, nêu 
tâm thông. 

Cảnh xúc có 48 tâm biết là: 2 tâm thân 
thức biết cảnh xúc nhứt định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi thức 
truớc) biết cảnh xúc bất định. 

Chi chấm và cách đoc trang 12 / tâp tám 

- Các số 18, 25 và 28 chấm màu đỏ, nêu 3 
tâm ý giới. 

- Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 
29 đến số 54 và số 59A, 69A chấm màu 
xanh, nêu bất định. 

Cảnh ngũ có 46 tâm biết là: 3 tâm ý giới 
biết cảnh ngũ nhứt định. Còn 2 tâm thông và 
41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm 
ý giới) biết cảnh ngũ bất định. 

Chỉ chấm và cách doc trang 13/ tâp tám 

- Từ số 55 đến số 81, các số 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ đậm 
(nêu hẹp). 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu đỏ lợt (kệ rộng) nêu nhứt định. 

- Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 
28 đến số 54, số 59A và 69A, chấm màu 
xanh, nêu bất định. 

Cảnh pháp có 78 hoặc 110 tâm biết là: 27 
tâm đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế biết 


cảnh pháp nhứt định. Còn 2 tâm thông và 44 
tâm dục giới 9 trừ (ngũ song thức và 3 tâm ý 
giới) biết cảnh pháp bất định. 

Chi chấm và cách đoc trang 14 / tâp tám 

- Từ số 13 đến số 28, số 30, từ số 39 đến số 
46, các số 71, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 87, 
92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu 
đỏ đậm (kể hẹp). Từ số 83 đến số 86, 88 
đến 91, từ 93 đến 96, từ số 98 đến số 101, 
từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 
111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến 
số 121, chấm màu đỏ lợt (kể rộng), nêu 
nhứt định. 

- Từ số 1 đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 
38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 69A 
chấm màu xanh, nêu bất định. 

Cảnh siêu lý có 70 hoặc 102 tâm biết đặng 
là: 8 hoặc 40 tâm siêu thế, 3 tâm thức vô 
biên, 3 tâm phi tuởng phi phi tuởng, 8 tâm 
đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ khai ý môn) 
biết cảnh siêu lý nhứt định. 

Còn 12 tâm bất thiện, tâm khai ý môn, 8 
tâm đại thiện, 8 tâm đại tố và 2 tâm thông 
biết cảnh siêu lý bất định. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 15/ tâp tám 

- Từ số 55 đến số 69, các số 70, 72, 74, 76, 
78, 80 chấm màu đỏ nêu nhứt định. 

- Từ số 1 đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 
38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 69A, 
chấm màu xanh, nêu bất định. 

Cảnh chế định có 52 tâm biết là: 15 tâm 
sắc giới, 3 tâm không vô biên và 3 tâm thức 
vô biên biết cảnh chế định nhứt định. Còn 12 
tâm bất thiện, khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 8 
tâm đại tố và 2 tâm thông biết cảnh chế định 
bất định. 

Chi chấm và cách đoc trang 16/ tâp tám 

- Từ số 13 đến số 28, số 30, từ số 39 đến 46 
chấm màu đỏ, nêu nhứt định. 

- Từ số 1 đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 
38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 69A, 
chấm màu xanh, nêu bất định. 

Cảnh dục giới có 56 tâm biết đặng là: 8 
tâm đại quả và 17 tâm vô nhân (trừ khai ý 









SỈEULỶHỌC - Chi chấm và cách đọc bảng nêu 


111 


môn) biết cảnh dục giới nhứt định. Còn 12 
tâm bất định, khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 8 
tâm đại tố và 2 tâm thông biết cảnh dục giới 
bất định. 

Chi chấm và cách đoc trang 17/ tâp tám 

- Các số 71, 73, 75, 77, 79, 81 chấm màu 
đỏ, nêu nhứt định. 

- Từ số 1 đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 
38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 69A, 
chấm màu xanh, nêu bất định. 

Cảnh đáo đại có 37 tâm biết đặng là: 3 tâm 
thức vô biên và 3 tâm phi tuởng phi phi 
tuởng biết cảnh đáo đại nhứt định. Còn 2 tâm 
thông, 16 tâm thức dục giới tịnh hảo, tâm 
khai ý môn và 12 tâm bất thiện biết cảnh đáo 
đại bất định. 

Chi chấm và cách đọc trang 18/ tập tám 

- Sổ, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 
chấm màu đỏ đậm (kể hẹp), từ số 83 đến 
số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 
96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 
106, từ số 108 đến số 111, từ số 113 đến 
số 116 và từ số 118 đến số 121 chấm màu 
đỏ lợt (kể rộng), nêu nhứt định. 

- Các số 29, 31, 32, 35, 36, 47, 48, 51, 52, 
59A và 69A chấm màu xanh, nêu bất 
định. 

Cảnh níp-bàn có 19 hoặc 51 tâm biết đặng 
là: 8 hoặc 40 tâm siêu thế, biết cảnh níp-bàn 
nhứt định. Còn tâm khai ý môn, 8 tâm đổng 
lực dục giới tịnh hảo tuong ung và 2 tâm 
thông biết cảnh níp-bàn bất định. 

Chi chấm và cách đọc trang 19/ tập tám 

- Số 71, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ đậm 
(kể hẹp). Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến 
số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 
101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 
số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 
đến số 121 chấm màu đỏ lợt (kể rộng), 
nêu nhứt định. 

- Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 
29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm 
màu xanh, nêu bất định. 


Cảnh danh pháp có 57 hoặc 89 tâm biết 
đặng là: 8 hoặc 40 tâm siêu thế, 3 tâm thức 
vô biên và 3 tâm phi tuởng phi phi tuởng biết 
cảnh danh pháp nhứt định. Còn 2 tâm thông 
và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 
tâm ý giới) biết cảnh danh pháp bất định. 

Chi chấm và cách đọc trang 20 / tập tám 

- Từ số 13 đến số 18, từ số 20 đến số 25 và 
số 28 chấm màu đỏ, nêu nhứt định. 

- Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 
29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm 
màu xanh, nêu bất định. 

Cảnh sắc pháp có 56 tâm biết đặng là: ngũ 
song thức và 3 tâm ý giới biết cảnh sắc pháp, 
nhứt định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục 
giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) biết 
cảnh sắc pháp bất định. 

Chỉ chấm và cách doc trang 21/ tâp tám 

- Số 71, 73, 75, 77, 79, 81, chấm màu đỏ, 
nêu nhứt định. 

- Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 
29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm 
màu xanh, nêu bất định. 

Cảnh quá khứ có 49 tâm biết đặng là: 3 
tâm thức vô biên và 3 tâm phi tuởng phi phi 
tuởng biết cảnh quá khứ nhất định. Còn 2 
tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song 
thức và 3 tâm ý giới) biết cảnh quá khứ bất 
định. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập tám 

- Từ số 13 đến số 18, từ số 20 đến số 25 và 
số 28 chấm màu đỏ, nêu nhứt định. 

- Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 
29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm 
màu xanh, nêu bất định. 

Cảnh hiện tại có 56 tâm biết đặng là: ngũ 
song thức và 3 tâm ý giới biết cảnh hiện tại 
nhứt định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục 
giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) biết 
cảnh hiện tại bất định. 

Chi chấm vả cách đoc trang 23 / tâp tám 
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- Từ Số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 
29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm 
màu xanh, nêu bất định. 

Cảnh vị lai có 43 tâm biết đặng là: 2 tâm 
thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức 
và 3 tâm ý giới) biết cảnh vị lai bất định. 

Chi chấm và cách đọc trang 24 / tập tám 

- Từ số 55 đến số 69, các số 70, 72, 74, 76, 
78, 80, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 
117 chấm màu đỏ đậm (kể hẹp) và từ số 
83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 
đến số 96, từ số 98 đến 101, từ số 103 đến 
106, từ số 108 đến 111, từ số 113 đến 116, 
từ số 118 đến 121 chấm màu đỏ lợt (kể 
rộng), nêu nhứt định. 

- Từ số 1 đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 
38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 69A, 
chấm màu xanh, nêu bất định. 

Cảnh ngoại thời có 60 hoặc 92 tâm biết 
đặng là: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô 
biên, 3 tâm vô sở hữu và 8 hoặc 40 tâm siêu 
thế, biết cảnh ngoại thòi nhứt định. Còn 2 
tâm thông và 16 tâm đổng lực dục giới tịnh 
hảo, khai ý môn và 12 tâm bất thiện, bất cảnh 
ngoại thời bất định. 

Chi chấm và cách đọc trang 25 / tập tám 

- Số 71, 73, 75, 77, 79, 81, chấm màu đỏ, 
nêu nhứt định. 

- Từ số 1 đến số 54, số 59A và số 69A, 
chấm màu xanh, nêu bất định. 

Cảnh nội phần có 62 tâm biết đặng là: 3 
tâm thức vô biên, 3 tâm phi tuởng phi phi 
tuởng, biết cảnh nội phần, nhứt định. 

Còn 54 tâm dục giới và 2 tâm thông biết 
cảnh nội phần bất định. 

Chỉ chấm và cách dọc trang 26 / tập tám 

- Từ số 55 đến số 69, số 70, 74, 78, 82, 87, 
92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu 
đỏ đậm (kể hẹp) nêu nhứt định. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến 106, từ số 108 đến số 111, từ số 
113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu đỏ lợt (kể rộng), nêu nhứt định. 


- Từ số 1 đến số 54, số 59 A và số 69 - A, 
chấm màu xanh, nêu bất định. 

Cảnh ngoại phần có 82 hoặc 114 tâm biết 
đặng là: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô 
biên, 8 hoặc 40 tâm siêu thế biết cảnh ngoại 
phần nhứt định. 

Còn 54 tâm dục giới và 2 tâm thông biết 
cảnh ngoại phần bất định. 

Chi chấm và cách doc trang 21Ị tâp tám 

- Từ số 1 đến số 54, số 59A và số 69A, 
chấm màu xanh, nêu bất định. 

Cảnh nội phần và ngoại phần có 56 tâm 
biết đặng là: 2 tâm thông và 54 tâm dục giới 
biết cảnh nội và ngoại phần bất định. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 28 / tâp tám 

- Từ số 55 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 
97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ 
đậm (kể hẹp), nêu tâm thiền. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 
chấm màu đỏ lợt (kể rộng), nêu tâm thiền. 

- Số 59A và số 69A, chấm màu xanh, nêu 
tâm thông. 

- Từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, 
chấm màu xanh, nêu tâm đổng lực dục 
giới tịnh hảo. 

- Số 30 chấm màu xanh, nêu tâm tiếu sinh. 

- Từ số 1 đến số 12, chấm màu xanh, nêu 
tâm bất thiện. 

- Từ số 39 đến số 46, chấm màu đen, nêu 
tâm đại quả. 

- Từ số 13 đến số 29 chấm màu đen, nêu 
tâm vô nhân. 

Tâm biết cảnh nhứt định có 35 hoặc 67 
tâm thiền. 

Tâm biết cảnh bất định có 31 là: 2 tâm 
thông, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, 
tâm tiếu sinh và 12 tâm bất thiện. 

Còn tâm biết cảnh nhứt định và bất định 
có 25 là: 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhân 
(trừ tiếu sinh). 

Chỉ chấm và cách doc trang 29 / tâp tám 
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- Các số 72, 76, 80 ghi số 3, nêu tâm vô sở 
hữu xứ. 

- Từ số 55 đến số 69 ghi số 4, nêu tâm sắc 
giới. 

- Các số 70, 74 và số 78 ghi số 4 nêu tâm 
không vô biên xứ. 

- Các số 71, 75 và 79 ghi số 6, nêu tâm thức 
vô biên xứ. 

- Các số 73, 77 và 81 ghi số 6, nêu tâm phi 
tuởng phi phi tuởng xứ. 

- Từ số 82 đến số 121 ghi số 6, nêu tâm siêu 
thế. 

- Từ số 13 đến số 17 và từ số 20 đến số 24 
ghi số 7, nêu ngũ song thức. 

- Các số 18, 25 và 28 ghi số 13, nêu 3 tâm 
ý giới. 

- Các số 19, 26 và 27 ghi số 17, nêu 3 tâm 
thẩm tấn. 

- Số 30 ghi số 17, nêu tâm tiếu sinh. 

- Từ số 39 đến số 46 ghi số 17, nêu tâm đại 
quả. 

- Từ số lđến số 12 ghi số 20, nêu tâm bất 
thiện. 

- Các số 33, 34, 37, 38, 49, 50, 53, 54 ghi 
số 20, nêu tâm đổng lực dục giới tịnh hảo 
bất tuong ung. 

- Số 59A và 69A ghi số 21, nêu tâm thông. 

- Số 29 ghi số 21, nêu tâm khai ý môn. 

- Các số 31, 32, 35, 36, 47, 48, 51, 52 ghi 
số 21, nêu tâm đổng lực dục giới tịnh hảo 
tuong ung. 

Trong 21 cảnh, mỗi tâm biết đặng mấy 

cảnh 

- Tâm biết 3 cảnh có 3 là: 3 tâm vô sở hữu 
xứ. 

- Tâm biết 4 cảnh có 18 là: 15 tâm sắc giới 
và 3 tâm không vô biên. 

- Tâm biết 6 cảnh có 14 hoặc 46 là: 3 tâm 
thức vô biên, 3 tâm phi tuởng phi phi 
tưởng và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 

- Tâm biết 7 cảnh có 10 là: ngũ song thức. 

- Tâm biết 13 cảnh có 3 là: 3 tâm ý giới. 

- Tâm biết 17 cảnh có 12 là: 3 tâm thẩm tấn, 
tâm tiếu sinh và 8 tâm đại quả. 

- Tâm biết 20 cảnh có 20 là: 12 tâm bất 
thiện và 8 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo 
bất tưong ung. 


- Tâm biết 21 cảnh có 11 là: 2 tâm thông, 
tâm khai ý môn và 8 tâm đổng lực dục 
giới tịnh hảo tuông ưng. 

Dứt phần chỉ chấm và cách đọc tập 8. 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP CHÍN 

NGƯỜI VÀ CÕI 

Người xài đặng mấy tâm 

Chỉ chấm và cách đọc trang 1 / tập chín 

- Tập này chấm toàn màu xanh hoặc màu 
khác tùy ý. 

- Chấm từ số 1 đến số 29 và từ số 31 đến số 
38. 

Người khổ xài đặng 37 tâm là: 8 tâm đại 
thiện và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiếu 
sinh). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 2 / tâp chín 

Chỉ chấm từ số 1 đến số 29, từ số 31 đến 
số 38 và các số 41, 42, 45, 46. 

Người lạc và nhị nhân xài đặng 41 tâm là: 
8 tâm đại thiện, 4 tâm đại quả bất tưong ưng 
và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiếu sinh). 

Chi chấm và cách doc trang 3 / tâp chín 

- Chấm từ số 1 đến số 29, từ số 31 đến số 
46 (chấm đầy). 

- Chấm phân nửa trên, từ số 55 đến số 59 
và từ số 70 đến số 73. 

Người tam nhân ở cõi dục giới xài đặng 
45 hoặc 54 tâm là: 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại 
quả, hoặc 9 tâm thiện đáo đại và 29 tâm vô 
tịnh hảo (trừ tâm tiếu sinh). 

Chi chấm và cách doc trang 4 / tâp chín 

- Chấm tròn đầy, từ số 1 đến số 8, số 11,12, 
13, 14, từ số 18 đến số 21, số 25, 26, 27, 
28, 29, từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến 
59, từ số 70 đến số 73. 

- Chấm phân nửa trên, từ số 60 đến số 64. 

Mười bực phàm sắc giới hữu tưởng đặng 
39 tâm là: 1 trong 5 tâm quả sắc giới, 8 tâm 
thâm, 2 tâm si, 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ 
nhức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thẩm tấn, khai ý 
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môn, 8 tâm đại thiện, 5 tâm thiện sắc giới, 
còn 9 tâm thiện đáo đại, tùy bực đắc thiền 
tính thêm. 

Chi chấm và cách đoc trang 5 / tâp chín 

- Chấm từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 29, từ 
số 31 đến số 38 và từ số 70 đến số 74. 

Người tam nhân ở cõi không vô biên xài 
đặng 20 hoặc 24 tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm 
si, khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả 
không vô biên hoặc 4 tâm thiện vô sắc. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 6 / tâp chín 

- Chấm từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 29, từ 
số 31 đến số 38, từ số 71 đến số 73 và số 
75. 

Người tam nhân ở cõi thức vô biên xài 
đặng 20 hoặc 23 tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm 
si, khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả thức 
vô biên, hoặc 3 tâm thiện vô sắc (trừ không 
vô biên). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 7 / tâp chín 

- Chấm từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 29, từ 
số 31 đến số 38, số 72, 73 và 76. 

Người tam nhân ở cõi vô sở hữu xài đặng: 
20 hoặc 22 tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm si, khán 
ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả vô sở hữu, 
hoặc tâm thiện vô sở hữu và tâm thiện phi 
tưởng phi phi tưởng. 

Chi chấm và cách đọc trang 8 / tập chín 

- Chấm từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 29, từ 
số 31 đến số 38, số 73 và 77. 

Người tam nhân ở cõi phi tưởng phi phi 
tưởng xài đặng 20 hoặc 21 tâm là: 8 tâm 
tham, 2 tâm si, tâm khai ý môn, 8 tâm đại 
thiện, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng, hoặc 
tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng. 

Chi chấm và cách đoc trang 9 / tâp chín 

- Chấm đậm các số 82, 87, 92, 97 (kể hẹp). 

- Chấm lợt từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến 
số 91, từ số 93 đến số 96 và từ số 98 đến 
số 101 (kể rộng). 

Mồi người đạo chỉ đặng 1 cái tâm đạo, tùy 
theo bực. 


Chỉ chấm và cách đoc trang 10/ tâp chín 

- Chấm các số 3, 4, từ số 7 đến số 10, từ số 
12 đến số 29, từ số 31 đến số 46, từ số 55 
đến số 59 và từ số 70 đến 73. 

- Chấm đậm các số 102,107 (kể hẹp). Chấm 
lợt từ số 103 đến số 106 và từ số 108 đến 
số 111 (kể rộng). 

Bực so, nhị quả ở cõi dục giới xài đặng 41 
hoặc 50 tâm là: 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại 
quả, tâm so hay nhị quả hoặc 9 tâm thiện đáo 
đại và 24 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiếu sinh, 
si hoài nghi và 4 tâm tham tưong ưng. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 11/ tập chín 

- Chấm đậm các số 3, 4, 7, 8, từ số 12 đến 
số 29, từ số 31 đến số 46, từ số 55 đến số 
59, từ số 70 đến số 73 và số 112 (kể hẹp). 

- Từ số 113 đến số 116 chấm lợt (kể rộng). 

Bực tam quả ở cõi dục giới xài đặng 39 
hoặc 48 tâm là: 4 tâm tham bất tưong ưng, 
tâm si điệu cử, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 
1 tâm tam quả hoặc 9 tâm thiện đáo đại và 
17 tâm vô nhân (trừ tâm tiếu sinh). 

Chi chấm vả cách đoc trang 12 / tâp chín 

- Chấm tròn đầỵ các số: 3, 4, 7, 8, 12, 13, 
14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến số 29, 
từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ 
số 70 đến số 73. 

- Chấm phân nửa trên, từ số 60 đến số 64 
và từ số 112 đến số 116. 

Ba quả hữu học (so quả, nhị quả và tam 
quả) ở cõi sắc giới xài đặng 45 tâm là: 4 tâm 
tham bất tưong ưng, tâm si điệu cử, 8 tâm đại 
thiện, 1 trong 5 tâm quả sắc giới, 1 trong 15 
tâm quả hữu học, 11 tâm vô nhân (trừ tỷ, 
thiệt, thân thức và tiếu sinh). Neu đắc thiền 
bực nào thì tỉnh thêm tâm thiện đáo đại. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 13/ tâp chín 

- Chấm các số 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, từ số 
18 đến 21, từ số 25 đến số 29, từ số 31 đến 
số 38, từ số 55 đến số 59, số 64, từ số 70 
đến số 73 và số 116. 

Bậc tam quả ở cõi Ngũ tịnh cư 
(Suddhãvãsa) xài đặng 35 tâm là: 4 tâm tham 












SỈEULỶHỌC - Chi chấm và cách đọc bảng nêu 


115 


bất tương ưng, tâm si điệu cử, 8 tâm đại 
thiện, tâm quả ngũ thiền sắc giới, 9 tâm thiện 
đáo đại, tâm quả ngũ thiền siêu thế và 11 tâm 
vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân thức và tâm tiếu 
sinh). 

Chi chấm và cách đoc trang 14 / tâp chín 

- Chấm tròn đầỵ các số: 3, 4, 7, 8, 12, 29, 
từ số 31 đến số 38 và từ số 70 đến số 74. 

- Chấm phần trên các số 106, 111 và 116. 

Bậc quả hữu học ở cõi không vô biên xài 
đặng 16 hoặc 20 tâm là: 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm si điệu cử, tâm khai ý môn, 
8 tâm đại thiện, 1 tâm quả hữu học ngũ thiền, 
tâm quả không vô biên hoặc 4 tâm thiện vô 
sắc giới. 

Chi chấm và cách đọc trang 15/ tập chín 

- Chấm đậm các số: 3, 4, 7, 8, 12, 29, từ số 
31 đến số 38 và từ số 70 đến số 73 (kể 
hẹp). 

- Chấm lợt các số 106, 111 và 116 (kể 
rộng). 

Bậc quả hữu học ở cõi thức vô biên xài 
đặng 16 hoặc 19 tâm là: 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm si điệu cử, tâm khai ý môn, 
8 tâm đại thiện, 1 tâm quả hữu học ngũ thiền, 
tâm quả thức vô biên hoặc 3 tâm thiện vô sắc 
giới (trừ không vô biên). 

Chi chấm và cách đoc trang 16 / tâp chín 

- Chấm đậm các số: 3, 4, 7, 8, 12, 29, từ số 
31 đến số 38 và các số 72, 73, 76. 

- Chấm phân nửa trên các số 106, 111 và 
116. 

Bậc quả hữu học ở cõi vô sở hữu xài đặng 
16 hoặc 18 tâm là: 4 tâm tham bất tương ưng, 
tâm si điệu cử, tâm khai ý môn, 8 tâm đại 
thiện, tâm quả vô sở hữu hoặc tâm thiện vô 
sở hữu, tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng và 
1 tâm quả hữu học ngũ thiền. 

Chi chấm và cách đọc trang 17/ tập chín 

- Chấm tròn đầy các số: 3, 4, 7, 8, 12, 29, 
từ số 31 đến số 38 và các số 33, 37. 

- Chấm phân nửa trên các số 106, 111 và 
116. 


Bậc quả hữu học ở cõi phi tưởng phi phi 
tưởng xài đặng 17 tâm là: 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm si điệu cử, tâm khai ý môn, 
8 tâm đại thiện, 1 tâm quả hữu học ngũ thiền, 
tâm quả hoặc tâm thiện phi tưởng phi phi 
tưởng. 

Chi chấm và cách đọc trang 18/ tập chín 

- Chấm đậm từ số 13 đến số 30, từ số 39 
đến số 54. 

- Chấm lợt từ số 65 đến số 69, từ số 78 đến 
số 81, số 117 và từ số 118 đến số 121. 

Bậc tứ quả ở cõi dục giới xài đặng 35 hoặc 
44 tâm là: 18 tâm vô nhân, 8 tâm đại quả, 8 
tâm đại tố, 1 tâm tứ quả hoặc 9 tâm tố đáo 
đại (nếu đắc thiền). 

Chi chấm và cách đọc trang 19/ tập chín 

- Chấm đậm các số 13, 14, từ số 18 đến số 
21, từ số 25 đến số 30, từ số 47 đến 54, số 
60, từ số 65 đến số 69, từ số 78 đến số 81. 

- Từ số 177 đến số 121 chấm phân nửa trên. 

Bậc tứ quả ở cõi sắc giới xài đặng 31 tâm 
là: 1 tâm tứ quả, 1 trong 5 tâm quả sắc giới, 
8 tâm đại tố hoặc 9 tâm tố đáo đại và 12 tâm 
vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân thức). 

Chi chấm vả cách đoc trang 20 / tâp chín 

- Chấm các số 29, từ số 47 đến số 54, số 74 
và số 121. 

Bậc tứ quả ở cõi không vô biên xài đặng 
11 hoặc 15 tâm là: tâm khai ý môn, 8 tâm đại 
tố, tâm quả không vô biên, tâm tứ quả ngũ 
thiền hoặc 4 tâm tố vô sắc giới. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 21/ tập chín 

- Chấm đậm các số 29, từ số 47 đến số 54, 
các số 75, 79, 80, 81 và 121. 

Bậc tứ quả ở cõi thức vô biên xài đặng 11 
hoặc 14 tâm là: tâm khai ý môn, 8 tâm đại tố, 
tâm tứ quả ngũ thiền, tâm quả thức vô biên, 
hoặc 3 tâm tố vô sắc giới (trừ không vô biên). 

Chi chấm và cách đọc trang 22 / tập chín 

- Chấm đậm các số 29, từ số 47 đến số 54, 
số 76, 80, 81 và số 121. 
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Bực tứ quả ở cõi vô sở hữu xài đặng 11 
hoặc 13 tâm là tâm khai ý môn, 8 tâm đại tố, 
tâm tứ quả ngũ thiền, tâm quả vô sở hữu hoặc 
tâm tố vô sở hữu và tâm tố phi tuởng phi phi 
tuởng xứ. 

Chi chấm vả cách đọc trang 23 / tập chín. 

- Chấm số 29, từ số 47 đến số 54, số 77, 81 
và 121. 

Bực tứ quả ở cõi phi tuởng phi phi tuởng 
xứ xài đặng 11 hoặc 12 tâm là: tâm khai ý 
môn, 8 tâm đại tố, tâm tứ quả ngũ thiền, tâm 
quả phi tuởng phi phi tuởng xứ, hoặc tâm tố 
phi tuởng phi phi tuởng xứ. 

Chi chấm vả cách đoc trang 24 / tâp chín. 

- Số 30, từ số 47 đến số 54, từ số 65 đến số 
69, từ số 78 đến số 81, từ số 117 đến số 
121 ghi số 1, nêu nguòi tứ quả. 

- Từ số 112 đến số 116 ghi số 1, nêu nguời 
tam quả. 

- Từ số 107 đến số 111 ghi số 1, nêu nguời 
nhị quả. 

- Từ số 102 đến số 106, ghi số 1, nêu nguời 
so quả. 

- Từ số 97 đến số 101 ghi số 1, nêu nguời 
tứ đạo. 

- Từ số 92 đến số 96 ghi số 1, nêu nguời 
tam đạo. 

- Từ số 87 đến số 91 ghi số 1, nêu nguời nhị 
đạo. 

- Từ số 82 đến số 86 ghi số 1, nêu nguời so 
đạo. 

- Các số 1, 2, 5, 6 và số 11 ghi số 4, nêu 4 
phàm. 

- Từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73 ghi 
số 4, nêu nguời phàm tam nhân và 3 quả 
hữu học. 

- Các số 39, 40, 43, 44, từ số 60 đến số 64 
và từ số 74 đến số 77 ghi số 5 nêu phàm 
tam nhân và 4 quả. 

- Các số 9 và số 10 ghi số 6, nêu 4 nguời 
phàm và 2 quả thấp. 

- Các số 3, 4, 7, 8, 12, từ số 31 đến số 38 
ghi số 7, nêu 4 nguời phàm và 3 bực quả 
hữu học. 

- Các số 41, 42, 45 và 46 ghi số 7, nêu 3 
phàm vui và 4 bực quả. 


- Từ số 13 đến số 29 ghi số 8, nêu 4 nguời 
phàm và 4 bực quả. 

Tâm sanh đặng với mấy người 

- Tâm tiếu sinh, tâm đại tố, tâm tố đáo đại 
và tâm tứ quả sanh đặng bực tứ quả. 

- Tâm tam quả sanh đặng bực tam quả. 

- Tâm nhị quả sanh đặng bực nhị quả. 

- Tâm so quả sanh đặng bực so quả. 

- Tâm tứ đạo sanh đặng bực tứ đạo. 

- Tâm tam đạo sanh đặng bực tam đạo. 

- Tâm nhị đạo sanh đặng bực nhị đạo. 

- Tâm sơ đạo sanh đặng bực sơ đạo. 

- 4 tâm tham tuơng ung tà và tâm si hoài 
nghi sanh đặng 4 nguời phàm. 

- Tâm thiện đáo đại sanh đặng 4 nguời là: 
phàm tam nhân và 3 quả hữu học. 

- 4 tâm đại quả tuơng ung và tâm quả đáo 
đại sanh đặng 5 nguời là: phàm tam nhân 
và 4 bực quả. 

- 2 tâm sân sanh đặng 6 nguời là: 4 nguời 
phàm và 2 quả thấp (sơ quả, nhị quả). 

- 4 tâm tham ly tà, tâm si điệu cử và tâm đại 
thiện sanh đặng 7 nguời là: 4 nguời phàm 
và 3 quả hữu học. 

- 4 tâm đại quả bất tuơng ung sanh đặng 7 
nguời là: 3 phàm vui và 4 bực quả. 

- 15 tâm quả vô nhân và 2 tâm khai môn 
sanh đặng tám nguời là: 4 nguời phàm và 
4 bực quả. 

- Đây là kể theo 12 hạng nguời. Còn kể 
rộng đến 214 hạng nguời là cộng nguời ở 
đặng mấy cõi. 

Dứt phần chỉ chấm và cách đoc tâp chín 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP MƯỜI 

Từ trang 1 đến trang 17 và từ trang 22 đến 

trang 28 có thể chấm màu xanh hoặc tím. 

Khoảng giữa từ trang 18 đến trang 21 chấm 

2 màu đỏ và xanh. 

Cõi đặng mẩy tâm 

Chi chấm và cách đoc trang 1 / tâp mười 
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- Chấm từ số 1 đến số 29 và từ số 31 đến số 
38. 

Bốn cõi khổ thú sanh đặng 37 tâm là: 8 
tâm đại thiện và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tiếu 
sinh). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 2 / tâp mười 

- Chấm đậm, từ số 1 đến số 59, từ số 65 đến 
số 73, từ số 78 đến số 81 và các số 82, 87, 
92, 97, 102, 107, 112 và 117 (kể hẹp). 

- Chấm lợt, từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến 
số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 
101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 
số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 
đến số 121 (kể rộng). 

Bảy cõi vui dục giới sanh đặng 80 hoặc 
112 tâm là: 54 tâm dục giới, 18 tâm đổng lực 
đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 

Chi chấm vả cách đoc trang 3 / tâp mười 

- Chấm đậm, từ số 1 đến số 8, từ số 11 đến 
số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến số 
38, từ số 47 đến số 60, từ số 65 đến số 73, 
từ số 78 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 
97, 102, 107, 112, 117 (kể hẹp). 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
(kể rộng) 

Ba cõi sơ thiền sanh đặng 65 hoặc 97 tâm 
là: 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm 
đổng lực đáo đại, tâm quả sơ thiền, 8 hoặc 
40 tâm siêu thế và 22 tâm vô tịnh hảo (trừ 
tâm sân, tỷ, thiệt và thân thức). 

Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập mười 

- Chấm đậm, từ số 1 đến số 8, từ số 11 đến 
số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến số 
38, từ số 47 đến số 54, từ số 56 đến số 59, 
các số 61, 62, từ số 66 đến số 73, từ số 78 
đến số 81 (kể hẹp). 

- Từ số 83 đến 86, từ số 88 đến số 91, từ số 
93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu lợt (kể rộng). 


Ba cõi nhị thiền sắc giới sanh đặng 93 tâm 
là: 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm nhãn thức, 2 
tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thẩm tấn, 
tâm khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 tâm đổng 
lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đổng lực đáo 
đại, tâm quả nhị tam thiền sắc giới và 35 tâm 
siêu thế (trừ 4 tâm sơ đạo và tâm tứ quả sơ 
thiền). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 5 / tâp mười 

- Chấm đậm, từ số 1 đến số 8, từ số 11 đến 
số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến số 
38, từ số 47 đến số 54, từ số 55 đến số 59, 
số 63, từ số 65 đến số 69, từ số 70 đến số 
73, từ số 78 đến số 81, các số 102, 107, 
112 . 

- Chấm lợt các số 85, 86, 90, 91, 95, 96, 
1Ọ0, 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 
đến số 111, từ số 113 đến số 116 và các 
số 120, 121. 

Ba cõi tam thiền sắc giới sanh đặng 82 
tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm nhãn thức, 
2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thẩm tấn, 
tâm khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 tâm đổng 
lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đổng lực đáo 
đại, tâm quả tứ thiền sắc giới, 8 tâm đạo tứ 
và ngũ thiền siêu thế, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị 
quả, 5 tâm tam quả, 2 tâm tứ quả tứ và ngũ 
thiền. 

Chi chấm và cách đoc trang 6 / tâp mười 

- Chấm đậm, từ số 1 đến số 8, từ số 11 đến 
số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến số 
38, từ số 47 đến số 54, từ số 55 đến số 59, 
số 64, từ số 65 đến số 69, từ số 70 đến số 
73, từ số 78 đến số 81 và các số 102, 107, 
112 . 

- Chấm lợt các số 86, 91, 96, 101, từ số 103 
đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 
113 đến số 116 và số 121. 

Cõi quảng quả sanh đặng 77 tâm là: 8 tâm 
tham, 2 tâm si, 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ 
thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thẩm tấn, tâm khai 
ý môn, tâm tiếu sinh, 16 tâm đổng lực dục 
giới tịnh hảo, 18 tâm đổng lực đáo đại, tâm 
quả ngũ thiền sắc giới, 4 tâm đạo ngũ thiền 
siêu thế, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 tâm 
tam quả và tâm tứ quả ngũ thiền siêu thế. 
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Chỉ chấm và cách đoc trang 7 / tâp mười 

- Chấm đậm các số 3, 4, 7, 8, từ số 12, đến 
số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến số 
38, từ số 47 đến số 54, từ số 55 đến số 59, 
số 64, từ số 65 đến số 69, từ số 70 đến số 
73, từ số 78 đến số 81. 

- Chấm lợt các số 101, 116, 121. 

Cõi ngũ tịnh cư sanh đặng 55 tâm là: 4 
tâm tham bất tương ưng, tâm si điệu cử, 16 
tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả ngũ 
thiền sắc giới, tâm tam quả ngũ thiền, 2 tâm 
đạo và quả La-hán ngũ thiền, 18 tâm đổng 
lực đáo đại và 12 tâm vô nhân (trừ tâm tỷ, 
thiệt và thân thức). 

Chi chấm vả cách đoc trang 8 / tâp mười 

- Chấm đậm từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 
29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, 
từ số 70 đến số 74, từ số 76 đến số 81. 

- Chấm lợt các số 91, 96, 101, 106, 111, 
116, 121. 

Cõi không vô biên sanh đặng 28 hoặc 43 
tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm si, tâm khai ý môn, 
16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả 
không vô biên, hoặc 8 tâm đổng lực vô sắc 
giới và 7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo). 

Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập mười 

- Chấm đậm từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 
29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, 
các số 71, 72, 73, 75, 79, 80 và số 81. 

- Chấm lợt các số 91, 96, 101, 106, 111, 
116 và 121. 

Cõi thức vô biên sanh đặng 28 hoặc 41 
tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm si, tâm khai ý môn, 
16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả 
thức vô biên hoặc 6 tâm đổng lực vô sắc giới 
và 7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ tâm đổng lực 
không vô biên và tâm sơ đạo ngũ thiền). 

Chỉ chấm và cách dọc trang 10/ tập mười 

- Chấm từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 29, 
từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, các 
số 72, 73, 76, 80, 81, 91, 96, 101, 106, 
111, 116, 121. 


Cõi vô sở hữu xứ sanh đặng 28 hoặc 39 
tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm si, tâm khai ý môn, 
16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả 
vô sở hữu xứ, hoặc 2 tâm đổng lực vô sở hữu 
xứ, 2 tâm đổng lực phi tưởng phi phi tưởng 
và 7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo). 

Chi chấm và cách đọc trang 11/ tập mười 

- Chấm từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 29 
từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, các 
số 73, 77, 81, 91, 96, 101, 106, 111, 116, 
121. 

Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh đặng 
28 hoặc 37 tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm si, tâm 
khai ý môn, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh 
hảo, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng, hoặc 
tâm đổng lực phi tưởng phi phi tưởng và 7 
tâm ngũ thiền siêu thế (trừ tâm sơ đạo). 

Tâm đặng mấy cõi 

Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập mười 

- Từ số 74 đến số 77, ghi số 1. 

- Từ số 60 đến số 63, ghi số 3. 

- Số 64 ghi số 6. 

- Từ số 39 đến 46 ghi số 7. 

- Trước các số 82, 87, 92, 97, 102,107, 112 
và 117, ghi số 7, nêu 8 tâm siêu thế (thiền 
khô). 

- Các số 82, 87, 92, 97 và số 117 ghi số 10. 

- Các số 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 ghi số 
11. 

- Các số 83, 84, 88, 89, 93, 94, 98, 99, 118, 
119 ghi số 13. 

- Các số 85, 90, 95, 100, 120 ghi số 16. 

- Số 86 ghi số 17. 

- Các số 91, 96, từ 102 đến 106, từ 107 đến 
111, ghi số 21. 

- Số 30, từ số 55 đến 59, từ số 65 đến số 69, 
ghi số 22. 

- Số 70 và số 78 ghi số 23. 

- Số 71 và 79 ghi số 24. 

- Số 72 và số 80 ghi số 25. 

- Các số 1, 2, 5, 6 và 11 ghi số 25. 

- Các số 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 
28 ghi số 26. 

- Từ số 47 đến số 54, số 73, số 81, số 101, 
từ số 112 đến số 116 và số 121 ghi số 26. 









SỈEULỶHỌC - Chi chấm và cách đọc bảng nêu 


119 


- Các số 3, 4, 7, 8, 12, 29, từ số 31 đến số 
38, ghi số 30. 

• Bốn tâm quả vô sắc, mỗi tâm sanh đặng 
mỗi cõi vô sắc. 

• Tâm quả sơ thiền sắc giới sanh đặng 3 cõi 
sơ thiền. 

• Tâm quả nhị và tam thiền sắc giới sanh 
đặng 3 cõi nhị thiền. 

• Tâm quả tứ thiền sắc giới sanh đặng 3 cõi 
tam thiền. 

• Tâm quả ngũ thiền sắc giới sanh đặng 6 
cõi là: cõi quảng quả và 5 cõi tịnh cu. 

• 8 tâm siêu thế (thiền khô) và 8 tâm đại quả 
sanh đặng 7 cõi vui dục giới. 

• Bốn tâm đạo và tâm tứ quả sơ thiền sanh 
đặng 10 cõi là 7 cõi vui dục giới và 3 cõi 
sơ thiền. 

• Tâm tỷ, thiệt, thân thức và sân, sanh đặng 
11 cõi dục giới. 

• Tám tâm đạo nhị-tam-thiền và 2 tâm tứ 
quả nhị-tam-thiền, sanh đặng 13 cõi là: 7 
cõi vui dục giới, 3 cõi sơ thiền và 3 cõi nhị 
thiền. 

• Bốn tâm đạo tứ thiền và tâm tứ quả tứ 
thiền, sanh đặng 16 cõi là: 7 cõi vui dục 
giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền và 3 
cõi tam thiền. 

■ Tâm sơ đạo ngũ thiền sanh đặng 17 cõi là: 
7 cõi vui dục giới và 10 cõi phàm sắc giới 
hữu tuởng. 

• Năm tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả và 2 tâm 
nhị, tam đạo ngũ-thiền sanh đặng 21 cõi 
phàm vui hữu tâm. 

• Muời tâm đổng lực sắc giới và tâm tiếu 
sinh sanh đặng 22 cõi là: 7 cõi dục giới và 
15 cõi sắc giới hữu tuởng. 

• Hai tâm đổng lực không vô biên sanh 
đặng 23 cõi là: 22 cõi vui ngũ uẩn và cõi 
không vô biên. 

• Hai tâm đổng lực thức vô biên sanh đặng 

24 cõi là: 22 cõi vui ngũ uẩn, cõi không 
vô biên và cõi thức vô biên. 

• Hai tâm đổng lực vô sở hữu xứ sanh đặng 

25 cõi là: 22 cõi vui ngũ uẩn, cõi không 
vô biên, cõi thức vô biên và cõi vô sở hữu 
xứ. 


Bốn tâm tham tuơng ung và tâm si hoài 
nghi sanh đặng 25 cõi phàm hữu tâm. 

Hai tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm 
ý giới, 3 tâm thẩm tấn, sanh đặng 26 cõi 
ngũ uẩn. 

Tám tâm đại tố, 5 tâm tam quả hữu thiền, 
2 tâm đổng lực phi tuởng phi phi tuởng và 
tâm đạo, quả thứ tu ngũ-thiền sanh đặng 
26 cõi vui hữu tâm. 

Bốn tâm tham bất tuơng ung, tâm si điệu 
cử, tâm khai ý môn và 8 tâm đại thiện 
sanh đặng 30 cõi (trong 31 cõi trừ cõi vô 
tưởng). 

Đạo, quả không thiền (thiền khô) chỉ đắc 
ở cõi dục giới mà thôi. 


Lộ TRÌNH TÂM 

Chỉ chấm và cách đọc trang 13/ tập mười 

- Chấm đậm từ số 1 đến số 18, từ số 20 đến 
số 25, từ số 27 đến số 38, từ số 47 đến số 
59, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 82, 
các số 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 (ke 

hẹp)-, 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến 111, từ số 
113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu lợt (kể rộng). 

Tâm lộ có 70 hoặc 102 tâm là: 16 tâm 
đổng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đổng lực 
đáo đại, 8 hoặc 40 tâm siêu thế và 28 tâm vô 
tịnh hảo (trừ 2 tâm thẩm tấn câu hành xả). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 14 / tâp mười 

- Chấm từ số 60 đến số 64 và từ số 74 đến 
số 77. 

Tâm ngoại lộ có 9 tâm, tức là 9 tâm quả 
đáo đại. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 15/ tập mười 

- Chấm các số 19, 26 và từ số 39 đến số 46. 

Tâm lộ bất định có 10 là: 2 tâm thẩm tấn 
và 8 tâm đại quả. 

Chi chấm và cách đoc trang 16/ tâp mười 
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- Chấm từ số 1 đến số 54. 

Lộ ngũ sanh đặng 54 tâm, tức là 54 tâm 
dục giới. 

Chỉ chấm vả cách đoc trang 17/ tâp mười 

- Chấm từ số 1 đến số 12, các số 19, 26,27, 
29, 30 và từ số 31 đến số 54. 

Lộ ý thông thường sanh đặng 41 tâm là: 
41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm 
ý giới). 

Chỉ chấm và cách doc trang 18/ tâp mười 

- Chấm màu đỏ, số 31 và số 32. 

- Chấm màu xanh đậm, từ số 55 đến số 58, 
các số 82, 87, 92,97, 102, 107, 112 (kể 
hẹp). 

- Chấm màu xanh lợt, các số 83, 84, 85, 88, 
89, 90, 93, 94, 95 ’ 98, 99, 100, 103, 104, 
105, 108, 109, 110, 113, 114, 115 (ke 
rộng). 

Lộ kiên cố nối sau đôi đại thiện thứ nhứt 
đặng 32 tâm là: 4 tâm thiện sắc giới câu hành 
hỷ và 28 tâm hữu học câu hành hỷ. 

Chỉ chấm và cách dọc trang 19/ tập mười 

- Chấm màu đỏ, số 35 và số 36. 

- Chấm màu xanh, số 59, từ số 70 đến số 
73, các số 86, 91, 96, 101, 106, 111,116. 

Lộ kiên cố nối sau đại thiện đôi thứ 3 đặng 
12 tâm là 5 tâm thiện ngũ thiền hiệp thế và 7 
tâm ngũ thiền hữu học. 

Chỉ chấm và cách doc trang 20 / tâp muời 

- Chấm số 47 và số 48, màu đỏ. 

- Từ số 65 đến số 68 và từ số 117 đến số 
120 chấm màu xanh. 

Lộ kiên cố nối sau đôi đại tố thứ nhứt có 
8 tâm, là 4 tâm tố sắc giới câu hành hỷ và 4 
tâm tứ quả câu hành hỷ. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 21/ tâp muời 

- Chấm màu đỏ, số 51 và số 52. 

- Chấm màu xanh, số 69, 121 và từ số 78 
đến số 81. 


Lộ kiên cố nối sau tâm đại tố đôi thứ 3 
đặng 6 tâm là: 5 tâm thiền tố câu hành xả và 
tâm tứ quả ngũ thiền. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 22 / tâp muời 

- Chấm màu xanh đậm, từ số 13 đến số 30, 
từ số 39 đến số 54, từ số 65 đến số 69, từ 
số 78 đến số 81 và số 117 (kể hẹp). 

- Từ số 118 đến số 121 chấm màu xanh lợt 
(kể rộng). 

Tâm lộ của bực tứ quả sanh đặng 44 hoặc 
48 tâm là: 18 tâm vô nhân, 8 tâm đại quả, 8 
tâm đại tố, 9 tâm tố đáo đại và 1 hoặc 5 tâm 
tứ quả. 

Chi chấm và cách đoc trang 23 / tâp muời 

- Chấm màu xanh đậm, số 3, 4, từ số 7 đến 
số 10, từ số 12 đến số 29, từ số 31 đến số 
46, từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73, 
số 102, số 107 (kể hẹp). 

- Chấm màu xanh lợt, từ số 103 đến số 106, 
từ số 108 đến số 111 (kể rộng). 

Lộ tâm của bực so quả và nhị quả đặng 50 
hoặc 59 là: 8 tâm đại quả, 8 tâm đại thiện, 9 
tâm thiện đáo đại, 1 hay 10 tâm so, nhị quả 
và 24 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tham tưong 
ưng, tâm si hoài nghi và tâm tiếu sinh). 

Chi chấm và cách đọc trang 24 / tập mười 

- Chấm màu xanh đậm, các số 3,4, 7, 8, 11, 
từ số 13 đến số 29, từ số 3 ỉ đến số 46, từ 
số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73 và số 
117 (kể hẹp). 

- Chấm màu xanh lợt, từ số 118 đến số 121 
(kể rộng). 

Tâm lộ của bực tam quả đặng 48 hoặc 52 
là: 4 tâm tham bất tưong ưng, tâm si điệu cử, 
8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 9 tâm thiện 
đáo đại, 1 hoặc 5 tâm tam quả và 17 tâm vô 
nhân (trừ tiếu sinh). 

Chỉ chấm và cách đọc trang 25 / tập muời 

- Chấm màu xanh, từ số 1 đến số 29, từ số 
31 đến số 46, từ số 55 đến số 59, từ số 70 
đến số 73. 
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Tâm lộ phàm phu xài đặng 45 hoặc 54 tâm 
là: 9 tâm thiện đáo đại và 45 tâm dục giới 
(trừ tâm tiếu sinh và tâm đại tố). 

Chỉ chấm vả cách đọc trang 26 / tập muởi 

- Chấm màu xanh đậm, từ số 1 đến số 59, 
từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 82, các 
số 87, 92, 97, 102, 107, 112,117 (kể hẹp). 

- Chấm màu xanh lợt, từ số 83 đến số 86, 
từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ 
số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ 
số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, 
từ số 118 đến số 121 (kể rộng). 

Lộ tâm sanh cõi dục giới xài đặng 80 hoặc 
112 tâm là: 54 tâm dục giới, 18 tâm đổng lực 
đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 

Chỉ chấm và cách dọc trang 27 / tập mười 

- Chấm màu xanh đậm, từ số 1 đến số 8, từ 
số 11 đến số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 
25 đến số 38, từ số 47 đến số 59, từ số 65 
đến số 73, từ số 78 đến số 82, các số 87, 
92, 97, 102, 107, 112, 117 (kể hẹp). 

- Chấm màu xanh lợt, từ số 83 đến số 86, 
từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 96, từ 
số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ 
số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, 
từ số 118 đến số 121, (kể rộng). 

Lộ tâm sanh cõi sắc giới đặng 64 hoặc 96 
tâm là: 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, 18 
tâm đổng lực đáo đại, 8 hoặc 40 tâm siêu thế 
và 22 tâm vô tịnh hảo (trừ sân, tỷ, thiệt và 
thân thức). 

Chi chấm và cách doc trang 28 / tâp mười 

- Chấm màu xanh đậm, từ số 1 đến số 8, các 
số 11, 12, 29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 
đến số 54, từ số 70 đến số 73, từ số 78 đến 
số 81 (kể hẹp). 

- Chấm màu xanh lợt, các số 91, 96, 101, 
106, 111, 116 và 121 (kể rộng). 

Tâm lộ sanh cõi vô sắc giới đặng 35 hoặc 
42 tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm si, tâm khai ý 
môn, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, 8 
tâm đổng lục vô sắc giới, hoặc 7 tâm ngũ 
thiền siêu thế (trừ so đạo). 


Dứt phần chỉ chấm và cách đoc tảp mười. 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP 11 
TƯƠNG TẬP NHIÉP 

BẤT THIỆN TƯƠNG TẬP NHIẾP 

Chỉ chấm và cách doc trang 1, 2, 3 / tập 11 

- Đều chấm các số 135, 139 và 140 chấm 
màu xanh. 

Trang 1: tứ lâu 

1 là dục lậu tức là sở hữu tham. 

2 là hữu lậu tức là sở hữu tham. 

3 là tà kiến lậu tức là sở hữu tà kiến. 

4 là vô minh lậu tức là sở hữu si. 

Trang 2: tứ bôc 

1 là dục bộc tức là sở hữu tham. 

2 là hữu bộc tức là sở hữu tham. 

3 là tà kiến bộc tức là sở hữu tà kiến. 

4 là vô minh bộc tức là sở hữu si. 

Trang 3: tứ phối 

1 là dục phối tức là sở hữu tham. 

2 là hữu phối tức là sở hữu tham. 

3 là tà kiến phối tức là sở hữu tà kiến. 

4 là vô minh phối tức là sở hữu si. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 4 / tâp 11 

- Các số 139, 140 và 142 chấm màu xanh. 

Tứ phuơc 

1 là tham ái thân phuợc tức là sở hữu 
tham. 

2 là sân độc thân phuợc tức là sở hữu 
sân. 

3 là giới thủ thân phuợc tức là sở hữu 
tà kiến. 

4 là ngã kiến thân phuợc tức là sở hữu 
tà kiến. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 5 / tập 11 

- Các số 139 và 140 chấm màu xanh. 

Tứ thủ 

1 là dục thủ tức là sở hữu tham. 

2 là tà kiến thủ tức là sở hữu tà kiến. 

3 là giới cấm thủ tức là sở hữu tà kiến. 

4 là ngã chấp thủ tức là sở hữu tà kiến. 
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Chi chấm và cách đọc trang 6 / tập 11 

- Các số 135, 138, 139, 142, 145, 146, 147, 
148 chấm màu xanh. 

Lục cái 

1 là dục dục cái tức là sở hữu tham. 

2 là sân độc cái tức là sở hữu sân. 

3 là hôn trầm thùy miên cái tức là sở 
hữu hôn phần. 

4 là trạo hối cái tức là sở hữu điệu cử 
và hối hận. 

5 là hoài nghi cái tức là sở hữu hoài 
nghi. 

6 là vô minh cái tức là sở hữu si. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập 11 

- Các số 135, 139, 140, 141, 142, 148 chấm 
màu xanh. 

Thất tiềm thủy (hay tùy miên) 

1 là ái dục tiềm thùy tức là sở hữu tham. 

2 là hữu dục tiềm thùy tức là sở hữu 
tham. 

3 là phẫn uất tiềm thùy tức là sở hữu 
sân. 

4 là ngã mạn tiềm thùy tức là sở hữu 
ngã mạn. 

5 là tà kiến tiềm thùy tức là sở hữu tà 
kiến. 

6 là hoài nghi tiềm thùy tức là sở hữu 
hoài nghi. 

7 là vô minh tiềm thùy tức là sở hữu si. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / tập 11 

- Các số 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
148 hoặc thêm số 138 chấm màu xanh. 

Tlĩâp triền 

1 là ái dục triền tức là sở hữu tham. 

2 là hữu dục triền tức là sở hữu tham. 

3 là phẫn uất triền tức là sở hữu sân. 

4 là ngã mạn triền tức là sở hữu ngã 
mạn. 

5 là tà kiến triền tức là sở hữu tà kiến. 

6 là tà giới triền tức là sở hữu tà kiến. 

7 là hoài nghi triền tức là sở hữu hoài 
nghi. 

8 là tật đố triền tức là sở hữu tật. 

9 là lận sắt triền tức là sở hữu lận. 

10 là vô minh triền tức là sở hữu si. 


Chi chấm và cách đoc trang 9 / tâp 11 

- Từ số 135 đến 142, Sốl46 và số 148 chấm 
màu xanh. 

Thấp phiền não 

1 là phiền não tham tức là sở hữu tham. 

2 là phiền não sân tức là sở hữu sân. 

3 là phiền não si tức là sở hữu si. 

4 là phiền não ngã mạn tức là sở hữu 
ngã mạn. 

5 là phiền não tà kiến tức là sở hữu tà 
kiến. 

6 là phiền não hoài nghi tức là sở hữu 
hoài nghi. 

7 là phiền não hôn trầm tức là sở hữu 
hôn trầm. 

8 là phiền não điệu cử tức là sở hữu 
điệu cử. 

9 là phiền não vô tàm tức là sở hữu vô 
tàm. 

10 là phiền não vô úy tức là sở hữu vô 
úy. 

HỎN TẠP TƯƠNG TẬP NHIẾP 

Chi chấm vả cách đọc trang 10 / tập 11 

- Các số 135, 139, 142, 153, 154 và 173 
chấm màu xanh. 

Nhon tuong ung cỏ 6 

1 là nhân tham tức là sở hữu tham. 

2 là nhân sân tức là sở hữu sân. 

3 là nhân si tức là sở hữu si. 

4 là nhân vô tham tức là sở hữu vô 
tham. 

5 là nhân vô sân tức là sở hữu vô sân. 

6 là nhân vô si tức là sở hữu trí tuệ. 

Chi chấm và cách doc trang 11/ tâp 11 

- Các số 123, 126, 129, 130, 133 chấm 
màu xanh. 

Chi thiền cỏ 7 

1 là chi tầm tức là sở hữu tầm. 

2 là chi tứ tức là sở hữu tứ. 

3 là chi hỷ tức là sở hữu hỷ. 

4 là chi định tức là sở hữu định. 
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5 là chi lạc tức là sở hữu thọ (câu hành 
lạc). 

6 là chi uu tức là sở hữu thọ (thọ uu). 

7 là chi xả tức là sở hữu thọ (thọ xả). 

Chi chấm và cách đoc trang 12 / tâp 11 

- Các số 140, 150 và 173 chấm màu xanh. 

- Các số 168, 169 và 170 chấm màu xanh, 
phân nửa trên. 

- Các số 126, 129 và 132 chấm màu xanh, 
thành 2 (để sợi chỉ xuôi ở giữa / chấm 
thành 2). 

Đao cỏ 12 chi 

1 là chánh kiến tức là sở hữu trí. 

2 là chánh tu duy tức là sở hữu tầm 
hiệp với tâm tịnh hảo. 

3 là chánh ngữ tức là sở hữu chánh 
ngữ. 

4 là chánh nghiệp tức là sở hữu chánh 
nghiệp. 

5 là chánh mạng tức là sở hữu chánh 
mạng. 

6 là chánh tinh tấn tức là sở hữu cần 
hiệp với tâm tịnh hảo. 

7 là chánh niệm tức là sở hữu niệm. 

8 là chánh tịnh tức là sở hữu định hiệp 
với tâm tịnh hảo. 

9 là tà kiến tức là sở hữu tà kiến. 

10 là tà tu duy tức là sở hữu tầm hiệp 
với tâm bất thiện. 

11 là tà tinh tấn tức là sở hữu cần hiệp 
với tâm bất thiện. 

12 là tà tịnh tức là sở hữu định hiệp với 
11 tâm bất thiện (trừ si hoài nghi). 

Chỉ chấm và cách đọc trang 13/ tập 11 

- Từ số 1 đến số 89 chấm màu xanh đậm 
(kể hẹp). 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến 106, từ số 108 đến số 111, từ số 
113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu xanh lợt (kể rộng). 

- Từ số 178 đến số 182, các số 187, 188, 
190, 123, 126, 132, 149, 150 và 173 chấm 
màu xanh đậm. 

Nhi thâp nhi quyền 


1 là nhãn quyền tức là nhãn thanh 
triệt. 

2 là nhĩ quyền tức là nhĩ thanh triệt. 

3 là tỷ quyền tức là tỷ thanh triệt. 

4 là thiệt quyền tức là thiệt thanh 
triệt. 

5 là thân quyền tức là thân thanh 
triệt. 

6 là nữ quyền tức là sắc tính nữ. 

7 là nam quyền tức là sắc tính nam. 

8 là mạng quyền tức là sắc mạng 
quyền. 

9 là ý quyền tức là tất cả tâm. 

10 là lạc quyền tức là lạc thọ đồng 
sanh với thân thức. 

11 là khổ quyền tức là khổ thọ đồng 
sanh với thân thức. 

12 là hỷ quyền tức là hỷ thọ đồng sanh 
với 62 tâm câu hành hỷ (thọ). 

13 là uu quyền tức là uu thọ đồng sanh 
với tâm sân. 

14 là xả quyền tức là xả thọ đồng sanh 
với 55 tâm câu hành xả (thọ). 

15 là tín quyền tức là sở hữu tín. 

16 là tấn quyền tức là sở hữu cần. 

17 là niệm quyền tức là sở hữu niệm. 

18 là tịnh quyền tức là sở hữu định 
hiệp với 72 hoặc 104 tâm hữu cần 
(trừ tâm si hoài nghi). 

19 là trí quyền tức là sở hữu trí hiệp 
với 39 tâm tam nhân hợp thế. 

20 là tri dị tri quyền tức là sở hữu trí 
tuệ hiệp với tâm so đạo. 

21 là tri dĩ tri quyền tức là sở hữu trí 
tuệ hiệp với tâm hữu học (trừ sơ 
đạo). 

22 là tri cụ tri quyền tức là sở hữu trí 
tuệ hiệp với tâm vô học. 

Chỉ chấm và cách dọc trang 14 / tập 11 
- Các số 126, 132, 136, 137, từ số 149 đến 
số 152 và số 173 chấm màu xanh. 

Cửu lục 

1 là tín lục tức là sở hữu tín. 

2 là tấn lục tức là sở hữu cần. 

3 là niệm lực tức là sở hữu niệm. 
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4 là tịnh lực tức là sở hữu định hiệp với 
72 hoặc 104 tâm hữu cần (trừ tâm si 
hoài nghi). 

5 là trí lực tức là sở hữu trí. 

6 là tàm lục tức là sở hữu tàm. 

7 là úy lực tức là sở hữu úy. 

8 là vô tàm lục tức là sở hữu vô tàm. 

9 là vô úy lục tức là sở hữu vô úy. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 15/ tâp 11 

- Từ số 1 đến số 10, từ số 31 đến số 38, từ 
số 47 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 
78 đến số 121 và các số 132, 134, 173 
chấm màu xanh (tâm siêu thế, hàng sơ 
thiền chấm đậm, còn bốn hàng sau chấm 
màu xanh lợt). 

Tứ truởng 

1 là dục truởng túc là sở hữu dục hiệp 
với tâm đổng lục nhị nhân và tam nhân. 

2 là cần truởng tức là sở hữu cần hiệp 
với tâm đổng lục nhị nhân và tam nhân. 

3 là tâm truởng tức là 52 hoặc 84 tâm 
đổng lục nhị nhân và tam nhân. 

4 là thẩm truởng tức là sở hữu trí hiệp 
với 34 hoặc 66 tâm đổng lục tam nhân. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 16/ tâp 11 

- Từ số 1 đến số 121 và các số 122, 125, 
191 (tâm siêu thế, hàng sơ thiền chấm 
xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm xanh lợt). 

Tứ thục 

1 là đoàn thục tức là sắc vật thực ngoại. 

2 là xúc thục tức là sở hữu xúc. 

3 là tu thục tức là sở hữu tu. 

4 là thức thực tức là tất cả tâm. 

ĐẢNG GIÁC TƯƠNG TẬP NHIẾP 

Chi chấm và cách đoc trang 17/ tâp 11 

- Số 150 chấm màu xanh. 

Tứ niệm xứ: 

1 là niệm thân tức là sở hữu niệm hiệp 
với tâm đại thiện, tâm đại tố và 26 
hoặc 58 tâm đổng lực kiên cố. 

2 là niệm thọ tức là sở hữu niệm hiệp 
với tâm đại thiện, tâm đại tố và 26 
hoặc 58 tâm đổng lục kiên cố. 


3 là niệm tâm tức là sở hữu niệm hiệp 
với tâm đại thiện, tâm đại tố và 26 
hoặc 58 tâm đổng lục kiên cố. 

4 là niệm pháp tức là sở hữu niệm hiệp 
với tâm đại thiện, tâm đại tố và 26 
hoặc 58 tâm đổng lục kiên cố. 

Chi chấm vả cách dọc trang 18/ tập 11 

- Chấm màu xanh số 132. 

Tứ chánh cần: chi pháp là sở hữu cần 
hiệp với tâm thiện. 

1 là thận cần 

2 là trừ cần 

3 là tu cần 

4 là bảo cần 

Chỉ chấm và cách đoc trang 19 / tâp 11 

- Từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến 59, từ số 
70 đến số 73 và các số 82, 87, 92, 97, 132, 
134, 173 chấm màu xanh đậm. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101 chấm 
màu xanh lợt. 

Tứ nhu Ỷ túc: 

1 là dục nhu ý túc tức là sở hữu dục 
hiệp với tâm thiện. 

2 là cần nhu ý túc tức là sở hữu cần hiệp 
với tâm thiện. 

3 là tâm nhu ý túc tức là tất cả tâm 
thiện. 

4 là thẫm nhu ý túc tức là sở hữu trí 
hiệp với tâm thiện. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 20 / tâp 11 

- Các số 126, 132, 149, 150 và 173 chấm 
màu xanh. 

Ngũ quyền 

1 là tín quyền tức là sở hữu tín hiệp với 
tâm đại thiện, đại tố và tâm đổng lực 
kiên cố. 

2 là cần quyền tức là sở hữu cần hiệp 
với tâm đại thiện, đại tố và tâm đổng 
lục kiên cố. 

3 là niệm quyền tức là sở hữu niệm 
hiệp với tâm đại thiện, đại tố và tâm 
đổng lục kiên cố. 
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4 là tịnh quyền tức là sở hữu định hiệp 
với đại thiện, đại tố và tâm đổng lực 
kiên cố. 

5 là trí quyền tức là sở hữu trí hiệp với 
đại thiện, đại tố và tâm đổng lực kiên 
cố. 

Ngũ luc :_chi pháp đồng nhu ngũ 

quyền. 

1 là tín lực. 2 là cần lực. 3 là niệm lực. 
4 là tịnh lực. 5 là trí lực. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 21/ tập 11 

- Các số 126, 132, 133, 150, 155, 156, 157 
và 173 chấm màu xanh. 

Thất giác chi: 

1 là niệm giác chi tức là sở hữu niệm 
hiệp với đại thiện, đại tố và đổng lực 
kiên cố. 

2 là trạch pháp giác chi tức là sở hữu 
trí hiệp với đại thiện, đại tố và đổng 
lực kiên cố. 

3 là cần giác chi tức là sở hữu cần hiệp 
với đại thiện, đại tố và đổng lực kiên 
cố. 

4 là hỷ giác chi tức là sở hữu hỷ hiệp 
với đại thiện, đại tố và đổng lực kiên 
cố. 

5 là tịnh thân giác chi tức là sở hữu 
tịnh thân và tịnh tâm hiệp với đại 
thiện, đại tố và đổng lực kiên cố. 

6 là tịnh giác chi tức là sở hữu định 
hiệp với đại thiện, đại tố và đổng lực 
kiên cố. 

7 là xả giác chi tức là sở hữu trung 
bình (hành xả) hiệp với đại thiện, đại 
tố và đổng lực kiên cố. 

Chi chấm và cách đoc trang 22 / tâp 11 

- Các số 126, 129, 132, 150, 173 chấm màu 
xanh đậm. 

- Các số 168, 169 và 170 chấm màu xanh 
phân nửa phía trên. 

Bát chi đạo: 

1 là chánh kiến tức là sở hữu trí hiệp 
với đại thiện, đại tố và đổng lực kiên 
cố. 


2 là chánh tu duy tức là sở hữu tầm hiệp 
với đại thiện, đại tố và 10 tâm đổng lực 
sơ thiền. 

3 là chánh ngữ tức là sở hữu chánh ngữ 
hiệp với đại thiện và tâm siêu thế. 

4 là chánh nghiệp tức là sở hữu chánh 
nghiệp hiệp với tâm đại thiện và siêu 
thế. 

5 là chánh mạng tức là sở hữu chánh 
mạng hiệp với tâm đại thiện và siêu thế. 

6 là chánh tinh tấn tức là sở hữu cần 
hiệp với đại thiện, đại tố và đổng lực 
kiên cố. 

7 là chánh niệm tức là sở hữu niệm hiệp 
với đại thiện, đại tố và đổng lực kiên 
cố. 

8 là chánh tịnh tức là sở hữu định hiệp 
với đại thiện, đại tố và đổng lực kiên 
cố. 

HÀM TẬN TƯƠNG TẬP NHIẾP 

Chi chấm vả cách đọc trang 23 / tập 11 

- Từ số 174 đến số 201 chấm màu tím. 

- Số 123 chấm màu đỏ. 

- Số 124 chấm màu vàng. 

- Số 122 và từ số 125 đến số 173 chấm màu 
xanh. 

- Từ số 1 đến số 121 chấm màu đen (luu ý 
là tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu 
đen đậm, còn các hàng nhị, tam, tứ và ngũ 
thiền chấm màu đen lợt). 

Pháp siêu lý chia theo ngũ uẩn: 

1 là sắc uẩn tức là 28 sắc pháp. 

2 là thọ uẩn tức là sở hữu thọ. 

3 là tuởng uẩn tức là sở hữu tuởng. 

4 là hành uẩn tức là 50 sở hữu (trừ thọ 
và tuởng). 

5 là thức uẩn tức là tất cả tâm. 

Còn níp-bàn là ngoại uẩn. Pháp siêu thế 
ngoài thủ uẩn. 

Chi chấm vả cách đọc trang 24 / tập 11 

- Số 178 ghi số 1, số 179 ghi số 2, số 180 
ghi số 3, số 181 ghi số 4, số 182 ghi số 5, 
số 183 ghi số 6, số 184 ghi số 7, số 185 
ghi số 8, số 186 ghi số 9. 
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- SỐ 174, 176 và 177 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 121 chấm màu tím (tâm 
siêu thế, hàng sơ thiền chấm màu tím 
đậm, còn các hàng nhị, tam, tứ và ngũ 
thiền chấm màu tím lợt). 

- Từ số 122 đến số 173, số 175, từ số 187 
đến số 202 chấm màu xanh. 

Pháp siêu lý chia thành thập nhị xứ: 

1 là nhãn xứ tức là nhãn thanh triệt. 

2 là nhĩ xứ tức là nhĩ thanh triệt. 

3 là tỷ xứ tức là tỷ thanh triệt. 

4 là thiệt xứ tức là thiệt thanh triệt. 

5 là thân xứ tức là thân thanh triệt. 

6 là sắc xứ tức là cảnh sắc. 

7 là thinh xứ tức là cảnh thinh. 

8 là khí xứ tức là cảnh khí. 

9 là vị xứ tức là cảnh vị. 

10 là xúc xứ tức là cảnh xúc (đất, lửa, 
gió). 

11 là ý xứ tức là tâm. 

12 là pháp xứ tức là sở hữu, sắc tế và 
níp-bàn. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 25 / tâp 11 

• 1 là nhãn giới tức là nhãn thanh triệt. 

• 2 là nhĩ giới tức là nhĩ thanh triệt. 

• 3 là tỷ giới tức là tỷ thanh triệt. 

■ 4 là thiệt giới tức là thiệt thanh triệt. 

• 5 là thân giới tức là thân thanh triệt. 

• 6 là sắc giới tức là cảnh sắc. 

• 7 là thinh giới tức là cảnh thinh. 

• 8 là khí giới tức là cảnh khí. 

• 9 là vị giới tức là cảnh vị. 

• 10 là xúc giới tức là cảnh xúc (đất, lửa 
gió). 

. 11 là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn 
thức. 

Chi chấm và cách đoc trang 26 / tâp 11 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 138, 
từ số 140 đến số 148, từ số 174 đến số 201 
chấm màu đen. 

- Số 139 chấm màu xanh. 

- Số 202 chấm màu vàng. 

- Từ số 122 đến số 125^80 127, 128, 130, 
131, 133, 134, 149, từ số 151 đến so 167, 


- Số 178 ghi số 1, số 179 ghi số 2, số 180 
ghi số 3, số 181 ghi số 4, số 182 ghi số 5, 
số 183 ghi số 6, số 184 ghi số 7, số 185 
ghi số 8, số 186 ghi số 9, các số 174, 176 
và 177 ghi số 10. 

- Số 13 và số 20 ghi số 11. 

- Số 14 và số 21 ghi số 12. 

- Số 15 và số 22 ghi số 13. 

- Số 16 và số 23 ghi số 14. 

- Số 17 và số 24 ghi số 15. 

- Các số 18, 25 và 28 chấm màu đen. 

- Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, 29, 
30. Từ số 31 đến số 81, các số 82, 87, 92, 
97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ 
đậm (kể hẹp). 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu đỏ lợt (kể rộng). 

- Từ số 22 đến số 173, số 175, từ số 187 đến 
số 202 chấm màu xanh. 

Pháp siêu lý chia thành thập bát giới: 

• 12 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 

• 13 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 

• 14 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt 
thức. 

. 15 là thân thức giới tức là 2 tâm thân 
thức. 

. 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và 
tâm khai ý môn. 

• 17 là ý thức giới tức là 66 hoặc 108 tâm 
(trừ ngũ song và 3 tâm ý giới). 

. 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu, 16 sắc 
tế và níp-bàn. 

số 171 và số 172 chấm phân nửa trên màu 
đen. 

- Các số 126, 129, 132, 150, 168, 169, 170, 
173 chấm phân nửa duới màu đỏ. 

- Các số 82, 87, 92, 97 chấm 8 điểm đỏ 
trong mồi vòng tròn (tuợng trung 8 chi 
đạo hợp sơ đạo). 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, chấm 
trong mồi vòng tròn 7 điểm đỏ tuợng 
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trưng 7 chi đạo hợp nhị, tam, tứ đạo (trừ 
chi tầm). 

Pháp siêu lý chia theo tứ đế: 

• 1 là khổ đế tức là sắc pháp, 81 tâm hiệp 
thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 

• 2 là tập đế tức là sở hữu tham. 

• 3 là diệt đế tức là níp-bàn. 

• 4 là đạo đế tức là tám chi đạo hiệp tâm 
đạo. 

Còn tâm siêu thế và 36 sở hữu hiệp tâm 
đạo (trừ chi đạo hiệp tâm đạo) là ngoại đế. 

Dứt phần chỉ chấm và cách đoc tâp 11. 

Chú ý: nếu chia uẩn (khandha), xứ 
(ayatana), giới (dhãtu) và đế (sacca) chưa 
rành rẽ, chớ nên học đến Đầu đề tam, Đầu 
đề nhị và Nhị đế kỉnh. 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP 12 

PHÁP TỤ - ĐÀU ĐÈ TAM 

Chỉ chấm và cách đọc trang 1 / tập 12 

- Từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ 
số 70 đến số 73, các số 82, 87, 92 và 97 
chấm màu đỏ đậm đầy. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101 chấm 
màu đỏ lợt đầy. 

- Từ số 122 đến số 134 chấm 1/3 phía trên 
màu đỏ. 

- Từ số 149 đến số 173 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 
chấm màu đen. 

- Từ số 122 đến số 134 chấm 1/3 phía trước 
màu đen. 

- Từ số 13 đến số 30, từ số 39 đến số 54, từ 
số 60 đến số 69, từ số 74 đến số 81, từ số 
174 đến số 202 chấm màu xanh đậm đầy. 

- Các số 102,107, 112,117 chấm màu xanh 
đậm. 

- Từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 
111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến 
số 121 chấm màu xanh lợt đầy. 

- Từ số 122 đến số 134 chấm 1/3 phía sau 
màu xanh. 


- Từ số 149 đến số 173 chấm phân nửa phía 
dưới màu xanh. 

Tam đề thiện... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp thiện là 21 hoặc 3 7 tâm 
thiện và 38 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 2 đế và 
ngoại đế 

4 uẩn: 

• 1 là thọ uẩn tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm thiện. 

• 2 là tưởng uẩn tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm thiện. 

• 3 là hành uẩn tức là 36 sở hữu hiệp với 
tâm thiện (trừ thọ và tưởng). 

• 4 là thức uẩn tức là tâm thiện. 

2 xứ: 

• 1 là ý xứ tức là tâm thiện. 

• 2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với 
tâm thiện. 

2 giới: 

• 1 là ý thức giới tức là tâm thiện. 

• 2 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp với 
tâm thiện. 

2 để: 

• 1 là khổ đế tức là 17 tâm thiện hiệp thế 
và sở hữu hợp. 

• 2 là đạo đế tức là bát chi đạo hiệp tâm 
đạo. 

Ngoại đế tức là tâm đạo và 28 sở hữu 
hợp (trừ 8 chi đạo). 

* Câu 2 : Tất cả pháp bất thiện là 12 tâm bất 
thiện và 27 sở hữu hợp. 

Chia đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 2 đế. 

4 uẩn: 

• 1 là thọ uẩn tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm bất thiện. 

• 2 là tưởng uẩn tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm bất thiện. 

• 3 là hành uẩn tức là 25 sở hữu hiệp với 
tâm bất thiện (trừ thọ và tưởng). 

• 4 là thức uẩn tức là 12 tâm bất thiện. 

2 xứ: 

• 1 là ý xứ tức là 12 tâm bất thiện. 
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• 2 là pháp xứ tức là 27 sở hữu hiệp với 
tâm bất thiện. 

2 giới: 

• 1 là ý thức giới tức là 12 tâm bất thiện. 

• 2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hiệp với 
tâm bất thiện. 

2 đế: 

• 1 là khổ đế tức là tâm bất thiện và 26 
sở hữu (trừ tham). 

• 2 là tập đế tức là sở hữu tham. 

* Câu 3 : tất cả pháp vô ký là 56 hoặc 72 tâm 
vô ký, 38 sở hữu hợp, sắc pháp và níp-bàn 
Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 2 đế 
và ngoại đế, ngoại uẩn. 

5 uẩn: 

• 1 là sắc uẩn tức là 28 sắc pháp. 

• 2 là thọ uẩn tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm vô ký. 

• 3 là tuởng uẩn tức là sở hữu tuởng hiệp 
với tâm vô ký. 

• 4 là hành uẩn tức là 36 sở hữu hiệp với 
tâm vô ký (trừ thọ và tuởng). 

• 5 là thức uẩn tức là tất cả tâm vô ký. 
Còn ngoại uẩn tức là níp-bàn. 

12 xứ: 

• 1 là nhãn xứ tức là nhãn thanh triệt. 

• 2 là nhĩ xứ tức là nhĩ thanh triệt. 

• 3 là tỷ xứ tức là tỷ thanh triệt. 

• 4 là thiệt xứ tức là thiệt thanh triệt. 

• 5 là thân xứ tức là thân thanh triệt. 

• 6 là sắc xứ tức là cảnh sắc. 

• 7 là thinh xứ tức là cảnh thinh. 

• 8 là khí xứ tức là cảnh khí. 

■ 9 là vị xứ tức là cảnh vị. 

■ 10 là xúc xứ tức là cảnh xúc. 

■ 11 là ý xứ tức là tâm vô ký. 

• 12 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với 
tâm vô ký, 16 sắc tế và níp-bàn. 

18 giới: 

• 1 là nhãn giới tức là nhãn thanh triệt. 

• 2 là nhĩ giới tức là nhĩ thanh triệt. 

• 3 là tỷ giới tức là tỷ thanh triệt. 

• 4 là thiệt giới tức là thiệt thanh triệt. 

• 5 là thân giới tức là thân thanh triệt. 


• 6 là sắc giới tức là cảnh sắc. 

• 7 là thinh giới tức là cảnh thinh. 

• 8 là khí giới tức là cảnh khí. 

• 9 là vị giới tức là cảnh vị. 

• 10 là xúc giới tức là cảnh xúc. 

• 11 là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn 
thức. 

• 12 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 

• 13 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 

• 14 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt 
thức. 

• 15 là thân thức giới tức là 2 tâm thân 
thức. 

• 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và 
khai ngũ môn. 

• 17 là ý thức giới tức là 59 tâm vô ký 
(trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới). 

• 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp 
tâm vô ký, 16 sắc tế và níp-bàn. 

2 để: 

• 1 là khổ đế tức là 52 tâm vô ký hiệp thế 
và sắc pháp. 

• 2 là diệt đế tức là níp-bàn. 

Ngoại đế là tâm quả siêu thế và 36 sở 
hữu hợp. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập 12 

- Từ số 1 đến số 4, các số 24, 27, 30, từ số 
31 đến 34, từ số 39 đến số 42, từ số 47 đến 
số 50, từ số 55 đến số 58, từ số 60 đến số 
63, từ số 65 đến số 68, các số 82, 87, 92, 

97, 102, 107, 112, 117 và 133 chấm màu 
đỏ. 

- Các số 83, 84, 85, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 

98, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 
113, 114, 115, 118, 119 và 120 chấm màu 
đỏ lợt. 

- Các số 139, 140, 141, từ số 149 đến số 
173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía duới màu xanh. 

- Số 122, từ số 124 đến số 132, từ số 134 
đến số 138, các số 146 và 147 chấm 1/3 
phía trên màu đỏ, 1/3 phía duới truớc màu 
xanh, 1/3 phía duới sau màu đen. 

- Các số 9, 10, 17, từ số 142 đến số 145 
chấm màu đen. 
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- Từ Số 5 đến số 8, số 11, 12, từ số 13 đến 
số 16, từ số 18 đến số 23, các số 25, 26, 
28, 29, từ số 35 đến số 38, từ số 43 đến số 
46, từ số 51 đến số 54, các số 59, 64, 69, 
từ số 70 đến số 81 và số 148 chấm màu 
xanh đậm. 

- Các số 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116 và 
121 chấm màu xanh lợt. 

Tam đề thọ... hàm... hữu dư 

* Câu 1 : Tất cả pháp câu hành với lạc thọ là 
39 hoặc 63 tâm câu hành lạc, 45 sở hữu 
câu hành hỷ thọ (tam thọ) (trừ tưởng). 

Chia đặng: 3 uẩn, 2 xứ, 3 giới, 3 đế và 
ngoại đế. 

3 uẩn: 

• 1 là tưởng uẩn tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm câu hành lạc. 

• 2 là hành uẩn tức là 45 sở hữu câu hành 
lạc. 

• 3 là thức uẩn tức là tâm câu hành lạc. 

2 xứ: 

• 1 là ý xứ tức là tâm câu hành lạc. 

• 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu câu hành 
lạc (tam thọ). 

3 giới: 

• 1 là thân thức giới tức là tâm thân thức 
quả thiện. 

■ 2 là ý thức giới tức là 38 hoặc là 62 tâm 
câu hành hỷ. 

• 3 là pháp giới tức là 46 sở hữu câu hành 
lạc (tam thọ). 

3 đế: 

• 1 là khổ đế tức là 31 tâm câu hành lạc 
hiệp thế và 45 sở hữu họp (trừ tham). 

• 2 là tập đế tức là sở hữu tham. 

■ 3 là đạo đế tức là bát chi đạo hiệp tâm 
đạo câu hành hỷ. 

Ngoại đế là 8 hoặc 32 tâm siêu thế câu 
hành hỷ và 36 sở hữu hợp (trừ bát chi 
đạo hiệp tâm đạo). 

* Câu 2 : tất cả pháp câu hành với khổ thọ 
là: 2 tâm sân, tâm thân thức câu hành khổ 
và 21 sở hữu câu hành với khổ thọ. 

Chia đặng: 3 uẩn, 2 xứ, 3 giới, 1 đế. 


3 uẩn: 

■ 1 là tưởng uẩn tức là sở hữu tưởng hiệp 

với tâm câu hành với khổ thọ. 

• 2 là hành uẩn tức là 20 sở hữu hiệp với 
tâm câu hành khổ (trừ tưởng). 

• 3 là thức uẩn tức là 3 tâm câu hành với 
khổ thọ. 

2 xứ: 

• 1 là ý xứ tức là 3 tâm câu hành với khổ 
thọ. 

• 2 là pháp xứ tức là 21 sở hữu câu hành 
với khổ thọ. 

3 giới: 

• 1 là thân thức giới tức là tâm thân thức 
quả bất thiện. 

• 2 là ý thức giới tức là 2 tâm sân. 

• 3 là pháp giới tức là 21 sở hữu hiệp với 
tâm câu hành với khổ thọ. 

1 đế: 

• là khổ đế tức là 3 tâm câu hành khổ và 
21 sở hữu họp. 

* Câu 3 : tất cả pháp hiệp phi khổ phi lạc thọ 

tức là 47 hoặc 55 tâm câu hành xả và 46 

sở hữu câu hành xả. 

Chia đặng: 3 uẩn, 2 xứ, 7 giới, 3 đế và 

ngoại đế. 

3 uẩn: 

• 1 là tưởng uẩn tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm câu hành xả. 

• 2 là hành uẩn tức là 45 sở hữu câu hành 
xả (trừ tưởng). 

• 3 là thức uẩn tức là 47 hoặc 55 tâm câu 
hành xả. 

2 xứ: 

• 1 là ý xứ tức là tâm câu hành xả. 

• 2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu câu hành 
xả. 

7 giới: 

• 1 là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn 
thức. 

• 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 

• 3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 

• 4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt 
thức. 
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• 5 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai 
ngũ môn. 

• 6 là ý thức giới tức là 36 hoặc 44 tâm 
câu hành xả (trừ 4 đôi thức truớc và ý 
giới). 

• 7 là pháp giới tức là 46 sở hữu câu hành 
xả. 

3 đế: 

• 1 là khổ đế tức là 47 tâm câu hành xả 
hiệp thế và 45 sở hữu hợp (trừ tham). 

• 2 là tập đế tức là sở hữu tham hiệp với 
tâm câu hành xả. 

• 3 là đạo đế tức là 7 chi đạo hiệp với tâm 
đạo ngũ thiền. 

Ngoại đế là 8 tâm siêu thế ngũ thiền 
và 32 sở hữu hợp (trừ thọ). 

Chi chấm và cách đoc trang 3 / tâp 12 

- Từ số 13 đến số 27, từ số 39 đến số 46, từ 
số 60 đến số 64, từ số 74 đến số 77, các số 
102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ. 

- Từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 111, 
từ số 113 đến 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu đỏ lợt. 

- Các số 168, 169 và 170 chấm phân nửa 
trên màu đỏ, phân nửa duới màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
167, các số 171,172 và 173 chấm 1/3 phía 
trên màu đỏ, chấm 1/3 duới phía truớc 
màu xanh, chấm 1/3 duới phía sau màu 
đen. 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 31 đến số 38, từ 
số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73, các số 
82, 87, 92, 97, từ số 135 đến số 148 chấm 
màu xanh. 

- Từ số 83 đến 86, từ số 88 đến số 91, từ số 
93 đến sô 96, và từ số 98 đến 101 chấm 
màu xanh lợt. 

- Các số 28, 29, 30, từ số 47 đến số 54, từ 
số 65 đến số 69, từ số 78 đến số 81 và từ 
số 174 đến số 202 chấm màu đen. 

Tam đề quả... chiết... vô dư... 

* Câu Ị : Tất cả pháp quả là 36 hoặc 52 tâm 
quả và 38 sở hữu hợp. 


Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới, 1 đế và 
ngoại đế. 

4 uẩn: 

- 1 là thọ uẩn tức sở hữu thọ, hiệp tâm 
quả. 

- 2 là tưởng uẩn tức là sở hữu tưởng hiệp 
tâm quả. 

- 3 là hành uẩn tức là 36 sở hữu hiệp với 
tâm quả (trừ thọ và tưởng). 

- 4 là thức uẩn tức là 36 hoặc 52 tâm quả. 

2 xứ: 

- 1 là ý xứ tức là tâm quả. 

- 2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với 
tâm quả. 

8 giới: 

- 1 là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn 
thức. 

- 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 

- 3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 

- 4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt 
thức. 

- 5 là thân thức giới tức là 2 tâm thân 
thức. 

- 6 là ý thức giới tức là 2 tâm tiếp thâu. 

- 7 là ý thức giới tức là 40 tâm quả (trừ 
ngũ song thức và 2 tâm tiếp thâu). 

- 8 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp với 
tâm quả. 

1 đế là khổ đế tức là 32 tâm quả hiệp thế 

và 35 sở hữu hợp 

Ngoại đế là tâm quả siêu thế và 36 sở 
hữu hợp. 

* Câu 2 : Tất cả pháp cố cách cho quả sanh 

(pháp dị thục nhân) là 12 tâm bất thiện, 21 

hoặc 37 tâm thiện và 52 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 3 đế và 
ngoại đế. 

4 uẩn: 

- 1 là thọ uẩn tức là sở hữu thọ hợp với 
tâm bất thiện và tâm thiện. 

- 2 là tưởng uẩn tức là sở hữu tưởng hợp 
với tâm bất thiện và tâm thiện. 

- 3 là hành uẩn tức là 50 sở hữu hợp với 
tâm bất thiện và tâm thiện (trừ thọ và 
tưởng). 
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- 4 là thức Uẩn tức là tâm bất thiện và tâm 
thiện. 

2 xứ: 

- 1 là ý xứ tức là tâm bất thiện và tâm 
thiện. 

- 2 là pháp xứ tức là 52 sở hữu họp với 
tâm bất thiện và tâm thiện. 

2 giới: 

- 1 là ý thức giới tức là tâm bất thiện và 
tâm thiện. 

- 2 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với 
tâm bất thiện và tâm thiện. 

3 đế: 

- 1 là khổ đế tức là tâm bất thiện và tâm 
thiện hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ 
tham). 

- 2 là tập đế tức là sở hữu tham. 

- 3 là đạo đế tức là bát chi đạo hiệp tâm 
đạo. 

Ngoại đế là 20 tâm đạo và 28 sở hữu 
hợp (trừ bát chi đạo). 

* Câu 3 : Tất cả pháp phi quả phi cho quả 

sanh (pháp phi quả phi nhân) là 20 tâm tố, 

35 sở hữu họp, sắc pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 13 giới và 2 
đế. 

5 uẩn: 

- 1 là sắc uẩn tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uẩn tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm tố. 

- 3 là tuởng uẩn tức là sở hữu tuởng hiệp 
với tâm tố. 

- 4 là hành uẩn tức là sở hữu hiệp với tâm 
tố (trừ thọ và tưởng). 

- 5 là thức uẩn tức là 20 tâm tố. 

12 xứ:: 

• 1 là nhãn xứ tức là nhãn thanh triệt. 

• 2 là nhĩ xứ tức là nhĩ thanh triệt. 

• 3 là tỷ xứ tức là tỷ thanh triệt. 

• 4 là thiệt xứ tức là thiệt thanh triệt. 

• 5 là thân xứ tức là thân thanh triệt. 

• 6 là sắc xứ tức là cảnh sắc. 

• 7 là thinh xứ tức là cảnh thinh. 

• 8 là khí xứ tức là cảnh khí. 

• 9 là vi xứ tức là cảnh vi. 


• 10 là xúc xứ tức là cảnh xúc (đất, lửa, 
gió). 

• 11 là ý xứ tức là tâm. 

• 12 là pháp xứ tức là 35 sở hữu hiệp với 
tâm tố, sắc tế và níp-bàn. 

13 giới: 

• 1 là nhãn giới tức là nhãn thanh triệt. 

• 2 là nhĩ giới tức là nhĩ thanh triệt. 

• 3 là tỷ giới tức là tỷ thanh triệt. 

• 4 là thiệt giới tức là thiệt thanh triệt. 

• 5 là thân giói tức là thân thanh triệt. 

• 6 là sắc giới tức là cảnh sắc. 

• 7 là thinh giới tức là cảnh thinh. 

• 8 là khí giới tức là cảnh khí. 

• 9 là vị giới tức là cảnh vị. 

• 10 là xúc giới tức là cảnh xúc. 

• 11 là ý giới tức là tâm khai ngũ môn. 

• 12 là ý thức giới tức là 19 tâm tố hữu 
cần. 

• 13 là pháp giới tức là 35 sở hữu hiệp 
tâm tố, sắc tế và níp-bàn. 

2 đế: 

• 1 là khổ đế tức là 20 tâm tố, 35 sở hữu 
họp và sắc pháp. 

• 2 là diệt đế tức là níp-bàn. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 4 / tập 12 

- Từ số 13 đến số 27, từ số 39 đến số 46, từ 
số 60 đến số 64, từ số 74 đến số 77, từ số 
178 đến số 182, từ số 187 đến số 190 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 28 đến số 38, từ 
số 47 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 
78 đến 81, từ số 135 đến số 148, số 184, 
từ số 193 đến số 197 chấm màu xanh. 

- Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
và 202 chấm màu đen. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu đen lợt. 

- Các số 168, 169 và 170 chấm phân nửa 
phía trên màu xanh, phân nửa dưới màu 
đen. 
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- Từ Số 171, 172, từ số 174 đến số 177, các 
số 183, 185, 186, 191, 192, từ số 198 đến 
số 201 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
167 và số 173 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, 
1/3 dưới phía trước màu đen, 1/3 dưới 
phía sau màu đen. 

Tam đề thủ... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả thủ và cảnh thủ là 32 tâm 
quả hiệp thế, 35 sở hữu hợp và sắc nghiệp. 

Chia đặng: 5 uẩn, 11 xứ, 17 giới, 1 đế. 

5 uẩn: 

• 1 là sắc uẩn tức là sắc nghiệp. 

• 2 là thọ uẩn tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm quả hiệp thế. 

• 3 là tưởng uẩn tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm quả hiệp thế. 

• 4 là hành uẩn tức là 33 sở hữu hiệp tâm 
quả hiệp thế (trừ thọ và tưởng). 

• 5 là thức uẩn tức là tâm quả hiệp thế. 

11 xứ: 

• 9 xứ thô, tức là 11 sắc thô (trừ thinh). 

• 10 là ý xứ, tức là tâm quả hiệp thế. 

• 11 là pháp xứ, tức là sở hữu hiệp tâm 
quả hiệp thế và sắc nghiệp tế. 

1 7 giới: 

• 9 giới thô tức là 11 sắc thô (trừ thinh). 

■ 10 là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn 
thức. 

• 11 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 

• 12 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 

• 13 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt 
thức. 

■ 14 là thân thức giới tức là 2 tâm thân 
thức. 

• 15 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu. 

• 16 là ý thức giới tức là 20 tâm quả hiệp 
thế (trừ ngũ song thức và 2 tâm tiếp 
thâu). 

• 17 là pháp giới tức là 35 sở hữu hiệp 
tâm quả hiệp thế và sắc nghiệp tế. 

1 đế: là khổ đế tức là 32 tâm quả hiệp thế, 
35 sở hữu hợp và sắc nghiệp. 


* Câu 2 : Tất cả pháp phi thành do thủ mà 

cảnh thủ, là 47 tâm đổng lực hiệp thế, 2 

tâm khai môn, 52 sở hữu họp và sắc phi 

nghiệp. 

Chia đặng: 5 uẩn, 7 xứ, 8 giới, 2 đế. 

5 uẩn: 

• 1 là sắc uẩn tức là sắc phi nghiệp. 

• 2 là thọ uẩn tức là sở hữu thọ hiệp với 
47 tâm đổng lực hiệp thế và 2 tâm khai 
môn. 

• 3 là tưởng uẩn tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm đổng lực hiệp thế và 2 tâm khai 
môn. 

• 4 là hành uẩn tức là 50 sở hữu hiệp với 
47 tâm đổng lực hiệp thế và 2 tâm khai 
môn (trừ thọ và tưởng). 

• 5 là thức uẩn tức là tâm đổng lực hiệp 
thế và 2 tâm khai môn. 

7 xứ: 

• 1 là sắc xứ tức là cảnh sắc. 

• 2 là thinh xứ tức là cảnh thinh. 

• 3 là khí xứ tức là cảnh khí. 

• 4 là vị xứ tức là cảnh vị. 

• 5 là xúc xứ tức là cảnh xúc. 

• 6 là ý xứ tức là 47 tâm đổng lực hiệp 
thế và 2 tâm khai môn. 

• 7 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hiệp tâm 
đổng lực hiệp thế, 2 tâm khai môn và 
sắc tế phi nghiệp. 

8 giới: 

• 1 là sắc giới tức là cảnh sắc. 

• 2 là thinh giới tức là cảnh thinh. 

• 3 là khí giới tức là cảnh khí. 

• 4 là vị giới tức là cảnh vị. 

• 5 là xúc giới tức là cảnh xúc. 

• 6 là ý giới tức là tâm khai ngũ môn. 

• 7 là ý thức giới tức là 47 tâm đổng lực 
hiệp thế và tâm khai ý môn. 

• 8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp tâm 
đổng lực hiệp thế, tâm khai môn và sắc 
tế phi nghiệp. 

2 để: 

• 1 là khổ đế tức là tâm đổng lực hiệp thế, 
tâm khai môn, 51 sở hữu họp (trừ 
tham) và sắc phi nghiệp. 
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• 2 là tập đế tức là sở hữu tham. 

* Câu 3 : Tất cả pháp phi do thủ và phi cảnh 
thủ là tâm siêu thế, 36 sở hữu họp và níp- 
bàn 

Chia đặng: 4 uẩn và ngoại uẩn, 2 xứ, 
2 giới, 2 đế và ngoại đế. 

4 phi thủ uẩn: 

• 1 là thọ uẩn tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm siêu thế. 

• 2 là tuởng uẩn tức là sở hữu tuởng họp 
với tâm siêu thế. 

• 3 là hành uẩn tức là 34 sở hữu hiệp tâm 
siêu thế (trừ thọ và tuởng). 

• 4 là thức uẩn tức là tâm siêu thế. 

Còn ngoại uẩn tức là níp-bàn. 

2 xứ: 

• 1 là ý xứ, tức là tâm siêu thế. 

• 2 là pháp xứ, tức là 36 sở hữu hiệp tâm 
siêu thế và níp-bàn. 

2 giới: 

• 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 

• 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp tâm 
siêu thế và níp-bàn. 

2 đế: 

■ 1 là đạo đế tức là bát chi đạo hiệp tâm 
đạo. 

• 2 là diệt đế tức là níp-bàn. 

Ngoại đế tức là tâm siêu thế, 36 sở hữu 
hợp (trừ chi đạo hiệp tâm đạo). 

Chỉ chấm và cách đoc trang 5 / tâp 12 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 122 đến số 134 chấm 1/3 phía trên 
màu đỏ, 1/3 phía duới truớc màu xanh, 
1/3 duới sau màu đen. 

- Từ số 13 đến số 81, số 171, 172, từ số 174 
đến số 201 chấm màu xanh. 

- Từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm 
phân nửa phía trên màu xanh, phân nửa 
phía duới màu đen. 

- Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
và 202 chấm màu đen đậm. 


- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 
chấm màu đen lợt. 

Tam đề phiền toái... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp phiền toái và cảnh 
phiền não là 12 tâm bất thiện và 27 sở hữu 
họp. 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 2 đế. 

4 uẩn: 

- 1 là thọ uẩn, tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm bất thiện. 

- 2 là tuởng uẩn, tức là sở hữu tuởng hiệp 
với tâm bất thiện. 

- 3 là hành uẩn, tức là 25 sở hữu hiệp với 
tâm bất thiện (trừ thọ và tuởng). 

- 4 là thức uẩn, tức là tâm bất thiện. 

2 xứ:: 

- 1 là ý xứ, tức là tâm bất thiện. 

- 2 là pháp xứ, tức là 27 sở hữu hiệp với 
tâm bất thiện. 

2 giới: 

- 1 là ý thức giới, tức là tâm bất thiện. 

- 2 là pháp giới, tức là 27 sở hữu hiệp với 
tâm bất thiện. 

2 đế: 

- 1 là khổ đế, tức là tâm bất thiện. 

- 2 là tập đế, tức là sở hữu tham. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi phiền toái và cảnh 
phiền não, tức là tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo hiệp thế, 38 sở hữu họp và sắc pháp. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới và 1 

đế. 

5 uẩn: 

- 1 là sắc uẩn tức là sắc pháp. 

- 2 là thọ uẩn tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

- 3 là tuởng uẩn tức là sở hữu tuởng 
hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

- 4 là hành uẩn tức là 36 sở hữu hiệp với 
tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế 
(trừ thọ và tuởng). 
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- 5 là thức uẩn tức là tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo hiệp thế. 

12 xứ: 

- 10 xứ thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo hiệp thế. 

- 12 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với 
tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và 
sắc tế. 

18 giới: 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn 
thức. 

- 12 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 

- 13 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 

- 14 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt 
thức. 

- 15 là thân thức giới tức là 2 tâm thân 
thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và 
khai ngũ môn. 

- 17 là ý thức giới tức là tâm tịnh hảo 
hiệp thế và 5 tâm vô nhân (trừ ngũ song 
thức và ý giới). 

- 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp 
tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và 
sắc tế. 

1 đế: là khổ đế tức là tâm vô nhân, tâm 
tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu họp và sắc 
pháp. 

* Câu 3 : Tất cả pháp phi phiền toái và phi 
cảnh phiền não là tâm siêu thế, 36 sở hữu 
hợp và níp-bàn. 

Chia đặng: 4 phi thủ uẩn, 2 xứ, 2 giới, 

2 đế và ngoại đế. 

4 phỉ thủ uẩn: 

- 1 là thọ uẩn tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm siêu thế. 

- 2 là tuởng uẩn tức là sở hữu tuởng hiệp 
với tâm siêu thế. 

- 3 là hành uẩn tức là 34 sở hữu hiệp với 
tâm siêu thế (trừ thọ và tuởng). 

- 4 là thức uẩn tức là tâm siêu thế. 

Ngoại uẩn tức là níp-bàn. 

2 xứ: 

- 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế. 


- 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với 
tâm siêu thế và níp-bàn. 

2 giới: 

- 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 

- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với 
tâm siêu thế và níp-bàn. 

2 đế: 

- 1 là đạo tức là chi đạo hiệp tâm đạo. 

- 2 là diệt đế tức là níp-bàn. 

Ngoại đế là tâm siêu thế và 36 sở hữu họp 
trừ chi đạo hiệp tâm đạo. 

Chi chấm và cách đọc trang 6 / tập 12 

- Từ số 1 đến số 12, số 18, 19, từ số 25 đến 
số 55, các số 60, 65, 82, 87, 92, 97, 102, 
107, 112, 117 và từ số 135 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 122 đến số 128, từ số 131 đến số 
134, từ số 149 đến 173 chấm 1/3 phía trên 
màu đỏ, 1/3 phía duới truớc màu xanh, 
1/3 phía duới sau màu đen. 

- Các số 56,61,66, 83, 88,93,98,103,108, 
113 và 118 chấm màu xanh lợt. 

- Số 129 chấm màu xanh đậm. 

- Từ số 13 đến số 17, từ số 20 đến số 24, 
các số 57, 58, v 59, 62, 63, 64, từ số 67 đến 
số 81 và từ số 174 đến số 202 chấm màu 
đen đậm. 

- Các so 84, 85, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 
99, 100, 101, 104, 105, 106, 109, 111, 
114, 115, 116, 119, 120 và 121 chấm màu 
đen lợt. 

- Số 130 ghi số 11 bằng màu đen. 

Tam đề hữu tầm... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hữu tầm hữu tứ là: 11 
tâm so thiền, 44 tâm dục giới (trừ ngũ 
song thức) và 50 sở hữu họp (trừ tầm và 
tứ). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 3 giới, 3 đế và 
ngoại đế. 

Lưu ý: Từ đây về sau chỉ nhắc: uấn, 
xứ, giới, đế... đê giải, hay người học tự 
chia ra như các câu trước, vì bốn đọc - 
học không quá nhiều. 
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* Câu 2 : Tất cả pháp vô tầm hữu tứ: là 11 
tâm nhị thiền, 36 sở hữu hợp (trừ tứ) và 
lấy lại hết 55 tâm hữu tầm. 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 2 đế và 
ngoại đế. 

* Câu 3 : Tất cả pháp vô tầm vô tứ là 10 tâm 
ngũ song thức, 11 tâm tam thiền, 11 tâm 
tứ thiền, 23 tâm ngũ thiền, 36 sở hữu hợp, 
sắc pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 17 giới, 3 đế 
và ngoại đế. 

Chỉ chấm vả cách đoc trang 7 / tâp 12 

- Số 123 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 4, số 27, từ số 30 đến số 
34, từ số 39 đến số 42, các số 47, 48, 49, 
50, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 82, 
83, 84, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 
102, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 113, 
114,117, 118 và 119, chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía duới màu 
xanh. 

- Số 122, từ số 124 đến số 132, từ số 134 
đến số 141, số 146, 147 chấm 1/3 phía 
trên màu đỏ, 1/3 phía duới truớc màu 
xanh, 1/3 phía duới sau màu đen. 

- Các số 24, 58,63,68, 85,90,95,100,105, 

110, 115, 120 và 133 chấm màu xanh. 

- Từ số 5 đến số 8, từ số 11 đến số 16, các 
số 18, 19, từ số 20 đến số 23, các số 25, 
26,28,29, từ số 35 đến số 38, từ số 43 đến 
số 46, từ số 51 đến số 54, các số 59, 64, từ 
số 69 đến số 81, số 86, 91, 96, 101, 106, 

111, 116, 121 và số 148 chấm màu đen. 

Tam đề hỷ... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp đồng sanh pháp hỷ là 
51 tâm hữu hỷ và 46 sở hữu câu hành hỷ. 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 3 đế và 
ngoại đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp đồng sanh với lạc thọ 
là 63 tâm câu hành lạc và 46 sở hữu họp 
câu hành lạc. 

Chia đặng: 3 uẩn, 2 xứ, 3 giới, 3 đế và 
ngoại đế. 


* Câu 3 : Tất cả pháp đồng sanh với xả thọ 
là 55 tâm câu hành xả và 46 sở hữu họp 
câu hành xả. 

Chia đặng: 3 uẩn, 2 xứ, 7 giới, 3 đế và 
ngoại đế. 

Chi chấm và cách đọc trang 8 / tập 12 

- Số 1, 2, 5, 6, 11, 140 và 148 chấm màu 
đỏ. 

- Từ số 135 đến số 139, số 146 và 147 chấm 
phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía 
dưới màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134 chấm 1/3 phía trên 
màu đỏ, 1/3 phía dưới trước màu xanh, 
1/3 phía dưới sau màu đen. 

- Từ số 13 đến số 121 chấm màu đen (lưu 
ý: về tâm siêu thế hàng so thiền chấm màu 
đen đậm, còn 4 hàng sau chấm màu đen 
lợt). 

- Từ số 149 đến số 202 chấm màu đen đậm. 

- Số 3,4, từ số 7 đến số 10, số 12, từ số 141 
đến số 145 chấm màu xanh đậm. 

Tam đề sơ đạo sát... chiết... vô dư... 

* Câu Ị : Tất cả pháp sơ đạo sát là: 4 tâm 
tham tương ưng, tâm si hoài nghi, 22 sở 
hữu hợp dứt tuyệt. Còn những pháp bất 
thiện ngoài ra cũng sát phần mạnh mà có 
thể tạo ác và sa đọa, luôn cả nghiệp tục 
sinh, khổ thú và nhiều đời nhơn loại (trừ 
ra 7 đời). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp 3 đạo sau sát là: phần 
yếu của 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm 
sân, tâm si điệu cử và 25 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 

* Câu 3 : Tất cả pháp phi 4 đạo sau sát là: 
tâm vô nhơn, tâm tịnh hảo, 38 sở hữu họp, 
sắc pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: 5 uẩn, ngoại uẩn, 12 xứ, 18 
giới, 3 đế và ngoại đế. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập 12 
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- SỐ 1, 2, 5, 6, 11, 140 và 148 chấm màu 
đỏ. 

- Từ số 135 đến số 139, số 146, 147 chấm 
phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía 
duới màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134 chấm 3 màu, 1/3 
phía trên màu đỏ, 1/3 phía duới truớc màu 
xanh, 1/3 phía duới sau màu đen. 

- Số 3, số 4, từ số 7 đến số 10, số 12, từ số 
141 đến số 145 chấm màu xanh. 

- Từ số 13 đến số 121 chấm màu đen (luu 
ý: về tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu 
đen đậm, còn 4 hàng sau chấm màu đen 
lợt). 

- Từ số 149 đến số 202 chấm màu đen. 

Tam đề hữu nhân sơ đạo sát... chiết... vô 

dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hữu nhân sơ đạo sát là: 
4 tâm tham tương ưng, tâm si hoài nghi, 
22 sở hữu hợp (trừ si hiệp tâm si hoài 
nghi). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp hữu nhân 3 đạo sau sát 
là 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm sân, 
tâm si điệu cử, 25 sở hữu hợp (trừ si hiệp 
tâm si điệu cử). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 

* Câu 3 : Tất cả pháp phi hữu nhân 4 đạo sát 
là: si hiệp tâm si, 18 tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo, sở hữu họp, sắc pháp và níp-bàn 

Chia đặng: 5 uẩn, ngoại uẩn, 12 xứ, 18 
giới, 3 đế và ngoại đế. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 10 / tâp 12 

- Từ số 1 đến số 11, từ số 31 đến số 38, từ 
số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73, từ số 
139 đến số 148 chấm màu đỏ đậm. 

- Từ số 135 đến số 138 chấm 2 phần 3 phía 
trên màu đỏ, chấm 1/3 phía dưới màu đen 
(màu đỏ nhiều và màu đen ít). 

- Số 171 và số 172 chấm phía trên màu đỏ 
1/3, chấm phía dưới 2/ 3 màu đen, (màu 
đen nhiều, màu đỏ ít). 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, 


1/3 dưới phía trước màu xanh và 1/3 dưới 
phía sau màu đen. 

- Các số 82, 87, 92, 97 chấm màu xanh 
đậm. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101 chấm 
màu xanh lợt. 

- Từ số 12 đến số 30, từ số 39 đến số 54, từ 
số 60 đến 69, từ số 74 đến số 81, các số 
102, 107, 112, 117 và từ số 174 đến số 
202 chấm màu đen đậm. 

- Từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 
111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến 
số 121 chấm màu đen lợt. 

Tam đề nhân sanh tử... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp nhân sanh tử, là: 17 tâm 
thiện hiệp thế, 11 tâm bất thiện và 52 sở 
hữu họp (trừ tâm si điệu cử). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp nhân đến níp-bàn là: 4 
hoặc 20 tâm đạo và 36 sở hữu họp. 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 1 đế và 
ngoại đế . 

* Câu 3 : Tất cả pháp phi nhân sanh tử và phi 
nhân đến níp-bàn là: tâm vô ký, tâm si 
điệu cử, 42 sở hữu họp, sắc pháp và níp- 
bàn. 

Chia đặng: 5 uẩn, ngoại uẩn, 12 xứ, 18 
giới, 2 đế và ngoại đế. 

Chi chấm vả cách đọc trang 11/ tập 12 

- Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107 và 112 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116 chấm màu đỏ lợt. 

- Số 117 chấm màu xanh đậm, từ số 118 
đến số 121 chấm màu xanh lợt. 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
các số 171, số 172, từ số 174 đến số 202 
chấm màu đen đậm. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm đủ 3 màu, 1/3 phía 
trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới phía trước 
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chấm màu xanh và 1/3 dưới phía sau 
chấm màu đen. 

Tam đề hữu học... chiết... vô dư... 

* Câu Ị : Tất cả pháp hữu học là 7 hoặc 35 
tâm hữu học và 36 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 1 đế và 
ngoại đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp vô học tức là tâm tứ 
quả và 36 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và ngoại 

đế. 

* Câu 3 : Tất cả pháp phi hữu học phi vô học 
là tâm hiệp thế, 52 sở hữu hợp, sắc pháp 
và níp-bàn. 

Chia đặng: 5 uẩn, ngoại uẩn, 12 xứ, 18 
giới, 3 đế. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập 12 

- Từ số 1 đến số 54, từ số 135 đến số 148, 
từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ đậm. 

- Từ số 55 đến số 81 chấm màu xanh đậm. 

- Số 171 và số 172 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ và phân nửa phía dưới màu xanh. 

- Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
và 202 chấm màu đen. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu đen lợt. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
167 và số 173 chấm đủ 3 màu, 1/3 phía 
trên màu đỏ, 1/3 dưới phía trước màu 
xanh và 1/3 dưới phía sau màu đen. 

- Số 168, 169 và 170 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới 
màu đen. 

Tam đề thiểu... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp thiểu là 54 tâm dục 
giới, 52 sở hữu hợp và sắc pháp. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp đáo đại là 27 tâm đáo 
đại và 35 sở hữu hợp. 


Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và 1 đế. 

* Câu 3 : Tất cả pháp vô thượng là đạo, quả, 
sở hữu hợp và níp-bàn. 

Chia đặng: 4 uẩn, ngoại uẩn, 2 xứ, 2 
giới, 2 đế và ngoại đế. 

Chỉ chấm và cách doc trang 13 / tập 12 

- Từ số 13 đến số 28, số 30, từ số 39 đến số 
46 chấm màu đỏ. 

- Các số 71, 73, 75, 77, 79, 81 chấm màu 
xanh. 

- Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 
117 chấm màu đen đậm. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu đen lợt. 

- Từ số 1 đến số 12, các số 33, 34, 37, 38, 
49, 50, 53 và 54, từ số 135 đến số 148, 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, chấm 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

- Số 168, 169 và 170 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới 
chấm màu đen. 

- Các số 29, 31, 32, 35, 36, 47, 48, 51, 52, 
59A, 69A, từ số 122 đến số 134, từ số 149 
đến số 167, số 173 chấm đủ 3 màu: 1/3 
phía trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới phía 
trước chấm màu xanh và 1/3 phía dưới sau 
chấm màu đen. 

Tam đề cảnh thiểu... chiết... hữu dư... 

* Câu Ị : Tất cả pháp biết cảnh thiểu là tâm 
dục giới, 2 tâm thông và 51 sở hữu hợp 
(trừ vô lượng phần). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới, 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp biết cảnh đáo đại là 3 
tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng, 2 tâm thông, tâm khai ý môn, 28 
tâm đổng lực dục giới hữu nhân và 47 sở 
hữu hợp (trừ ngăn trừ phần và vô lượng 
phần). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 

* Câu 3 : Tất cả pháp biết cảnh vô thượng là 
khai ý môn, 8 tâm đổng lực dục giới tịnh 
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hảo tương ưng, 2 tâm thông, tâm siêu thế 
và 36 sở hữu hợp (trừ vô lượng phần). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 2 đế và 
ngoại đế. 

Chi chấm và cách đọc trang 14 / tập 12 

- Từ số 1 đến số 12 và từ số 35 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 13 đến số 81, các số 171, 172 và từ 
số 174 đến số 201 chấm màu xanh đậm. 

- Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 ’ 117 
và 202 chấm màu đen đậm. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 
chấm màu đen lợt. 

- Từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm 
phân nửa phía trên màu xanh, chấm phân 
nửa phía dưới màu đen. 

- Từ số 122 đến số 134 chấm 1/3 phía trên 
màu đỏ, 1/3 dưới phía trước chấm màu 
xanh và 1/3 dưới phía sau chấm màu đen. 

Tam đề ty hạ... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp ty hạ là 12 tâm bất 
thiện và 27 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp trung là tâm vô nhân, 
tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và 
sắc pháp. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới và 1 

đế. 

* Câu 3 : Tất cả pháp tinh lương là tâm siêu 
thế, 36 sở hữu hợp và níp-bàn. 

Chia đặng: 4 uẩn, ngoại uẩn, 2 xứ, 2 
giới, 2 đế và ngoại đế. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / tập 12 

- Các số 3, 4, 7, 8, từ số 11 đến số 81, các 
số 102, 107, 112, 117, 141, 148, 171, 172, 
từ số 174 đến số 202 chấm màu đen đậm. 

- Từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 
111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến 
số 121 chấm màu đen lợt. 


- Các số 82, 87, 92, 97 chấm màu xanh 
đậm. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101 chấm 
màu xanh lợt. 

- Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới 
màu xanh. 

- Các số 1, 2, 5, 6, 9, 10, từ số 135 đến số 
140, từ số 142 đến 147 chấm phân nửa 
trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới 
màu đen. 

- Từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm 
phân nửa trên màu xanh, chấm phân nửa 
phía dưới màu đen. 

Tam đề tà... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp tà nhất định (cho quả 
liên tiếp đời sau) là 4 tâm tham tương ưng, 
2 tâm sân và 25 sở hữu hợp, sai khiến khi 
tạo ngũ nghịch, chỉ lấy tâm đổng lực thứ 
7. 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp chánh nhất định (cho 
quả liên tiếp sát na) là tâm đạo và sở hữu 
hợp. 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 1 đế và 
ngoại đế. 

* Câu 3 : Tất cả pháp bất định (ngoài ra tà, 
chánh nhứt định) là 81 tâm hiệp thế, 20 
tâm quả siêu thế, 52 sở hữu hợp, sắc pháp 
và níp-bàn (trừ pháp tà nhứt định). 

Chia đặng: 5 uẩn, ngoại uẩn, 12 xứ, 18 
giới, 3 đế và ngoại đế. 


Chỉ chấm và cách đoc trang 16 / tâp 12 

- Các số 29, 31, 32, 35, 36, 47, 48, 51, 52, 
59A và 69A chấm màu đỏ đậm. 

- Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
chấm phân nửa phía dưới màu đen. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
167 chấm 3 màu, 1/3 phía trên chấm màu 
đỏ, 1/3 dưới phía trước chấm màu xanh và 
1/3 dưới phía sau chấm màu đen. 
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- Các số 168, 169, 170, từ số 82 đến số 101 
chấm phân nửa phía trên màu xanh, phân 
nửa phía dưới màu đen. 

Tam đề đạo cảnh... chiết... hữu dư 

* Câu 1 : Tất cả pháp có cảnh là đạo: là tâm 
khai ý môn, 8 tâm đổng lực dục giới tịnh 
hảo tưong ưng, 2 tâm thông và 33 sở hữu 
hợp (trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và 1 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp có nhân là đạo là: tâm 
đạo và 35 sở hữu hợp (trừ trí). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 1 đế và 
ngoại đế. 

* Câu 3 : Tất cả pháp có trưởng là đạo: tức 
là tâm đạo và sở hữu hợp (trừ khi chi đạo 
làm Trưởng). 

Chia đặng: 4 uẩn, 3 xứ, 2 giới, 1 đế và 
ngoại đế. 

Chỉ chấm và cách dọc trang 17 / tập 12 

- Từ số 1 đến số 121, từ số 135 đến số 148, 
từ số 178 đến số 182, số 184, từ số 187 
đến số 190, các số 193, 194, 195 chấm 
phân nửa phía trên màu đỏ. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
177, các số 183, 185, 186, 191, 192, từ số 
198 đến số 201 chấm đủ 3 màu: 1/3 phía 
trên màu đỏ, 1/3 dưới phía trước màu 
xanh, 1/3 dưới phía sau màu đen. 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 28 đến số 38, từ 
số 47 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 
78 đến số 101, từ số 135 đến số 148, số 
184, từ số 193 đến số 197, chấm phân nửa 
phía dưới màu xanh. 

- Từ số 13 đến số 27, từ số 39 đến số 46, từ 
số 60 đến số 64, từ số 74 đến số 77, từ số 
102 đến số 121, từ số 178 đến số 182, từ 
số 187 đến số 190, chấm phân nửa phía 
dưới màu đen. 

Tam đề sinh tồn... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp sanh tồn là: tâm, sở 
hữu và sắc pháp đang sanh, trụ, diệt. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 3 đế 
và ngoại đế. 


* Câu 2 : Tất cả pháp chưa sanh là tâm thiện, 
tâm bất thiện, tâm tố, 52 sở hữu hợp và 
sắc phi nghiệp. 

Chia đặng: 5 uẩn, 7 xứ, 8 giới, 3 đế và 
ngoại đế. 

* Câu 3 : Tất cả pháp sẽ sanh (vì có nhân 
sẵn) là 36 hoặc, 52 tâm quả, 38 sở hữu hợp 
và sắc nghiệp. 

Chia đặng: 5 uẩn, 11 xứ, 17 giới, 1 đế 
và ngoại đế. 

Chi chấm vả cách đọc trang 18 / tập 12 

- Chấm từ số 1 đến số 201, chấm đủ 3 màu: 
1/3 phía trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới phía 
trước chấm màu xanh, 1/3 dưới phía sau 
màu đen. 

Tam đề quá khứ... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp quá khứ. 

* Câu 2 : Tất cả pháp vị lai. 

2 câu tức là tâm, sở hữu và sắc pháp. 

* Câu 3 : Tất cả pháp hiện tại. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 3 đế 
và ngoại đế. 

Chỉ chấm và cách doc trang 19 / tâp 12 

- Các số 71, 73, 75, 77, 79 và 81 chấm màu 
đỏ đầy. 

- Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 
29 đến số 54, số 59A, số 69A, từ số 122 
đến số 170, số 173, chấm đủ 3 màu: 1/3 
phía trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới phía 
trước chấm màu xanh, 1/3 dưới phía sau 
màu đen. 

- Từ số 13 đến số 18, từ số 20 đến 25 và số 
28 chấm màu đen. 

Tam đề cảnh quá khứ... chiết... hữu 
dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp biết cảnh quá khứ là: 

3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi 
phi tưởng, 2 tâm thông, 41 tâm dục giới, 
50 sở hữu hợp (trừ ngũ song thức, ý giới 
và vô lượng phần). 
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Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp biết cảnh vị lai là: 2 
tâm thông, 41 tâm dục giới và 50 sở hữu 
hợp (trừ ngũ song thức, ý giới và vô luợng 
phần). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 

* Câu 3 : Tất cả pháp biết cảnh hiện tại là: 2 
tâm thông, 54 tâm dục giới và 50 sở hữu 
hợp (trừ vô lượng phần). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới và 2 đế. 

Chi chấm và cách đoc trang 20 / tâp 12 

- Từ số 1 đến số 201, chấm đủ 3 màu: 1/3 
phía trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới phía 
trước chấm màu xanh, 1/3 dưới phía sau 
màu đen. 

- Số 202 chấm màu xanh. 

Tam đề tự nội... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp nội phần là: tâm, sở 
hữu và sắc pháp, sanh theo ta. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 3 đế 
và ngoại đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp ngoại phần tức là pháp 
siêu lý ngoài ra thân tâm ta. 

Chia đặng: 5 uẩn, ngoại uẩn, 12 xứ, 18 
giới, 4 đế và ngoại đế. 

* Câu 3 : Tất cả pháp nội và ngoại phần tức 
là tâm, sở hữu và sắc pháp. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 3 đế 
và ngoại đế. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 21 / tập 12 

- Các số 71, 73, 75, 77, 79, 81 chấm màu 

đỏ. 

- Từ số 55 đến số 70, các số 74, 78, 82, 87, 
92,97, 102, 107, 112, 117, 143, 171, 172 
chấm màu xanh đậm. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121, 
chấm màu xanh lợt. 

- Từ số 1 đến số 54, từ số 122 đến số 142, 
từ số 144 đến số 170 và số 173, chấm đủ 


3 màu: 1/3 phía trên chấm màu đỏ, 1/3 
dưới phía trước chấm màu xanh, 1/3 dưới 
phía sau chấm màu đen. 

- Số 59A và số 69A chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu đen. 

Tam đề biết cảnh nội... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp biết cảnh nội là 3 tâm 
thức vô biên, 3 tâm phi tuởng phi phi 
tuởng, 54 tâm dục giới, 2 tâm thông, 49 
sở hữu họp (trừ tật và vô lượng phần). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới và 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp biết cảnh ngoại là 54 
tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 3 tâm không 
vô biên, tâm siêu thế và 52 sở hữu họp. 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới và 2 đế. 

* Câu 3 : Tất cả pháp biết cảnh nội và ngoại 
là 54 tâm dục giới, 2 tâm thông và 49 sở 
hữu họp (trừ tật và vô lượng phần). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới và 2 đế. 

Chi chấm và cách doc trang 22 / tâp 12 

- Số 183 chấm màu đỏ. 

- Số 174, từ số 176 đến số 182, từ số 184 
đến số 186, chấm màu xanh đậm. 

- Từ số 1 đến số 81, các số 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112, 117, từ số 122 đến số 173, 
số 175, từ số 187 đến số 202, chấm màu 
đen đậm. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121, 
chấm màu đen lợt. 

Tam đề bị thấy (hữu kiến)... chiết... vô 
dư... 

* Câu j_ : Tất cả pháp bị thấy (hữu kiến) chỉ 
có 1 là cảnh sắc. 

Chia đặng: 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới và 1 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp không bị thấy mà đối 
chiếu (vô kiến hữu đối chiếu) là: 11 sắc 
thô (trừ cảnh sắc). 

Chia đặng: 1 uẩn, 9 xứ, 9 giới và 1 đế. 
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* Câu 3 : Tất cả pháp không bị thấy và 
không đối chiếu (vô kiến vô đối chiếu) là: 
tâm, sở hữu, 16 sắc tế và níp-bàn. 

Chia đặng: 5 uẩn, 2 xứ, 8 giới, 4 đế và 
ngoại đế. 

Dứt phần chỉ chấm và cách đoc tâp 12. 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP 13 

PHÁP TỤ - ĐÀU ĐÈ NHỊ 

Chỉ chấm và cách đọc trang 1 / tập 13 

- Cáp số 135, 139, 142, 153, 154 và 173 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 81, các số 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112, 117 chấm màu xanh đậm. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu xanh lợt. 

- Từ số 122 đến số 134, các số 136, 137, 
138, 140, 141, từ số 143 đến số 152, từ số 
155 đến số 172, từ số 174 đến số 202 
chấm màu xanh đậm. 

Nhị đề nhân... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp nhân là lục nhân tương 
ưng. 

Chia đặng: 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới, 3 đế và 
ngoại đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi nhân là: tâm, sở 
hữu, sắc pháp và níp-bàn (trừ lục nhân). 

Chia đặng: 5 uẩn, ngoại uẩn, 12 xứ, 18 
giới, 3 đế và ngoại đế. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập 13 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 31 đến số 121, số 
134, từ số 136 đến số 173 chấm màu đỏ 
đậm (lưu ý: về tâm siêu thế hàng sơ thiền 
chấm màu đỏ đậm, còn 4 hàng sau chấm 
màu đỏ lợt). 

- Từ số 13 đến số 30, từ số 174 đến số 202 
chấm màu xanh đậm. 


- Từ số 122 đến số 133 và số 135 chấm 
phân nửa trên màu đỏ, phân nửa dưới màu 
xanh. 

Nhị đề hữu nhân... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hữu nhân là: tâm hữu 
nhân và 52 sở hữu hợp (trừ si hiệp tâm si). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 3 đế và 
ngoại đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp vô nhân là: 18 tâm vô 
nhân, 12 sở hữu họp, sở hữu si hiệp tâm 
si, sắc pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 2 đế 
và ngoại uẩn. 

Chi chấm và cách đoc trang 3 / tập 13 

- Trang 3 cách chấm giống như cách 
chấm trang 2 / tập 13 

Nhị đề tương ưng nhân... chiết... vô 
dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp tương ưng nhân là: tâm 
hữu nhân và 52 sở hữu họp (trừ si hiệp 
tâm si). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 3 đế và 
ngoại đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp bất tương ưng nhân là: 
18 tam vô nhân, 12 sở hữu họp, sở hữu si 
hiệp tâm si, sắc pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 2 đế 
và ngoại đế. 

Chi chấm và cách đoc trang 4 / tâp 13 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 31 đến số 134, từ 
số 136 đến số 138, số 140, số 141, từ số 
143 đến số 152, từ số 155 đến số 172 
chấm màu xanh (tâm siêu thế, hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

- Các số 135, 139, 142, 154, 173 chấm màu 
đỏ. 

- Số 153 chấm 2 phần 3 màu đỏ, 1/3 để 
trắng. 
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Nhị đề hữu nhân... chiết... hữu du... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hữu nhân là 6 nhân 
hiệp tâm 2, 3 nhân. 

Chia đặng: 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới, 3 đế và 
ngoại đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp hữu nhân mà phi nhân: 
là tâm hữu nhân, 46 sở hữu họp (trừ 6 
nhân hiệp ngoài tâm si). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 2 đế và 
ngoại đế. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập 13 

- Cách chấm trang 5 giống nhu cách chấm 
trang 4. 

Nhị đề nhân tuơng ung nhân... chiết... 
hữu du... 

* Câu 1 : Tất cả pháp nhân tuông ung nhân 
là 6 nhân hiệp tâm 2, 3 nhân. 

Chia đặng: 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới, 3 đế, 

ngoại đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp tuong ung nhân mà phi 
nhân: là tâm hữu nhân, 46 sở hữu họp (trừ 
6 nhân hiệp ngoài tâm si). 

Chi chấm và cách đọc trang 6 / tập 13 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 31 đến số 121, 
các số 134, 136, 137, 138, 140, 141, từ 
143 đến số 152, từ số 155 đến số 172 
chấm màu đỏ đậm (riêng tâm siêu thế 
chấm hàng so thiền màu đỏ đậm, còn 4 
hàng sau chấm màu đỏ lợt). 

- Từ số 122 đến số 133 chấm phân nửa trên 
màu đỏ, phân nửa duới màu xanh. 

- Từ số 13 đến số 18, từ số 174 đến số 202 
chấm màu xanh. 

Nhị đề phi nhân hữu nhân... chiết... vô 
du... 

* Câu 1 : Tất cả pháp phi nhân mà hữu nhân 
là tâm hữu nhân và 46 sở hữu hợp (trừ 6 
nhân). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 2 đế. 


* Câu 2 : Tất cả pháp phi nhân và vô nhân: 
là 18 tâm vô nhân, 12 sở hữu hợp, sắc 
pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: 5 uẩn, ngoại uẩn, 12 xứ, 18 
giới, 2 đế. 

Chi chấm và cách đọc trang 7 / tập 13 

- Từ số 1 đến số 201 chấm màu đỏ đập 
(riêng tâm siêu thế hàng so thiền chấm 
màu đỏ đậm, còn 4 hàng sau chấm màu đỏ 
lợt). 

- Số 202 chấm màu xanh đậm. 

Nhị đề hữu duyên... chiết... vô du... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hữu duyên là: tâm, sở 
hữu và sắc pháp. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 3 đế 
và ngoại đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp vô duyên là níp-bàn. 

Chia đặng: ngoại uẩn, 1 xứ, 1 giới và 1 

đế. 

Chi chấm và cách đoc trang 8 / tâp 13 

- Cách chấm trang 8 giống nhu cách chấm 
trang 7. 

Nhị đề hữu vi... chiết... vô du... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hữu vi là tất cả tâm, sở 
hữu và sắc pháp 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 3 đế 
và ngoại đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp vô vi tức là níp-bàn. 

Chia đặng: ngoại uẩn, 1 xứ, 1 giới, 1 

đế. 

Chi chấm và cách đọc trang 9 / tập 13 

- Số 183 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 182, từ số 184 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng so 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 
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Nhị đề bị thấy (hữu kiến, thấy đặng)... 
chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp bị thấy là cảnh sắc. 

Chia đặng: 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới, 1 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp bất kiến là tất cả pháp 
siêu lý (trừ cảnh sắc). 

Chia đặng: 5 uẩn, 11 xứ, 17 giới, 4 đế 
và ngoại đế. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 10/ tâp 13 

- Số 174, từ số 176 đến số 186 chấm màu 
đỏ. 

- Từ số 1 đến số 173, số 175, từ số 187 đến 
số 202, chấm màu xanh (riêng về tâm siêu 
thế hàng sơ thiền chấm màu xanh đậm, 
còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). 

Nhị đề bị đối chiếu (hữu đối chiếu)... 
chiết... vô dư... 

* Câu Ị : Tất cả pháp đối chiếu là 12 sắc thô. 

Chia đặng: 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới và 1 

đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi đối chiếu là: tâm, 
sở hữu, sắc tế và níp-bàn. 

Chia đặng: 5 uẩn, ngoại uẩn, 2 xứ, 8 
giới, 4 đế và ngoại đế. 

Chi chấm và cách đoc trang 11/ tâp 13 

- Từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ đậm. 

- Từ số 1 đến số 173 và số 202 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

Nhị đề chơn sắc... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp chon sắc là 28 sắc 
pháp. 

Chia đặng: 1 uẩn, 11 xứ, 11 giới, 1 đế. 

Câu 2 : Tất cả pháp phi chon sắc là: tâm, sở 
hữu và níp-bàn. 

Chia đặng: 4 uẩn, ngoại uẩn, 2 xứ, 8 
giới, 4 đế và ngoại đế. 


Chi chấm vả cách đọc trang 12 / tập 13 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
số 171 và số 172, từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ đậm. 

- Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
và 202 chấm màu xanh đậm. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, 
từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ 
số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, 
từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu xanh lợt. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170, và số 173 chấm phân nửa trên màu 
đỏ, phân nửa dưới màu xanh. 

Nhị đề hiệp thế... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hiệp thế là tâm hiệp 
thế, 52 sở hữu hợp và sắc pháp. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới và 2 

đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp siêu thế là: đạo, quả, 
sở hữu hợp và níp-bàn. 

Chia đặng: 4 uẩn, ngoại uẩn, 2 xứ, 2 
giới, 2 đế và ngoại đế. 

Chi chấm vả cách đoc trang 13 / tâp 13 

- Từ số 1 đến số 202, chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu 
xanh. 

Nhị đề tâm biết (cũng có tâm biết 
đặng)... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp cũng có tâm biết là 
pháp siêu lý. 

* Câu 2 : Tất cả pháp cũng có tâm không 
biết, là pháp siêu lý 

Chia: uẩn, xứ, giới, đế như tập 11. 

Chi chấm và cách doc trang 14 / tâp 13 

- Các số 135, 139 và 140 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 134, các số 136, 137, 138, 
từ số 141 đến số 202 chấm màu xanh 
(riêng về tâm siêu thế, hàng sơ thiền chấm 
màu xanh lợt). 
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Nhị đề lậu... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp lậu là: tham, si và tà 
kiến. 

Chia đặng: 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới và 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi lậu là: tâm, sở hữu, 
sắc pháp và níp-bàn (trừ 3 chi pháp lậu). 

Chia đặng: 5 uẩn, ngoại uẩn, 12 xứ, 18 
giới, 3 đế và ngoại đế. 


Chi chấm và cách đọc trang 15/ tập 13 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
các số 171, 172 và từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ. 

- Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
và số 202 chấm màu xanh đậm. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu xanh lợt. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170, và 173 chấm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 

Nhị đề cảnh lậu... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp cảnh lậu là: pháp hiệp 
thế. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi cảnh lậu là pháp 
siêu thế. 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 2 đế và 
ngoại đế. 

Chi chấm và cách đoc trang 16/ tâp 13 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 136 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 13 đến số 121, từ số 149 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng so 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 135 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm 
màu xanh. 


Nhị đề tương ưng lậu... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hiệp với pháp lậu là 12 
tâm bất thiện và 27 sở hữu hợp (trừ si hiệp 
tâm si). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp bất tương ưng lậu là 
tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sở hữu hợp, 
sắc pháp, níp-bàn và si hiệp tâm si. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 3 đế, 
ngoại đế. 

Chi chấm vả cách đọc trang 17/ tập 13 

- Số 135, 139 và 140 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 81, các số 136, 137, 138, 
từ số 141 đến số 148, các số 171, 172, từ 
số 174 đến số 201 chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu xanh, phân nửa phía dưới để trắng. 

Nhị đề lậu cảnh lậu... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp lậu và cảnh lậu tức là 
3 chi lậu. 

Chia đặng: 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới và 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp cảnh lậu mà phi lậu là: 
sắc pháp, tâm hiệp thế, 49 sở hữu hợp (trừ 
3 chi lậu). 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới và 1 

đế. 

Chi chấm vả cách đọc trang 18/ tập 13 

- Các số 139 và số 140 chấm màu đỏ. 

- Số 135 chấm phân nửa trên màu đỏ, phân 
nửa dưới để trắng. 

- Từ số 1 đến số 12, các số 136, 137, 138, 
từ số 141 đến số 148 chấm màu xanh đậm. 

- Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa trên 
màu xanh, phân nửa dưới để trắng. 

Nhị đề lậu hiệp lậu (lậu tương ưng lậu)... 
chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp lậu hiệp với pháp lậu 
là 3 chi lậu hiệp với tâm tham. 

Chia đặng: 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới và 2 đế. 
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* Câu 2 : Tất cả pháp phi lậu mà hiệp lậu là: 
12 tâm bất thiện và 24 sở hữu họp (trừ 3 
chi lậu). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và 1 đế. 

Chi chấm và cách đoc trang 19/ tâp 13 

- Từ số 13 đến số 81, số 171 và số 172, từ 
số 174 đến số 201, chấm màu đỏ. 

- Số 135 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, còn 2 
phần 3 phía duới để trắng. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía duới màu xanh. 

- Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
và 202 chấm màu xanh đậm. 

- Còn từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 
91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 
101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 
số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 
đến số 121 chấm màu xanh lợt. 

Nhị đề ly lậu cảnh lậu (bất tương ưng lậu 
cảnh lậu)... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp ly lậu cảnh lậu là tâm 
vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, sở hữu 
hợp, sắc pháp và si hiệp tâm sân và tâm 
si. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới và 1 

đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp ly lậu và phi cảnh lậu 
là pháp siêu thế. 

Chia đặng: 4 uẩn, ngoại uẩn, 2 xứ, 2 
giới, 2 đế và ngoại đế. 

Chi chấm và cách đọc trang 20 / tập 13 

- Số 135, từ số 139 đến số 144 và số 148 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 134, các số 136, 137, 138, 
146, 147, 148, từ số 149 đến số 202 chấm 
màu xanh. 


Nhị đề triền... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp triền là: sở hữu tham 
phần, sở hữu hoài nghi, sở hữu si và sở 
hữu sân phần (trừ hối). 

Chia đặng: 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới và 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi triền là: lấy hết 
pháp siêu lý (trừ ra chi pháp triền vừa kể). 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 3 đế 
và ngoại đế. 

Chi chấm và cách doc trang 21/ tâp 13 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
các số 171, 172, và từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ. 

- Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
và số 202 chấm màu xanh đậm. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 
chấm màu xanh lợt. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 

Nhị đề cảnh triền... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp cảnh triền tức là pháp 
hiệp thế. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới và 2 

đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi cảnh triền tức là 
pháp siêu thế. 

Chia đặng: 4 uẩn, ngoại uẩn, 2 xứ, 2 
giới, 2 đế và ngoại đế. 

Chi chấm vả cách đoc trang 22 / tâp 13 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 136 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 13 đến số 121, từ số 149 đến số 202, 
chấm màu xanh, (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 135 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu 
xanh. 
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Nhị đề hiệp triền (tương ưng triền)... 
chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hiệp với pháp triền là 
pháp bất thiện (trừ si hiệp tâm si điệu cử). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp bất tương ưng triền là 
níp-bàn, sắc pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo, 38 sở hữu hợp và si hiệp tâm si điệu 
cử). 

Chia đặng: 5 uẩn, ngoại uẩn, 12 xứ, 18 
giới, 3 đế và ngoại đế. 

Chi chấm và cách đọc trang 23 / tập 13 

- Số 135, từ số 139 đến số 144 và số 148 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 81, các số 136, 137, 138, 
145, 146, 147, 171, 172, và từ số 174 đến 
số 201 chấm màu xanh. 

- Còn từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến 
số 170, và số 173 chấm phân nửa trên màu 
xanh, phân nửa dưới để trắng. 

Nhị đề triền cảnh triền... chiết... hữu 
dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp triền và cảnh triền tức 
là 8 chi pháp triền. 

Chia như pháp triền. 

* Câu 2 : Tất cả pháp cảnh triền mà phi triền 
là pháp hiệp thế (trừ chi pháp triền). 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới và 1 

đế. 


Chi chấm và cách đoc trang 24 / tâp 13 

- Từ số 139 đến số 144 và số 148 chấm màu 
đỏ. 

- Số 135 chấm 1/3 phía trên màu xanh, 2 
phần 3 phía dưới màu đỏ. 

- Tứ số 1 đến số 12, các số 136, 137, 138, 
145, 146 và 147 chấm màu xanh. 

- Còn từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa 
trên màu xanh, phân nửa dưới để trắng, 


Nhị đề triền tương ưng triền... chiết... 
hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp triền tương ưng triền 
là 8 chi pháp triền (trừ si hiệp tâm si điệu 
cử). 

Chia như pháp triền. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi triền tương ưng 
triền là pháp bất thiện (trừ chi pháp triền). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và 1 đế. 

Chỉ chấm và cách doc trang 25 / tập 13 

- Từ số 13 đến số 81, các số 171 và số 172, 
từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. 

- Số 135 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, còn 2 
phần 3 phía dưới để trắng. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 

- Cáp số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
chấm màu xanh đậm và các số 202 cũng 
chấm màu xanh đậm. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu xanh lợt. 

Nhị đề ly triền cảnh triền (bất tương ưng 
triền cảnh triền)... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp ly triền cảnh triền là 
sắc pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp 
thế, 38 sở hữu hợp và si hiệp tâm si điệu 
cử. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới và 1 

đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi triền phi cảnh triền 
tức là pháp siêu thế. 

Chia đặng: .... 

Dứt phần Chỉ chấm và cách đoc tâp 13. 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP 14 
Chi chấm và cách đọc trang 1 / tập 14 
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- Các số 139, 140 và 142 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 121, từ số 122 đến số 138, 
số 141, từ số 143 đến số 202 chấm màu 
xanh, (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

Nhị đề phược... chiết... vô dư... 

* Câu j_ : Tất cả pháp phuợc là: tham, sân và 
tà kiến. 

Chia đặng: 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới và 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi phuợc là lấy hết 
pháp siêu lý (trừ ra 3 chi pháp phuợc). 

Chia đặng: 5 uẩn, ngoại uẩn, 12 xứ, 18 
giới, 3 đế và ngoại đế. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập 14 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
các số 171, 172, từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ. 

- Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh đậm (tâm siêu thế hàng sơ thiền 
chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới xanh. 

Nhị đề cảnh phược... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp cảnh phược là pháp 
hiệp thế. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới và 2 

đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi cảnh phược là pháp 
siêu thế. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đoc trang 3 / tâp 14 

- Từ số 1 đến 10, số 140, số 141, từ số 143 
đến số 147 chấm màu đỏ. 

- Từ số 11 đến số 121, số 142, từ số 148 đến 
202, chấm màu xanh đậm (tâm siêu thế 
hàng sơ thiền chấm xanh đậm, còn 4 hàng 
sau chấm màu xanh lợt). 


- Từ số 122 đến số 139, chấm phân nửa 
phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu 
xanh. 

Nhị đề hiệp phược (tương ưng phược)... 
chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hiệp phược là 10 tâm 
bất thiện nhị nhân, 25 sở hữu hợp (trừ sân 
và tham hiệp tâm tham bất tương ưng). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp ly phược là sắc pháp, 
níp-bàn, 2 tâm si, 18 tâm vô nhân, tâm 
tịnh hảo và 43 sở hữu hợp, lấy thêm sân 
và tham hiệp tâm tham bất tương ưng. 

Chia đặng: 5 uẩn, ngoại uẩn, 12 xứ, 18 
giới, 3 đế và ngoại đế. 

Chỉ chấm và cách đơc trang 4 / tâp 14 

- Các số: 139, 140 và 142 chấm màu đỏ 
đậm. 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 138, 
số 141, từ số 143 đến số 148, số 171, số 
172, từ số 174 đến 201 chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến 170 
và từ số 173 chấm phân nửa màu xanh, 
phân nửa màu trắng. 

Nhị đề phược cảnh phược... chiết... hữu 
dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp phược cảnh phược tức 
là 3 chi pháp phược. 

Chia đặng: ... 

* Câu 2 : Tất cả pháp cảnh phược mà phi 
phược là pháp hiệp thế (trừ phược). 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đọc trang 5 / tập 14 

- Số 140 chấm màu đỏ. 

- Số 139 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới để trắng. 

- Từ số 1 đến số 10, từ số 135 đến số 138, 
số 141, từ số 143 đến số 147 chấm màu 
xanh. 
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- Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía 
dưới màu xanh, phân nửa phía trên để 
trắng. 

Nhị đề phược hiệp phược (phược tương 

ưng phược)... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp phược hiệp phược là 
sở hữu tà kiến và sở hữu tham hiệp tâm 
tham tương ưng. 

Chia đặng: 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới, 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi phược hiệp phược 
là tâm tham, tâm sân và 23 sở hữu hợp (trừ 
chi phược). 

Chia đặng: 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. 

Chỉ chấm vả cách đoc trang 6 / tâp 14 

- Từ số 11 đến số 81, các số 142, 148, 171, 
172, từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. 

- Từ số 135 đến số 139 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới đề trắng. 

- Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa trên màu 
đỏ, phân nửa dưới màu xanh. 

Nhị đề ly phược cảnh phược (bất tương 
ưng phược cảnh phược)... chiết... hữu 
dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp ly phược, cảnh phược 
là sắc pháp, 2 tâm si, 18 tâm vô nhân, tâm 
tịnh bảo hiệp thế và 43 sở hữu hợp, lấy 
sân và tham hiệp tham bất tương ưng. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới và 2 

đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp ly phược, phi cảnh 
phược là pháp siêu thế. 

Chia ... 

Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập 14 

- Các số 135, 139 và 140 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 121, từ số 141 đến số 202, 
từ số 122 đến số 134, các số 136,137, 138 


chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

Nhị đề bộc... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp bộc là tham, si và tà 
kiến. 

Chia đặng: 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới và 2 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi bộc là lấy hết pháp 
siêu lý (trừ 3 chi bộc). 

Chia đặng: 5 uẩn, ngoại uẩn, 12 xứ, 18 
giới, 3 đế và ngoại đế. 

Chỉ chấm và cách đơc trang 8 / tâp 14 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
số 171, số 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ đậm. 

- Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến 170 
và số 173 chấm phân nửa trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới màu xanh. 

Nhị đề cảnh bộc... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp cảnh bộc là pháp hiệp 
thế. 

Chia đặng: ... 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi cảnh bộc tức là 
pháp siêu thế. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đọc trang 9 / tập 14 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 136 đến số 148 
chấm đỏ. 

- Từ số 13 đến số 121, từ số 149 đến số 202 
chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 135, chấm phân nửa trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 

Nhị đề hiệp bộc (tương ưng bộc)... 
chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp tương ưng bộc là pháp 
bất thiện (trừ si hiệp tâm si). 

Chia đặng: ... 
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* Câu 2 : Tất cả bất tương ưng bộc là níp- 
bàn, sắc pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh bảo, 
38 sở hữu hợp và si hiệp tâm si, 

Chia đặng: 5 uẩn, ngoại uẩn, 12 xứ, 18 
giới, 3 đế và ngoại đế. 

Chi chấm và cách đọc trang 10 / tập 14 

- Các số 135, 139 và 140 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 81, các số 136, 137, 138, 
từ số 141 đến số 148, các số 171, 172, từ 
số 174 đến số 201 chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía dưới 
màu xanh, phân nửa trên để trắng. 

Nhị đề bộc cảnh bộc... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp bộc và cảnh bộc tức là 
3 chia pháp bộc. 

Chia đặng: ... 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi bộc mà cảnh bộc 
tức là pháp hiệp thế (trừ chi bộc). 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đọc trang 11/ tập 14 

- Các số 139 và số 140 chấm màu đỏ. 

- Số 135 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới để trắng. 

- Từ số 1 đến số 12, các số 136, 137, 138, 
từ số 141 đến số 148 chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía 
dưới màu xanh, phân nửa phía trên để 
trắng. 

Nhị đề bộc hiệp bộc (bộc tương ưng 
bộc)... chiết... hữu dư... 

* Câu Ị : Tất cả pháp bộc và hiệp bộc là: 
tham, si và tà kiến. 

Chia đặng: ... 

* Câu_2: Tất cả pháp phi bộc mà hiệp bộc là 
pháp bất thiện (trừ 3 chi bộc). 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đoc trang 12 / tâp 14 


- Từ số 13 đến số 81, các số 171 và 172, từ 
số 174 đến 201 chấm màu đỏ. 

- Số 135 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, còn 2 
phần 3 phía dưới để trắng. 

- Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 

Nhị đề ly bộc cảnh bộc... chiết... hữu 
dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp ly bộc mà cảnh bộc là 
sắc pháp, 18 tâm vô nhân, tâm tịnh hảo 
hiệp thế, 38 sở hữu hợp và si hiệp tâm sân, 
si. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới và 2 

đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp ly bộc mà phi cảnh bộc 
tức là pháp siêu thế. 

Chia đặng:... 

Chỉ chấm và cách đoc trang 13 / tâp 14 

- Cách chấm trang 13 giống như cách chấm 
trang 7 / tập 14 này. 

Nhị đề phối... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp phối là tham, si và tà 
kiến. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi phối là lấy pháp 
siêu lý (trừ 3 chi pháp phối). 

Người học tự chia thành uẩn, xứ, giới, 

đế. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 14 / tâp 14 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến 148, các 
số 171, 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. 

- Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm xanh lợt). 
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- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và 173 chấm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 

Nhị đề cảnh phối... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp cảnh phối là pháp hiệp 
thế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi cảnh phối là pháp 
siêu thế. 

Người học tự chia thành uẩn, xứ, giới, 

đế. 

Chi chấm và cách đọc trang 15 / tập 14 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 136 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 13 đến số 121, từ số 149 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 135 chấm phân nửa trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 

Nhị đề hiệp phối (tương ưng phối)... 
chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp tương ưng phối là pháp 
bất thiện (trừ si hiệp tâm si). 

* Câu 2 : Tất cả pháp bất tương ưng phối là 
níp-bàn, sắc pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh 
bảo, 38 sở hữu hợp và si hiệp tâm si. 

Người học tự chia thành uẩn, xứ, giới, 

đế. 

Chi chấm và cách đọc trang 16 / tập 14 

- Chấm trang 16 giống như cách chấm 
trang 10 / tập 14 này. 

Nhị đề phối... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp phối và cảnh phối tức 
là 3 chi pháp phối. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi phối mà cảnh phối 
là pháp hiệp thế (trừ 3 chi pháp hiệp phối). 

Người học tự chia thành uẩn, xứ, giới, 

đế. 


Chỉ chấm và cách đơc trang 17 / tâp 14 

- Các số 139 và số 140 chấm màu đỏ. 

- Số 135 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới để trắng. 

- Từ số 1 đến số 12, các số 136, 137, 138, 
từ số 141 đến số 148 chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía 
dưới màu xanh, phân nửa phía trên để 
trắng. 

Nhị đề phối hiệp phối (phối tương ưng 
phối)... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp phối và hiệp phối là 
tham tà kiến và si hiệp tâm tham. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi phối mà hiệp phối 
là pháp bất thiện (trừ tham, tà kiến và si 
hiệp tâm tham). 

Người học tự chia thành uẩn, xứ, giới, 

đế. 


Chi chấm vả cách dọc trang 18 / tập 14 

- Cách chấm trang 18 giống như cách chấm 
trang 12 / tập 14 này 

Nhị đề ly phối cảnh phối... chiết... hữu 
dư... 

* Câu Ị_ : Tất cả pháp ly phối mà cảnh phối 
tức là sắc pháp, 18 tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và si hiệp tâm 
sân và tâm si. 

* Câu 2 : Tất cả pháp ly phối và phi cảnh 
phối là pháp siêu thế. 

Người học tự chia thành uẩn, xứ, giới, 

đế. 

Chi chấm vả cách dọc trang 19 / tập 14 

- Các số 135, 138, 139, 142, từ số 145 đến 
số 148 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 134, các số 136, 137, 140, 
141, 143, 144, từ số 149 đến số 202 chấm 
màu xanh đậm (tâm siêu thế hàng sơ thiền 
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chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

Nhị đề cái... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp cái là: tham, sân, si, 
điệu cử, hoài nghi và hôn phần. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi cái là pháp siêu lý 
(trừ chi pháp cái). 

Người học tự chia thành uẩn, xứ, giới, 

đế. 

Chi chấm và cách đoc trang 20 / tâp 14 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
số 171, 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. 

- Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 

Nhị đề cảnh cái... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp cảnh cái là pháp hiệp 
thế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi cảnh cái là pháp 
siêu thế. 

Người học tự chia thành uẩn, xứ, giới, 

đế. 

Chi chấm và cách đọc trang 21 / tập 14 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 13 đến số 121, từ số 149 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm 
màu xanh. 


Nhị đề hiệp cái (tương ưng cái)... chiết... 
vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp tương ưng cái là pháp 
bất thiện. 

* Câu 2 : Tất cả pháp bất tương ưng cái là 
pháp siêu lý (trừ pháp bất thiện). 

Người học tự chia thành uẩn, xứ, giới, 

đế. 

Chỉ chấm và cách dơc trang 22 / tâp 14 

- Các số 135, 138, 139, 142, 145, 146, 147, 
148 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 81, các số 136, 137, 140, 
141, 143, 144, 171, 172, từ số 174 đến so 
201 chấm màu xanh. 

- Còn từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến 
số 170 và số 173, phân nửa phía dưới 
chấm màu xanh, phân nửa phía trên để 
trắng. 

Nhị đề cái cảnh cái... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp cái và cảnh cái tức là 
8 chi pháp cái. 

* Câu 2 : Tất cả pháp cảnh cái mà phi cái là 
pháp hiệp thế (trừ 8 chi pháp cái). 

Người học tự chia thành uẩn, xứ, giới, 

đế. 

Chỉ chấm và cách dơc trang 23 / tâp 14 

- Các số 135, 138, 139, 142, từ số 145 đến 
số 148 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 12, các số 136, 137, 140, 
141, 143, 144 chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía 
dưới màu xanh còn phân nửa phía trên để 
trắng. 

Nhị đề cái hiệp cái (cái tương ưng cái)... 
chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp cái hiệp với pháp cái 
là 8 chi pháp cái. 


* Câu 2 : Tất cả pháp hiệp cái phi cái tức là 
pháp bất thiện (trừ 8 chi pháp cái). 
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Người học tự chia thành uẩn, xứ, giới, 

đế. 

Chi chấm và cách đoc trang 24 / tâp 14 

- Từ số 13 đến số 81, số 171, số 172, từ số 
174 đến số 201 chấm màu đỏ. 

- Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173, chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 

Nhị đề ly cái cảnh cái (bất tương ưng cái 
cảnh cái)... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp ly cái mà cảnh cái là 
pháp hiệp thế (trừ pháp bất thiện). 

* Câu 2 : Tất cả pháp ly cái và phi cảnh cái, 
tức là pháp siêu thế. 

Người học tự chia thành uẩn, xứ, giới, 

đế. 

Dứt phần chỉ chấm và cách đọc tập 14. 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP 15 

Chi chấm và cách đoc trang 1 / tâp 15 

- Số 140 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 139, từ số 141 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

Nhị đề khỉnh thị... chiết ...vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp khinh thị là tà kiến. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi khinh thị là lấy hết 
pháp siêu lý (trừ ra tà kiến). 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đơc trang 2 / tâp 15 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
số 171, số 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. 


- Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 

Nhị đề cảnh khỉnh thị... chiết ...vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp cảnh khinh thị là pháp 
hiệp thế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi cảnh khinh thị là 
pháp siêu thế. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đơc trang 3 / tâp 15 

- Các số 1, 2, 5, 6 chấm màu đỏ. 

- Các số 3, 4, từ số 7 đến số 121, từ số 140 
đến số 145, số 148, từ số 149 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 139, các số 146, 147 
chấm phía trên 1/3 màu đỏ, còn 2 phần 3 
phía dưới chấm màu xanh (màu đỏ ít, màu 
xanh nhiều). 

Nhị đề hiệp khỉnh thị (tương ưng khỉnh 
thị)... chiết ...hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp tương ưng khinh thị là 
4 tâm tham tương ưng, 20 sở hữu hợp (trừ 
tà kiến). 

* Câu 2 : Tất cả pháp bất tương ưng khinh 
thị là níp-bàn, sắc pháp, 117 tâm bất 
tương ưng tà và 51 sở hữu hợp và lấy thêm 
tà kiến. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đọc trang 4 / tập 15 

- Số 140 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 139, 
từ số 141 đến số 148, số 171, số 172, từ 
số 174 đến số 201 chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía dưới 
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màu xanh, còn phân nửa phía trên để 
trắng. 

Nhị đề khỉnh thị cảnh khỉnh thị... chiết 
...hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp khinh thị cảnh khinh 
thị tức là tà kiến. 

* Câu 2 : Tất cả pháp cảnh khinh thị phi 
khinh thị là lấy pháp hiệp thế (trừ tà kiến). 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đọc trang 5 / tập 15 

- Các số 3, 4, từ số 7 đến số 81, từ số 140 
đến số 145, số 148, số 171 và số 172, từ 
số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. 

- Từ số 135 đến số 139, các số 146, 147 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân 
nửa phía duới để trắng. 

- Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và 173 chấm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía duới chấm màu xanh. 

Nhị đề ly khinh thị cảnh khỉnh thị (bất 
tương ưng khỉnh thị cảnh khỉnh thị)... 
chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp ly khinh thị cảnh khinh 
thị là pháp hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương 
ưng và sở hữu hợp, ngoài ra tà kiến). 

* Câu 2 : Tất cả pháp ly khinh thị và phi 
cảnh khinh thị là pháp siêu thế. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đơc trang 6 / tâp 15 

- Từ số 1 đến số 173 chấm màu đỏ (tâm siêu 
thế hàng sơ thiền chấm màu đỏ đậm, còn 
4 hàng sau chấm màu đỏ lợt). 

- Từ số 174 đến số 202 chấm màu xanh. 

Nhị đề tri... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hữu tri là tâm và sở 
hữu. 


* Câu 2 : Tất cả pháp vô tri là sắc pháp và 
níp-bàn. 

Người học tự chia thành uẩn, xứ, giới, 

đế. 

Chỉ chấm và cách đơc trang 7 / tâp 15 

- Từ số 1 đến số 121 chấm màu đỏ. 

- Từ số 122 đến số 202 chấm màu xanh. 

Nhị đề tâm... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp tâm tức là tất cả tâm. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi tâm là sở hữu, sắc 
pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đọc trang 8 / tập 15 

- Từ số 122 đến số 173 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 121, từ số 174 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

Nhị đề sở hữu tâm... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp sở hữu tâm tức là sở 
hữu. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi sở hữu tâm là tâm, 
sắc pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đơc trang 9 / tâp 15 

- Từ số 122 đến số 173 chấm màu đỏ. 

- Từ số 174 đến số 202 chấm màu xanh. 

Nhị đề tương ưng tâm... chiết... hữu 
dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp tương ưng tâm tức là 
sở hữu. 

* Câu 2 : Tất cả pháp bất tương ưng tâm là 
sắc pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm vả cách đọc trang 10 / tập 15 

- Cách chấm trang 10 giống với cách chấm 
trang 9 / tập 15 này. 
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Nhị đề hòa vói tâm... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hòa với tâm là sở hữu. 

* Câu 2 : Tất cả pháp không hòa với tâm là 
sắc pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đoc trang 11/ tâp 15 

- Từ số 122 đến số 173, các số 193 và 194 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 121, từ số 178 đến số 182, 
từ số 187 đến số 190 chấm màu xanh (tâm 
siêu thế hàng sơ thiền chấm màu xanh 
đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). 

- Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 
186, các số 191, 192, từ số 195 đến số 
201, chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề tâm làm nhân sanh... chiết... hữu 
dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp có tâm làm nhân sanh 
là sở hữu và sắc tâm. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi tâm làm nhân sanh 
là tâm và sắc phi tâm tạo. 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm vả cách đoc trang 12 / tâp 15 

- Từ số 122 đến số 173, các số 193 và 194 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 121, từ số 174 đến số 192, 
từ số 195 đến số 202 chấm màu xanh (tâm 
siêu thế hàng sơ thiền chấm màu xanh 
đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). 

Nhị đề đồng sanh tâm... chiết... vô dư... 

* Câu Ị : Tất cả pháp đồng sanh (đồng diệt) 
với tâm là sở hữu và 2 sắc biểu tri. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi đồng sanh (diệt) 
với tâm tức là tâm, níp-bàn và 26 sắc pháp 
(trừ 2 sắc biểu tri). 

Chi chấm và cách đọc trang 13/ tập 15 

- Cách chấm trang 13 giống với cách chấm 
trang 12 / tập 15 này. 


Nhị đề hành động theo tâm... chiết... vô 
dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hành động theo tâm là 
sở hữu và 2 sắc biểu tri. 

* Câu 2 : Tất cả pháp không hành động theo 
tâm là tâm, níp-bàn và 26 sắc pháp (trừ 2 
sắc biểu tri). 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đoc trang 14 / tâp 15 

- Cách chấm trang 14 giống với cách chấm 
trang 8 / tập 15 này. 

Nhị đề nhân sanh tâm và hòa với tâm... 
chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp nhân sanh tâm và hòa 
với tâm. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi nhân sanh tâm và 
không hòa với tâm. 

Chi pháp và chia giống như trang 8 / 
tập 15 này. 

Chỉ chấm và cách doc trang 15 / tâp 15 

- Cách chấm trang 15 giống với cách chấm 
trang 8 / tập 15 này. 

Nhị đề đồng sanh nhân sanh và hòa với 
tâm... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp đồng sanh nhân sanh 
và hòa với tâm. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi đồng sanh phi nhân 
sanh và không hòa với tâm 

Chi pháp và chia giống như trang 8 / 
tập 15 này. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 16 / tập 15 

- Cách chấm trang 16 giống với cách chấm 
trang 8 / tập 15 này. 

Nhị đề nhân sanh tùng hành và hòa với 
tâm... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp nhân sanh, tùng hành 
và hòa với tâm. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi nhân sanh, phi tùng 
hành và không hòa với tâm. 
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Chi pháp và chia giống như trang 8 / 
tập 15 này. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 17/ tập 15 

- Từ số 1 đến số 121, từ số 178 đến số 182 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 122 đến số 177, từ số 183 đến số 
202 chấm màu xanh. 

Nhị đề nội... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp nội là tâm và 5 sắc 
thanh triệt. 

* Câu 2 : Tất cả pháp ngoại là: sở hữu, níp- 
bàn và 23 sắc pháp (trừ sắc thanh triệt). 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đoc trang 18/ tâp 15 

- Từ số 178 đến số 201 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 177 và số 202 chấm màu 
xanh. 

Nhị đề y sinh... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp y sinh là 24 sắc y-tha 
hoặc y sinh. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi y sinh là tâm, sở 
hữu, níp-bàn và sắc tứ đại minh. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đoc trang 19/ tâp 15 

- Từ số 13 đến số 27, từ số 39 đến số 46, từ 
số 60 đến số 64, từ số 74 đến số 77, từ số 
178 đến số 182, từ số 187 đến số 190, 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 28 đến số 38, từ 
số 47 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 
78 đến số 121, từ số 135 đến số 148, các 
số 168, 169, 170, 184, từ số 193 đến số 
197 và số 202, chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
167, từ số 171 đến số 177, các số 183, 
185, 186, 191, 192, từ số 198 đến số 201, 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân 
nửa phía dưới chấm màu xanh. 


Nhị đề do thủ... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp do thủ là tâm quả hiệp 
thế, sở hữu hợp và sắc nghiệp. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi do thủ là níp bàn, 
sắc phi nghiệp, tâm đổng lực, tâm khai 
môn và 52 sở hữu hợp. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm vả cách dọc trang 20 / tập 15 

- Số 139 và số 140 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 138, từ số 141 đến số 202, 
chấm màu xanh. 

Nhị đề thủ... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp thủ là tham và tà kiến. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi thủ là pháp siêu lý 
(trừ 2 chi thủ). 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách dọc trang 21/ tập 15 

- Cách chấm trang 21, giống với cách chấm 
trang 2 / tập 15 này. 

Nhị đề cảnh thủ... chiết... vô dư... 

* Câu j_ : Tất cả pháp cảnh thủ. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi cảnh thủ. 

Chi pháp và chia giống như trang 2 / 
tập 15 này. 

Chỉ chấm và cách doc trang 22 / tập 15 

- Từ số 1 đến số 8, các số 140 và số 141 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 9 đến số 121, từ số 142 đến số 145, 
từ số 148 đến số 202 chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 139, các số 146, 147, 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân 
nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề hiệp thủ... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp tưong ưng thủ là 8 tâm 
tham và 22 sở hữu hợp. 

* Câu 2 : Tất cả pháp bất tưong ưng thủ là 
níp-bàn, sắc pháp, 113 tâm và 50 sở hữu 
họp (trừ 8 tâm tham với sở hữu hợp). 
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Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập 15 

- Các số 139 và số 140 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 138, 
từ số 141 đến số 148, từ số 171 đến số 202 
chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170, phía duới chấm phân nửa màu xanh, 
còn phân nửa phía trên để trắng. 

Nhị đề thủ cảnh thủ... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp thủ và cảnh thủ là tham 
và tà kiến. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi thủ mà cảnh thủ là 
pháp hiệp thế (trừ 2 chi thủ). 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / tập 15 

- Số 140, chấm màu đỏ. 

- Số 139, chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
còn phân nửa phía dưới để trắng. 

- Từ số 1 đến số 8 và số 141 chấm màu 
xanh. 

- Từ số 122 đến số 138, các số 146, 147, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh, còn 
phân nửa phía trên để trắng. 

Nhị đề thủ hiệp thủ... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp thủ tương ưng thủ là tà 
kiến và tham hiệp với 4 tâm tham tương 
ưng. 

* Câu 2 : Tất cả pháp hiệp thủ mà phi thủ là 
8 tâm tham và 20 sở hữu họp (trừ 2 chi 
thủ). 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đọc trang 25 / tập 15 

- Từ số 9 đến số 81, từ số 142 đến số 145, 
các số Ị48, 171, 172, từ số 174 đến số 
201, chấm màu đỏ. 

- Từ số 135 đến số 139, các số 146, 147 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, còn 
phân nửa phía dưới để trắng. 


- Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 

Nhị đề ly thủ, cảnh thủ... chiết... hữu 
dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp ly thủ mà cảnh thủ là 
pháp hiệp thế (trừ tâm tham với sở hữu 
họp), lấy lại sở hữu tham hiệp với 4 tâm 
tham bất tương ưng. 

* Câu 2 : Tất cả pháp ly thủ và phi cảnh thủ 
tức là pháp siêu thế. 

Chia đặng: ... 

Người học tự chia thành uẩn, xứ, giới, 

đế. 

Dứt phần chỉ chấm và cách đọc tập 15. 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP 16 

Chi chấm và cách đơc trang 1 / tâp 16 

- Từ số 135 đến số 142, các số 146, 148 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 121, từ số 122 đến số 134, 
các số 143, 144, 145, 147, từ số 149 đến 
số 202 chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng 
sơ thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng 
sau chấm màu xanh lợt). 

Nhị đề phiền não... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp phiền não là tham, sân, 
si, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, hôn trầm, 
điệu cử, vô tàm và vô úy. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi phiền não là pháp 
siêu lý (trừ 10 chi pháp phiền não). 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đọc trang 2 / tập 16 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
các số 171, 172, từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ. 
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- SỐ 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh, (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía duới chấm màu 
xanh. 

Nhị đề cảnh phiền não... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp cảnh phiền não là pháp 
hiệp thế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi cảnh phiền não tức 
là pháp siêu thế. 

Người học tự chia thành uẩn, xứ, giới, 

đế. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 3 / tâp 16 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 13 đến số 121, từ số 149 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm 
màu xanh. 

Nhị đề phiền toái... chiết... vô dư... 

* Câu Ị : Tất cả pháp phiền toái là pháp bất 
thiện. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi phiền toái là pháp 
thiện và vô ký 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập 16 

Chỉ chấm trang 4 giống như cách chấm 
trang 3 / tập 16. 

Nhị đề hiệp phiền não... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp tương ưng phiền não. 

* Câu 2 : Tất cả pháp bất tương ưng phiền 
não. 

Chi pháp và chi như trang 3 / tập 16 này. 


Chi chấm và cách đọc trang 5 / tập 16 

- Từ số 135 đến số 142, các số 146, 148 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 81, các số 143, 144, 145, 
147, 171, 172 và từ 174 đến số 201 chấm 
màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía dưới 
màu xanh, phân nửa phía trên để trắng. 

Nhị đề phiền não cảnh phiền não... 
chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp phiền não cảnh phiền 
não tức là phiền não. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi phiền não mà cảnh 
phiền não tức là pháp hiệp thế (trừ phiền 
não). 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đoc trang 6 / tâp 16 

- Từ số 135 đến số 142, các số 146, 148 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 12, các số 143, 144, 145 
và 147 chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134 phân nửa phía dưới 
chấm màu xanh còn phân nửa phía trên để 
trắng. 

Nhị đề phiền não và phiền toái... chiết... 
hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp phiền não và phiền toái 
tức là phiền não. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phiền toái phi phiền 
não là pháp bất thiện (trừ phiền não). 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đọc trang 7 / tập 16 

Cách chấm trang 7 giống như cách chấm 
trang 6 / tập 16 này. 

Nhị đề phiền não hiệp phiền não... 
chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp phiền não và hiệp 
phiền não tức là phiền não. 
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* Câu 2 : Tất cả pháp hiệp phiền não và phi 
phiền não tức là pháp bất thiện (ngoài ra 
phiền não). 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đoc trang 8 / tâp 16 

- Từ số 13 đến số 81, từ số 171, 172, từ số 
174 đến số 201 chấm màu đỏ. 

- Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng so thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, chấm phân nửa phía duới màu 
xanh. 

Nhị đề ly phiền não cảnh phiền não... 
chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp ly phiền não mà cảnh 
phiền não tức là pháp thiện và pháp vô ký 
hiệp thế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp ly phiền não và phi 
cảnh phiền não tức là pháp siêu thế. 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đoc trang 9 / tâp 16 

- Từ số 1, 2, 5, 6, 11, 140, 148 chấm màu 
đỏ. 

- Các số 3, 4, từ số 7 đến số 10, từ số 12 đến 
số 121, số 141, từ số 149 đến số 202 chấm 
màu xanh (tâm siêu thế hàng so thiền 
chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 139, từ số 142 đến số 
147 chấm phân nửa phía trên màu đỏ còn 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề sơ đạo sát... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp sơ đạo sát là 4 tâm 
tham tương ưng, tâm si hoài nghi và 26 sở 
hữu hợp dứt tuyệt, còn những pháp bất 
thiện dư lại cũng bị sát phần mạnh tạo ác. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi sơ đạo sát là pháp 
siêu lý (trừ pháp sơ đạo sát). 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đoc trang 10 / tâp 16 

- Các số 3, 4, từ số 7 đến số 10 và số 12 
chấm màu đỏ. 

- Các số 1,2, 5, 6, 11, từ số 13 đến số 121, 
số 140, từ số 148 đến số 202 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

Nhị đề ba đạo cao sát... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp 3 đạo cao sát là 4 tâm 
tham bất tương ưng, 2 tâm sân, tâm si điệu 
cử và 25 sở hữu hợp. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi 3 đạo cao sát là 
pháp siêu lý (trừ pháp 3 đạo cao sát). 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách dọc trang 11/ tập 16 

- Các số 1,2, 5, 6, 140, 148 chấm màu đỏ. 

- Các số 3, 4, 7, 8, 9, 10, 135, từ số 141 đến 
số 145, chấm 1/3 phía trên màu đỏ, còn 2 
phần 3 phía dưới chấm màu xanh. 

- Số 11 chấm phía trên 2 phần 3 màu đỏ, 
chấm phía dưới 1/3 màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 136 đến số 
139, các số 146, 147 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm 
màu xanh. 

- Từ số 12 đến số 121, từ số 149 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

Nhị đề hữu nhân sơ đạo sát... chiết... vô 
dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hữu nhân sơ đạo sát là 
4 tâm tham tương ưng, tâm si hoài nghi và 
22 sở hữu hợp (trừ si hiệp tâm si hoài nghi 
tuyệt), còn lại pháp bất thiện ngoài ra 
cũng bị yếu. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi hữu nhân sơ đạo 
sát là pháp siêu lý (trừ những pháp hữu 
nhân sơ đạo sát). 

Chia đặng: ... 
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Clĩi chấm và cách đọc trang 12 / tập 16 

- Các số 3, 4, từ số 7 đến số 10, số 12, từ số 
141 đến số 145 chấm màu đỏ. 

- Các số 1, 2, 5, 6, 11, từ số 13 đến số 121, 
số 140, từ số 148 đến số 202 chấm màu 
xanh. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 135 đến số 
138, các số 139, 146, 147 chấm phân nửa 
phía trên màu đỏ, phân nửa phía duới 
chấm màu xanh. 

Nhị đề hữu nhân ba cao đạo sát... 
chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hữu nhân 3 đạo cao sát 
là như trang 10, chỉ trừ si hiệp tâm si điệu 
cử. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi hữu nhân 3 đạo cao 
sát là như trang 11 và lấy thêm si hiệp tâm 
si. 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm vả cách đoc trang 13/ tập 16 

- Từ số 1 đến số 12, các số 18, 19, từ số 25 
đến số 55, các số 60, 65, 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112, 117 và từ số 135 đến số 
148 chấm màu đỏ. 

- Từ số 13 đến số 17, từ số 20 đến số 24, từ 
số 56 đến số 59, từ số 61 đến số 64, từ số 
66 đến số 81 và từ số 174 đến số 202 chấm 
màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 128, từ số 130 đến số 
134 và từ số 149 đến số 173 chấm phân 
nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới 
chấm màu xanh. 

- Số 129 chấm phân nửa phía dưới màu 
xanh còn phân nửa phía trên để trắng. 

Nhị đề hữu tầm... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hữu tầm là 11 tâm so 
thiền, 44 tâm dục giới, 51 sở hữu hợp (trừ 
ngũ song thức và tầm). 

* Câu 2 : Tất cả pháp vô tầm là ngũ song 
thức, tâm nhị thiền sắp lên, 50 sở hữu hợp, 
lấy hết sở hữu tầm, sắc pháp và níp-bàn 
(trừ tứ). 

Chia đặng: ... 


Chi chấm vả cách đoc trang 14 / tâp 16 

- Từ số 1 đến số 12, các số 18, 19, từ số 25 
đến số 56, các số 60, 61, 65, 66, 82, 83, 
87, 88, 92, 93, 97, 98, 102, 103, 107, 108, 

112, 113, 117, 118, 129, từ số 135 đến so 
148 chấm màu đỏ. 

- Từ số 13 đến số 17, từ số 20 đến số 24, 
các số 57, 58, 59, 62, 63, 64, từ số 66 đến 
số 81, số 130, từ số 174 đến số 202 chấm 
màu xanh đậm. 

- Các số 84, 85, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 
99, 100, 101, 104, 105, 106, 109, 110, 
111, 114, 115, 116, 119, 120, 121 chấm 
màu xanh lợt. 

- Từ số 122 đến số 128, từ số 131 đến số 
134, từ số 149 đến số 173 chấm phân nửa 
phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu 
xanh. 

Nhị đề hữu tứ... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hữu tứ là 11 tâm sơ 
thiền, 11 tâm nhị thiền, 44 tâm dục giới và 
51 sở hữu họp (trừ ngũ song thức và tứ). 

* Câu 2 : Tất cả pháp vô tứ là ngũ song thức, 
tâm tam thiền sắp lên, 50 sở hữu hợp, lấy 
hết sở hữu tứ, sắc pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm vả cách đọc trang 15/ tập 16 

- Từ số 1 đến số 4, các số 27, 30, từ số 31 
đến số 34, từ số 39 đến số 42, từ số 47 đến 
số 50, các số 55, 56, 57, 60, 61,62,65, 66, 
67, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 
98, 99, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 

113, 114, 117, 118 và 119 chấm màu đỏ. 

- Từ số 5 đến số 26, số 28, 29, từ số 35 đến 
số 38, từ số 43 đến số 46, từ số 51 đến số 
54, các số 58, 59, 63, 64, từ số 68 đến số 
81, các số 85, 86, 90, 91, 95, 96, 100, 101, 
105, 106, 110, 111, 115, 116, 120, 121, 
133, từ số 142 đến số 145, số 148, từ số 
174 đến số 202 chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 
141, các số 146, 147, từ số 149 đến số 173 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân 
nửa phía dưới màu xanh. 
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Nhị đề hữu hỷ... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hữu hỷ là 51 tâm hữu 
hỷ và 46 sở hữu câu hành hỷ. 

* Câu 2 : Tất cả pháp vô hỷ là 70 tâm vô hỷ, 
51 sở hữu họp, sắc pháp, níp-bàn và sở 
hữu hỷ. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đoc trang 16/ tâp 16 

- Cách chấm trang 16 giống như cách chấm 
trang 15/ tập 16 này. 

Nhị đề đồng sanh pháp hỷ... chiết... vô 
dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp đồng sanh với pháp hỷ. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi đồng sanh với pháp 

hỷ. 

Chi pháp và chia như trang 15/ tập 16 
này. 

Chỉ chấm vả cách đọc trang 17/ tập 16 

- Từ số 1 đến số 4, các số 24, 27, 30, từ số 
31 đến số 34, từ số 39 đến số 42, từ số 47 
đến số 50, từ số 55 đến số 58, từ số 60 đến 
số 63, từ số 65 đến số 68, từ số 82 đến số 
85, từ số 87 đến số 90, từ số 92 đến số 95, 
từ số 97 đến số 100, từ số 102 đến số 105, 
từ số 107 đến số 110, từ số 112 đến số 
115, từ số 117 đến số 120 chấm màu đỏ. 

- Từ số 5 đến số 23, các số 25, 26, 2 $, 29, 
từ số 35 đến số 38, từ số 43 đến số 46, từ 
số 51 đến số 54, các số 59, 64, từ số 69 
đến số 81, các số 86, 91, 96, 101, 106, 
111, 116, 121, 123, từ số 142 đến so 145, 
số 148, từ số 174 đến số 202 chấm màu 
xanh. 

- Số 122, từ số 124 đến số 132, từ số 134 
đến số 141, các số 146, 147, từ số 149 đến 
số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


Nhị đề đồng sanh lạc thọ... chiết... vô 
dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp đồng sanh với lạc thọ 
là 63 tâm câu hành lạc và 46 sở hữu họp 
câu hành lạc. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi đồng sanh với lạc 
thọ là níp-bàn, sắc pháp, 55 tâm câu hành 
xả, 3 tâm câu hành khổ và 51 sở hữu họp 
(trừ hỷ). 

Chia đặng: .... 

Chi chấm vả cách đọc trang 18/ tập 16 

- Từ số 1 đến số 4, số 9, 10, 17, 24, 27, từ 
số 30 đến số 34, từ số 39 đến số 42, từ số 
47 đến số 50, từ số 55 đến số 58, từ số 60 
đến số 63, từ số 65 đến số 68, từ số 82 đến 
số 85, từ số 87 đến số 90, từ số 92 đến số 
95, từ số 97 đến số 100, từ số 102 đến số 
105, từ số 107 đến số 110, từ số 112 đến 
số 115, từ số 117 đến số 120, các số 123, 
133, từ số 142 đến số 145, từ số 174 đến 
số 202 chấm màu đỏ. 

- Từ số 5 đến số 8, các số 11, 12, từ số 13 
đến 16, từ số 18 đến số 23, các số 25, 26, 
28, 29, từ số 35 đến 38, từ số 43 đến số 
46, từ số 51 đến số 54, các số 59, 64, từ số 
69 đến số 81, các số 86, 91, 96, 101, 106, 
111, 116, 121 và 148 chấm màu xanh. 

- Số 122, từ số 124 đến số 132, từ số 134 
đến số 141, các số 146, 147, từ số 149 đến 
số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới màu xanh. 

Nhị đề đồng sanh xả thọ... chiết... vô 
dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp đồng sanh với xả thọ 
(màu xanh) là 55 câu hành xả và 47 sở 
hữu họp câu hành xả. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi đồng sanh với xả 
thọ là 63 tâm câu hành lạc, 3 tâm câu hành 
khổ, 51 sở hữu họp, sắc pháp, níp-bàn. 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đoc trang 19 / tâp 16 

- Từ số 1 đến số 54, từ số 135 đến số 148, 
từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. 
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- Từ số 55 đến số 121 và số 202 chấm màu 
xanh. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía duới màu xanh. 

Nhị đề dục giới... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp dục giới là 54 tâm dục 
giới, 52 sở hữu hợp và sắc pháp. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi dục giới là tâm 
thiền, 38 sở hữu hợp và níp-bàn. 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đoc trang 20 / tập 16 

- Từ số 55 đến số 69 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 54, từ số 70 đến số 121, từ 
số 135 đến số 148, các số 168, 169, 170, 
từ số 174 đến số 202 chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
167, các số 171, 172, 173 chấm phân nửa 
phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới 
chấm màu xanh. 

Nhị đề sắc giới... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp sắc giới là 15 tâm sắc 
giới và 35 sở hữu hợp. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi sắc giới là tâm dục 
giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế, 52 sở 
hữu hợp, sắc pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách doc trang 21/ tâp 16 

- Từ số 70 đến số 81 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 69, từ số 82 đến số 121, 
các số 129, 130, 133, từ số 135 đến số 
148, từ số 168 đến số 172, từ số 174 đến 
số 202 chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 128, các số 131, 132, 
134, từ số 149 đến số 167 và số 173 chấm 
phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía 
dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề vô sắc giới... chiết...vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp vô sắc giới là 12 tâm 
vô sắc giới, 30 sở hữu họp. 


* Câu 2 : Tất cả pháp phi vô sắc giới là tâm 
dục giới, tâm sắc giới, tâm siêu thế, 52 sở 
hữu họp, sắc pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm vả cách đoc trang 22 / tâp 16 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
số 171, số 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. 

- Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 

Nhị đề liên quan luân hồi... chiết... vô 
dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp liên quan luân hồi là 
tâm hiệp thế, sở hữu hợp và sắc pháp. 

* Câu 2 : Tất cả pháp bất liên quan luân hồi 
là tâm siêu thế 36 sở hữu và níp-bàn. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm vả cách đọc trang 23 / tập 16 

- Các số 82, 87, 92, 97 chấm màu đỏ đậm. 

- Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101 chấm 
màu đỏ lợt. 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 102 đến số 121, 
từ số 135 đến số 148, các số 171, 172, từ 
số 174 đến số 202 chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới màu 
xanh. 

Nhị đề nhân xuất luân hồi... chiết...vô 
dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp nhân xuất luân hồi là 
tâm đạo và 36 sở hữu hợp. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi nhân xuất luân hồi 
tâm hiệp thế, tâm quả siêu thế, 52 sở hữu 
họp, sắc pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: ... 
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Chỉ chấm và cách đoc trang 24 / tâp 16 

- Từ số 82 đến số 101 chấm màu đỏ (tâm 
đạo hàng sơ đạo sơ thiền chấm màu đỏ 
đậm, còn 4 hàng sau chấm màu đỏ lợt). 

- Các số 3, 4, 7, 8, từ số 11 đến số 81, từ số 
102 đến số 121, các số 141,148, 171,172, 
từ số 174 đến số 202 chấm màu xanh đậm. 

- Từ số 122 đến số 140, từ số 142 đến số 
147, từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm 
phân nửa phía trên màu đỏ, chấm phân 
nửa phía duới màu xanh. 

Nhị đề (cho quả) nhứt định... chiết... vô 
dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp (cho quả) nhứt định là 
tâm đổng lực thứ 7 của tâm tham tương 
ưng, 2 tâm sân, 25 sở hữu hợp khi làm 
việc ngũ nghịch (vô gián) và tâm đạo, 36 
sở hữu hợp. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi (cho quả) nhứt 
định là níp-bàn, sắc pháp, tâm quả siêu 
thế, 76 tâm hiệp thế, 50 sở hữu họp (trừ 
tâm tham tương ưng và tâm sân). 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm vả cách đoc trang 25 / tâp 16 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
các số 171, 172, từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ 

- Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh). 

Nhị đề hữu thượng... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả các pháp hữu thượng là tâm 
hiệp thế, 52 sở hữu họp và sắc pháp. 

* Câu 2 : Tất cả pháp vô thượng là pháp siêu 
thế, sở hữu họp và níp-bàn. 

Chia đặng: ... 


Chi chấm vả cách đọc trang 26 / tập 16 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 13 đến số 121, từ số 149 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 134, chấm phân nửa 
phía trên màu đỏ, còn phân nửa phía dưới 
chấm màu xanh. 

Nhị đề hữu y... chiết...vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp vô hữu y là pháp bất 
thiện. 

* Câu 2 : Tất cả pháp vô y là pháp thiện và 
vô ký. 

Chia đặng: ... 

Dứt phần chỉ chấm và cách đoc tâp 16. 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP 17 

PHÁP TỤ - NHỊ ĐÈ KINH 

Chỉ chấm và cách đơc trang 1 / tập 17 

- Số 140 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 139, từ số 141 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

Nhị đề khỉnh thị... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp khinh thị là tà kiến. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi khinh thị là lấy hết 
pháp siêu lý (trừ ra tà kiến). 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đơc trang 2 / tâp 17 

- Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
số 171, số 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. 

- Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
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màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 

Nhị đề cảnh khỉnh thị... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp cảnh khinh thị là pháp 
hiệp thế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi cảnh khinh thị là 
pháp siêu thế. 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm vả cách đoc trang 3 / tâp 17 

- Các số 1, 2, 5, 6 chấm màu đỏ. 

Nhị đề tỷ dụ điển... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp điển (chớp) là trí hiệp 
với 3 đạo thấp. 

Chia đặng: 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới, 1 đế. 

* Câu 2 : Tất cả pháp như lôi (sấm) là trí 
hiệp với tứ đạo. 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập 17 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

- Từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ 
số 70 đến số 73, từ số 82 đến số 101, từ số 
149 đến số 173 chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm 
màu xanh. 

Nhị đề tiểu nhân... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp tiểu nhân là pháp bất 
thiện. 

* Câu 2 : Tất cả pháp quân tử là pháp thiện. 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập 17 

- Cách chấm trang 5 giống như cách chấm 
trang 4 / tập 17 này. 

Nhị đề pháp đen... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp hắc là pháp bất thiện. 

* Câu 2 : Tất cả pháp phi bạch là pháp thiện. 


Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / tập 17 

- Cách chấm trang 6 giống như cách chấm 
trang 4 / tập 17 này. 

Nhị đề viêm... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp viêm là pháp bất thiện. 

* Câu 2 : Tất cả pháp vô viêm là pháp thiện. 

Chi pháp và chi như trang 4 / tập 17. 

Chỉ chấm và cách đoc trang 7 / tập 17 

- Từ số 1 đến số 183, từ số 185 đến số 202 
chấm màu xanh. 

- Số 184 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề danh... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp danh là bản thể thinh 
danh chế định tức là sắc khẩu biểu tri. 

* Câu 2 : Tất cả pháp nhân thinh danh chế 
định là bản thể tướng nghĩa chế định tức 
là tâm, sở hữu, sắc pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm vả cách đoc trang 8 / tâp 17 

- Cách chấm trang 8 giống như cách chấm 
trang 7 / tập 17 này. 

Nhị đề ngôn ngữ... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp ngôn ngữ là thinh danh 
chế định tức là khẩu biểu tri. 

* Câu 2 : Tất cả pháp thành nhân ngôn ngữ 
tức là bản thể tướng nghĩa chế định là tâm, 
sở hữu, sắc pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đoc trang 9 / tâp 17 

- Cách chấm trang 9 giống như cách chấm 
trang 7 / tập 17 này. 

Nhị đề chế định... chiết... vô dư... 

* Câu 1 : Tất cả pháp chế định (mượn). 
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* Câu 2 : Tất cả pháp nhân chế định. 

Chi pháp và chia như trang 7 / tập 17. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 10/ tập 17 

- Từ số 1 đến số 173 và số 202 chấm màu 
đỏ (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu 
đỏ đậm, còn 4 hàng sau chấm màu đỏ lợt). 

- Từ số 174 đến số 201 chấm màu xanh 
đậm. 

Nhị đề danh sắc... hàm... vô dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp danh là tâm, sở hữu và 
níp-bàn. 

* Câu 2 : Chơn pháp sắc là sắc pháp. 

Chia đặng:... 

Chỉ chấm và cách đơc trang 11/ tâp 17 

- Số 135 chậm màu đỏ đậm. 

- Số 139 chấm màu xanh đậm. 

Nhị đề vô minh... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp vô minh là sở hữu si. 

* Câu 2 : Chơn pháp ái hữu là sở hữu tham. 

Chia đặng ... 

Chỉ chấm và cách đơc trang 12 / tâp 17 

- Số 140 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề kiến hữu... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp hữu kiến tức là tà kiến 
(chấp thủ). 

* Câu 2 : Chơn pháp ngoại hữu kiến là sở 
hữu tà kiến (chấp không). 

Chia đặng ... 

Chi chấm và cách đơc trang 13/ tâp 17 

- Số 140 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề thường kiến... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp thường kiến là sở hữu 
tà kiến. 


* Câu 2 : Chơn pháp đoạn kiến là sở hữu tà 
kiến. 

Chia đặng ... 

Chi chấm vả cách đơc trang 14 / tâp 17 

- Số 140 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề tận kiến... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp cùng tận kiến là sở hữu 
tà kiến. 

* Câu 2 : Chơn pháp vô cùng tận kiến là sở 
hữu tà kiến. 

Chia đặng ... 

Chi chấm vả cách dọc trang 15/ tập 17 

- Số 140 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề hữu tiền kiến... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp tiền kiến là sở hữu tà 
kiến (chấp uẩn quá khứ). 

* Câu 2 : Chơn pháp hữu hậu kiến là sở hữu 
tà kiến (chấp uẩn vị lai). 

Chia đặng ... 

Chỉ chấm và cách đơc trang 16 / tập 17 

- Số 136 chấm màu đỏ. 

- Số 137 chấm màu xanh. 

Nhị đề vô tàm... chiết... hữu dư... 

* Câu j_ : Chơn pháp vô tàm tức là sở hữu vô 
tàm. 

* Câu 2 : Chơn pháp vô úy là sở hữu vô úy. 

Chia đặng ... 

Chi chấm vả cách đơc trang 17/ tâp 17 

- Số 151 chấm màu đỏ đậm. 

- Số 152 chấm màu xanh đậm. 

Nhị đề tàm... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp tàm tức là sở hữu tàm. 

* Câu 2 : Chơn pháp úy tức là sở hữu úy. 
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Chia đặng ... 

Chỉ chấm và cách đọc trang 18/ tập 17 

- Số 9, số 10, từ số 142 đến số 145 chấm 
màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 133, 139, 
140, 141, 148 chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 
138, số 146 và số 147 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía duới chấm 
màu xanh. 

Nhị đề nan giáo... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp thành nguời nan giáo 
là 2 tâm sân, 22 sở hữu hợp, sai khiến khi 
khó dạy. 

* Câu 2 : Chơn pháp thành nguời có ác hữu 
là 8 tâm tham, 2 tâm si, 23 sở hữu hợp 
sanh khi hiệp hội bạn xấu. 

Chia đặng ... 

Chi chấm và cách đọc trang 19/ tập 17 

- Từ số 13 đến số 38, từ số 47 đến 54, từ số 
122 đến số 134, từ số 149 đến số 167 và 
số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề dị giáo... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp thành người di giáo là 
8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 33 sở hữu 
hợp, (trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần) 
sanh trong khi dễ dạy. 

* Câu 2 : Chơn pháp thành người có thiện 
hữu, chi pháp như câu 1. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đơc trang 20 / tâp 17 

- Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề tri quá... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp tri quá là trí khi biết 
phạm lồi. 

* Câu 2 : Chơn pháp tri ly quá là trí khi biết 
lìa lỗi. 


Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đọc trang 21/ tập 17 
- Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề tri nhập thiền... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp tri nhập thiền là trí khéo 
biết cách nhập thiền. 

* Câu 2 : Chơn pháp tri xuất thiền là trí biết 
rành khi xuất thiền. 

Chia đặng: ... 


Chi chấm vả cách đọc trang 22 / tập 17 

- Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề tri giới... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp biết thập bát giới là trí 
hiệp đại thiện, đại tố, 2 tâm thông và 4 
đạo. 

* Câu 2 : Chơn pháp rành quan sát thập bát 
giới là trí hiệp đại thiện, đại tố, tâm thông 
và tâm đạo. 

Chia đặng: ... 

Dứt phần chỉ chấm và cách đoc tâp 1 7 . 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP 18 

Chỉ chấm và cách đọc trang 1 / tập 18 

- Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề hiểu rành... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp hiểu rành xứ là trí hiệp 
đại thiện, đại tố, 2 tâm thông, 4 đạo, làm 
thành người biết thập nhị xứ. 

* Câu 2 : Chơn pháp hiểu y tương sinh là trí 
hiệp đại thiện, đại tố, tâm thông, tâm đạo, 
làm thành người biết y tương sinh. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập 18 
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- SỐ 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề tri nhân thích hợp... chiết... hữu 
dư 

* Câu 1 : Chơn pháp rõ thấu nhân sinh thích 
hợp là trí hiệp đại thiện, đại tố, tâm thông, 
trong khi biết rành nhân thích hợp. 

* Câu 2 : Chơn pháp hiểu rành nhân không 
thích hợp là trí hiệp đại thiện, đại tố, tâm 
thông, trong khi biết rành nhân không 
thích họp. 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / tập 18 

- Số 166 và số 167 chấm màu đỏ. 

- Số 160 và số 161 chấm màu xanh. 

Nhị đề chánh trực... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp chánh trực là sở hữu 
chánh thân và sở hữu chánh tâm. 

* Câu 2 : Chơn pháp nhu nhược là sở hữu 
nhu thân và sở hữu nhu tâm. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đọc trang 4 / tập 18 

- Số 171 và số 172 chấm màu đỏ. 

- Từ số 82 đến số 121, chấm màu xanh (tâm 
siêu thế, hàng sơ thiền chấm màu xanh 
đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). 

- Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173, chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 

Nhị đề nhẫn... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp nhẫn nại là đại thiện, 
đại tố, 38 sở hữu hợp, khi vô sân làm 
hướng đạo. 

* Câu 2 : Chơn pháp hoan hỷ là đại thiện, 
đại tố, tâm siêu thế, 36 sở hữu hợp (trừ vô 
lượng phần) trong khi hướng đạo cố ngăn, 
trừ. 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập 18 


- Từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, từ 
số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 173, 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân 
nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề cam ngôn... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp sai khiến cam ngôn là 
đại thiện, đại tố, 38 sở hữu hợp, trong khi 
nói lời dịu ngọt. 

* Câu 2 : Chơn tướng làm thành người đáng 
tiếp đãi là 8 đại thiện, 8 đại tố, 38 sở hữu 
họp, trong khi hành vi đáng tiếp đãi. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đơc trang 6 / tâp 18 

- Số 9, số 10, từ số 142 đến số 145 chấm 
màu đỏ. 

- Số 11, 12, 148 chấm màu xanh. 

- Từ số 1 đến số 8, từ số 122 đến số 141, 
các số 146, 147, chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 

Nhị đề bất thu thúc lục môn quyền... 
chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp không thu thúc lục môn 
quyền là: 8 tâm tham, 2 tâm sân và 26 sở 
hữu họp. 

* Câu 2 : Chơn pháp bất tri độ thực là tâm 
tham, tâm si và 23 sở hữu hợp. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đọc trang 7 / tập 18 

- Từ số 82 đến số 121, từ số 168 đến số 172, 
chấm màu đỏ (tâm siêu thế hàng sơ thiền 
chấm màu đỏ đậm, còn 4 hàng sau chấm 
màu đỏ lợt). 

- Từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, từ 
số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 167 
và số 173 chấm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 
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Nhị đề thu thúc lục môn quyền... chiết... 
hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp làm cho người thu thúc 
6 môn quyền là đại thiện, đại tố, tâm siêu 
thế và 38 sở hữu hợp. 

* Câu 2 : Chơn pháp làm cho biết độ thực là 
đại thiện, đại tố, 33 sở hữu hợp (trừ ngăn 
trừ phần và vô lượng phần) trong khi ăn 
biết độ lượng. 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đoc trang 8 / tâp 18 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 122 đến số 148, 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân 
nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề thất niệm... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp làm cho thất niệm (hay 
quên) là pháp bất thiện, đối lập với chánh 
niệm. 

* Câu 2 : Chơn pháp thất trí (hay thiếu sự 
hiểu thấu) là pháp bất thiện đối lập với trí. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đoc trang 9 / tâp 18 

- Số 150 chấm màu đỏ. 

- Số 173 chấm màu xanh. 

Nhị đề chánh niệm lương tri... hàm... 
chiết... 

* Câu 1 : Chơn pháp chánh niệm là đủ sức 
nhớ đặng, là sở hữu niệm. 

* Câu 2 : Chơn pháp đủ sức biết chu đáo là 
sở hữu trí. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đọc trang 10/ tập 18 

- Từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ 
số 70 đến số 73, từ số 82 đến số 101, từ số 
122 đến số 134, từ số 149 đến số 172, 
chấm màu xanh. 

- Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


Nhị đề quán vững... chiết... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp quán vững vàng là sở 
hữu trí. 

* Câu 2 : Chơn pháp tu tiến vững vàng là 
pháp thiện khi tiến hành thất giác chi, có 
sở hữu cần làm hướng đạo. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách dọc trang 11/ tập 18 

- Số 126 chấm màu đỏ. 

- Số 173 chấm màu xanh. 

Nhị đề chỉ quán... hàm... hữu dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp tịnh (đối trị bất thiện 
êm đềm) là sở hữu định, khi thành chánh 
định. 

* Câu 2 : Chơn pháp tỏ ngộ pháp hành (nhận 
rõ vô thường, khổ não, vô ngã) tức là sở 
hữu trí. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập 18 

- Số 126 chấm màu đỏ. 

- Số 132 chấm màu xanh. 

Nhị đề triệu chứng tu chỉ... chiết... hữu 
dư... 

* Câu 1 : Chơn pháp tịnh trước khi sanh làm 
nhân cho tịnh sau, là sở hữu định thành 
chánh tịnh sanh trước. 

* Câu 2 : Chơn pháp tinh tấn khởi đầu làm 
nhân cho tinh tấn sau, là sở hữu cần thành 
chánh tinh tấn sanh trước. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm vả cách đọc trang 13 / tập 18 

- Số 132 chấm màu đỏ. 

- Số 126 chấm màu xanh. 

Nhị đề tinh tấn... chiết... hữu dư... 

Câu 1 : Chơn pháp tinh tấn cai quản pháp 
tương ưng là sở hữu cần về sau (thành 
chánh tinh tấn) 

Câu 2 : Chơn pháp giúp tâm không tán loạn 
là sở hữu định thành chánh tịnh. 
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Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đọc trang 14 / tập 18 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 122 đến số 139, 
từ số 141 đến số 148, chấm màu đỏ. 

- Số 140 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
còn phân nửa phía duới chấm màu xanh. 

Nhị đề phá giới (giới điêu tàn)... chiết... 
hữu dư... 

Câu 1 : Chơn pháp phá giới (giới điêu tàn) là 
12 tâm bất thiện, 27 sở hữu hợp. 

Câu 2 : Chơn pháp phá chánh kiến (kiến điêu 
tàn) là sở hữu tà kiến. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đơc trang 15/ tâp 18 

- Từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, từ 
số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 172, 
chấm màu đỏ. 

- Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề mãn túc giới... chiết... hữu dư... 

Câu 1 : Chơn pháp mãn túc giới là đại thiện, 
đại tố và 38 sở hữu họp. 

Câu 2 : Chơn pháp mãn túc kiến là sở hữu trí 
tức là chánh kiến. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm và cách đọc trang 16/ tập 18 

- Từ số 82 đến số 121, từ số 122 đến số 134, 
từ số 149 đến số 170, chấm màu đỏ. 

- Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề tịnh giới... chiết... hữu dư... 

Câu Ị : Chơn pháp tịnh giới là pháp siêu thế, 
36 sở hữu họp. 

Câu 2 : Chơn pháp tịnh kiến là sở hữu trí tuệ 
đến tuệ quán. 

Chia đặng: ... 


Chi chấm và cách đọc trang 17, 18 / tập 18 

- Số 173 chấm màu đỏ. 

- Số 132 chấm màu xanh. 

Cách đọc trang 17 / tập 18 

Nhị đề chơn tịnh kiến... chiết... hữu 
dư... 

Câu 1 : Chơn pháp tịnh kiến là sở hữu trí 
thành tuệ quán. 

Câu 2 : Chơn pháp cần hợp với tịnh kiến tuệ 
là sở hữu cần đồng sanh với tuệ hiệp 
đại thiện, đại tố và tâm siêu thế. 

Chia đặng: ... 

Cách đọc trang 18 / tập 18 

Nhị đề chơn thê thảm... chiết... hữu 
dư... 

Câu 1 : Chơn pháp thê thảm do tứ khổ là sở 
hữu trí hiệp đại thiện, sanh trong khi 
chán tứ khổ. 

Câu 2 : Chơn pháp cần tác ý khéo bằng cách 
chán tứ khổ là sở hữu cần thành chánh 
tinh tấn hiệp tâm đại thiện, và tâm quả 
siêu thế. 

Chia đặng: ... 

Chi chấm vả cách đơc trang 19 / tâp 18 

- Từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ 
số 70 đến số 73, từ số 82 đến số 101, từ số 
123 đến số 131, các số 133, 134, từ số 149 
đến số 173 chấm màu đỏ. 

- Số 132 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề chơn bảo thiện... chiết... hữu 
dư... 

Câu 1 : Chơn pháp làm thành người không no 
với pháp thiện, là pháp thiện. 

Câu 2 : Chơn pháp làm thành người không lui 
sụt, siêng năng, tiến hóa thiện hay tu 
chỉ quán tức là sở hữu cần hiệp tâm 
thiện thành chánh tinh tấn. 

Chia đặng: ... 

Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / tập 18 

- Từ số 55 đến số 59, từ số 65 đến số 69, từ 
số 70 đến số 73, từ số 78 đến số 81, từ số 
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122 đến Số 134, từ số 149 đến số 167, các 
số 171, 172 và số 202 chấm màu xanh. 

- Số 173 chấm phân nửa phía trên mà đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Nhị đề minh trừ... chiết... hữu dư... 

Câu 1 : Chơn pháp trừ si tuyệt và làm cho 
chơn pháp hiện là sở hữu trí, hạnh túc 
mạng thông, tứ đạt thông và lậu tận 
thông. 

Câu 2 : Chơn pháp giải thoát pháp cái (hay 
phiền não) là tâm đổng lực đáo đại, 35 
sở hữu họp và níp-bàn. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đoc trang 21/ tâp 18 
- Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới màu xanh. 

Nhị đề tuyệt phiền não... hàm... hữu 
dư... 

Câu 1 : Chơn pháp đang trừ tuyệt phiền não 
là tuệ hiệp 4 đạo. 

Câu 2 : Chơn pháp đã trừ tuyệt phiền não do 
những đạo là trí hiệp 4 quả siêu thế. 
Chia đặng: ... 

Dứt phần chỉ chấm và cách đọc tập 18. 

Làm xong 18 tập chỉ chẩm và cách đọc 
Bảng Nêu Siêu ỉỷ sơ đăng tại Giảng đường 
Siêu lỷ Chợ Lớn sổ 681 /I đường Phủ Định, 
Quận 6- Sài Gòn. Vào ngày Thứ Bảy 17- 
06-1972 lúc 06 giờ 30 (nhằm ngày mồng 
bảy tháng năm, năm Nhâm Tỷ / Phật lịch 
2516) 

Tái bản in lại ngày Thứ Tư 22-08-1973 / 
20g40 nhằm mùa Vu Lan Phật Lịch 2517 
Chia phước cho tất cả chủng sanh. 
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DIỆU PHÁP LÝ HỢP (Abhidhammatthasangaha) 
Phẩm thứ nhứt. Phần tâm vương 


1) Cúi đầu làm lễ Phật Đà 

Lạy ngôi pháp Bảo luôn và Thánh tăng 

Tôi xin bày tỏ luận phần 

Diệu pháp Lý Hợp sẽ phân nhiệm mầu. 

2) Bốn pháp siêu lý cao sâu 

Tính theo tóm tắt ban đầu tâm vuông 
Tâm-sở, sắc pháp còn nuong 
Níp-bàn vô thuợng là phuong tuyệt 
đoàn. 

3) Muời hai bất thiện sẽ toan 

Tâm tham có tám chứa chan theo phần 

Tâm sân hai thứ khó dằn 

Tâm si một cặp cộng bằng mười hai. 

4) Vô nhân mười tám chẳng sai 

Quả bất thiện bảy, quả lành tám tâm 
Tâm hạnh ba thứ đồng lân 
Cộng chung mười tám chẳng cầm nổi 
nhơn. 

5) Trừ trên ba chục ngoài hơn 

Năm mươi lẻ chín hẹp đơn dón phần 
Rộng thời chín chục một tăng 
Là tâm tịnh hảo xét phân biết rành. 

6) Tính theo thọ, trí trợ lành 

Dục giới tịnh hảo kể thành hăm tư 

Đại thiện có tám chẳng dư 

Đại quả, đại hạnh đều như tám lòng. 

7) Dục giới mười một cõi trong 

Năm mươi lẻ bốn tánh mong dục nhiều 
Nhị thập thiện, bất thiện nêu; 

Mười một giống hạnh, quả nhiều hăm 
ba. 

8) Những tâm sắc giới như là 

Tính theo thiền định thời mà năm tâm 
Chia phân thiện, quả chớ lầm 
Với cùng giống hạnh kể nhằm mười 
lăm. 

9) Cõi vô sắc giới những tâm 

Bốn thiện, bốn quả hiệp lâm cộng cùng 
Giống hạnh bốn thứ kể chung 
Thành mười hai thứ hoành tung vô hình. 


10) Bốn tâm Thánh đạo nhơn linh 

Quả mầu cũng bốn phát minh Thánh 
đoàn 

Cộng chung tám bậc tính toan 
Đó là Xuất Thế, Níp-bàn cảnh qui. 

11) Lấy trên chia giống bốn chi 

Mười hai bất thiện, thiện thì hăm dư 

Tâm quả ba chục sáu cư 

Giống hạnh hằng số hai mươi đủ tròn. 

12) Dục giới năm chục bốn son 

Mười lăm sắc giới nước non y phần 
Mười hai vô sắc thường năng 
Xuất thế có tám cận thân Níp-bàn. 

13) Tâm vương dón rộng hai đàng 
Hẹp thời tám chục lại tràn chỉn dư 
Rộng thời trăm với hai mươi 

Lại thêm lẻ một, cả chư Thánh đoàn. 

14) Rộng theo thiền Định phân ban 

Mồi tâm xuất Thế thiền thang năm từng 

Năm lần cái tám là chừng 

Nhơn rồi cộng lại số ngừng bốn mươi. 

15) Tính theo sắc giới chẳng dư 

Sơ thiền tới ngũ sắp như của phàm 

Tâm vô sắc giới đã hàm 

Khép vào thiền ngũ kể làm thứ năm. 

16) Vậy nên mới đếm tới hăm 

Và ba số lẻ cao thâm ngũ thiền 

Sơ, nhị, tam, tứ mỗi riêng 

Đeu là mười một rộng tuyên số nay. 

17) Tính theo bốn giống đủ đầy 

Ba mươi lẻ bảy thiện gây nhân lành 

Năm mươi hai lẻ quả rành 

Hai mươi giống hạnh chẳng lành mười 

hai. 

Tâm đây lượt tỏ gọn thay 

Diệu pháp Lý Hợp nghĩa này Pã-Ịi 

Đây là phẩm nhứt sơ chi 

Phân bày mười bảy kệ thì nghĩa suông. 
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1 ) 


2 ) 


3) 


4) 


5) 


6 ) 


7 ) 


8 ) 


9 ) 


Phẩm thứ hai. Tâm Sở Phối Họp và Tâm Vương Họp Đồng 


Pháp chi phụ thuộc tâm vương 

Đồng sinh, đồng diệt, đồng nương, cảnh 

đồng 

Năm mươi hai lẻ pháp tông 
Ây là tâm sở bởi vòng tứ chung. 

Nêu danh tùy trạng lập dùng 
Mười ba vô ký, chẳng lành mười tư 
Hai lăm tịnh hảo chẳng dư 
Ba phần hiệp lại đủ như số kìa. 

Sau đây bày tỏ hiệp chia 

Sở hữu phối hợp đem về tâm vương 

Ở nhiều, ở ít tùy phương 

Năm mươi hai lẻ, hoặc tường chung 

riêng. 

Biến hành bảy thứ khắp liên 
Biệt cảnh sáu thứ tùy duyên hiệp vào 
Mười bốn bất thiện hiệp nhau 
Hai lăm tịnh hảo tương giao ít rời. 

Biệt cảnh thứ lớp chừa nơi 
Sáu mươi lẻ sáu, năm mười lẻ năm 
Mười một, mười sáu phân nhầm 
Bảy mươi, hai chục là tâm không hòa. 

về phần hiệp đặng tính ra 

Năm mươi lăm lẻ, sáu và sáu mươi 

Bảy chục, tám lẻ ba dư 

Năm mươi lẻ một, sáu mười chín riêng. 

Si phần bất thiện hiệp nguyên 
Tham ba, hiệp tám, sân phiền có tư 
Hiệp sân hai thứ chẳng dư 
Hôn Thùy hiệp với năm lười trợ duyên. 

Hoài Nghi hiệp với nghi chuyên 

Bất thiện mười bốn theo nguyên chẳng 

lành 

Mười hai bất thiện vương đành 
Tâm sở phối hợp, chẳng lành phân năm. 

Mười chín tịnh hảo biến tâm 

Hiệp năm mươi chín tâm vương thanh 

nhàn 

Giới phần mười sáu hiệp chan 
Đẳng phần hăm tám hiệp đoàn chẳng 
dư. 


10) Trí huệ hiệp với bôn mươi 

Và thêm lẻ bảy cả chư Thánh phàm 

Hăm lăm tịnh hảo phân làm 

Bốn phần trợ hiệp phụ hàm phối ưng. 

11) Bất định mười một sẽ trưng 

Ngã, tật, não, hận, thụy miên, hôn trầm 

Đẳng phần hai thứ sở tâm 

Giới phần ba thứ hoặc lâm hoặc về. 

12) Dư ra bốn chục một kê 

về phần nhứt định hằng kề chẳng ly 

Từ đây trái lại vậy thì 

Tâm vương chủ hiệp mỗi kỳ bao nhiêu 

13) Xuất thế băm sáu sở nêu 

Đáo đại hăm bảy, hiệp nhiều băm lăm 

Dục giới tịnh hảo bốn hăm 

Đặng ba mươi tám rất tâm sở nhiều. 

14) Bất thiện hăm bảy sở chiêu 

Vô nhơn mười tám sở nêu thập nhì 
Tâm vương dón rộng cũng thì 
Sở ngũ thập nhị hợp nghi năm dài. 

15) Xuất thế thiền rộng ngũ bày 

Ba mươi lẻ sáu, năm ngoài bốn, ba 
Thứ năm, thứ tứ cũng là 
Ba mươi ba lẻ đủ ra ngũ phần. 

16) Đáo quảng cũng hiệp năm lần 
Băm lăm, băm bốn giữa cần băm ba 
Thiền tứ băm nhị đủ ra 

Thiền ngũ ba chục bớt mà số hai. 

17) Dục giới tịnh hảo ít sai 

Đôi thời thập nhị, sắp bày hạnh trung 
Ba mươi mỗi cặp phải dùng 
Sau bày số lẻ đặng tùng lớp chia. 

18) Thiện tám, bảy, bảy sáu kìa 
Hạnh năm, bốn, bốn ba lìa quả tam 
Hai, hai chót một đủ hàm 

Dục Tịnh vương chủ phân làm mười 
hai. 

19) Đáo quảng Dục hạnh đã bày 

Giới phần không hiệp, Thánh đây chẳng 
lìa 

Đại quả, giới, đẳng rẽ chia 
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Đeu không đặng hiệp sớm khuya chút 
nào. 

20) Xuất Thế bởi thiền khác nhau 

Đáo quảng do đẳng thấp cao phân từng 

Dục giới tịnh hảo chia xung 

Giới phần, trí huệ, hỷ mừng mới ra. 

21) Muời hai bất thiện bảy là 

Muời chín, muời tám với mà hai muoi 

Hăm mốt, hai chục chẳng du 

Hăm hai, thập ngũ hiệp nhu bảy phần. 

22) Biến hành bất thiện bốn thân 

Với mười vô ký có hằng bất lưong 
Trừ dục, thắng giải, hỷ phưong 
Ba tâm hoặc ở theo phường tùy duyên. 

23) Vô nhân mười tám bốn thiên 

Mười hai, mười một kế liền thập tron 


Chót thời có bảy ít hon 

Vô nhân vưong chủ hiệp đon bốn phần. 

24) Biến hành bảy thứ mồi hằng 

Biệt cảnh sáu thứ giúp mần vừa công 
Hiệp đồng theo rộng đã xong 
Tâm vưong phân đoạn dan chồng băm 
ba. 

25) Tùy theo bày tỏ hiệp hòa 

Phối đồng hai cách đã mà phân vân 

Năm mưoi hai lẻ sở phần 

Đeu chia theo trợ nên cần hiểu thông. 

Đây là phẩm nhị vừa xong 

Diệu pháp Lý Họp của trong sở đoàn 

Hăm lăm bài kệ hoàn toàn 

Ai là học giả luận bàn xét suy. 


Phẩm thứ ba. Tạp Họp Đồng 


1) Đã bày chon tướng phần danh 
Năm mưoi ba lẻ chỉ rành rộng phân 
về phần tom góp tỏ lần 

Hợp đồng sáu đoạn ân cần kể ra. 

2) Thọ nhân với sự cửa và 

Lại thêm cảnh giới cùng là phù căn 

Nưong theo thứ lóp của văn 

họp đồng tom góm sáu phần biểu ghi. 

3) Tam thọ: lạc, khổ, xả chi 

Ngũ thọ: ưu, hỷ thêm thì đủ năm 
Hiệp chia khéo tính chớ lầm 
Phân bày ngũ thọ đã hàm cả ba. 

4) Mồi thọ có mấy kể ra 

Khổ một, lạc một, ưu mà đặng hai 

Lục thập nhị hỷ rộng thay 

Năm mưoi lăm lẻ xả đầy chẳng hon. 

5) Tham, sân, si bất thiện nhon 

Vô tham, không giận, với don chẳng mờ 
Là ba nhân thiện đáng mo 
Trạng ra sáu thứ căn co của lòng. 

6) Vô nhân mười tám long đong 
Một nhân một cặp ở trong si hồn 
Hai nhân hai chục, hai tồn 

Ba nhân bốn chục thêm dồn bảy rơi. 


7) Việc làm mười bốn thập nơi 
Đầu thai thứ nhứt hộ đời vân vân 
Một việc một sở lên dần 

Tới năm công chuyện sở bằng cũng 
năm. 

8) Một công một sở những tâm 

Sáu mươi lẻ tám, đôi công hai lòng 
Chín tâm ba sở làm xong 
Tám tâm bốn chuyện năm công hai 
chàng. 

9) Tâm nương sáu cửa ngũ ban 
Hoặc là một cửa năm màn sáu môn 
Cả hai sáu cửa ngoài khôn 

Có phần chẳng dựa nương môn cửa nào. 

10) Một cửa ba chục sáu tao 

Ngũ môn ba thứ, lục hào băm dư 
Hoặc sáu hoặc khỏi có mười 
Không nương cửa nẻo lối từ chín tâm. 

11) Trọn quớ cảnh dục hăm lăm 

Sáu leo đáo đại, hơn hăm chế bày 
Níp-bàn có tám quyết nay 
Ăn chừa xuất thế đặng rày hai mươi. 

12) Chỉ trừ La-hán đạo cư 

Cùng là quả tột nửa mười là năm 
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Nuốt trọn đặng có sáu tâm 

Hiệp đồng cảnh giới dón trong bảy 

phần. 

13) Dục giới mười một cõi gần 

Bao nhiêu bảy giới tùy cần sáu căn 

Bốn giới, Sắc giới ba căn 

Một giới Vô sắc không thân phù trần. 


14) Bốn mươi ba lẻ hằng hằng 

Nương nhờ căn sắc làm bằng chồ mong 
Bốn mươi hai lẻ hoặc không 
Tứ quả vô sắc khỏi vòng dựa ai. 

Tới đây vừa chấm dứt bài 

Diệu pháp Lý Họp nêu hài phẩm ba 

Hiệp đồng thu tóm chỉ ra 

Dón bày để nhớ giải mà sẽ thêm. 


Phẩm thứ tư. I 

1) Nói về lộ tánh hiệp đồng 

Là tâm sanh diệt phân lòng trước sau 
Và bài Thế giới thấp cao 
Với cùng người hạng, tâm vào bấy 
nhiêu. 

2) Tâm sanh hai lúc theo chiều 

Đầu thai lại với biểu nêu hằng ngày 
Tùy theo sau trước hiện bày 
Đeu nương phải phép chẳng thay khác 
ngoài. 

3) Tâm sanh năm cửa đàng dài 

Lộ thời bảy chặng, mười gia thất lòng 1 

Thứ thời kể hết cho xong 

Năm mươi bốn lẻ làm công ngũ đàng. 

4) về phần lộ ý dắn thang 

Đường ba khoảng chặng, tâm sang có 
mười 

Thứ thời bốn chục một dư 

Sẽ bày kiên cố đặng như nối chuyền. 

5) Sau thiện thọ hỷ huệ liền 

Nhị tâm nối đặng hỷ thiền băm hai 

Sau đôi thiện xả trí giai 

Thập nhị định xả Thánh thay với phàm. 

Phâm thứ năm. 

1) Lộ tâm vừa đã tỏ bày 

Phi Lộ sẽ nói sau đây hai phần 

Đầu thai là sự rất cần 

Với cùng bình nhựt lần lần chỉ ra. 


ộ tâm Họp đồng 

6) Sau hai hạnh huệ vui hàm 

Tám tâm thiền hạnh hỷ làm nối sanh 

Sau hai tâm hạnh xả lanh 

Sáu tâm La-hán thiền thanh hiện bày. 

7) Dục giới nhơn cảnh thực đầy 
Rất trường rất rõ việc đây dư làm 
Mới là phải có Mót kham 

Vậy thêm hai cái hưởng dùng cảnh dư. 

8) Việc thực 2 Dục giới bảy người 

Thần thông một lượt cả chư phép mầu 

Bao nhiêu thực khác tùy lâu 

Rất nhiều cũng đặng biết đâu tại phần. 

9) Lộ tâm La Hán đặng cần 

Bốn mươi lẻ bốn sau phần tmng sơ 
Thời đặng năm chục đủ cơ 
Lộ phàm ngũ thập lẻ lơ bốn chừ. 

10) Lộ tâm dục giới tám mươi 

Lộ tâm sắc giới sáu mười bốn hơn 

Lộ vô sắc giới gọn trơn 

Bốn mươi hai lẻ theo dơn vô hình 

Đây là phẩm tứ của kinh 

Diệu pháp Lý Hợp phân minh nói về 

Lộ tâm tương họp các bề 

Chỉ bày tóm tắt đầu đề bấy nhiêu. 

Phi Lộ Họp đồng 


2) Sơ quả, nhị quả, phàm gia 

Đeu không sanh đặng đến mà Thánh 
cư 

Bao nhiêu tám Thánh trọn như 
Vô tưởng thời chẳng ác tư không vào. 


1 1 7 Sát na tâm 


2 Sự đông lực 
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3) Ngoài đây các cõi nêu sau 

Hai muơi mốt cõi ra vào tùy duyên 
Thánh phàm cao thấp bởi tiền 
Do căn đào tạo đắc thiền hoặc không. 

4) Số thọ Tha hóa tính xong 

Chín tỉ cai nhị với chồng một kinh 
Lại thêm sáu triệu tuế linh 
Của năm nhân loại, phàm tình cộng 
cân. 

5) Đầu thai, hộ kiếp, xả thân 

Ba tâm một thứ mỗi lần in nhau 
vẫn đồng làm việc chung trào 
Cảnh thời giống cảnh truớc sau cũng 
là. 

6) Bốn tâm hiệp trí huệ mà 

Cho muời sáu quả đó là bậc cao 

Muời hai bởi thấp khác nhau 

Đầu thai, bình nhựt tính vào kể chung. 

7) Bốn tâm không hiệp trí cùng 

Cho muời hai quả cũng tùng theo cao 
Thấp thời có tám nhu sau 
về phần quả thiện, kể vào vô nhân. 

8) Đáo quảng cho quả đồng don 

Đầu thai, bình nhựt tùy nhân của mình 


Phân ra cao thấp tợ in 

Nhân nào quả nấy chẳng chinh khác 

từng. 

9) Cõi vô sắc giới tử luân 

đầu thai đặng tám, thiền từng chẳng lui 

Bốn quả vô sắc giữ nuôi 

Bốn tâm đại quả trí luôn không thiền. 

10) Sắc giới mãn kiếp sanh liền 

Đặng muời bảy quả Phật truyền chẳng 
sai 

Trừ ra tâm quả có hai 

Vô nhân lòng đấy đầu thai bực hèn. 

11) Lẽ thuờng luân chuyển hằng phen 
Đầu thai, hộ kiếp lên thang lộ trình 
Nối nhau cho đến bỏ mình 

Liền như nước chảy tợ in xe vòng. 

12) Vậy nên hiền trí xét xong 

Vô thường, khổ não, ngã không quyết 
hành 

Trau dồi tu niệm đành rành 

Trừ Phàm chứng Thánh cao thanh Níp- 

bàn. 

Đây là phẩm ngũ rõ ràng 

Diệu pháp Lý Họp phi đàng đồng 

chung. 
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Phẩm thứ sáu. sắc pháp Họp đồng 


1) Trước kia bày tỏ sở, vương 1 

Với cùng nhiều thứ bình thường đầu thai 

Đã bảy năm phẩm các bài 

Sau đây sắc pháp theo loài tỏ ra. 

2) Hợp đồng của sắc năm là 
Dón bày chia rẽ với mà căn cơ 
Phân bọn nhiều ít theo thơ 

Lại thêm thứ lóp tính sơ năm phần. 

3) Kinh năm, đại tứ, cảnh bằng 

Trạng hai, ý một, mạng căn, thực đoàn 
Cũng là chung một cộng toan 
Cả đây mười tám của ban rõ bày. 

4) Đặc ba, hư một, tiêu vài 

Tứ tướng có bốn cộng lai nên mười 

Đó là phần sắc ngoại dư 

Kêu rằng không rõ chẳng từng rõ đâu. 

5) Cả trên hăm tám chớ lầm 

Nương nhờ trí giả thậm thâm phân bày 
Trong ngoài nhiều cách hơn đây 
Theo vừa phải lẽ đặng rày chia ra. 

6) Sắc nghiệp mười tám nhưng mà 
Sắc tâm thập ngũ cũng là ít hơn 
Âm dương thập với ba đơn 
Vật thực rất ít gọn trơn thập nhì. 

7) Bốn sắc tứ tướng cũng thì 

Cố nhiên phải có khỏi ghi để vào 
Chẳng chung nền tảng cùng nhau 
Hoặc khi phải kể đến cao hơn thường. 

8) Căn cơ phân bọn cho tường 

Nghiệp chín, tâm sáu, âm dương bốn mùa 
Vật thực hai bọn kém thua 


Cộng phần hăm mốt chẳng đua thường 
hòa. 

9) Các hàng trí thức chỉ ra 

Hư không, tứ tướng đâu mà hiệp chung 

Chỉ làm cho rõ bọn cùng 

Hai phần nay chẳng chịu hùn với nhau. 

10) Chúng sanh chết đổi thân sau 
Ke từ kiếp mới khi vào đầu thai 
Đeu là sắc mới không sai 

Hiện bày ra có không xài cũ đâu. 

11) Hăm tám Dục giới trọn sâu 

Hăm ba sắc giới chớ đâu đặng nhiều 

Vô tưởng mười bảy sắc nêu 

Cõi vô sắc giới phiêu phiêu không hình. 

12) Đặc biệt, tiêu biểu với thinh 

Dị diệt chẳng có đang hình hóa sinh 

Còn khi bình nhựt đủ rành 

Bao nhiêu các sắc không đành bớt ra. 

13) Các ngôi Đại Giác bởi mà 
Tìm đường diệt khổ ấy là vô vi 
Chẳng sanh chẳng diệt hằng thi 
Cho nên đều gọi tên ghi Níp-bàn. 

14) Như Lai thành đạo các hàng 

Siêu lý bốn pháp dạy tràng chúng sinh 

Tâm vương, tâm sở nêu danh 

Với cùng sắc pháp, cao thanh Níp-bàn 

Đây là phẩm sáu hoàn toàn 

Diệu pháp Lý Hợp chỉ toan sắc hình 

Giúp cho người học phát minh 

Pháp mầu quý báu chớ khinh coi thường 


Phẩm thứ bảy. Cộng hòa Hiệp đồng 


1) Bao nhiêu chon tướng đã bày 

Bảy mươi hai lẻ với rày các phương 
Sau đây hòa cộng hợp tương 


Gồm chung những pháp trạng mường 
tượng nhau. 

2) Ke theo thể tướng pháp cao 

Lậu, bộc, phối, phược mồi nào cũng ba 


1 Tâm, sở hữu tâm 
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Thủ hai cái tám đây mà 

Tính theo siêu lý phân ra pháp mầu. 

3) Căn bản phiền não sáu lâu 

Thập triền có tám chớ đâu đủ muời 
Phiền não thập trọn chẳng du 
Hợp đồng bất thiện là nhu chín phần. 

4) Sáu nhân thiền nhánh năm thân 
Đạo thời thập nhị cả phần hai bên 
Căn nền muời sáu vững bền 

Lực mà có chín cũng nên mạnh rồi. 

5) Pháp truởng có bốn đủ thôi 

Tứ thực cũng bốn gốc chồi in nhau 
Thiện cùng bất thiện tính vào 
Hợp đồng bảy đoạn luõng tao cộng 
hòa. 

6) Dục, tâm, hành-xả, tín và 

Hỷ mừng, chánh kiến, tịnh mà tư duy 
Thật chon tinh tấn với thì 
Ba phần về giới cũng ghi để vào. 

7) Với cùng chánh niệm quý cao 

Lại thêm chánh định sái nào mười tư 
Bảy phần tưong hợp chẳng dư 
Thành ba mưoi bảy đồng cư trợ đường. 

8) Giới phần, hành-xả, tâm vưong 
Tịnh, dục với hỷ, chỉnh nưong một 
phòng 

Cần, niệm, định, huệ suông vòng 
Cửu, bát, tứ, ngũ, tín công hai nền. 


9) Trợ đạo hiệp cả Thánh trên 

Nhưng tầm với hỷ chẳng lên cao thiền 
Người hành lục tịnh tùy duyên 
Pháp nào họp đặng đàng yên nưong 
nhờ. 

10) Sắc pháp, thọ, tưởng dón so 

Sở dư năm chục với cờ tâm vưong 
Phân làm ngũ uẩn cho tường 
Sắc, thọ, tưởng với hành trưong thức 
rành. 

11) Phân ra tùy sự lập danh 

Phàm phu thủ uẩn bởi sanh trong đời 

Níp-bàn ngoại uẩn voi voi 

Trái cùng tưong đối hữu thời vân vân. 

12) Cũng vì bởi có lục căn 

Với cùng lục cảnh nhập bằng mười hai 
Sinh thêm lục thức trong ngoài 
Thời mười tám giới hiệp bày có ra. 

13) Luân hồi ba lẽ đó là 

Gọi rằng khổ đế, ái mà tập nhơn 

Níp-bàn diệt đế, tuyệt dơn 

tâm sở bát thánh, chánh chon đạo đề. 

Tâm vương đạo quả đồng nề 

Bao nhiêu tâm sở chung bề với nhau 

Hiệp cùng bát chánh sanh vào 

Đeu ngoài tứ đế thấp cao cũng trừ 

Đây là phẩm thất lời dư 

Diệu pháp Lý Họp đồng như cộng 

hòa. 
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Phẩm thứ tám. Duyên Họp đồng 


1) Sanh ra những pháp hữu Vi 
Ãt là phải có cái chi trợ cùng 
Vậy nên bày tỏ nương chung 

Các duyên quả hợp sẽ tùng theo đây. 

2) Năm nhân quá khứ lớn thay 
Năm quả hiện tại đời nay có ra 
Bây giờ nhân đặng năm mà 
Vị lai quả cũng thời là có năm. 

3) Neu mà hai gốc bặt tăm 

Luân hồi ba lẽ nương nằm ở đâu 
Chúng sanh già chết khổ sầu 
Bởi do pháp lậu khởi đầu vô minh. 

4) Luân hồi ba lẽ đã trình 

Vô chung vô thủy thường gìn xoay lăn 
Cho nên chư Phật gọi rằng 
Mười hai luân chuyển kêu bằng liên 
sinh. 

5) Danh phò danh đặng sáu thiên 

Danh phò, danh sắc Phật truyền có năm 

Danh phò sắc một chớ lầm 

Sắc phò danh một nghĩa nhằm kệ trên. 

6) Chế định cùng với sắc tên 

Trợ cho danh pháp đặng nên hai phần 

Danh sắc đồng trợ chỉn nhân 

Giúp nhau tính cả gồm phân sáu miền. 


7) Bất ly, còn hiện hai duyên 

Chia năm duyên nhỏ sanh tiền đồng 
sanh 

Đoàn thực sanh hậu phân rành 
Lại thêm sắc mạng căn thành là năm. 

8) Bao nhiêu những pháp thường tầm 
Thời gian, nội, ngoại theo lầm hữu vi 
Với cùng tuyệt đối cả thì 

Hay là các pháp chẳng chi phân thời. 

9) Chế định, danh sắc nơi nơi 

Và ba phần pháp bày lời trong Kinh 

Tức là đại xứ luận minh 

Đeu trong hăm bốn thoang thinh duyên 

nầy. 

10) Nối sau nhãn thức lộ đây 
Đường tâm ý thức nhì rày kể ba 
Thinh-danh chế định đặng mà 
Vừa phân biệt tiếng chẳng ra lý gì. 

11) Thứ tư lộ ý nối đi 

Tướng nghĩa chế định vậy thì sẽ ra 

Văn chương ý nghĩa cả là 

Trong đời các vật biết mà tùy duyên. 

Đây là phẩm tám vừa yên 

Diệu pháp Lý Họp tỏ duyên tương 

đồng. 
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Phẩm thứ chín. Đe Mục Chỉ Quán 


1) Sẽ bày tịnh tuệ hai phần 

Pháp chỉ, pháp quán là căn tu hành 
Phân ra thứ lớp rõ rành 
Nuơng nhờ thiền định đắc thành tiêu 
diêu. 

2) Thần thông thiên nhãn phép nhiều 
Phải lên lộ định đến nêu ngũ thiền 
Vọng cầu xuất định vừa yên 
Nhập vào các phép mới liền có ra. 

3) Hào quang, hỷ, tịnh, tín đa 

Cần, vui, huệ, niệm, xả và ái thuong 
Trong mười, một mạnh quá cường 
Thành ra phiền não của đường quan 
chon. 

4) Níp-bàn, đạo, quả Thánh nhon 
Đắc rồi suy xét nghiệp don đã trừ 


Với mà phiền não còn dư 
Có người chẳng xét thiệt hư chi nào. 

5) Nưong theo thứ lớp tu trau 

Lục tịnh mới đến đạo cao Thánh từng 

Bởi nên bốn đạo gọi xưng 

Kêu là huệ thấy cảnh trung Níp-bàn. 

6) Phần sau đề quán rõ ràng 
Luân hồi sẽ khỏi ai màng tu theo 
sẵn cây đặng quả lúc trèo 

Không căn thì cũng đặng gieo giống 
lành. 

Đây là phẩm chín lược rành 

Diệu pháp Lý Hợp thực hành nưong 

theo. 


- HÉT - 





70 PHÁP THựC TÍNH 
(SABHÃVADHAMMA) 

VÀ 10 PHÁP PHỤ 

Nương theo Tạng PãỊi và Chú giải 

(CẢO BẢN) 


Dương lịch: 1983 Phật lịch: 2527 


SIÊU LÝ HỌC — 70 Pháp thực tính & 10 pháp phụ - (Cảo bản) 


181 


1. TÂM (CITTA) 

Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh, tức là ý, tâm, thức uẩn, tâm địa, tâm tạng, 
bạch tịnh, ý xứ, ý quyền, ý giới và ý thức giới... Đó gọi là có tâm trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa (attha) của tâm (citta): 

- Trạng thái: biết cảnh (ãrammanavijjãnanalakkhaụãm). 

- Phận sự: hướng đạo cho sở hữu (pubbamgamarasam). 

- Thành tựu: nối liên tiếp nhau (sandahanapaccupatthã-nam). 

- Nhân cận: có danh và sắc (nãmarũpa padatthãnam). 


2. SỞ HỮU XÚC (PHASSA) 

Xúc trong khỉ có ra sao? Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ 
đụng chạm. Khi nào như thế, đây gọi là có xúc trong khi ấy, tức là cảnh đến chạm vào tâm và 
vật. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu xúc (phassa). 

- Trạng thái: đụng chạm (phussanalakkhano) (cảnh và vật). 

- Phận sự: cách tiếp xúc (saốghattanaraso) giữa tâm, cảnh và vật. 

- Thành tựu: hội họp đặng (sannipãtapaccupatthãno) giữa tâm, cảnh và vật. 

- Nhân cận: có cảnh hiện bày (ãpãtagatanTsayapadatthãno). 


3. KHỔ (DUKKA) 

Khổ trong khi có ra sao? Sự không thích họp với thân, sự khổ sanh từ xúc, hòa trộn với thân 
xúc, sự hưởng cảnh không thích họp thành khổ sanh từ noi thân xúc, thái độ hứng chịu cảnh 
không thích họp thành khổ sanh từ noi thân xúc. Khi nào như thế, đây gọi là khổ thọ có trong 
khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của khỏ thọ (dukkavedanã): 

- Trạng thái: xúc không thích hợp (anittha photthabbãnulakkhanã). 

- Phận sự: làm cho pháp tưong ưng xào héo (sampayuttãnam milãpanarasam) 

- Thành tựu: thân đau đớn (kãyikabãdhapaccupatthãnam). 

- Nhân cận: có thân quyền (kãyindriyapadatthãnam). 


4. LẠC (SUKHA) 

Lạc trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm vui, sở hữu tâm lạc, hưởng cảnh vui sướng 
tâm từ thân xúc dụng nạp, hứng chịu an vui từ thân xúc. Như thế gọi là có lạc trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của lạc thọ (sukhavedanã): 

- Trạng thái: hưởng cảnh thích sướng (itthaphotthabbãnu-bhavanalakkhanam). 

- Phận sự: làm cho pháp tưong ứng tiến triển (sampayuttanam upabrũhanarasam). 

- Thành tựu: sướng thân (kãyika assãda paccupatthãnam). 

- Nhân cận: có thân quyền (kãyindriyadattãnam). 


5. ƯU THỌ (DOMASSVEDANÃ) 
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ƯU thọ trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hưởng cảnh buồn khổ, phi hỷ sanh từ ý 
xúc, hứng chịu buồn khổ, phi hỷ sanh từ ý xúc. Như thế gọi là ưu quyền có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của ưu thọ (domassvedanã): 

- Trạng thái: hưởng cảnh không ưa muốn (anitthãrammanãnubhavanalakkhanaựi). 

- Phận sự: hưởng cảnh không vừa lòng (anitthãnarasambhogarasam). 

- Thành tựu: ép uổng tâm (cetasikãbãdhapaccupatthãnam). 

- Nhân cận: có sắc ý vật (hadayavatthu padatthãnam). 


6. HỶ THỌ (SOMANASSAVEDANÃ) 

Hỷ thọ trong khỉ có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hỷ thọ, hưởng cảnh an vui sanh từ ý xúc 
hay dụng nạp hưởng cảnh vui từ ý xúc. Như thế gọi là hỷ thọ có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của hỷ thọ (somanassavedanã): 

- Trạng thái: hưởng cảnh ưa muốn vui lòng (itthãrammanãnubhavanalakkhanam). 

- Phận sự: hưởng cảnh ưa muốn (itthãkarasambhogarasam). 

- Thành tựu: tâm phớn phở (cetasika assãda paccupatthãnam). 

- Nhân cận: thân tâm yên tịnh (passadhi padatthãnam). 


7. XẢ THỌ (UPEKKHÃVEDANÃ) 

Xả thọ trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hứng chịu phi ưu, phi hỷ sanh từ noi ý 
xúc, thọ hưởng phi khổ, phi lạc sanh từ ý xúc trong khi nào thì xả thọ có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của xả thọ (upekkhãvedanã): 

- Trạng thái: hưởng cảnh trung bình (majjhattavedayitalakkanam). 

- Phận sự: điều hòa pháp tưong ưng không cho trồi sụt (sampayuttãnam nãti 
upabtũhanamilãp anaras ã). 

- Thành tựu: vắng lặng (santabhãvapaccupatthãnã). 

- Nhân cận: ly pháp hỷ (nippi tikapadatthãnã). 


8. SỞ HỮU TƯỞNG (SANNÃCETASIKA) 

Tưởng trong khi có ra sao? Sự nhó tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng sanh từ ý xúc 
phối họp cùng ý thức giới. Khi nào như thế, đó mới gọi là tưởng trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu tưởng (sannãcetasika): 

- Trạng thái: nhớ lại hay nhớ trùng (saíĩjã nanalakkhanã). 

- Phận sự: làm cho tưởng lại điểm duyên khởi (punasanjãnapaccava nimitta kãrana rasã). 

- Thành tựu: khắng khít tưởng trùng như trước (yathã gayha nimittabhinivesa paccupatthã). 

- Nhân cận: có cảnh hiện như trước hay đang hiện (yathã upatthita visaya padatthãnã). 


9. SỞ HỮU TƯ (CETASIKACETANÃ) 

Tư trong khi có ra sao? Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết hành 
động từ ý xúc phối họp cùng ý thức giới. Như thế gọi là tư có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu tư (cetasikacetana): 
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- Trạng thái: đề đốc pháp câu sinh (cetayitalakkhanã). 

- Phận sự: tập họp pháp câu sinh (ayuhanarasã). 

- Thành tựu: sắp đặt cho pháp câu sanh (samvidhãnaccupatthãnã). 

- Nhân cận: có 3 danh uẩn ngoài ra (sesa khandhattaya-datthãnã). 


10. SỞ HỮU NHẤT THÓNG (EKAGGATA) 

Nhất thống trong khi có ra sao? Khi nào tâm đình trụ một chồ, vững lòng vắng lặng, không 
tán loạn, không lao chao, tâm không bối rối, pháp chỉ, định quyền, định lực và chánh định có 
trong khi nào thì nhất thống có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu nhất thống (ekaggatã): 

- Trạng thái: không lao chao hay là không tán loạn (avi saralakkhanã, avikkhepalakkanã) 

- Phận sự: xiết chặt pháp câu sinh (sahajanam sampin narasã). 

- Thành tựu: hiện bày vắng lặng (upasama paccupatthãnã). 

- Nhân cận: yên vui (sukha pacatthãnã). 


11. MẠNG QUYÈN (danh) (JĨVITỊNDRIYA) 

Mạng quyền (danh) trong khỉ có ra sao? Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện 
tồn, đang liên tiếp, đang còn hành vi, đang còn dinh duõng gọi là cách sống còn của danh pháp. 
Nhu thế gọi là mạng quyền vẫn có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu mạng quyền (jĩvitindriya): 

- Trạng thái: khán cố danh pháp câu sinh (sahajãnam anupãlna lakkhanam). 

- Phận sự: làm cho danh pháp câu sinh còn đầy đủ (sajãnam pana tana rasam). 

- Thành tựu: danh pháp câu sanh còn đầy đủ (sahajãnam thapana paccupatthãnam). 

- Nhân cận: có danh pháp đáng chăm nom (yãpitabbapadatthãnam) hay là có 3 danh uẩn ngoài 
ra (sesakhandhattayapadatthãnam). 


12. SỎ HỮU TÁC Ý (MANASIKÃRA) 

Tác ỷ trong khi có ra sao? 

Sở hữu tác ý, tức tác ý thành cảnh, có PãỊĩ chú giải nhu vầy: “Ãrammanam manasipati 
pãdãyatĩti ãrammana patipãdako - làm thành cảnh cho tâm gọi là tác ý thành cảnh”. 

Tác ý tâm sở là cách làm cho cảnh hiện noi tâm. Thế đó mới gọi là cảnh hiện bày cho tâm 
biết đặng. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu tác ý (manasikãra): 

- Trạng thái: báo hiệu có cảnh đến (sarana lakkhano). 

- Phận sự: làm cảnh cho vừa pháp tuong ung (sampayo janaraso). 

- Thành tựu: hằng huớng diện đến cảnh (ãrammanã bhimukhibhãvapaccupatthãno). 

- Nhân cận: có cảnh (ãrammanapadatthãno). 


13. SỞ HỮU TẦM (VITAKKA) 

Tầm trong khi cỏ ra sao? Khi nào có sự tìm cảnh, sự nghĩ ngợi, cách đem tâm đến cảnh, cách 
đua tâm đến khắng khít với cảnh, cách đem tâm áp vào cảnh, tu duy hay chánh tu duy. Nhu thế 
gọi là sở hữu tầm có trong khi ấy. 
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Tứ ý nghĩa của sở hữu tầm (vitakka): 

- Trạng thái: đem tâm và sở hữu đến cảnh (ãrammanãbhiniropana lakkhano). 

- Phận sự: làm cho tâm và sở hữu bắt đầu gặp cảnh (ãhanappariyãhanaraso). 

- Thành tựu: dẫn tâm đến cảnh (ãnaya paccupatthãno). 

- Nhân cận: có cảnh đáng kiếm (ãrammanapadatthãno) hay là có 3 danh uẩn ngoài ra 
(sesakhandhattaya padatthãno). 


14. SỞ HỬU TỨ (VICÃRA CETASIKA) 

Tứ trong khỉ có ra sao? Khi nào có sụ gìn giữ cảnh cho tâm, chăm nom, kềm giữ, săn sóc 
cảnh. Tâm khắng khít cảnh và cách tâm dính vào cảnh. Nhu thế gọi là tứ có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu tứ (vicãra cetasika): 

- Trạng thái: hằng chăm nom cảnh (anumajjana lakkhano). 

- Phận sự: làm cho danh uẩn câu sanh hằng khắng khít cảnh (sahajãtãnuyojana raso). 

- Thành tựu: tâm hằng ràng rịt cảnh (anupabandhapaccupatthãno). 

- Nhân cận: phải có cảnh đáng gìn giữ (ãrammana padatthãno) hay là có 3 danh uẩn ngoài ra 
(sesakhan-dhattayapadatthãno). 


15. SỞ HỮU THẮNG GIẢI (ADHIMOKKHA) 

Thẳng giải trong khi có ra sao? Cách quyết đoán của tâm, cách đoán quyết, thái độ đoán 
quyết cảnh. Nhu thế gọi là thắng giải có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu thắng giải (adhimokkha): 

- Trạng thái: giải quyết, phán đoán, quyết định (sannitthãna lakkhano). 

- Phận sự: làm cho khỏi trì nghi (chần chừ) (asamasappaharaso). 

- Thành tựu: phán quyết cảnh (vinicchayapaccupatthãno). 

- Nhân cận: có cảnh cần phải phán quyết (sannitthãtabba padatthãno). 


16. SỎ HỮU CẦN (VIRIYACETASIKA) 

Cần trong khỉ có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sấn suớt, luót 
tới, tiến đến, ráng thêm, chịu đụng ráng thêm, bền dẻo, không lui sụt, không lo là, không bỏ qua 
việc làm, phò trì phận sự. cần tức là cần quyền, cần lực và chánh tinh tấn có trong khi nào thì 
cần có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu cần (viriyacetasika): 

- Trạng thái: ráng chịu với sụ khó khăn (ussãhalakkanam). 

- Phận sự: trợ pháp câu sinh không lui sụt (sahajãtapatthãmbhanarasam). 

- Thành tựu: không lui sụt (asamsidana paccupatthãnam). 

- Nhân cận: bát tông thê thảm (samvega vatthu padatthãnam) hoặc bát tông đoan cần 
(viriyãrambhavatthu padatthãnam). 


17. SỞ HỮU HỶ (PYTICETASIKA) 

Hỷ trong khỉ có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hỷ, có sở hữu tâm lạc, huởng cảnh an vui từ 
ý xúc, hay là dụng nạp huởng cảnh an vui sanh từ ý xúc. Nhu thế gọi là hỷ có trong khi ấy. 
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Tứ ý nghĩa của sở hữu hỷ (pyticetasika): 

- Trạng thái: cách khoan khoái (sampiyãyanalakkanã). 

- Phận sự: làm cho no thân tâm (kãyacittapina narasã) hay là làm cho đượm nhuần khắp thân 
(pharana rasã). 

- Thành tựu: cách bừng tâm (odagyapaccupatthãnã). 

- Nhân cận: có 3 danh uẩn ngoài ra (sesakhandhattaya padatthãnã). 


18. SỞ HỮU DỤC (CHANDACETASIKA) 

Dục trong khỉ có ra sao? Cách vừa lòng, vừa ý, thích ý và hành động hoàn toàn bằng cách 
vừa lòng như thế gọi là dục. Chỉ ưa muốn thích hợp chớ chẳng phải nhiễm như tham. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu dục (chandacetasika): 

- Trạng thái: cách thích dụng cảnh (kattukamyatã lakkhaụo). 

- Phận sự: mong mỏi cảnh (ãrammana pariyesana raso). 

- Thành tựu: cần dùng cảnh (ãrammana atthikatã paccupatthãno). 

- Nhân cận: phải có cảnh (ãrammana padatthãno). 


19. SỞ HỮU SI (MỌHACETASIKA) 

Si trong khỉ có ra sao? Cách vô tri, sự bất kiến, chẳng hiểu thấu, không chịu lý đáng biết, 
chẳng hiểu theo chân chính, không thấu đáo, không cần dùng theo đúng đắn, không công nhận 
lối đầy đủ, chẳng phán đoán, chẳng suy xét, không chịu làm cho minh hiển, tệ hèn, ngây ngô, 
khờ khạo, không biết chi, sự mê mờ, sự say mê, sự mê hoặc, cũng là vô minh, thụy miên, vô 
minh chi phối, vô minh là chốt gài. Si cũng là căn bất thiện có trong khi nào, đây gọi là si có 
trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu si (mohacetasika): 

- Trạng thái: không thấu đáo (anãnalakkhano) hay là tối tăm (andhachãvalakkhano). 

- Phận sự: che khuất cảnh lý tánh (ãlambasadhãvecchadãna-raso) hay không cho tỏ ngộ lý tánh 
(appativedharaso). 

- Thành tựu: tối tăm (asammãpatipattipaccupatthãno). 

- Nhân cận: tác ý không khéo (ayonisomanasikãra padatthãno). 


20. SỞ HỮU VÔ TÀM (AHIRIKACETASIKA) 

Vô tàm trong khỉ có ra sao? Trạng thái không hổ thẹn với cách hành động ác xấu đáng hổ 
thẹn, thái độ không hổ thẹn với những pháp tội ác có trong khi nào thì vô tàm có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu vô tàm (ahirikacetasika): 

- Trạng thái: không hổ thẹn với cách thân, khẩu, ý làm ác (kãyaduccari tãdĩhi 
adhigucchanalkkhanam). 

- Phận sự: làm việc ác (duccarita karanarasam). 

- Thành tựu: không rụt rè tạo ác (asanko cana paccupatthãnam). 

- Nhân cận: không tự trọng (atta agãrava padatthãnam). 


21. SỞ HỮU VÔ ÚY (ANOTTAPPACETASIKA) 
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VÔ Úy trong khi có ra sao? Trạng thái không ghê sợ với hành động đáng ghê sợ, thái độ không 
ghê sợ với những tội ác có trong khi nào thì vô úy có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu vô úy (anottappacetasika): 

- Trạng thái: không kinh ngạc tội ác (anuttãsanalakkhanam) hay là không ghê sợ tội ác 
(asarajj alakkhanam). 

- Phận sự: làm ác (duccarita karana rasa). 

- Thành tựu: không lui sụt tội ác (asankocana paccupatthã-nam). 

- Nhân cận: không trọng ân đức nguời khác (paraguna agãrava padatthãnam). 


22. SỞ HỮU ĐIỆU CỬ (UDDHACCA) 

Điệu cử trong khỉ có ra sao? Sụ tán loạn của tâm, sự không vắng lặng của tâm, sự bối rối của 
tâm, sụ lao chao của tâm có trong khi nào thi điệu cử có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu điệu cử (uddhacca): 

- Trạng thái: không yên tịnh (avũpasama lakkhanam). 

- Phận sự: bất cẩn không vững vàng (anavatthãna rasam). 

- Thành tựu: nguyên nhân làm cho tâm không yên tịnh (bhantabhãvapaccupatthãnam). 

- Nhân cận: tác ý không khéo (ayonisomanasikãra padatthã-nam). 


23. SỞ HỮU THAM (LOBHACETASIKA) 

Tham trong khỉ có ra sao? Cách tham, sụ muốn, rất muốn, dục vọng, yêu mến, rất yêu mến. 
Tham là căn bất thiện có trong khi nào thì đây gọi là tham có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu tham (lobhacetasika): 

- Trạng thái: chấp cứng cảnh (ãlambaggãhalakkhano). 

- Phận sự: nhiễm đắm (abhisangaraso). 

- Thành tựu: không buông ra (appariccãga paccupatthãno). 

- Nhân cận: nhận thấy pháp cảnh triền đáng ua thích (samyojaniyadhammesu 
assãdikkhapadatthãno). 


24. SỞ HỮU TÀ KIÉN (DITTHICETASIKA) 

Tà kiến trong khỉ có ra sao? Kiến thức tức là thiên kiến, hoang vu kiến, ký khu kiến, thù 
nghịch kiến, biến hóa kiến, kiến thức nhu triền, chấp truớc, nghịch kiến, kiến hoặc, khinh thị, lộ 
đồ sai, tà đạo, sụ sai căn nguyên, tà giáo, chấp nguợc có trong khi nào thì đây gọi là tà kiến có 
trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu tà kiến (ditthicetasika): 

- Trạng thái: quá chấp cứng theo cách không khéo (ayoniso abhinivesa lakkhanã). 

- Phận sự: khinh thị (parãmãsa rasã). 

- Thành tựu: cố chấp theo sai (micchãbhinivesa paccupatthãna) hay là chấp cứng (dallhaggãha 
paccuppatthãnã). 

- Nhân cận: không chịu gặp hiền minh (sappurisavimukhatã padatthãnam) hay là không cần 
gặp Thánh nhân, chỉ nghe pháp của phi hiền minh, ua gặp ác hữu, tác ý không khéo (ariyanam 
adassanakãmatã ca asaddhamma savananca akalyana nimitta ca ayonisomanasikãratã ca 
padatthãrã-ni). 
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25. SỞ HỮU NGÃ MẠN (MÃNACETASIKA) 

Ngã mạn trong khi có ra sao? Cách so sánh cho rằng ta tốt hơn họ, ta bằng họ, ta hơn họ, sự 
so sánh, thái độ so sánh, lối so sánh, lúc nào có trạng thái như thế tức là sự nâng cao, đem mình 
so sánh cho bằng kẻ khác, sự so sánh với người, tâm cống cao, tánh cần so sánh này gọi là ngã 
mạn. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu ngã mạn (mãnacetasika): 

- Trạng thái: phách lối lừng lẫy (unnati lakkhano). 

- Phận sự: xúc tiến (sampaggha raso). 

- Thành tựu: muốn nâng ta cao hơn người (ketukamyata paccupatthãnã). 

- Nhân cận: có tâm tham bất tương ưng (ditthi vippayutta lobhapadatthãno). 


26. SỎ HỮU SÂN (DOSACETASIKA) 

Sân trong khỉ có ra sao? Sự tính ác độc, cách tính ác độc, thái độ ác độc, sự tính ám hại, cách 
tính ám hại, thái độ tính ám hại, sự sân, sự tức tối, sự hung dữ, sự ác khẩu, cách tâm không thơi 
thói có trong khi nào, đây gọi là sân có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu sân (dosacetasika): 

- Trạng thái: hiện bày thô thiển (candikkalakkhano). 

- Phận sự: làm cho nóng nảy (nissayadãha raso). 

- Thành tựu: phá hại thân tâm (dussana paccupatthãno) và trí tuệ hay tuệ quán (upatthãnakanam 
paccupatthãnã). 

- Nhân cận: có dụng cụ giết hại (ãghãta vatthu padatthãno). 


27. SỎ HỮU TẬT ĐỐ (ISSACETASIKA) 

Tật đố trong khỉ có ra sao? Sự ganh tỵ, cách ganh tỵ, thái độ ganh tỵ, sự tật đố, cách tật đố, 
thái độ tật đố, tật đố do lợi lộc, tật đố do cung kỉnh, tật đố do tín ngưỡng, tật đố do lễ bái, tật đố 
do cúng dường của người khác. Những cách như thế gọi là tật đố. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu tật đố (issacetasika): 

- Trạng thái: ganh ghét tài sản người khác (ãnnasampatti ussãyana lakkhanã). 

- Phận sự: không vừa lòng cho người khác có tài sản (parasampattiyã anabhirati rasã). 

- Thành tựu: tranh mặt với tài sản của người (para sampatti vimukkhatã paccupatthãnã). 

- Nhân cận: có tài sản của người khác (parasampatti padatthãnã). 


28. SỞ HỮU LẬN SẮT (MACCHARIYA CETASIKA) 

Lận sắt trong khỉ có ra sao? Ngũ lận sắt như là: bỏn xẻn chồ ở, bỏn xẻn dòng giống, bỏn xẻn 
lợi lộc, bỏn xẻn sắc đẹp (danh thơm) bỏn xẻn giáo pháp, sự bỏn xẻn, cách bỏn xẻn, thái độ bỏn 
xẻn, sự rít rắm, sự keo kiết, sự không tế nhị, không rộng rãi của tâm. Những cách như thế gọi là 
lận sắt. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu lận sắt (macchariya cetasika): 

- Trạng thái: giấu giếm tài sản của cải hay tài sản trí đức của mình (sakasampatti nigũhana 
lakkhanam). 
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- Phận sự: không chịu người khác có liên hệ với tài sản của mình (para sãdhãrana akkhamana 
rasã). 

- Thành tựu: rút lui, không hy sinh tài sản (sanko cana paccupatthãnam). 

- Nhân cận: có tài sản (sakasampatti padatthãnam). 


29. SỞ HỮU HỐI HẬN (KUKKUCCACETASIKA) 

Hoi hận trong khỉ có ra sao? Sự đáng cho rằng không đáng, sự không đáng cho rằng đáng, 
sự có lỗi cho rằng không lồi, không lỗi cho rằng có lồi, sự chú trọng, cách chú trọng, thái độ chú 
trọng, cách tâm nóng nảy, sự động tâm. Những trạng thái như thế gọi là hối hận. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu hối hận (kukkuccacetasika): 

- Trạng thái: bực bội, tức tối với sự qua rồi (pacchãnutãpa lakkhanam). 

- Phận sự: hối hận với chuyện đáng mà không làm, không đáng mà làm (patãkata anusocana 
rasarn). 

- Thành tựu: tâm ân hận (vippatisãra pacupatthãnam). 

- Nhân cận: việc xấu đã làm, việc tốt không đặng làm (katãsata duccarita 
sucaritãnupadatthãnam). 


30. SỞ HỮU HÔN TRẦM (THĨNACETASIKA) 

Hôn trầm trong khỉ có ra sao? Sự không khéo léo hòa trộn của tâm, cách không khéo hòa 
trộn của tâm, cách không thích họp việc làm của tâm, sự chần chừ, sự lui sụt, sự buồn ngủ, cách 
buồn ngủ, trang thái buồn ngủ, sự bần thần dã dượi, cách bần thần dã dượi, thái độ bần thần dã 
dượi, sự cách uể oải, thái độ uể oải. Những trạng thái như thế gọi là hôn trầm. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu hôn trầm (thĩnacetasika) 

- Trạng thái: chận đứng cần tiến (anussãhana lakkhanam) 

- Phận sự: bỏ tinh tấn (viriyãpanayanarasam). 

- Thành tựu: lui sụt (samsĩdana paccupatthãnam). 

- Nhân cận: tác ý không khéo (ayoniso manasikãra padatthãnam). 


31. SỞ HỮU THỤY MIÊN 

Thụy miên trong khi có ra sao? Sự không khéo hòa trộn của danh thân, cách không thích hợp 
với công việc của danh thân, sự che đậy, sự bao trùm, sự che lấp phần trong, sự dã dượi bần 
thần, cách dã dượi bần thần, thái độ dã dượi bần thần, sự buồn ngủ, cách ngáp ngủ, trạng thái 
ngáp ngủ, sự ngủ gục, cách ngủ gục, trạng thái ngủ gục. Những trạng thái như thế này là thụy 
miên có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu thụy miên: 

- Trạng thái: không thích họp với việc làm. 

- Phận sự: ngăn chặn lộ tâm. 

- Thành tựu: cách buồn ngủ. 

- Nhân cận: tác ý không khéo. 


32. SỞ HỮU HOÀI NGHI (VICIKACCHÃ CETASIKA) 
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Hoài nghi trong khỉ có ra sao? Khi nào nghi ngờ, nghi hoặc, nghi nan, xét thấy lạ lùng khác 
biệt, sự quyết đoán cảnh không đặng, sự nhận thấy thành hai khía cạnh, sự nhận thấy như đường 
rẽ hai, cách nghi ngờ, sự không quyết một, sự tính vớ vẩn, suy xét vu vơ, sự không thể dứt khoát, 
sự sần sượng của tâm, ý do dự. Hay là những pháp nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu hoài nghi (vicikacchã cetasika): 

- Trạng thái: cách hoài nghi (samsaya lakkhanã). 

- Phận sự: lung lay biến chuyển (kampanarasã). 

- Thành tựu: không thể quyết đoán (anicchaya paccupatthãnã) hay là không cương quyết 
(anekamsag-gãha paccuppatthãnã). 

- Nhân cận: tác ý không khéo (ayoniso manasikãra padatthãnãm). 


33. SỞ HỮU TÍN (SADHA CETASIKA) 

Tín trong khỉ có ra sao? Khi nào có đức tin, thái độ tín ngưỡng, sự quyết tin, sự rất tín trọng, 
tín quyền, tín lực, tức là đức tin có trong khi nào thì tín vẫn có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu tín (sadha cetasika): 

- Trạng thái: tín ngưỡng (saddhahanalkkhanã). 

- Phận sự: tâm trong sạch (pasadanarasã). 

- Thành tựu: tâm không dơ bẩn (akalussiyapaccupatthãnã). 

- Nhân cận: có nhân vật đáng kính trọng (saddheyya vatthu padatthãnã). 


34. SỞ HỮU NIỆM (SATI CETASIKA) 

Niệm trong khi có ra sao? Khi nào có niệm, thường niệm, hồi quang, nhớ đặng, thường nhớ, 
vẫn nhớ, không lơ đãng, không quên. Niệm quyền tức là niệm, niệm lực, chánh niệm. Đó là vẫn 
có niệm trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu niệm (sati cetasika): 

- Trạng thái: cách không lơ lãng (apilãpana lakkhanã) hay là hằng nhớ đặng (anussarana 
lakkhanã). 

- Phận sự: không mê mờ (asammo sarasã). 

- Thành tựu: cẩn thận (arakkha paccupatthãnã). 

- Nhân cận: có sự vật nhớ chắc (thirassannapadatthãnã) hay là niệm xứ (satipatthãnã 
padatthãnã). 


35. SỞ HỮU TÀM (HIRI CETASIKA) 

Tàm trong khi có ra sao? Trạng thái hổ thẹn với hành động ác xấu đáng ghê sợ, thái độ ghê 
sợ với những tội ác khi nào, như thế thì tàm có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu tàm (hirivetasika): 

- Trạng thái: cách thối thoát với sự làm tội (pãpajiguchana lakkhanã). 

- Phận sự: không làm tội (pãpanam akarana rasã). 

- Thành tựu: ngần ngại với sự làm tội (pãpato sanko cana paccutthãnã). 

- Nhân cận: biết tự trọng (attagãravadadatthãnã). 
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36. SỞ HỮU ÚY (OTTAPPA CETASIKA) 

ủy trong khi có ra sao? Thái độ ghê sợ với hành động xấu đáng ghê sợ, thái độ ghê sợ với 
những tội ác có trong khi nào thì úy vẫn có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu úy (ottappacetasika): 

- Trạng thái: ghê sợ tội (pãpa uttãsana lakkhanam). 

- Phận sự: không chịu làm tội (pãpanam akãrana rasam). 

- Thành tựu: ái ngại việc tội (pãpato sanko cana paccupatthãnam). 

- Nhân cận: có sự trọng nguời (paragãravapadatthãnam). 


37. SỞ HỮU VÔ THAM (ALOBHACETASIKA) 

Vô tham trong khỉ có ra sao? Trái với tham, không tham, không muốn, không dục vọng, thái 
độ không tham, không muốn, không dục vọng, không tham ác, căn thiện vô tham có trong khi 
nào thì vô tham có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu vô tham (alobhacetasika): 

- Trạng thái: trái với tham nhiễm (agedhalakkhano) hay là không dính mắc (alaggabhãva 
lakkhano). 

- Phận sự: không nhiễm đắm chấp truớc (apariggahe raso). 

- Thành tựu: không nhiễm đắm (anallĩyana paccupatthãno). 

- Nhân cận: tác ý khéo (yonisomanasikãro padatthãno). 


38. SỞ HỮU VÔ SÂN (ADOSACETASIKA) 

Vô sân trong khỉ có ra sao? Không có sự giận hờn, không tính ác độc, không tính hại, không 
tính ép uổng, thái độ không hung dữ, ác độc. Căn thiện vô sân có trong khi nào thì vô sân có 
trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu vô sân (adosacetasika): 

- Trạng thái: không hung ác (acandikkalakkhano) hay là không làm hại (avirodha lakhano). 

- Phận sự: không gây thù oán, không nóng nảy (agjatacarilãbavinaya raso). 

- Thành tựu: thanh luong (sommabhãvapaccupatthãno). 

- Nhân cận: tác ý khéo (yonisomanasikãra padatthãno). 


39. SỞ HỮU TRUNG GIAN (TATTARAMAJJHATTATÃ) 

Trung gian trong khỉ có ra sao? Phật học đại từ điển dịch là hành xả. Sự tâm trụ ua bình đẳng, 
ly điệu bạt, chi quá giả, kiền tâm và sở hữu tập trung bình đẳng, lìa mất cái lồi, bỏ roi bọt bèo 
(tức là can thiệp hòa giải danh pháp câu sanh đặng điều hòa) (cách bình đẳng của pháp tức là 
không thái quá bất cập). 

Tứ ý nghĩa của sở hữu trung gian (tattaramajjhattatã cetasika): 

- Trạng thái: làm cho pháp câu sanh quân bình (samavãhita lakkhanã). 

- Phận sự: ngăn chặn pháp câu sanh đối nhau không điều hòa (unãdhikatã nivarana rasã). 

- Thành tựu: cách quân bình (mãjjhattabhãva paccupatthã-nã). 

- Nhân cận: có pháp tuong ung (sampayuttadhamma-padatthãnã). 
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40. SỞ HỮU THÂN AN, TÂM AN (KÃYAPASSADDHI CITTAPASSADDHI) 

Thân an tịnh trong khỉ có ra sao? Trạng thái tỉnh, tự yên, tự tỉnh, thái độ thanh tịnh, cách tự 
yên tỉnh của thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn có trong khi nào thì thân an có trong khi ấy. 

Tâm an trong khi có ra sao? Trạng thái tỉnh, tự yên, tự tỉnh, thái độ thanh tịnh, cách tự yên 
tỉnh của thức uẩn có trong khi nào thì tâm an có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu thân an tịnh, tâm an tịnh (kãyapassaddhi cittapassaddhi): 

- Trạng thái: cách tịnh ly bất thiện của sở hữu và tâm (kãyacittadarathavũpasama lakkanã). 

- Phận sự: hạn chế việc lao chao của sở hữu và tâm (kãyacittã darathaniddamana rasã). 

- Thành tựu: tâm và sở hữu vắng lặng, mát mẻ (kãyacittãnam santasitala paccupatthãna). 

- Nhân cận: có sở hữu và tâm (kãyacitta padatthãnã). 


41. SỞ HỮU THÂN KHINH, TÂM KHINH (KÃYALAHUTA, CITTALAHUTÃ) 

Thân khinh trong khi có ra sao? Sự nhẹ nhàng, cách thay đổi nhẹ nhàng, không nặng nề, 
không sần sượng của thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn có trong khi nào thì thân khinh hay khinh 
thân có trong khi ấy. 

Tâm khinh trong khi có ra sao? Sự nhẹ nhàng, cách thay đổi nhẹ nhàng, không nặng nề, không 
sần sượng của thức uẩn có trong khi nào thì tâm khinh có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu thân khinh, tâm khinh (kãyalahutã, cittalahutã): 

- Trạng thái: lìa nặng nề của sở hữu và tâm (kãyacittagarubhãva vũpasamalakkhanã). 

- Phận sự: nhiếp phục cách nặng nề của sở hữu và tâm (kãyacittagarubhãva nimmaddanarasã). 

- Thành tựu: tâm và sở hữu không đình trệ (kãyacittãnam adandhata paccupatthãnã). 

- Nhân cận: có sở hữu và tâm (kãyacitta padatthãnã). 


42. SỞ HỮU THÂN NHU, TÂM NHU 

Nhu thân (kãyamudutã) trong khi có ra sao? Sự mềm, sự dịu, không cứng, không cưong 
ngạnh của thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn có trong khi nào thì thân nhu có trong khi ấy. 

Nhu tâm (cittamudutã) trong khi có ra sao? Sự mềm, sự dịu, không cứng, không cưong ngạnh 
của thức uẩn có trong khi nào thì tâm nhu có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu thân nhu, tâm nhu: 

- Trạng thái: trấn an cứng sượng của sở hữu và tâm (kãyacittathaddha vũpasama lakkhanã) 

- Phận sự: hạn chế lối cứng sượng của sở hữu và tâm (thaddhabhãva nimmaddana rasã). 

- Thành tựu: sở hữu và tâm không uể oải (appatighãta paccupatthãnã). 

- Nhân cận: có sở hữu và tâm (kãyacitta padatthãnã). 


43. SỞ HỮU THÂN THÍCH, TÂM THÍCH 

Thân thích (kãyakammahhatã) trong khi có ra sao? Sự thích hợp với việc làm, cách thích hợp 
với việc làm, trạng thái thích hợp với việc làm của thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn có trong khi 
nào thì thân thích có trong khi ấy. 

Tâm thích (cỉttakammannatã) trong khi có ra sao? Sự thích hợp với việc làm, cách thích hợp 
với việc làm, trạng thái thích hợp với việc làm của thức uẩn có trong khi nào thì tâm thích có 
trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu thân thích, tâm thích (kãyakammannatã, cittakammannatã): 
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- Trạng thái: tâm và sở hữu hành động bằng sự thích hợp (kãyacitta kammannãtã bhãva 
vũpasama lakkhanã). 

- Phận sự: hạn chế cách không vừa làm việc của sở hữu và tâm (akammanna bhãva nimmad 
dana rasã). 

- Thành tựu: tâm và sở hữu bắt cảnh vừa vặn (ãrammana karana sampatti paccupatthãnã). 

- Nhân cận: có sở hữu và tâm (kãya citta padatthãnã). 


44. SỞ HỮU THÂN THUẦN, TÂM THUẦN (KÃYAPAGUNNATÃ, 

CITTAPÃGUNNATÃ) 

Thân thuần (kãyapãguhhatã) trong khỉ có ra sao? Sụ thuần thục, cách thuần thục, trạng thái 
thuần thục của thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn có trong khi nào thì thân thuần vẫn có trong khi ấy. 

Tâm thuần (cittapãguhhatã) trong khi có ra sao? Sụ thuần thục, cách thuần thục, trạng thái 
thuần thục có trong khi nào thì tâm thuần có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu thân thuần, tâm thuần (kãyapãgunnatã, cittapãgunnatã): 

- Trạng thái: trị an bịnh hoạn của sở hữu và tâm (kãyacittagelanna vũpasama lakkhanã). 

- Phận sự: trừ bịnh hoạn của sở hữu và tâm (kãyacittagelannanimmaddana rasa). 

- Thành tựu: tâm và sở hữu khỏi lồi (trãdinavapaccupatthãnã) hay là tâm và sở hữu xa lìa phiền 
não (ãrogyapacũpatthãnã). 

- Nhân cận: có sở hữu và tâm (kãyacitta padatthãnã). 


45. SỞ HỮU THÂN CHÁNH, TÂM CHÁNH 

Thân chánh (kãỵajukatã) trong khỉ có ra sao? Sụ ngay thắng, cách ngay thắng không cong 
vạy, không co vẹo của thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn có trong khi nào thì thân chánh có trong khi 
ấy. 

Tâm chảnh (cittụịukata) trong khi có ra sao? Sụ ngay thắng, cách ngay thắng không cong 
vạy, không co vẹo của thức uẩn có trong khi nào thì tâm chánh có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu thân chánh, tâm chánh: 

- Trạng thái: cách ngay thẳng của sở hữu và tâm (kãyacitta ajjava lakkhanã). 

- Phận sự: thâu phục cách không ngay thẳng của sở hữu và tâm (kãyacittakutila bhãva 
nimmaddana rasã). 

- Thành tựu: tâm và sở hữu ngay thẳng không vạy vọ (ajjmhatãpapaccupatthãnã). 

- Nhân cận: có sở hữu và tâm (kãyacittapadatthãnã). 


46- 47- 48 SỞ HỮU NGĂN TRỪ PHẦN (VIRATĨ) 

Chánh ngữ (sammãvãcã) trong khỉ có ra sao? Sụ chừa bỏ, cách chừa bỏ, càng chừa bỏ tránh 
xa không làm, không đá động, không hiệp tác, không phạm đến tứ ác ngữ. Chánh ngữ là chi của 
đạo, hành động chon chánh có trong khi nào thì chánh ngữ có trong khi ấy. 

Chánh nghiệp (sammãkammantã) trong khỉ có ra sao? Sụ chừa bỏ, cách chừa bỏ, càng chừa 
bỏ tránh xa không làm, không đá động, không hiệp tác, không phạm tam thân ác. Chánh nghiệp 
là chi của đạo, hành động chon chánh có trong khi nào thì chánh nghiệp có trong khi ấy. 

Chánh mạng (sammã ãjỉva) trong khi có ra sao? Sự chừa bỏ, cách chừa bỏ, tránh xa không 
làm, không đá động, không hiệp tác, không phạm tà mạng. Chánh mạng là chi của đạo, liên quan 
trong đạo, sự nuôi mạng chon chánh có trong khi nào thì chánh mạng có trong khi ấy. 
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Tứ ý nghĩa của sở hữu ngăn trừ phần (viratĩ): 

- Trạng thái: cách ngăn trừ thân khẩu ác (viratayo duccarita avitikkhama lakkhanã). 

- Phận sự: thối thoát cách làm thân khẩu ác (tato sanko canarasã). 

- Thành tựu: không hành động thân, khẩu ác (akiriyãpadatthãnã). 

- Nhân cận: có ân đức, đức tin, chánh niệm, tàm, úy, thiểu dục (saddhã sati hiri ottappa 
apicchatãdi guna padatthãnã). 


49. SỞ HỮU BI (KARUNÃCETASIKA) 

Bi (karunã) có hai câu chú giải nhu sau: 

Parodukkhe sati sãdhunamhadaya kampanam karotĩti = karunã: pháp mà làm cho tâm của chu 
hiền nhân yên không đặng, phải rung động với sự thống khổ của nguời khác, pháp này gọi là bi. 

Kinatiparadukkham himsati vinasetĩti = karunã: pháp nào có thể phá tan cái khổ của nguời 
khác, pháp nhu thế gọi là bi. 

Nhu câu: dukkhã muccantu: xin cho tất cả tránh khỏi sụ khổ thân tâm. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu bi (karunãcetasika): 

- Trạng thái: mong muốn cho chúng sanh khỏi khổ (para dukkhã panayana lakkhanã). 

- Phận sự: không đành thấy chúng sanh chịu khổ (para dukkhã sahana rasã). 

- Thành tựu: không ép uổng chúng sanh (avihimsa paccupatthãnã). 

- Nhân cận: nhận thấy chúng sanh khổ không noi nuong tựa (dukkhã bhũtãnam anãtha bhãva 
dassana padatthãnã). 


50. SỞ HỮU TÙY HỶ (MUDITÃCETASIKA) 

Có chú giải nhu vầy: Tamsamangino modanti etãyãti = muditã: mừng với sự an vui đầy đủ, 
nhu thế gọi là tùy hỷ. Nhu câu: Yathãladdsampatti tomãvigacchantu: “xin cho tất cả khỏi bị tiêu 
hao, đừng xa lìa an vui tiến hóa”. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu tùy hỷ (muditãcetasika) 

- Trạng thái: lạc quan với sụ yên vui của nguời khác (pamodana lakkhanã). 

- Phận sự: không ganh tỵ (anissãyana rasã). 

- Thành tựu: tiêu diệt cách không tùy hỷ (arati vighãta paccupatthãnã). 

- Nhân cận: có tài sản của nguời khác (para sampatti padatthãnã) hay là nhận thấy nguời có 
phần (lakkhĩ dassana padatthãnã). 


51. SỞ HỮU TRÍ QUYỀN (PANNINDRIYA) 

Trí quyền trong khỉ có ra sao? Khi nào có tuệ là sụ sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, 
luong tri, trạch pháp, lụa chọn, nghiên cứu, hiểu thấu, rõ đặc tính, thấu vi tế, cách trí thức, cách 
hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét rõ, gạn xét, quán xét, tụ giác. Tuệ nhu ngọc, tuệ nhu đèn, tuệ 
nhu ánh sáng, tuệ nhu guom, tuệ nhu vũ khí, tuệ nhu đại địa, tuệ nhu hoàng cung, tuệ nhu kẻ 
dẫn đuờng, tuệ trừ tuyệt phiền não, cũng là vô si, tuệ quyền, chánh kiến có trong khi nào thì trí 
quyền vẫn có trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu trí quyền (pannindriya) 

- Trạng thái: biết rõ pháp thực tính (dhamma sabhãva pativedha lakkhanã). 

- Phận sự: hạn chế tối tăm (mohandhakãra viddhamsana rasã) hay là cũng làm cho cảnh sáng 
tỏ (visayobhãsana rasã). 
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- Thành tựu: không mê mờ YỚi cảnh (asammoha paccupatthãnã). 

- Nhân cận: tác ý khéo (yonisomanasikãra padatthãnã) hay là ngũ quyền đồng đều (indriya 
paripakatã padatthãnã) hoặc là xa lìa phiền não (kilesadũrĩ bhãva padatthãnã) hoặc là tái tục 
bằng tâm tam nhân (tihetukapatisandhikatã padatthãnã). 


52. ĐẤT (PATHAVĨ) 

Sắc gọi là đất đó ra sao? sắc nào mà cứng suợng, sự cứng, cách cứng, vật cứng, trạng thái 
cứng hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thành sắc thủ, hoặc thành phi thủ. Những sắc này gọi 
là sắc đất. 

Tứ ý nghĩa của đất (pathavĩ): 

- Trạng thái: cứng (kakkhalata lakkhanã) hoặc mềm (mudulakkhanã). 

- Phận sự: bảo trì (patitthãna rasã). 

- Thành tựu: chứa chấp (sampaticchana paccupatthãnã). 

- Nhân cận: có 3 đại ngoài ra (avasesadhãtuttaya padatthãnã). 


53. NƯỚC (ÃPO) 

Sắc gọi là nước đó ra sao? sắc nào có thật tính chảy ra, quen lại, hay sụ nhỉ uớt tuom của sắc 
hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành phi thủ. Dù thế nào, những sắc này 
đều gọi là nuớc. 

Tứ ý nghĩa của nuớc (ãpo): 

- Trạng thái: chảy ra (paggharana lakkhanã) hay là quen lại (ãbandana lakkhanã). 

- Phận sự: làm cho tiến hóa (byũhana rasã). 

- Thành tựu: quen xiết lại (sangaha paccupatthãnã). 

- Nhân cận: có 3 đại ngoài ra (avasesadhãtuttaya padatthãnã). 


54. LỬA (TEJO) 

Sắc gọi là lửa đó ra sao? Sụ nóng, cách nóng, sụ ấm, sụ nực, cách nục hoặc bên trong, hoặc 
bên ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành phi thủ. Dù thế nào, những sắc này đều gọi là lửa. 

Tứ ý nghĩa của lửa (tejo): 

- Trạng thái: nóng (ũnhatta lakkhanã) và lạnh (sĩtalakkhanã). 

- Phận sự: làm cho chín (paripacanarasã). 

- Thành tựu: mềm nhừ (maddavãnuppãdana paccupatthãnã). 

- Nhân cận: có 3 đại ngoài ra (avasesãdhãtuttaya padatthãnã). 


55. GIÓ (VÃYO) 

Sắc gọi là gió đó ra sao? Gió nào của sắc lay động qua lại, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, 
hoặc thành thủ, hoặc thành phi thủ. Dù thế nào, những sắc này đều gọi là gió. 

Tứ ý nghĩa của gió (vãyo): 

- Trạng thái: lay động (samĩrana lakkhanã) hoặc căn ra (vitthambhana lakkhanã). 

- Phận sự: làm cho khua tiếng (samudĩrana rasã). 

- Thành tựu: lôi đi (abhinĩhãra paccupatthãnã). 



SIÊU LÝ HỌC — 70 Pháp thực tính & 10 pháp phụ - (Cảo bản) 


195 


- Nhân cận: có 3 đại ngoài ra (avasesadhatuttaya padatthana). 


56. NHẢN XỨ (CAKKHUPASÃDA) 

Sắc mà gọi ỉ à nhãn xứ đó ra sao? Nhãn nào thành sắc thanh triệt nưong sắc tứ đại hiển, liên 
hệ trong thân thể thành không thấy mà đối chiếu đặng. Chúng sanh đã thấy, đang thấy, sẽ thấy, 
nêu thứ sắc thấy đặng và đối chiếu (do thâu bằng thần kinh nhãn) thứ sắc không thấy đặng mà 
đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhãn, cũng gọi là nhãn xứ, cũng gọi là nhãn giới, cũng gọi là 
nhãn quyền, cũng gọi là đòi, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi 
là giói hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là con nguoi. 

Tứ ý nghĩa của nhãn thanh (cakkhupasãda): 

- Trạng thái: trong ngần của tứ đại nghiệp để thâu cảnh sắc (rũpãbhighãtagabhũtappasãda 
lakkhanam). 

- Phận sự: quo ôm cảnh sắc (rũpeso ãvinchanarasam). 

- Thành tựu: chồ nuong của nhãn thức (cakkhuvinnãnassa ssdhãra bhãva paccupatthãnãm). 

- Nhân cận: có sắc tứ đại nghiệp (datthukãmatãnidãna kamma jabhũtapadatthãnam). 


57. NHĨ XỨ (SOTAYATANA) 

Sắc mà gọi là nhĩ xứ ra sao? Nhĩ nào là sắc thanh triệt nuong sắc tứ đại hiển, liên quan thân 
thể là đồ không thấy nhung đối chiếu đặng (mà chúng sanh) hoặc đã nghe, hoặc đang nghe, hoặc 
sẽ nghe những tiếng là thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhĩ nhập, cũng gọi là 
nhĩ xứ, cũng gọi là nhĩ giới, cũng gọi là nhĩ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là 
biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là bờ bên này, cũng 
gọi là không. Những sắc này gọi là nhĩ xứ. 

Tứ ý nghĩa của nhĩ thanh (sotapasãda): 

- Trạng thái: trong ngần của tử đại nghiệp để thâu cảnh thinh (saddãbhighãtã-gahãbhũtappasãda 
lakkhanam). 

- Phận sự: quo hốt cảnh thinh (saddese ãvinchamarasam). 

- Thành tựu: chồ nhĩ thức nuong (sotaviíĩnanassa ãdhãra bhãva paccupatthãnam). 

- Nhân cận: có sắc tứ đại nghiệp (sotukãmatanidãnakamma jabhũtapadatthãnam). 


58. TỶ XỨ (GHÃNÃYATANA) 

Sắc mà gọi là tỷ xứ đó ra sao? Tỷ nào là thanh triệt nuong sắc tứ đại hiển, liên hệ trong thân 
thể là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, nhập với khí là đồ không thấy đặng mà đối chiếu đặng, 
hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu noi tỷ nào là đồ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng 
gọi là tỷ, cũng gọi là tỷ xứ, cũng gọi là tỷ giới, cũng gọi là tỷ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là 
môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là ranh giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi 
là thử ngạn, cũng gọi là nhà không. Những sắc này gọi là tỷ xứ. 

Tứ ý nghĩa của tỷ thanh (ghãnapasãda): 

- Trạng thái: trong ngần của tứ đại nghiệp để thâu cảnh khí (gandhãbhighãtãrahabhũtappasãda 
lakkhanam). 

- Phận sự: quớ hốt cảnh khí (gandhesu avinchanarãsam). 

- Thành tựu: chồ nuong của tỷ thức (ghãnavinnanassa ãdhãra bhãva paccupatthãnam). 

- Nhân cận: có sắc tứ đại nghiệp tạo (ghãyitukãma tãnidãna kammaja bhũta padatthãnam). 
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59. THIỆT XỨ (JIVHÃPASÃDÃ) 

Sắc mà gọi là thiệt xứ đó ra sao? Thiệt nào là thanh triệt nương sắc tứ đại hiển, liên hệ trong 
thân thể là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, nhập với vị là thứ không thấy mà đối chiếu đặng, 
hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đang đối chiếu nơi thiệt nào là 
thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thiệt, cũng gọi là thiệt xứ, cũng gọi là 
thiệt giới, cũng gọi là thiệt quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi 
là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là thử ngạn, cũng gọi là nhà không. 
Những sắc này gọi là thiệt xứ. 

Tứ ý nghĩa của thiệt thanh (jivhãpasãdã): 

- Trạng thái: trong ngần của sắc tử đại nghiệp để thâu cảnh vị (rasãbhighãtãrabhũtappasãda 
lakkhanam). 

- Phận sự: quớ hốt cảnh vị (rasesu ãvinchana rasarn). 

- Thành tựu: chồ nương của thiệt thức (jivhãvinnanassa ãdhãra bhãva paccupatthãnam). 

- Nhân cận: có sắc tứ đại nghiệp tạo (sãyitukãma tãnidãkammaja bhũta padatthãnam). 


60. THÂN XỨ (KÃYA PASÃDA) 

Sắc mà gọi là thân xứ đó ra sao? Thân nào là thanh triệt nương sắc tứ đại hiển, liên hệ trong 
thân thể là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, nhập với xúc là thứ không thấy mà đối chiếu đặng, 
hoặc đã xúc chạm, hoặc đang xúc chạm nơi thân nào đối với thứ sắc không thấy nhưng đối chiếu 
đặng. Đây cũng gọi là thân, cũng gọi là thân xứ, cũng gọi là thân giới, cũng gọi là thân quyền, 
cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, 
cũng gọi là vật, cũng gọi là thử ngạn, cũng gọi là nhà không. Những sắc này gọi là thân xứ. 

Tứ ý nghĩa của thân thanh (kãya pasãda): 

- Trạng thái: trong ngần của sắc tứ đại nghiệp để thâu cảnh xúc (photthabbãbhighãtã 
rahabhũtappasãda lakkhanam). 

- Phận sự: quớ hốt cảnh xúc (photthabesu ãvinchanarasam). 

- Thành tựu: chồ nương của thân thức (kãyavinnanassa ãdhãra bhãva paccupatthãnam). 

- Nhân cận: có sắc tứ đại nghiệp tạo (phusitakãma tãnidãna kammala bhũta padatthãnam). 


61. SẮC XỨ (RŨPÃYATANA) 

Sắc mà gọi là sắc xứ ra sao? sắc nào là màu nương sắc tứ đại hiển là thứ thấy đặng và đối 
chiếu đặng, tức là màu xanh lam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu chân chim 
phượng, màu vàng đen, màu xanh lá cây, màu trái xoài, dài, vắn, viễn, to, tròn, vuông, lục giác, 
bác giác, thập lục giác, lõm, lồi, bóng nắng, ánh sáng, tối mây, sương khói, bụi, ánh trăng, trời 
chói, ánh sao, sao rọi, ngọc chiếu, ốc chiếu, ánh trân châu, ánh ngọc mắt mèo, ánh vàng, ánh bạc 
hoặc dù cho sắc nào khác thành màu nương sắc tứ đại hiển là thứ thấy đặng và đối chiếu đặng. 
Như thế, (chúng sanh) thấy hoặc đang thấy hoặc sẽ thấy bằng sắc nào mà thứ thấy đặng và đối 
chiếu đặng với nhãn là thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là sắc, cũng gọi là sắc 
xứ, cũng gọi là sắc giới, những sắc này đều gọi là sắc xứ. 

Tứ ý nghĩa của sắc xứ (rũpãyatana): 

- Trạng thái: đối chiếu với thần kinh nhãn (cakkhupatihanana lakkhanam). 

- Phận sự: làm cảnh cho nhãn thức (cakkhuvinnãnassa visayabhãva rasam). 
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- Thành tựu: thành cảnh của nhãn thức (tasseva gocara paccupadatthanam). 

- Nhân cận: có sắc tứ đại (catumahãbhũtapadatthãnam). 


62. THINH XỨ (SADDÃYATANA) 

Sắc nào gọi là thỉnh xứ ra sao? Thinh nào nương sắc tứ đại hiển thành thứ không thấy mà đối 
chiếu đặng, tức là tiếng ốc thổi, tiếng trống, tiếng vồ bồng, tiếng vồ tay, tiếng phi nam nữ, tiếng 
ca hát, tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng thú kêu, tiếng âm dương chạm, tiếng nước, tiếng nhân loại, 
tiếng phi nhân hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ đại hiển thành thứ không thấy mà đối 
chiếu đặng. Thế vậy, (chúng sanh) hoặc đã nghe hoặc đang nghe hoặc sẽ nghe, hoặc đang nghe 
những tiếng nào là thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, đối với nhĩ thanh thứ thấy không 
đặng mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thinh xứ, cũng gọi là thinh giới. Những sắc này gọi là 
thinh xứ. 

Tứ ý nghĩa của thinh xứ (saddãyatana): 

- Trạng thái: đối chiếu với thần kinh nhĩ (sotapatihanana lakkhanam). 

- Phận sự: làm cảnh cho nhĩ thức (sotavinnanassa visaya bhãva rasam). 

- Thành tựu: thành cảnh của nhĩ thức (tasseva gocara paccupatthãnam). 

- Nhân cận: có sắc tứ đại (catumahãbhũta padatthãnam). 


63. KHÍ xứ (GANDHÃYATANÃ) 

Sắc mà gọi là khỉ xứ đó ra sao? Khí nào mà nương sắc tứ đại hiển thành đồ không thấy nhưng 
đối chiếu đặng, tức là hơi rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi bông cây, hơi trái cây, hơi thúi, hơi 
sình, hơi thơm, hơi hôi hoặc những hơi nào khác mà nương sắc tứ đại thành đồ không thấy mà 
vẫn đối chiếu đặng. Thế vậy, chúng sanh hoặc đã ngửi hơi nào mà thành thứ không thấy đặng 
nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là khí, cũng gọi là khí xứ, cũng gọi là khí giới, những sắc 
này đều gọi là khí xứ. 

Tứ ý nghĩa của khí xứ (gandhãyatanã): 

- Trạng thái: đối chiếu với thần kinh tỷ (ghãnapatihanana lakkhanam). 

- Phận sự: làm cảnh cho tỷ thức (ghãnavinnãnassa visayabhãva rasam). 

- Thành tựu: thành cảnh của tỷ thức (tasseva gocara paccupatthãnam). 

- Nhân cận: có tứ đại (catumahãbhũtapadatthãnam). 


64. VỊ XỨ (RASAYATANA) 

Sắc mà gọi là vị xứ đó ra sao? Vị nào nương sắc tứ đại hiển thành đồ không thấy mà đối chiếu 
đặng, tức là vị rễ cây, vị lá cây, vị vỏ cây, vị bông cây, vị trái cây, vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị 
cay, vị mặn, vị bùi, vị nhẩn, vị chát, vị ngon, vị dở, hoặc vị nào nương sắc tứ đại hiển thành thứ 
đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, 
hoặc đang đối chiếu với mọi vị nào mà thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng 
gọi là vị, cũng gọi là vị xứ, cũng gọi là vị giới. Những sắc này đều gọi là vị. 

Tứ ý nghĩa của vị xứ (rasãyatana): 

- Trạng thái: đối chiếu với thần kinh thiệt (jivhãpatihanana lakkhanam). 

- Phận sự: làm cảnh cho thiệt thức (jivhãvinnãnassa visaya bhãva rasam). 

- Thành tựu: thành cảnh của thiệt thức (tasseva gocara paccupatthãnam). 

- Nhân cận: có tứ đại (catumahãbhũta padatthãnam). 



198 


Biên soạn: Đại trưởng lão tịnh Sự (Mahãthero Santakicco) 


65. NỮ TÍNH (ITTHINDRĨYA) 

Sắc mà gọi là nữ quyền đó ra sao? Những cách nào thuộc về phần nữ như là nữ căn, nữ tướng, 
thân phần nữ, thái độ nữ, nết na nữ, tính nết nữ, hành động theo người nữ. Như thế, đây gọi là 
nữ tính. 

Tứ ý nghĩa của nữ tính (itthibhãva): 

- Trạng thái: khuôn khổ nữ (itthibhãva lakkhanam). 

- Phận sự: hiện bày nữ căn (itthĩtipakãsana rasam). 

- Thành tựu: có nữ căn (itthilingãdĩnam kãrana bhãva paccupatthãnam). 

- Nhân cận: có tứ đại (catumahãbhũta padatthãnam). 


66. NAM TÍNH (PURISINDRĨYA) 

Sắc mà gọi là nam quyền đó ra sao? Những cách nào thuộc về phần nam như là nam căn, 
nam tướng, thái độ nam, nét hạnh nam, hành động theo cách người nam. Như thế gọi là nam 
tính. 

Tứ ý nghĩa của nam tính (purisabhãva): 

- Trạng thái: tư cách nam (purisabhãva lakkhanam). 

- Phận sự: hiện bày nam căn (purisatipakãsana rasam). 

- Thành tựu: có nam căn (purisalingadĩnam kãrana bhãva paccupatthãnam). 

- Nhân cận: có tứ đại (catumahãbhũtapadatthãnam). 


67. SẮC Ý VẬT (HADAYAVATTHU) 

Sắc ỷ vật (hadayavatthu) hay (hadayarũpa) đó ra sao? Có PãỊĩ chú giải như vầy: hadahanti 
sattatam tam attham vã anatthaựi vã purenti = hadayaựi: tất cả chúng sanh làm mọi việc có lợi 
ích và không lợi ích — đặng phát sanh ra nhờ sắc ấy- vì sắc ấy làm nhân cho tất cả chúng sanh 
đặng làm lợi ích và không lợi ích mới gọi là sắc ý (hadayarũpa) và có trái tim là vật, nên gọi là 
sắc ý vật để cho ý giới và ý thức giới nưong. 

Tứ ý nghĩa của sắc ý vật (hadayavatthu): 

- Trạng thái: noi nưong của ý giới và ý thức giới (mano dhãta manovinhãnadhãtũnam nissaya 
lakkhanam). 

- Phận sự: chất chứa những giói (tissannneva dhãtũnam adhãrana rasam). 

- Thành tựu: bảo vệ những giới vừa kể (tadubbahana paccupatthãnam). 

- Nhân cận: có tứ đại (catumahãbhũtapadatthãnam). 


68. SẮC MẠNG QUYÈN 

Sắc mà gọi là mạng quyền đó ra sao? Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hữu tồn 
đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, sự dinh dưỡng của sắc nghiệp, gọi sắc mạng quyền 
tức là cách sống còn của sắc nghiệp. Những sắc này gọi là mạng quyền. 

Tứ ý nghĩa của sắc mạng quyền: 

- Trạng thái: bảo vệ sắc nghiệp câu sanh (sahãjãta rũpa nupãla lakkhanam). 

- Phận sự: làm cho sắc nghiệp còn (tesampavattana rasam). 
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- Thành tựu: còn đầy đủ vững vàng (tesannovatthapana paccupatthanam). 

- Nhân cận: có sắc tứ đại nghiệp điều hòa (yapiyitabba padatthãnam). 


69. SẮC ĐOÀN THỰC 

Sắc mà gọi là đoàn thực đó ra sao? Cơm, bánh tuơi, bánh khô, cá, thịt, sữa tuơi, sữa chế, bơ 
trong, bơ cục, mỡ, dầu, mật, nuớc mía hay là những sắc nào mà vẫn có đồ để vào miệng nhai 
nuốt cho no bụng của mồi chúng sanh và nhân loại, hay những chất chi bổ duỡng cho tất cả 
chúng sanh. Những sắc này đều gọi là đoàn thực (và vật thực nội tự dinh duõng). 

Tứ ý nghĩa của sắc vật thực: 

- Trạng thái: chất bổ duỡng (ojãlakkhanam). 

- Phận sự: làm cho bổ duỡng sắc pháp (rũpãhãrana rasaụi). 

- Thành tựu: trợ thân sắc (kãyapatthabbana paccupatthã-nam). 

- Nhân cận: có thục phẩm đang ăn, nuốt (ajjhoharitbba padatthãnam). 


70. SẮC GIAỌ GIỚI (PARICCHEDA) 

Sắc mà gọi là giao giới đó ra sao? Trống không, tục gọi là hu không, cách luống không, sự 
luống không, kẽ hở, lồ trống tục gọi là không ngơ, thuờng gọi là rồng không thuộc về y sinh 
nuơng sắc tứ đại hiển, nhung đụng chạm không đặng. Những sắc này đều gọi là hu không. 

Tứ ý nghĩa của sắc giao giới (pariccheda): 

- Trạng thái: ranh bọn sắc (pũpa pariccheda lakkhanam). 

- Phận sự: làm cho sắc nghiệp riêng từng bọn (pũpa pariyantappa nãsana rasarn). 

- Thành tựu: phân ranh bọn sắc (rũpa mariyada paccupatthãnam). 

- Nhân cận: có ngăn riêng của sắc (paricchinna rũpa padatthãnam). 


71. THÂN BIỂU TRI (KÃYAVINNATTI) 

Sắc mà gọi là thân biểu tri đó ra sao? Sự lay động, cách lay động, hành vi lay động, sụ trình 
bày cho biết ý nghĩa hành động, trình bày cho biết ý nghĩa nơi thân của nguời có tâm thiện, tâm 
bất thiện hay là tâm vô ký sai khiến tới lui, nhìn, liếc qua lại, co, ngay nhu thế nào. Những sắc 
này đều gọi là thân biểu tri. 

Tứ ý nghĩa của thân biểu tri (kãyavinnatti): 

- Trạng thái: thân nêu ý nghĩa (vinnnapa lakkhanam). 

- Phận sự: làm cho biết ý nghĩa (adhippãya pakãsana racam). 

- Thành tựu: thân lay động (kãyavipphandanahetubbãva pacupatthãnam). 

- Nhân cận: có gió tâm tạo (cittasamutthãna vãyo padatthãnam). 


72. NGỮ BIỂU TRI (VÃCĨVINNATTI) 

Sắc mà gọi là ngữ biểu đó ra sao? Cách nói, cách phát ra lời, cách nói chuyện, cách tuờng 
thuật, cách tuyên bố, cách quảng cáo ngôn ngữ, lời phân biệt của những nguời có tâm thiện, tâm 
bất thiện, hay là tâm vô ký. Đây gọi là ngôn ngữ, sụ trình bày cho biết ý nghĩa, cách trình bày 
cho biết ý nghĩa, trạng thái trình bày cho biết ý nghĩa, ngôn ngữ cho biết ý nghĩa thế nào bằng 
sắc này. Những sắc này gọi là ngữ biểu tri. 
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Tứ ý nghĩa của khẩu biểu tri (vãclvinnatti): 

- Trạng thái: miệng nêu ý nghĩa (vinnãpãna lakkhanãm). 

- Phận sự: trình bày ý nghĩa bằng miệng (adhippayapakasana rasam). 

- Thành tựu: phát tiếng thành lời (vacighosehatubhãvã paccupatthanam). 

- Nhân cận: có chất đất do tâm tạo (cittasamutthãna pathavĩdhãtu padatthãnam). 


73. SẮC NHẸ (RỦPALAHUTÃ) 

sắc mà gọi là nhẹ nhàng ra sao? Sự nhẹ, sự không nặng, sự lẹ làng, sự không chần chờ chậm 
chạp, dù noi sắc nào, nhu thế gọi là sắc nhẹ nhàng. 

Tứ ý nghĩa của sắc nhẹ (rũpalahutã): 

- Trạng thái: cách không trầm trọng (adandhata lakkhaụã). 

- Phận sự: trừ cách nặng nề của sắc (rũpãnam garu bhãva vinodana rasã). 

- Thành tựu: nhẹ nhàng, lanh lẹ (lahu pari vattitã paccupatthãnã). 

- Nhân cận: có sắc nhẹ (lahurũpa padatthãnã), sắc mềm, sắc thích sự. 


74. SẢC MÈM DỊU (MUDUTÃRỦPA) 

Sắc mà gọi là mềm dịu đó ra sao? Trạng thái mềm dịu, sự mềm dịu, không sần suợng, không 
cứng cỏi dù noi sắc nào đều gọi là sắc mềm dịu. 

Tứ ý nghĩa của sắc mềm dịu (mudutãrũpa): 

- Trạng thái: không cứng suợng (athaddhatã lakkhanã). 

- Phận sự: trừ cứng suợng của sắc (rũpãnamtaddha vinodana rasã). 

- Thành tựu: không trở ngại hành động (sabba kriyãsu avorodbtã paccupatthãnã). 

- Nhân cận: có sắc mềm (mudurũpa padatthãnã), sắc nhẹ, sắc thích sự. 


75. SẮC THÍCH Sự (RŨPAKAMMANNA) 

Sắc mà gọi là thích sự đó ra sao? Cách vừa với việc làm, sự vừa theo việc làm, trạng thái vừa 
với việc làm dù noi sắc nào đều gọi là sắc thích sự. 

Tứ ý nghĩa của sắc thích sự (rũpakammanna): 

- Trạng thái: vừa thích sự dùng (kammanna bhãva lakkanã). 

- Phận sự: trừ cách không thích sự (akammannatã vinodanarasã). 

- Thành tựu: không hèn yếu (adubbalabhãva paccupatthãnã). 

- Nhân cận: có sắc vừa với sự làm (kammanna rũpa padatthãnã), có sắc nhẹ, có sắc mềm. 

76. SẮC TÍCH TRỮ (UPACAYA) 

Sắc mà gọi là tích trữ đó ra sao? Những cách nào chất chứa, tích trữ, sự sanh ra của sắc đó. 
Sắc nhu thế gọi là sắc (sanh bằng cách) tích trữ. 

Tứ ý nghĩa của sắc tích trữ (upacaya): 

- Trạng thái: cách sơ sanh (ãcaya lakkhano). 

- Phận sự: làm cho sắc pháp sanh ra (rũpãrammana ummujjapanaraso). 

- Thành tựu: sắc pháp có ra cho đầy đủ (paripunnabhãva paccupatthãno). 

- Nhân cận: có sắc phát sanh (upacitta rũpa padatthãno). 
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77. SẮC THỪA KÉ (SANTATI) 

Sắc mà gọi là thừa kế đó ra sao? Sự sanh ra của sắc nào mà thành liên tiếp, thừa kế của sắc 
pháp như thế đó. Những sắc này gọi là sắc thừa kế. 

Tứ ý nghĩa của sắc thừa kế (santati): 

- Trạng thái: cách đang hiện hành (pavatti lakkhanã). 

- Phận sự: tiếp nối theo (anuppabandhana rasã). 

- Thành tựu: không đứt đoạn (anupaccheda paccupatthãnã). 

- Nhân cận: có sắc đang nối tiếp theo (anupabandhakana rũpa padatthãnã). 


78. SẮC LÃO MẠI (JÃRÃTÃRŨPA) 

Sắc mà gọi là lão mại ra sao? Sự già, sự cả, rụng răng, tóc bạc, bớt thọ, da dùn, cách chín 
mùi của sắc quyền có trong những sắc nào như thế. Đây gọi là sắc lão mại. 

Tứ ý nghĩa của sắc lão mại (jãrãtãrũpa): 

- Trạng thái: cách hao mòn của sắc (rũpã paripãka lakkhanã). 

- Phận sự: đưa đến hư hao (upanayanarasã). 

- Thành tựu: không còn mới (navabhãvãpagamana paccupatthãnã). 

- Nhân cận: có sắc hư hao (paripaccamãna rũpa padatthãnã). 


79. SẮC VÔ THƯỜNG (RỦPÃNTCCÃ) 

Sắc mà gọi là vô thường (rũpãnỉccã) hay là (paribhỉjjãmãnarũpa) ra sao? Sự mất, cách hoại, 
sự rã, sự tan, sự không bền, sự vô thường của sắc nào, những sắc như thế gọi là vô thường. 

Tứ ý nghĩa của sắc vô thường (rũpãntccã): 

- Trạng thái: tiêu hoại (paribhedalakkhanã). 

- Phận sự: chuyển biến (samsĩdana rasã). 

- Thành tựu: tiêu mất (khaya vaya paccupatthãnã). 

- Nhân cận: có sắc tiêu hoại (paribhijjemaanarũpa padatthãnã). 


80. PHÁP VÔ VI (DHAMMASANKHÃRÃ) 

Pháp vô vi đó ra sao? Những pháp nào không có duyên trợ tạo, những thực tính này gọi là 
pháp vô vi (Níp-bàn — Nibbãna). 

Tam ý nghĩa của Níp-bàn (nibbãna): 

- Trạng thái: vắng lặng (santilakkhaam). 

- Phận sự: không biến động (acalamrasam) hay là bất tử (accuparasã). 

- Thành tựu: không hiện tượng (animitta paccupatthãnam) hay là xuất ly tam giới (nissarana 
paccupatthãnã). 


77 danh từ chỉ Níp-bàn: 

1. Moklcha - siêu thoát. 

2. Nidrodha - tịch diệt. 


3. Nibbana - Níp-bàn. 

4. Dĩpa - quang chiếu. 
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5. Tanhakkhayo - đoạn ái. 

6. Tanhakkhayo - đoạn ái. 

7. Tãnam — tí hộ 

8. Lena - bí mật. 

9. Amarũpam - vô hữu sắc. 

10. Santam - yên tịnh. 

11. Sacca - chon đế. 

12. Amanãlayam - vô hữu cán. 

13. Asankhatam - vô vi 

14. Siva — an toàn 

15. Amatam - bất tử 

16. Sudaddasam - cục nan kiến. 

17. Parãyanam - chỉ khổ 

18. Asarana - vô y. 

19. Amanĩtikam - vô hữu hạn chế. 

20. Anãsavam - phi cảnh lậu 

21. Dhuva - truờng tồn. 

22. Amanidassanam — vô tỷ lệ. 

23. Akatam - bất hành vi. 

24. Apalokitam — ly thế gian. 

25. Nipuna — tế nhị. 

26. Amananta - một hữu gian. 

27. Makkharam - bất thô tháo. 

28. Dukkhakkhayo - tận khổ. 

29. Abyãpajjham — vô chứng. 

30. Vivattam - Ngoại luân hồi. 

31. Khema — thanh tịnh. 

32. Kevalam — cô tịch. 

33. Apavagga - cùng tột. 

34. Virãgo — ly tình. 

35. Panĩtam - tinh vi, tinh luong. 

36. Accutam - vô tử. 

37. Padam - riêng biệt. 

38. Yogakkhemo - thoát khỏi sụ ràng buộc. 

39. Pãra - bỉ ngạn. 

40. Mutti — giải thoát. 

41. Santi - tịch tịnh. 

42. Visuddhiyo - cực tịnh. 

43. Vimutya - ly dĩ. 

44. Asankhatadhãtu — vô vi giới. 

45. Suddhi - trong sạch. 

46. Nibbutiyo - tức (tắt). 

47. Ajatim - bất sanh. 

48. .. ,ajaram - bất lão. 

49. Abyãdhim - vô bệnh. 

50. Nibbhayam - vô cụ. 

51. Bhavabhandam - phá hữu. 

52. Sukham - lạc. 

53. Sitam - thanh luong. 


54. Nicca — thuờng tồn. 

55. Acalam - bất động. 

56. Duvassasam - kiên cố. 

57. Avattasãram - bất luân. 

58. Sukhamaddanam — nghiện lạc. 

59. Khuddamaddanam - nghiện co. 

60. Pitãsancanayam — tiêu khát. 

61. Analayam — vô mộ. 

62. Samugyãtavattam datthesam - bạt độc. 

63. Visankhãram - ly hành. 

64. Vivajjam - ly quá. 

65. Vibhavam - ly hữu. 

66. Vitanham - ly ái. 

67. Animittam — vô ấn chứng. 

68. Santabhãvam - thể tịnh. 

69. Arasãrakam - vô vi. 

70. Appasãsanca - vô dục. 

71. Amotam — bất diệt. 

72. Madanimmadane — tinh túy. 

73. Pĩpassavinayo - chỉ khát. 

74. Ãlayasamugghãto — đoạn oái niệm. 

75. Vivattũpacchedo - tẩy luân hồi. 

76. Accantam — siêu uẩn. 

77. Anuttaram - vô thuợng. 



Níp-bàn nếu tạm chia mà kêu: 

- Hữu du Níp-bàn (Sa upãdisesanibbãna) và 

- Vô du Níp-bàn (Anupãdisesanibbãna). 

Hay là: 

- Phiền não Níp-bàn (Kilesa Nibbãna). 

- Ngũ uẩn Níp-bàn (Kliandha nibbãna). 

- Xá lợi Níp-bàn (Dhãtu nibbãna). 

Chia theo sự đắc chứng: 

- Từ ngộ vô thuờng đắc chứng gọi vô chứng Níp-bàn (Animitta nibbãna). 

- Do ngộ khổ não đắc chứng, gọi phi nội Níp-bàn (Appanihita nibbãna). 

- Bởi ngộ vô ngã đắc chứng, gọi tiêu diệt Níp-bàn (Sunnata nibbãna). 

Trong Phật học Đại từ điển — trang 1790, noi điều I và 4 không đúng: 

1) Tự tánh thanh tịnh Níp-bàn (do nhận lầm uẩn). 

2) Hữu du y Níp-bàn. 

3) Vô du y Níp-bàn. 

4) Vô trụ xứ Níp-bàn (vô ra đặng). 

Nên có chồ nói rằng: Vô trụ bồ tát độ chúng sanh, khi chán mỏi thì vào Níp-bàn. Neu hết 
chán mỏi ra khỏi Níp-bàn vô trụ xứ sẽ độ chúng sanh nữa. 


PHÁP CHÉ ĐỊNH (Pannatti) 

(có 2 phần lớn) 

- Thinh danh chế định có 6 và 

- Tuớng nghĩa chế định có 6 hoặc 7. 

Thinh danh chế định có 6: 

1) Thực danh chế định (vijjamãna paníĩatti); 

2) Phi thực danh chế định (avijjamãna paíĩnatti); 

3) Thực danh phi thực danh chế định (vijjamãnena avijjamãna pahnatti); 

4) Phi thực danh thực danh chế định (avijjamãnena vijjamãna pannatti); 

5) Thực danh thực danh chế định (vijjamãnena vijjamãna paíĩnatti); 

6) Phi thực danh phi thực danh chế định (avijjamãnena avijjamãna pannatti). 

Tuớng nghĩa chế định có 7: 

1. Hình thức chế định (santãna paniĩatti). 

2. Hiệp thành chế định (samũha pannatti). 

3. Chúng sanh chế định (satvã pannatti). 

4. Phuong huóng chế định (disã pannatti). 

5. Thời tiết chế định (kãla pannatti). 

6. Hư không (huyệt, ao) chế định (ãkasa pannatti). 

7. Tiêu bểu chế định (kasina pannatti). 

* Trạng thải vô thường cỏ 4 : 

1. Do sanh và diệt (uppãdavayavattito). 

2. Do thay đổi (viparirinãma). 

3. Do tạm thời (tãvatãlika). 

4. Do trái ngược với trường tồn (nicca patipakkhapatthena) 
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* Trang thái khổ não cỏ 4 : 

1. Do khô sở (satãpa). 

2. Chưa chịu được khó (dukkhama). 

3. Thành nơi chất chứa khổ (dukkhavatthuka). 

4. Giành giựt với sự vui (sukhapatipakkhepatthena). 

* Trang thái vô ngã cỏ 4 : 

1. Do không ở dưới quyền (vase avattanãyeva). 

2. Do đối lập với ngã (attavipakkhabhãvato). 

3. Do thành đồ luống không (suíĩnattã). 

4. Do đồ vô chủ (asusamikattã ca). 

* Trang thái vô ngã cỏ 5 : 

1. Thành của người khác (pãrato). 

2. Ngoài phạm vi chủ (rittato). 

3. Do luống không (tucchato). 

4. Thành đồ tiêu diệt (sunnato). 

5. Chẳng phải của ta (anattato). 

* Trang thái vô ngã cỏ 5 : 

1. Do không ở trong quyền hay ngoài hy vọng. 

2. Do đối lập với ngã. 

3. Do thật sự tim không chi chủ. 

4. Với sự thật tiêu diệt, tức là luống không hoặc là mất đi. 

5. Với sự thanh pháp thực tính tùy duyên. 
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KỆ CÀU CHƯ THIÊN 

Chí thành miệng vái tâm cầu, 

Chư thiên lớn nhỏ bất Câu bậc nào. 

Bốn tầng sắc giới rộng cao, 

Xin nghe hiểu biết hiện vào trợ duyên. 

Đặng tâm sáng kiến phát liền, 

Biết noi đáng sắp bày tuyên vừa người. 

Dầu ai cản sái luận dư, 

Chuyển lòng tinh tấn ngăn trừ sự lui. 

Chư thiên Dục giới hưởng vui, 

Vừa nghe cầu khẩn, tạm ngừng xét qua. 

Từ trời Tha Hóa cao xa, 

Đen cung Đao Lợi bao la năm tầng. 

Giàu lòng bác ái thọ xưng, 

Thảy đều bố cáo chuyển luân sắp bày. 

Vị nào hoan hỷ cầu đây, 

Ra ân trợ giúp chẳng chầy mau xong. 

Hiện nay con rất hết lòng, 

Mong cho thiên tướng oai phong bốn Ngài. 

Thường luôn an lạc vui thay! 

Tránh xa khổ não hằng ngày tiến lên. 
Đặng ngôi Nguyên Soái vững bền, 
Lòng từ ủng hộ các nền Giáo chân. 

Chẳng nài khó nhọc ra ân, 

Chúng con hữu sự có nhân nên cầu. 

Vì e công chuyện trễ lâu, 

Làm cho nhiều kẻ hao sầu thân tâm. 
Nhờ Ngài xuống lịnh quyền thâm, 

Chư thiên lòng tốt quang lâm giúp thành. 

Rất là ân trọng cao thanh, 

Chúng con hồi hướng phước lành kính dâng. 

Chư thiên lớn nhỏ các tầng, 

Tùy hỷ công đức đồng mình trợ chuyên. 

Bhỉkkhu Santakicco - Tịnh Sự 


Trụ sở phiên dịch Diệu pháp: 

Giảng đường Siêu Lý 

Ngang nhà số 681/2 đường Hậu Giang, Chợ Lớn. 
Vô hẻm 681 (nhờ điện thoại 36.966 — Sài Gòn). 
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Biên soạn: Đại trưởng lão tịnh Sự (Mahãthero Santakicco) 


SIÊU LÝ HỌC 


Soạn, dịch: 

Sư cả Tịnh Sự - Mahãthero Santakicco 




NHÀ XUẤT BẢN TỒNG Hộp TP. HỒ CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 
ĐT: 3 822 5340 - 3 829 6764 - 3 824 7225 
Fax: 84 83 822 2726 
Email: tonghop@nxbhcm.com. vn 
Website: www.nxbhcm.com.vn / www.sachweb.vn 

Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Thị Thanh Hưong 


Biên Tập: 
Sửa bản in: 
Trình bày: 


Bìa và vi tính: 


Hoàng Hường. 

Hoàng Hà. 

Tỷ kheo Siêu Thiện, 
Tỷ kheo Siêu Nguyện, 
Tỷ kheo Siêu Thành. 
Mỹ Hà. 




Đối tác liên kết: 

Thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy 
171/10 Quốc Lộ 1A, p. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM 


In lần thứ I số lượng 800 cuốn 21 X 29.7 cm 
Tại xí nghiệp in Fahasa. 

Địa chỉ: 774 Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình, TPHCM. 
GPXB số: 620-13/96-5 8/CXB/THTPHCM ngày 10/05/2013. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 5/2013. 









